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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THUẾ CHO CÔNG CHỨC MỚI TUYỂN DỤNG VÀO NGÀNH THUẾ
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 8/01/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 876/QĐ-TCT ngày 3/6/2022 của Tổng cục Thuế về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thuế cho công chức mới tuyển dụng vào ngành Thuế;

Theo đề nghị của Giám đốc Trường Nghiệp vụ Thuế - Tổng cục Thuế.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thuế cho công chức mới tuyển dụng vào ngành Thuế (chi tiết nội dung tài liệu đính kèm).

Điều 2. Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Trường Nghiệp vụ Thuế hướng dẫn triển khai tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo nội dung tài liệu quy định tại Điều 1.

Trường Nghiệp vụ Thuế có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung tài liệu hàng năm và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trường nghiệp vụ Thuế, Chánh Văn phòng Tổng cục thuế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo TCT;
- Lưu: VT, TNV (3 bản).
	KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Đặng Ngọc Minh
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CHUYÊN ĐỀ 1:


TỔNG QUAN VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH THUẾ; CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY NGÀNH THUẾ


PHẦN I: LỊCH SỬ NGÀNH THUẾ TỪ NĂM 1990 TRỞ VỀ TRƯỚC


1. Khái quát chính sách thuế thời Bắc thuộc 




Từ triều đại Đông Hán (thế kỷ thứ I) trong thời kỳ Bắc thuộc, tô thuế đã xuất hiện. Tổ chức phụ trách thu được gọi chung là "Công tào", trong đó chủ yếu là: Diêm quan phụ trách thu thuế muối; Thiết quan thu thuế khoáng sản; Thuỷ quan thu thuế thuỷ sản; Các huyện lệnh, trưởng hương, trưởng xã thu các loại sản phẩm, tô thuế trong địa bàn được phụ trách. Chế độ cống nạp, tô thuế rất nặng nề, sản phẩm cống nạp phải tập trung chuyển về kho chính tại Trung quốc.



Về mặt bản chất kinh tế, cần phân biệt rõ "tô" và "thuế" là hai phạm trù khác nhau: "Tô" là một phần sản phẩm thặng dư mà người nông dân phải nộp cho chủ đất còn "Thuế" là những khoản đóng góp của người dân đối với Nhà nước duy trì quyền lực cai trị. Trong thời kỳ Bắc thuộc, "tô thuế" được nộp bằng hiện vật.



2. Thời phong kiến 



2.1. Triều đại nhà Trần




- Thuế thân (còn gọi là thuế đinh): 




• Thuế đinh đánh vào bản thân mỗi người dân tới tuổi trưởng thành. 




• Thuế được quy ra thành tiền và nộp bằng tiền (tính bằng quan tiền). 




- Thuế ruộng (thuế điền): thuế ruộng thì nộp bằng thóc (nộp bằng hiện vật) 




- Thuế ruộng muối (phải nộp bằng tiền) - Thuế: trầu cau, tôm cá, rau quả... 



2.2. Triều Nguyễn Gia Long 




- Thuế đinh: nộp bằng tiền 




- Thuế điền: nộp bằng thóc 




- Thuế sản vật: đánh vào cây quế (khai thác cây quế trong rừng) ai nộp thuế sản vật cây quế thì được miễn trừ thuế đinh. 




- Thuế yến: (khai thác tổ chim Yến) ai nộp thuế Yến thì được tha việc binh lính. 




- Thuế hương liệu (cây trầm), thuế sâm, thuế chiếu, thuế gỗ... 




- Thuế đánh vào các tàu bè các nước ra vào buôn bán. 




- Thuế khai thác mỏ. 




+ Chế độ thuế từ thời Vua Gia Long tiếp tục được duy trì đến thời Vua Tự Đức và thêm một bước đáng kể nhưng lại không mang quan điểm quốc kế dân sinh như đánh thuế nha phiến (tức là việc đánh vào việc buôn bán thuốc phiện - việc này hàm ý coi thuốc phiện là một hàng hoá được lưu hành).




+ Việc thu thuế và sử dụng công quỹ trong rất nhiều trường hợp do các Vua chúa toàn quyền quyết định không phải dựa trên các chính sách của các triều đại, mà xuất phát từ ý thích hoặc tính khí thay đổi thất thường của các Vua Chúa. 



3. Thời Pháp thuộc 




- Hai loại thuế Đinh và thuế Điền được gọi là thuế Chánh ngạch. 




- Thuế thân (thuế Đinh) thu vào bản thân mọi thanh niên từ 18 tuổi trở lên. 




- Thẻ sưu có giá trị như giấy Chứng minh nhân dân. Từ thời Bắc thuộc nhà Minh, mỗi người dân đều phải có 1 thẻ ghi tên tuổi, hương quán để phục vụ việc thu thuế (Bách Khoa toàn thư Wikipedia). 




- Ai không có thẻ sưu tức là không nộp thuế thân, bị coi là tội trốn sưu lậu thuế (trốn sâu lậu thuế) và bị bắt phạt tù. 




- Thuế thân dưới thời Pháp thuộc: “Toàn quyền Paul Dumer đã ra Nghị định ngày 02/06/1897 quy định thuế thân đánh vào người từ 18 tuổi đến 60 tuổi (Bách Khoa toàn thư Wikipedia). 




- Chính phủ Trần Trọng Kim bãi bỏ thuế thân đối với người không có tài sản hoặc lợi tức dưới 100 đồng/tháng. 



4. Sau cách mạng Tháng 8/1945 




- Sắc lệnh số 11 ngày 07/09/1945 của Chính phủ đã nêu rõ: “Bãi bỏ thuế thân là một thứ thuế vô lý, trái ngược với tinh thần của chính thể Dân chủ cộng hoà”. 




- Nhà nước chưa đặt vấn đề đóng góp của nhân dân dựa trên một chính sách hợp lý, còn dè dặt trong việc huy động tài lực của nhân dân bằng thuế, chỉ phát hành tiền và tổ chức các đợt huy động để giải quyết vấn đề tài chính quốc gia. 




- Sau năm 1946, khi đã ổn định được tình hình. Nhà nước một mặt bắt đầu cải tiến chế độ thuế, tăng thuế suất nhiều loại thuế; mặt khác vẫn tiếp tục dựa vào những đóng góp mới như: Quỹ “Tham gia kháng chiến” năm 1949, Quỹ “Công lương” năm 1950 và bắt đầu chuyển hướng thu một vài thứ thuế bằng hiện vật (thóc gạo) như Quỹ “Công lương” và thuế điền thổ. Mặt khác, Chính phủ cũng động viên nhân dân cho Nhà nước vay dưới hình thức công phiếu và công trái, đồng thời còn dựa vào nguồn phát hành tiền tệ. 




- Chính sách đóng góp không công bằng, hợp lý vì căn bản vẫn là chế độ thuế của thời Pháp thuộc sửa đổi lại.




- Không huy động được đúng khả năng của mọi tầng lớp nhân dân. 




- Không thích hợp với tình hình kinh tế. 




- Người nghèo đóng góp nhiều hơn người giàu - Công nghiệp, thương nghiệp đóng góp quá ít so với nông nghiệp. 



5. Thuế giai đoạn 1954-1975 




- Từ cuối năm 1951, Nhà nước đã công bố hệ thống thuế mới hoàn chỉnh và lần lượt ban hành áp dụng thống nhất trên toàn miền Bắc. 




+ Thuế nông nghiệp thu bằng hiện vật; 




+ Thuế thu bằng tiền là: thuế công thương nghiệp; Thuế lợi tức doanh nghiệp; thuế buôn chuyến; thuế hàng hoá; thuế sát sinh; thuế kinh doanh nghệ thuật; thuế thổ trạch; thuế môn bài; thuế trước bạ; thuế muối; thuế rượu; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu; thuế tem. 




- Trên nguyên tắc: 




+ Thuế đối với quốc doanh nhẹ hơn tư nhân 




+ Động viên đối với sản xuất nhẹ hơn buôn bán; 




+ Ngành nghề, mặt hàng cần thiết nhẹ hơn ngành nghề mặt hàng không cần thiết, xa xỉ, cao cấp. 




- Hình thức huy động tài chính chủ yếu đối với các doanh nghiệp quốc doanh trong thời kỳ này là: 




+ Thu quốc doanh; 




+ Chế độ trích nộp lợi nhuận (1962) 




+ Chế độ nộp khấu hao cơ bản. 



6. Thuế giai đoạn 1976-1985 




- Miền Bắc tiếp tục thi hành chế độ thuế đã ban hành từ trước. 




- Miền Nam: Nhà nước tạm thời cho thi hành cải tiến một số sắc thuế của Chính quyền Sài gòn cũ như thuế lợi tức, thuế môn bài, thuế thổ trạch, thuế VAT (giá trị gia tăng), thuế TTĐB, thuế lưu hành xe tự động, thuế trước bạ. Ngoài ra còn có chế độ thu quốc doanh áp dụng đối với xí nghiệp quốc doanh. 




- Đặc điểm: sử dụng thuế như là một công cụ cải tạo xã hội chủ nghĩa. 




+ Phân biệt thành phần kinh tế, tiến tới hai thành phần: sở hữu toàn dân (Xí nghiệp quốc doanh) và sở hữu tập thể (hợp tác xã). 




+ Phân biệt ngành nghề sản xuất, thương mại, dịch vụ. 



7. Thuế giai đoạn 1986-1990 




- Phân biệt đối xử: 




+ Xí nghiệp quốc doanh thì thực hiện chế độ thu quốc doanh, thu trích nộp lợi nhuận. 




+ Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác lại chịu sự tác động của thuế công thương nghiệp. 




- Thu quốc doanh: 




+ Loại thuế đa thuế suất. 




+ Gây khó khăn cho việc quản lý và hành thu. 




+ Thu đối với khu vực quốc doanh. 




- Chưa thể hiện được sự bình đẳng về động viên và đóng góp giữa các thành phần kinh tế. 




- Chưa bao quát hết các nguồn thu có thể động viên cho Ngân sách Nhà nước.




- Chính sách mang tính chắp vá, chưa bảo đảm đầy đủ tính pháp lý theo hiến pháp. 




- Tổ chức bộ máy quản lý thuế từ trung ương đến địa phương chưa thành một hệ thống tập trung, chặt chẽ. 




- Chưa coi thuế thật sự là một trong những đòn bẩy kinh tế quan trọng.


PHẦN II: CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY NGÀNH THUẾ



A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ THUẾ


I. VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ THUẾ



1. Khái niệm tổ chức bộ máy quản lý thuế



1.1. Chức năng quản lý: là một thể thống nhất những hoạt động tất yếu của chủ thể quản lý nảy sinh do sự phân công, chuyên môn hoá trong hoạt động quản lý nhằm thực hiện mục tiêu chung của quản lý. Chức năng quản lý xác định khối lượng và trình tự các công việc cơ bản của quá trình quản lý, là quá trình liên tục của các bước công việc tất yếu phải thực hiện. 



1.2. Chức năng quản lý thuế: là những công việc cơ bản vốn có, tất yếu phải thực hiện và trình tự thực hiện các công việc đó để quản lý và thu thuế vào ngân sách. (Ví dụ: nhiệm vụ tuyên truyền chính sách thuế, kê khai thuế, tính thuế, thu thuế, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế... là những nhiệm vụ cố hữu của quản lý thuế). 



1.3. Hệ thống thuế: bao gồm 2 bộ phận chính




- Hệ thống chính sách thuế: Gồm các sắc thuế được ban hành dưới hình thức Luật, Pháp lệnh, có vai trò điều tiết riêng trong nền kinh tế và quan hệ mật thiết với nhau trong quá trình điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế. 




- Hệ thống quản lý thuế: gồm các phương pháp, hình thức quản lý thu thuế, các công cụ quản lý (các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ, phương tiện quản lý), cơ cấu tổ chức bộ máy (các bộ phận, các đơn vị thuộc cơ quan thuế các cấp trực tiếp hay gián tiếp thực hiện chức năng quản lý thuế và mối quan hệ giữa chúng), đội ngũ công chức, viên chức thuế. Trong đó, cơ cấu tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ thuế (gọi chung là bộ máy quản lý thuế) là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quản lý thuế.





1.4. Tổ chức bộ máy quản lý thuế: 



Tổ chức bộ máy quản lý thuế là một khâu quan trọng trong công tác quản lý thuế, việc xác định cơ cấu tổ chức bộ máy và phân bổ nguồn nhân lực một cách hợp lý, xây dựng hệ thống quản lý thuế khoa học, phù hợp, đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ, có hiệu quả các chức năng quản lý thuế nhằm thực thi chính sách, pháp luật thuế một cách nghiêm minh, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời tiền thuế vào NSNN. 




Trong phạm vi chuyên đề này chỉ đề cập đến tổ chức Bộ máy và chủ yếu là việc xác định cơ cấu tổ chức Cơ quan Thuế các cấp thực hiện nhiệm vụ thu thuế nội địa.



2. Vai trò của tổ chức bộ máy quản lý thuế



- Bộ máy quản lý thuế có vai trò quyết định đến sự vận hành toàn bộ hệ thống thuế. Việc tổ chức hợp lý, thực hiện đầy đủ các chức năng quản lý thuế thì sẽ phát huy được tối đa hiệu lực của toàn bộ hệ thống thuế và hiệu quả quản lý sẽ cao và ngược lại, sẽ kìm hãm, làm suy yếu tổ chức và hạn chế tác dụng của bộ máy. Vai trò của bộ máy quản lý thuế thể hiện:




+ Bảo đảm hệ thống pháp luật thuế được thực thi đầy đủ, nghiêm túc.




+ Bảo đảm mục tiêu thu NSNN.




+ Nâng cao hiệu quả quản lý thuế, bảo đảm thuận lợi cho người nộp thuế, giảm chi phí quản lý của cơ quan thuế và chi phí tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế.




- Con người luôn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại trong mọi lĩnh vực quản lý. Đội ngũ công chức, viên chức thuế là bộ phận quan trọng, góp phần vào việc xây dựng hệ thống chính sách thuế phù hợp, khoa học, minh bạch; việc đề xuất, áp dụng các phương pháp, quy trình và các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế hợp lý, khoa học bảo đảm tính tiên tiến, hiện đại, đạt hiệu quả kinh tế cao. Việc xây dựng, phân bổ nguồn nhân lực phù hợp với nhiệm vụ và thực hiện đầy đủ các chức năng quản lý thuế là nội dung quan trọng quyết định hiệu quả của Bộ máy quản lý thuế.



II. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ THIẾT KẾ BỘ MÁY QUẢN LÝ THUẾ




Ở bất cứ quốc gia nào và trong bất cứ giai đoạn phát triển nào, khi thiết kế mô hình tổ chức bộ máy quản lý thuế cũng đều phải dựa vào các cơ sở lý luận và thực tiễn sau:



1. Chính sách thuế và quy trình nghiệp vụ quản lý thuế  




- Tổ chức bộ máy quản lý thuế là xác định một bộ máy quản lý nhằm mục tiêu thực thi tốt pháp luật và các chính sách thuế hiện hành, có xem xét đến xu hướng phát triển và hoàn thiện hệ thống chính sách thuế và hệ thống quản lý thuế trong tương lai. Khi chính sách thuế thay đổi đến một mức độ nhất định, đòi hỏi bộ máy quản lý của cơ quan thuế cũng phải được thay đổi, kiện toàn cho phù hợp, đáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý trong điều kiện mới và tương lai.




- Quy trình quản lý thuế là căn cứ quan trọng để tổ chức bộ máy quản lý thuế. Các bộ phận trong cơ cấu bộ máy quản lý thuế (số lượng các bộ phận, cơ cấu, năng lực từng bộ phận phải được xác định phù hợp với phương pháp quản lý thuế, bảo đảm thực hiện đầy đủ quy trình nghiệp vụ, từng khâu quản lý thuế thuế và bảo đảm hiệu quả kinh tế cao). 



2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thuế các cấp




- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thuế các cấp được Nhà nước quy định tại các văn bản pháp quy. Theo quy định tại các văn bản pháp quy hiện hành
 thì cơ quan Thuế các cấp đều có chung chức năng cơ bản là quản lý thu thuế và thu khác vào ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, ở mỗi cấp khác nhau, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan Thuế được quy định khác nhau.




+ Cơ quan Tổng cục Thuế có chức năng quản lý Nhà nước đối với các khoản thu nội địa, bao gồm: thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của NSNN. Đồng thời, cũng có nhiệm vụ chỉ đạo toàn diện việc thực hiện công tác quản lý thu thuế và thu khác thống nhất trong cả nước; đề xuất các quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế phù hợp và chỉ đạo thực hiện trong toàn ngành. Ngoài ra, còn có nhiệm vụ tham gia với Bộ Tài chính trong công tác xây dựng chính sách thuế. 




+ Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục Thuế khu vực, quận, huyện, thị xã có nhiệm vụ cơ bản là quản lý và trực tiếp thu các khoản thuế, phí và thu khác vào NSNN. 




Vì vậy, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý thuế ở cấp Trung ương và cấp địa phương về cơ bản là thống nhất, nhưng có những điểm khác nhau, phù hợp và phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện nhiệm vụ của từng cấp. 




Ví dụ: Tổng cục Thuế thực hiện chức năng giúp Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng chính sách thuế, chức năng hợp tác quốc tế về thuế vì vậy tại cơ quan Tổng cục Thuế phải thành lập Vụ chính sách, Vụ Hợp tác quốc tế. Nhưng tại Cục Thuế, Chi cục Thuế lại không tổ chức các phòng này vì Cục Thuế, Chi cục Thuế không có chức năng trực tiếp xây dựng chính sách thuế và hợp tác quốc tế. 




- Khi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thuế thay đổi để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý thuế thì đến một mức độ nhất định tổ chức bộ máy cũng phải thay đổi nhằm thực hiện đầy đủ các chức năng quản lý thuế. 




+ Trước năm 1994, cơ quan Thuế không có chức năng hợp tác quốc tế về thuế mà chỉ là chức năng quan hệ quốc tế đơn thuần nên công việc liên quan đến quan hệ quốc tế chỉ do một bộ phận thuộc phòng Thuế xuất nhập khẩu tại Tổng cục Thuế thực hiện. Năm 1994, cơ quan Thuế được Chính phủ giao chức năng hợp tác quốc tế về thuế và quản lý thuế quốc tế, lúc đó tại Tổng cục Thuế phải thành lập phòng Hợp tác quốc tế. 




- Ở bất cứ nước nào hệ thống pháp luật về thuế là một bộ phận trong hệ thống pháp luật Nhà nước. Cơ quan Thuế là cơ quan quản lý Nhà nước, thay mặt Nhà nước quản lý và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực thuế. Vì vậy, Nhà nước giao cho ngành Thuế thẩm quyền nhất định và độc lập trong việc tổ chức và điều hành toàn diện các hoạt động quản lý thu thuế, quyết định các biện pháp quản lý thuế phù hợp với thực tế, phục vụ tốt nhất yêu cầu của người nộp thuế, bảo đảm quản lý thu thuế đúng pháp luật và đạt hiệu quả cao. 



3. Nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước




Hiện nay, cơ chế quản lý hành chính Nhà nước Việt Nam theo cơ chế quản lý theo địa giới hành chính gồm các cấp: Trung ương; Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện; xã. Cơ quan Thuế là cơ quan Nhà nước thực hiện việc quản lý nhà nước về thuế, do đó công tác quản lý thuế cũng phải tuân theo nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước. Vì vậy, cơ cấu tổ chức quản lý thuế được tổ chức theo 3 cấp: Cấp Trung ương (có Tổng cục Thuế); Cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (có Cục Thuế tỉnh, Thành phố); Cấp quận, huyện (có Chi cục Thuế khu vực, quận, huyện). Riêng cấp xã, không tổ chức cơ quan Thuế độc lập mà chỉ tổ chức bộ phận quản lý thuế tại xã, phường (hoặc liên xã, liên phường) thuộc Chi cục Thuế khu vực, quận, huyện. Công tác thuế cũng gắn chặt và phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương.



4. Đặc điểm người nộp thuế  




Người nộp thuế là đối tượng quản lý thuế của cơ quan Thuế. Đặc điểm của người nộp thuế gồm: ngành nghề kinh doanh, quy mô, hình thức sở hữu, trình độ quản lý, trình độ công nghệ... đều chi phối việc xác định các phương pháp, biện pháp, quy trình quản lý thuế. Khi đặc điểm của đối tượng nộp thuế thay đổi, quy mô ngày càng phát triển, mở rộng, trình độ quản lý, trình độ công nghệ ngày càng hiện đại thì đòi hỏi phương pháp, biện pháp, quy trình quản lý thuế của cơ quan Thuế cũng phải thay đổi, từ đó chi phối việc xác định cơ cấu tổ chức quản lý thuế. Chính vì vậy, khi thiết kế mới hay cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, cơ quan thuế phải căn cứ vào các đặc điểm của đối tượng nộp thuế để bố trí các bộ phận quản lý và nhân lực phù hợp. 



5. Ví trí địa lý



Vị trí địa lý thể hiện trên các phương diện: địa bàn hoạt động của người nộp thuế và phạm vi quản lý của Cơ quan Thuế, dân số, dân cư... 




Địa bàn thành thị, nông thôn, đồng bằng, miền núi, vùng sâu, vùng xa... sẽ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố và điều kiện khác nhau (như khí hậu, địa hình, hệ thống thông tin...) tác động tốt hoặc không tốt, thuận lợi hoặc không thuận lợi đối với sản xuất kinh doanh cũng như quản lý, từ đó ảnh hưởng đến việc xác định các biện pháp quản lý, cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân lực thực hiện các chức năng và nhiệm vụ quản lý thuế. 



6. Ưu điểm, nhược điểm của cơ cấu tổ chức quản lý thuế hiện hành




Việc kiện toàn và đổi mới tổ chức bộ máy quản lý phải nhằm mục tiêu khắc phục những tồn tại, phát huy những ưu điểm của bộ máy quản lý cũ, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý thuế, bảo đảm hiệu quả quản lý cao hơn. Vì vậy, khi kiện toàn, hay cải tiến bộ máy quản lý, các nhà quản lý bao giờ cũng phải phân tích ưu, nhược điểm của bộ máy quản lý thuế hiện hành, từ đó rút ra những vấn đề còn bất cập cần hoàn thiện.




Việc xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý thuế phù hợp, hiệu lực và hiệu quả, khi hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy cần phân tích và kết hợp tất cả các yếu tố nêu trên. 



III. MỘT SỐ MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ THUẾ TRÊN THẾ GIỚI



1. Mô hình tổ chức quản lý theo sắc thuế



1.1. Khái niệm 




Là mô hình lấy việc quản lý theo sắc thuế là nguyên tắc bao trùm. Theo đó, cơ cấu tổ chức bao gồm các bộ phận (gọi chung là phòng) quản lý một hoặc một số loại thuế cụ thể (VD: phòng thuế Thu nhập cá nhân; phòng Thuế thuế thu nhập doanh nghiệp, phòng thuế Giá trị gia tăng, phòng thuế Tiêu thụ đặc biệt…). 



1.2. Đặc trưng cơ bản  




Mỗi phòng thực hiện tất cả các chức năng để quản lý loại thuế mà phòng đó được phân công quản lý thu đối với tất cả các đối tượng nộp thuế.



1.3. Ưu, nhược điểm




* Ưu điểm



- Tạo điều kiện để chuyên sâu quản lý từng sắc thuế, hiểu rõ phương pháp quản lý sắc thuế một cách hiệu quả nhất.




- Phản ứng kịp thời với những thay đổi của luật thuế hay những biện pháp quản lý đối với từng sắc thuế. Khi có sắc thuế mới phát sinh thì chỉ cần thành lập thêm một phòng mới để quản lý sắc thuế đó, các phòng khác không thay đổi. 




- Mô hình này thuận lợi và phù hợp với các nước có nền kinh tế đang chuyển đổi, có môi trường tài chính không ổn định và có các quy định khác nhau về thủ tục quản lý đối với từng loại thuế. 




* Nhược điểm




- Chi phí quản lý cao, hiệu suất quản lý thấp vì chức năng quản lý bị chồng chéo giữa các bộ phận. Mỗi bộ phận đều phải thực hiện đầy đủ các chức năng quản lý trong khi có những chức năng có thể chỉ do một bộ phận quản lý hoặc mỗi bộ phận phải có một hệ thống chương trình phầm mềm riêng phục vụ quản lý,…




- Gây khó khăn trong việc tuân thủ luật thuế, chi phí tuân thủ pháp luật của người nộp thuế và của cơ quan thuế cao. 




- Dễ xảy ra sự thông đồng giữa người nộp thuế và cán bộ quản lý thuế, sự kiểm tra, kiểm soát giữa các phòng hoặc không có hoặc kém hiệu quả.




- Bộ máy quản lý cồng kềnh.




Mô hình này được áp dụng ở Việt Nam đối với tất cả các sắc thuế vào đầu những năm 90 và chủ yếu thực hiện ở cấp cơ quan Tổng cục Thuế. 



2. Mô hình tổ chức bộ máy theo nhóm Người nộp thuế 



2.1. Khái niệm



Là mô hình tổ chức lấy quản lý theo nhóm người nộp thuế làm nguyên tắc bao trùm, cơ cấu tổ chức bao gồm các bộ phận (phòng) quản lý theo từng nhóm người nộp thuế (Ví dụ: Phòng quản lý thuế các doanh nghiệp lớn, phòng quản lý thuế các doanh nghiệp vừa, nhỏ; phòng quản lý thuế doanh nghiệp ngành công nghiệp, phòng quản lý thuế ngành Hàng không, Điện lực,… hoặc phòng quản lý thuế khu vực kinh tế quốc doanh, phòng quản lý thuế khu vực kinh tế dân doanh,…).



2.2. Đặc trưng cơ bản 




Mỗi phòng thực hiện tất cả các chức năng quản lý để quản lý thu tất cả các sắc thuế mà người nộp thuế được phân công quản lý phải có nghĩa vụ với Nhà nước.



2.3. Ưu, nhược điểm



* Ưu điểm



- Đáp ứng yêu cầu quản lý thuế phù hợp với đặc điểm của từng loại đối tượng nộp thuế. 




- Tạo điều kiện thực hiện phương pháp quản lý và phân bổ nguồn lực phù hợp với những rủi ro về quản lý thuế đối với các nhóm người nộp thuế khác nhau, tạo sự an toàn cho Ngân sách. 




- Là cơ sở giao nhiệm vụ rõ ràng và giám sát thực hiện, đánh giá mức độ  hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách đối với một hoặc một số nhóm người nộp thuế. 




* Nhược điểm




- Không đáp ứng được yêu cầu quản lý thuế khi số lượng và quy mô của người nộp thuế thường xuyên tăng lên.




- Dễ xảy ra sự không thống nhất trong việc chỉ đạo thực hiện các luật thuế, các biện pháp quản lý của cùng một sắc thuế nhưng đối với các loại người nộp thuế khác nhau, tạo ra sự không công bằng về thuế giữa các người nộp thuế.




- Bộ máy quản lý cồng kềnh, chi phí quản lý cao.




- Dễ dẫn đến quản lý chuyên quản khép kín, móc ngoặc, tham nhũng, tiêu cực nếu không có sự giám sát chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên. 




Mô hình này áp dụng ở Việt nam trong giai đoạn cải cách thuế bước I và II và thực hiện chủ yếu ở cấp Cục Thuế, Chi cục Thuế. Thể hiện ở việc phân cấp: Cục Thuế quản lý đối tượng nộp thuế lớn, vừa; Chi cục Thuế quản lý đối tượng nộp thuế nhỏ. Thời kỳ đầu Cục Thuế quản lý NNT chia theo ngành nghề kinh doanh, dần chuyển sang phân công quản lý NNT theo hình thức sở hữu (Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh). 


3. Mô hình tổ chức bộ máy theo chức năng



3.1. Khái niệm




Là mô hình lấy chức năng quản lý thuế làm nguyên tắc bao trùm. Theo đó, cơ cấu tổ chức bao gồm các bộ phận thực hiện một hoặc một số chức năng nhất định trong quy trình quản lý thuế như: Phòng tuyên truyền và hỗ trợ đối tượng nộp thuế, Phòng xử lý tờ khai và dữ liệu về thuế, Phòng cưỡng chế và quản lý thu nợ, phòng Thanh tra thuế...). 



3.2. Đặc trưng cơ bản 




Mỗi phòng thực hiện một hoặc một số chức năng quản lý thuế có quan hệ mật thiết với nhau để quản lý đối với tất cả các đối tượng nộp thuế theo chức năng được phân công thực hiện. 



3.3. Ưu, nhược điểm



* Ưu điểm  




- Thích ứng với mọi sự thay đổi về chính sách thuế và người nộp thuế. 




- Hiệu quả quản lý cao do công tác quản lý được chuyên môn hoá, chuyên sâu, chuyên nghiệp theo từng chức năng. Đặc biệt nếu kết hợp với quản lý thuế theo quy mô đối tượng nộp thuế thì hiệu quả sẽ càng cao hơn.




- Tạo điều kiện cho người nộp thuế tăng cường tính tự giác và giảm chi phí tuân thủ luật thuế của người nộp thuế, giảm chi phí quản lý của cơ quan Thuế. 




- Giảm thiểu hiện tượng tiêu cực, tham nhũng trong quản lý thuế do sự kiểm tra, giám sát giữa các bộ phận cùng thực hiện quy trình quản lý thuế. 




* Nhược điểm




Chưa hoàn toàn thích ứng trong điều kiện trình độ hiểu biết pháp luật thuế và trình độ tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế của người dân nói chung và của người nộp thuế nói riêng còn thấp và trong cơ chế giao chỉ tiêu pháp lệnh thu ngân sách. Bởi, đặc tính phân đoạn trong công tác quản lý dễ dẫn tới việc mỗi bộ phận chức năng chỉ tập trung vào một khía cạnh hẹp của người nộp thuế và tách biệt với công việc của các bộ phận khác, thiếu bộ phận để tập hợp, điều phối hoạt động của các bộ phận chức năng quản lý với nhau. Do đó, nếu người đứng đầu cơ quan thuế không quản lý chặt chẽ, cán bộ thuế trách nhiệm không cao, để xảy ra thất thu thuế hoặc không hoàn thành dự toán Nhà nước giao thì khó quy trách nhiệm cho tổ chức và cá nhân nào vì cả 4 khâu quản lý thuế đều liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.




Từ năm 1990 đến 2010, tổ chức bộ máy Thuế đã hình thành một số bộ phận quản lý theo chức năng, số bộ phận này được thiết kế trong bộ máy ngày càng nhiều, song về cơ bản  tổ chức bộ máy chưa được tổ chức theo chức năng. 




Mô hình này được áp dụng rộng rãi ở các nước đang phát triển. Trong quá trình áp dụng, mô hình quản lý thuế theo chức năng được áp dụng đan xen với nguyên tắc quản lý theo nhóm đối tượng nộp thuế và theo sắc thuế.  



4. Mô hình kết hợp giữa các nguyên tắc quản lý thuế 




Để phát huy ưu điểm và khắc phục những tồn tại của các mô hình quản lý thuế trên, nhiều nước trên thế giới áp dụng mô hình quản lý thuế kết hợp các nguyên tắc quản lý: theo chức năng, theo nhóm đối tượng và theo sắc thuế, trong đó xác định một nguyên tắc bao trùm. Thông thường có một số hình thức kết hợp sau (trong đó nguyên tắc đầu tiên là nguyên tắc bao trùm):



- Sắc thuế - Chức năng - Quy mô đối tượng. 



- Chức năng - Quy mô đối tượng - Sắc thuế.



- Đối tượng (quy mô, ngành nghề) - Chức năng - Sắc thuế.



Trong 3 hình thức kết hợp trên, hình thức thứ 2 và thứ 3 được áp dụng rộng rãi và có ưu điểm hơn. 




* Mô hình kết hợp Chức năng - Quy mô đối tượng - Sắc thuế:




Mô hình này thường được áp dụng ở các nước phát triển và đang phát triển và trong điều kiện thực hiện cơ chế cơ sở kinh doanh tự kế khai, tự tính thuế và tự nộp thuế vào NSNN (bộ phận hỗ trợ người nộp thuế; bộ phận kê khai và kế toán thuế; bộ phận quản lý nợ và cưỡng chế thu nợ thuế; bộ phận kiểm tra, thanh tra thuế). Trong mỗi bộ phận quản lý theo chức năng nêu trên lại hình thành các bộ phận quản lý đối với từng loại nhóm đối tượng nộp thuế (lớn, vừa, nhỏ hoặc theo từng ngành kinh tế: hàng không, điện lực, ngân hàng...). Ví dụ: Bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp lớn; bộ phận thanh tra các tập đoàn, các tổng công ty. 



Tuy nhiên, cũng có những chức năng được thành lập để quản lý đối với tất cả các NNT. Như: bộ phận kê khai, kế toán thuế sẽ quản lý việc kê khai của tất cả các đối tượng nộp thuế và theo dõi kết quả thu thuế trong toàn ngành.




Bên cạnh các bộ phận quản lý thuế theo chức năng, một số sắc thuế (chủ yếu là thuế thu nhập cá nhân, thuế tài sản) lại được thành lập bộ phận quản lý riêng, độc lập để quản lý các sắc thuế này. Trong bộ phận quản lý theo sắc thuế, cũng thành lập các bộ phận quản lý theo từng chức năng. Ví dụ: trong bộ phận quản lý thuế thu nhập cá nhân, hình thành các bộ phận: hỗ trợ người nộp thuế,  kê khai thuế thu nhập cá nhân, thanh tra thuế thu nhập cá nhân... 




* Mô hình kết hợp Đối tượng (quy mô, ngành nghề) - Chức năng - Sắc thuế: 




Hiện nay một số nước tiên tiến trên thế giới đang áp dụng mô hình quản lý theo nhóm đối tượng chia theo quy mô (lớn, vừa, nhỏ) hoặc theo nhóm ngành kinh tế quan trọng (Điện lực, Hàng không, Bảo hiểm, Ngân hàng, Bưu chính viễn thông...). Trong mỗi bộ phận quản lý theo đối tượng lại thành lập các bộ phận quản lý theo chức năng để quản lý và thu thuế đối với NNT đó (như các bộ phận: Hỗ trợ; Kê khai và kế toán thuế; Quản lý nợ thuế; Thanh tra, kiểm tra thuế). 




Bên cạnh đó, một số sắc thuế (chủ yếu là thuế thu nhập cá nhân, thuế tài sản) lại được thành lập bộ phận quản lý riêng, độc lập để quản lý các sắc thuế này và trong từng bộ phận quản lý theo sắc thuế lại hình thành bộ phận quản lý theo từng chức năng.



B. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY NGÀNH THUẾ VIỆT NAM (Giai đoạn từ năm 1990 đến nay)




Quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý thuế đã trải qua nhiều giai đoạn gắn với các giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam. Các giai đoạn phát triển của Tổ chức bộ máy quản lý thuế được trình bày tại tài liệu “Lịch sử phát triển ngành Thuế Việt Nam”. Do đó, trong phạm vi nội dung này chỉ đề cập đến sự phát triển của tổ chức bộ máy quản lý thuế gắn với sự thay đổi và hoàn thiện của chính sách và nghiệp vụ quản lý thuế từ năm 1990 đến nay. 




Quá trình phát triển của bộ máy quản lý thuế được phân tích và đánh giá qua các mốc chuyển đổi và kiện toàn tổ chức bộ máy (được đánh dấu bằng việc ban hành các văn bản pháp quy của Nhà nước và văn bản của ngành Thuế về tổ chức bộ máy).



1. Giai đoạn từ 1990 đến 2003




Bộ máy ngành Thuế được tổ chức theo Nghị định số 281/HĐBT ngày 7/8/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). 




Năm 1990, cùng với đường lối đổi mới kinh tế của Đảng và Nhà nước, các thành phần kinh tế ở Việt Nam đã phát triển nhanh theo cơ chế thị trường định hướng XHCN, Đảng và Nhà nước cũng chủ trương thực hiện cải cách thuế, bắt đầu áp dụng một hệ thống thuế thống nhất (gồm 9 sắc thuế) đối với mọi thành phần kinh tế. Ngày 7/8/1990 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Nghị định số 281/HĐBT về việc thành lập Hệ thống thu thuế Nhà nước trên cơ sở sáp nhập 3 cơ quan thu trực thuộc Bộ Tài chính: Cục Thu quốc doanh, Cục Thuế Công thương nghiệp, Vụ Thuế Nông nghiệp. Hệ thống thu thuế Nhà nước (gọi chung là Tổng cục Thuế) là hệ thống dọc, trực thuộc Bộ Tài chính.


1.1. Đặc trưng và nhiệm vụ cơ bản của Hệ thống thu thuế Nhà nước  




1.1.1. Hệ thống thu thuế Nhà nước thực hiện việc quản lý thống nhất trong cả nước tất cả các loại thuế, phí của Ngân sách Nhà nước (trừ các khoản thu từ hoạt động xuất nhập khẩu do ngành Hải quan quản lý).




1.1.2. Hệ thống thu thuế Nhà nước được tổ chức theo ngành dọc từ Trung ương đến quận, huyện.




- Tại Trung ương có Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện nhiệm vụ giúp Bộ Tài chính nghiên cứu, hoạch định chính sách thuế và soạn thảo các văn bản pháp quy về thuế; chỉ đạo và tổ chức thực hiện thống nhất trong cả nước công tác quản lý thu thuế và thu khác đối với mọi thành phần kinh tế. 




- Tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Cục Thuế tỉnh, thành phố (gọi chung là Cục Thuế). Cục Thuế là cơ quan chuyên môn trực thuộc Tổng cục Thuế, có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện thống nhất công tác quản lý thu thuế và thu khác trên địa bàn được phân công. 




- Tại quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh, thành phố có Chi Cục Thuế quận, huyện, thị xã (gọi chung là Chi cục Thuế). Chi cục Thuế là cơ quan chuyên môn trực thuộc Cục Thuế, có nhiệm vụ trực tiếp tổ chức công tác quản lý thu thuế và thu khác trên địa bàn theo đúng pháp luật và sự hướng dẫn của cơ quan Thuế cấp trên. 




Cục Thuế, Chi cục thuế thực hiện chức năng trực tiếp quản lý thu thuế và thu khác vào ngân sách nhà nước trong phạm vi địa bàn được phân công.



Sơ đồ: Mối quan hệ giữa Hệ thống Thuế  với Bộ Tài chínhvà UBND các cấp






1.2. Quá trình hoàn thiện bộ máy quản lý thuế




Khi mới thành lập, bộ máy quản lý thuế tại Trung ương cơ quan Tổng cục Thuế được tổ chức chủ yếu theo sắc thuế, dần dần điều chỉnh và kiện toàn kết hợp với chức năng và đối tượng. Ở địa phương (Cục Thuế, Chi cục Thu) bộ máy quản lý thuế được tổ chức chủ yếu theo nhóm đối tượng và theo sắc thuế, dần dần kết hợp với quản lý theo chức năng. 




1.2.1. Từ 1990 đến 1992  



Khi mới thành lập hệ thống thuế thống nhất, trong điều kiện hệ thống chính sách thuế áp dụng cho mọi thành phần kinh tế mới được hình thành, do đó có nhiều đặc điểm ảnh hưởng đến việc xác định tổ chức bộ máy quản lý thuế:




- Các sắc thuế thường xuyên thay đổi, bổ sung, hoàn thiện. Tổng cục Thuế xây dựng các chính sách thuế và chỉ đạo các Cục Thuế triển khai thực hiện bộ máy quản lý dựa trên nguyên tắc quản lý theo sắc thuế là chủ yếu; phòng quản lý theo sắc thuế (Phòng thuế doanh thu và tiêu thụ đặc biệt; Phòng thuế lợi tức,...), tham mưu cho Tổng cục trưởng nghiên cứu xây dựng các chính sách thuế và hướng dẫn, chỉ đạo các Cục Thuế trong công tác quản lý thu các loại thuế được phân công, không trực tiếp thu thuế.  




- Trình độ quản lý thuế còn thủ công, các quy trình quản lý thuế mới chưa ra đời, chủ yếu vẫn duy trì phương pháp chuyên quản của chế độ quản lý thuế công thương nghiệp trước đây; Ý thức chấp hành pháp luật của đối tượng nộp thuế còn thấp, do đó, ở cấp Cục Thuế, Chi cục Thuế bộ máy quản lý được tổ chức dựa trên nguyên tắc quản lý theo đối tượng là chủ yếu, kết hợp với quản lý theo sắc thuế và theo chức năng. Cụ thể:




+ Cục Thuế thành lập các phòng quản lý theo nhóm đối tượng phân công theo tính chất và đặc điểm ngành nghề như: phòng Quản lý doanh nghiệp nhà nuớc ngành công nghiệp, xây dựng và giao thông;... Ngoài ra, tại Cục Thuế còn thành lập phòng quản lý theo sắc thuế (Phòng nghiệp vụ thuế nông nghiệp, Phòng thuế trước bạ và thu khác;...) và phòng quản lý theo chức năng (phòng thanh tra và xử lý tố tụng về thuế). 




+ Chi cục Thuế: thành lập các tổ, đội quản lý đối tượng nộp thuế theo quy mô kết hợp với quản lý theo sắc thuế và theo chức năng: Đội thu thuế hộ lớn, Đội thu thuế khu vực kinh tế tập thể (quy mô nhỏ, vừa), Đội thu thuế khu vực kinh tế quốc doanh (quy mô vừa), Đội thu thuế hộ cố định phường, xã (quy mô nhỏ), Đội thu thuế tiêu thụ đặc biệt, Tổ thuế nông nghiệp...




Việc phân cấp quản lý đối tượng nộp thuế giữa Cục Thuế và Chi cục Thuế căn cứ vào quy mô của ĐTNT. Cục Thuế quản lý đối với các doanh nghiệp nhà nước trung ương (chủ yếu là đối tượng nộp thuế lớn); Chi cục Thuế quản lý đối với các doanh nghiệp nhà nước quận, huyện và các hộ cá thể kinh doanh công thương nghiệp (đối tượng nộp thuế có quy mô vừa và nhỏ).



SƠ ĐỒ: CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY NGÀNH THUẾ



(Theo Nghị định 281/HĐBT ngày 7/8/1990 tại thời điểm 1993)






         










1.2.2. Từ 1993 đến 1998




Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, số lượng người nộp thuế ngày càng tăng, nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng lớn, số lượng doanh nghiệp liên doanh và có vốn đầu tư nước ngoài cũng ngày một tăng, yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng rộng và sâu:




- Cơ cấu tổ chức bộ máy của Cơ quan Tổng cục Thuế đã có những bước kiện toàn phù hợp với nhiệm vụ mới, đã chuyển dần từ quản lý theo sắc thuế là chủ yếu sang kết hợp quản lý theo đối tượng và theo chức năng. Bên cạnh việc duy trì các phòng quản lý theo sắc thuế, Phòng quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được thành lập tại cơ quan Tổng cục Thuế và một số Cục Thuế có nhiều dự án đầu tư nước ngoài; Phòng quản lý thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã được thành lập tại Tổng cục Thuế để chỉ đạo Cục Thuế, Chi cục Thuế trong việc quản lý thuế đối với khu vực ngoài quốc doanh. 




- Năm 1993, ngành Thuế đã cải tiến và áp dụng quy trình quản lý thuế tách ba bộ phận độc lập thay thế cho phương pháp chuyên quản (ba bộ phận độc lập là: Tính thuế, ra thông báo thuế; Đôn đốc thu nộp thuế; Thanh tra thuế), đồng thời thực hiện quy trình đối tượng nộp thuế trực tiếp nộp thuế vào ngân sách qua Kho bạc nhà nước. Do đó, tại Cục Thuế đã thành lập bộ phận tính thuế, phát hành thông báo thuế thuộc phòng Kế hoạch, kế toán, thống kê thuế. Phòng Thanh tra thuế đã được tăng cường và mở rộng về quy mô; tại Chi cục Thuế đã hình thành bộ phận thực hiện nhiệm vụ tính thuế, ra thông báo thuế và tăng cường thêm cán bộ cho bộ phận Thanh tra thuế. 




- Năm 1993 tại Tổng cục Thuế đã thành lập phòng Máy tính làm nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng, phát triển các phần mềm ứng dụng quản lý thuế và chỉ đạo thực hiện trong toàn ngành; tại các Cục Thuế đã hình thành một bộ phận chuyên trách thực hiện nhiệm vụ triển khai ứng dụng các phần mềm quản lý thuộc phòng Tin học - Xử lý dữ liệu về thuế.



SƠ ĐỒ:  CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY NGÀNH THUẾ



(Theo Nghị định 281/HĐBT tại thời điểm 1998)



















1.2.3.Từ 1999 đến 2003 




- Năm 1999: Thực hiện Luật thuế Giá trị gia tăng thay thế Luật thuế Doanh thu. Phòng Thuế Doanh thu thuộc Tổng cục Thuế được đổi tên thành phòng Thuế Giá trị gia tăng, tại Cục Thuế thành lập phòng quản lý thuế khu vực ngoài quốc doanh thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với các đối tượng đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Phân cấp quản lý đối tượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh cho Chi Cục Thuế quản lý. Chi cục Thuế đã thành lập Đội quản lý thuế đối với các đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 



- Phân cấp cho Chi cục Thuế quản lý đối với một số loại thuế và phí (thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất, một số loại phí...). phòng Thuế Nông nghiệp thuộc Cục Thuế được giải thể.




- Đầu năm 2003, ở một số Cục Thuế lớn (TP Hà nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh...) đã thành lập phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ tổ chức và cá nhân nộp thuế.




- Năm 2002 tại Tổng cục Thuế đã thành lập Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Thuế thực hiện nhiệm vụ tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ trong ngành và thành lập Tạp chí Thuế.



SƠ ĐỒ: CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY NGÀNH THUẾ



(Theo Nghị định 281/HĐBT tại thời điểm tháng 9/2003)



         

























































































2. Giai đoạn 2003 đến 05/2007




Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 218/2003/QĐ-TTg ngày 28/10/2003 về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính. Theo đó, tổ chức bộ máy cơ quan Thuế các cấp được cơ cấu lại chủ yếu quản lý theo đối tượng (Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp dân doanh...) kết hợp quản lý theo sắc thuế (thuế thu nhập cá nhân; phí, lệ phí và thu khác). 




+ Tại Tổng cục Thuế: Nâng cấp phòng thành cấp Ban. Giải thể phòng Quản lý thuế Giá trị gia tăng và tiêu thụ đặc biệt; chức năng nghiên cứu xây dựng các chính sách thuế (Thuế Giá trị gia tăng, Tiêu thụ đặc biệt, Thu nhập doanh nghiệp) được tập trung về một đầu mối là Ban Pháp chế chính sách (trừ việc nghiên cứu xây dựng chính sách thuế liên quan đến tài sản, phí, lệ phí vẫn do Ban Quản lý thuế tài sản và thu khác đảm nhiệm. Phòng Thuế thu nhập chỉ thực hiện chức năng quản lý thuế thu nhập cá nhân và được đổi tên thành Ban Thuế Thu nhập cá nhân. 





+ Tại Cục Thuế, Chi cục Thuế: áp dụng công nghệ tin học để nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Xoá bỏ việc phân chia nhóm đối tượng quản lý theo tiêu thức ngành nghề, mà chủ yếu phân chia theo hình thức sở hữu (Phòng quản lý doanh nghiệp 1, 2, 3...) do đó, đã giảm bớt số lượng các phòng quản lý doanh nghiệp.




Việc phân cấp quản lý thuế giữa Cục Thuế và Chi cục Thuế cũng ngày càng rộng; nhiều loại phí, lệ phí đã dần được phân cấp cho Chi cục Thuế quản lý. 




- Trong toàn hệ thống thuế từ Tổng cục Thuế đến Cục Thuế, Chi cục Thuế hình thành bộ phận (Ban, Phòng, Tổ) thực hiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ nhằm nâng cao sự hiểu biết và tính tuân thủ, tự giác của các tổ chức, cá nhân nộp thuế.




- Tại cơ quan Thuế các cấp, chức năng Thanh tra thuế được tăng cường cả về bổ sung nguồn nhân lực và cải tiến quy trình, biện pháp thanh tra theo phuơng pháp phân tích rủi ro.  




- Công tác nghiên cứu phát triển và ứng dụng tin học vào công tác quản lý thuế cũng được tăng cường hơn. Tại Tổng cục Thuế, nâng cấp phòng Máy tính thành Trung tâm Tin học - thống kê tương xứng với nhiệm vụ.




- Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ được củng cố và kiện toàn theo hướng trở thành đơn vị sự nghiệp, đã chủ động hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, giáo dục phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ thuế.



Sơ đồ: Tổ chức bộ máy Tổng cục Thuế thuế theo QĐ 218/2003/QĐ-TTg



(Tại thời điểm Tháng 5/2007)
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Sơ đồ: Tổ chức bộ máy Cục Thuế tỉnh, thành phố theo QĐ 218/2003/QĐ-TTg



(Tại thời điểm Tháng 5/2007)
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Sơ đồ: Tổ chức bộ máy Chi cục Thuế theo QĐ 218/2003/QĐ-TTg


(Tại thời điểm Tháng 5/2007)






3. Giai đoạn 05/2007 - 09/2009




- Thực hiện Chiến lược cải cách, hiện đại hoá hệ thống Thuế đến năm 2010 đã được Bộ Chính trị thông qua và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để tạo điều kiện cho việc thực hiện cơ chế tự khai, tự tính, tự nộp và đáp ứng yêu cầu quản lý mới theo quy định của Luật Quản lý thuế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính, thay thế Quyết định số 218/2003/QĐ-TTg ngày 28/10/2003. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2007, tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp đã chuyển đổi hoàn toàn theo mô hình quản lý thuế chủ yếu theo chức năng. 




Cơ cấu tổ chức Cơ quan Tổng cục Thuế:




- Bổ sung các nhiệm vụ của cơ quan thuế:



+ Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về người nộp thuế;



+ Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế để bảo đảm thu đủ số tiền thuế do người nộp thuế chây ỳ chưa nộp ngân sách nhà nước.



+ Thực hiện việc gia hạn hồ sơ khai thuế; thẩm định để trình cấp có thẩm quyền xoá tiền nợ thuế, tiền phạt theo quy định. 



- Bổ sung các quyền hạn của cơ quan thuế:  Được áp dụng các biện pháp mạnh trong thanh tra thuế đối với trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế. 



- Bổ sung thêm trách nhiệm của cơ quan thuế:



+ Giám định tư pháp về thuế theo quy định của pháp luật;



+ Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.



- Về tổ chức bộ máy:



Cơ cấu tổ chức của cơ quan thuế các cấp chuyển sang mô hình quản lý thuế theo chức năng là chủ yếu, kết hợp quản lý theo sắc thuế và theo đối tượng. Theo đó, kiện toàn và thành lập mới các bộ phận quản lý thuế theo chức năng. Đồng thời, thành lập mới các bộ phận thuộc các chức năng hỗ trợ quản lý thuế. Cụ thể:



- Thành lập mới và kiện toàn các bộ phận quản lý thuế theo chức năng gồm: bộ phận  tuyên truyền, hỗ trợ; bộ phận quản lý kê khai và kế toán thuế; bộ phận quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; bộ phận thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm về thuế để thực hiện quản lý thuế theo chức năng trong toàn bộ hệ thống thuế.



- Thành lập mới hệ thống tư vấn pháp chế  để giúp thủ trưởng cơ quan thuế các cấp quyết định xử lý hành chính thuế đúng quy định pháp luật thuế, xử lý các tranh chấp, tố tụng về thuế tại toà án.


- Thành lập hệ thống kiểm tra nội bộ trong toàn ngành để kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tính liêm chính của cơ quan thuế, công chức thuế; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc chấp hành nhiệm vụ, công vụ của cơ quan thuế, của công chức thuế theo quy định của pháp luật.


Ngoài các bộ phận mới thành lập nêu trên, các bộ phận, lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ khác (chính sách, dự toán thu thuế, tổ chức cán bộ, hợp tác quốc tế, tài vụ quản trị...) cũng được củng cố và kiện toàn trên cơ sở tăng cường đội ngũ công chức có năng lực trình độ và trang bị cơ sở vật chất hiện đại để thực hiện nhiệm vụ được giao.


- Phân định lại nhiệm vụ của một số bộ phận cho đúng với chức năng được giao, cụ thể: 



+ Sáp nhập các bộ phận có chức năng tương tự như nhau vào một bộ phận; lồng ghép các nhiệm vụ quản lý thuế mà khối lượng công việc không nhiều vào  cơ cấu trong một bộ phận để giảm thiểu các các đầu mối quản lý thuế.



+ Giải thể các bộ phận quản lý thuế theo đối tượng: Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp dân doanh.



+ Phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận đồng thời xác định rõ mối quan hệ giữa các bộ phận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế, khắc phục tình trạng cùng một loại việc nhưng có nhiều bộ phận cùng thực hiện.



- Sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thuế:



+ Trung tâm Tin học chuyển thành Cục ứng dụng Công nghệ thông tin (theo Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007), để giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quản lý đầu tư và phát triển các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành; trực tiếp quản lý “kho” dữ liệu ngành thuế.



+ Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ thuế chuyển thành Trường Nghiệp vụ Thuế để có đủ điều kiện xây dựng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng quản lý thuế từ cơ bản đến chuyên sâu cho khoảng 4 vạn công chức thuế trong toàn ngành.



Sơ đồ: Tổ chức bộ máy Tổng cục Thuế



(Theo QĐ 76/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007)
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Sơ đồ: Tổ chức bộ máy Cục Thuế các tỉnh, thành phố



(Theo Quyết định số 49/2007/QĐ-BTC ngày15/6/2007)
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Sơ đồ: Tổ chức bộ máy Chi cục Thuế



(Theo Quyết định số 729/QĐ-TCT ngày 18/6/2007)
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4. Giai đoạn 09/2009 – 09/2018




Ngày 28/9/2009, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính thay thế Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg. Về cơ bản, Quyết định 115/2009/QĐ-TTg giữ nguyên các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Thuế và xác định mô hình tổ chức ngành thuế là quản lý theo chức năng, chỉ thay đổi tên gọi của một số đơn vị thuộc Tổng cục Thuế.




Theo đó, bộ máy tổ chức ngành thuế đã được kiện toàn và sắp xếp lại có những bước chuyển đổi rõ rệt, sâu sắc theo mô hình quản lý theo chức năng. Thể hiện ở những điểm cơ bản sau:




- Bộ máy quản lý thuế tổ chức theo hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương, phản ảnh đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, có phân công, phân cấp rõ ràng giữa cơ quan Thuế các cấp và trong từng cấp; thể hiện rõ vai trò chỉ đạo điều hành của cơ quan thuế cấp trên đối với cơ quan thuế cấp dưới. 



- Thống nhất tổ chức bộ máy quản lý thuế tại cơ quan Thuế các cấp chủ yếu theo mô hình chức năng, phù hợp với cơ chế quản lý: cơ sở kinh doanh tự tính, tự khai, tự nộp thuế. Mỗi chức năng quản lý thuế như tuyền truyền - hỗ trợ; quản lý kê khai & kế toán thuế; quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; kiểm tra, thanh tra thuế có một bộ phận chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ quản lý.



- Cơ cấu bộ máy cơ quan Thuế hợp lý; chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận đầy đủ, rõ ràng, không chồng chéo, không bỏ sót. Quy mô của từng bộ phận hợp lý, tương xứng với khối lượng công việc được phân công và  đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn mới.




- Phù hợp với thực tiễn Việt Nam về quản lý hành chính, kinh tế, ngân sách, về trình độ của người nộp thuế, của cơ quan Thuế trong giai đoạn hiện nay và khả năng chuyển đổi trong giai đoạn sắp tới; đáp ứng hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với thế giới và các nước trong khu vực. 



4.1. Nhiệm vụ cụ thể của cơ quan quản lý thuế từng cấp



* Nhiệm vụ của cơ quan Tổng cục Thuế 




- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, và văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế theo phân cấp của Bộ Tài chính; Hướng dẫn thực hiện trong phạm vi cả nước.




- Nghiên cứu, xây dựng các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế; hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực các quy trình, biện pháp nghiệp vụ, quản lý biên chế, kinh phí bảo đảm thống nhất trong toàn ngành thuế.




- Chỉ đạo, kiểm tra cơ quan Thuế các cấp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế, trực tiếp tổ chức thanh tra thuế đối với những  người nộp thuế lớn, có phạm vi kinh doanh đa dạng, phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương hoặc quốc tế.




* Nhiệm vụ của Cục Thuế



- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục thuế thực hiện các chức năng quản lý thuế trên địa bàn.



- Trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp lớn và vừa, có phạm vi kinh doanh liên quan đến nhiều quận huyện, tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp thuộc diện phải hoàn thuế GTGT; quản lý những nguồn thu lớn, quan trọng, gồm các sắc thuế: Thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thu đặc biệt, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế Thu nhập cá nhân theo phương pháp khấu trừ tại nguồn, các khoản phí, lệ phí của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc tỉnh, thành phố quản lý. 




* Nhiệm vụ của Chi cục Thuế




- Trực tiếp quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân nộp thuế còn lại, đó là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, các đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân (không qua khấu trừ tại nguồn), các khoản thu lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế nhà đất, các loại phí, lệ phí phát sinh trên địa bàn quận, huyện, thị xã... và các sắc thuế mới sẽ ban hành theo chương trình cải cách của Nhà nước. 




- Chi Cục Thuế thực hiện tất cả các chức năng quản lý thuế trừ nhiệm vụ thanh tra thuế (Theo Quyết định 503/QĐ-TCT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục thuế đã bổ sung chức năng thanh tra thuế cho các Chi cục Thuế, theo đó một số Chi cục Thuế có quy mô số thu, số doanh nghiệp lớn được thành lập Đội Thanh tra thuế riêng. Tuy nhiên, trong quá trình sắp xếp, kiện toàn hệ thống thanh tra, kiểm tra thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 2477/QĐ-TCT ngày 3/12/2010 về việc sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế; sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Thuế. Theo Quyết định 2477/ QĐ- TCT, Chi cục Thuế không thực hiện chức năng thanh tra thuế).



4.2. Những thay đổi cơ bản trong cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý Thuế các cấp



4.2.1. Cơ cấu tổ chức được chuyển sang mô hình quản lý thuế theo chức năng là chủ yếu, kết hợp quản lý theo sắc thuế và theo đối tượng. Theo đó, kiện toàn và thành lập mới các bộ phận quản lý thuế theo chức năng. Đồng thời, thành lập mới các bộ phận thuộc các chức năng hỗ trợ quản lý thuế.




- Thành lập mới và kiện toàn các bộ phận quản lý thuế theo chức năng gồm: bộ phận truyền truyền, hỗ trợ; bộ phận quản lý kê khai và kế toán thuế; bộ phận quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; bộ phận thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm về thuế để thực hiện quản lý thuế theo chức năng trong toàn bộ hệ thống thuế:




+ Hình thành hệ thống quản lý kê khai thuế, theo dõi, đôn đốc người nộp thuế thực hiện đầy đủ trách nhiệm kê khai thuế, nộp thuế theo kê khai để chống thất thu thuế từ khâu quản lý người nộp thuế; 




+ Hình thành hệ thống quản lý theo dõi đôn đốc thu nợ thuế; tổ chức cưỡng chế các khoản thuế nợ đọng do người nộp thuế chây ỳ không nộp NSNN;




+ Tăng cường hệ thống thanh tra, kiểm tra thuế: 



· Kiện toàn Ban Thanh tra thành Thanh tra Tổng cục Thuế: có con dấu riêng, tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật; 



· Thành lập Phòng kiểm tra thuế tại các Cục Thuế, Đội Kiểm tra thuế tại các Chi cục Thuế: thực hiện nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra,, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế để xác định tính trung thực, chính xác của hồ sơ khai thuế nhằm chống thất thu ngân sách, bảo đảm công bằng xã hội; 



· Kiện toàn Phòng Thanh tra thuế: thực hiện nhiệm vụ tổ chức thanh tra thuế nhằm xác định rõ số thuế bị trốn, bị gian lận để truy thu cho NSNN và xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật...




+ Tăng cường, đổi mới hệ thống tuyên truyền hỗ trợ đối tượng nộp thuế.



- Thành lập mới hệ thống tư vấn pháp chế để giúp thủ trưởng cơ quan thuế các cấp quyết định xử lý hành chính thuế đúng quy định pháp luật thuế, xử lý các tranh chấp, tố tụng về thuế tại toà án: thành lập Vụ Pháp chế tại Tổng cục Thuế; tại các địa phương nhiệm vụ pháp chế được quy định trong phòng Tổng hợp- nghiệp vụ- dự toán (riêng Cục Thuế TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tổ chức Phòng Pháp chế riêng).



- Thành lập hệ thống kiểm tra nội bộ trong toàn ngành để kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tính liêm chính của cơ quan thuế, công chức thuế; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc chấp hành nhiệm vụ, công vụ của cơ quan thuế, của công chức thuế theo quy định của pháp luật.




- Thành lập Phòng quản lý các khoản thu từ đất tại 25 Cục Thuế có số thu từ đất đai lớn; hình thành bộ phận chuyên trách quản lý các khoản thu từ đất thuộc Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp - Dự toán tại Các Cục Thuế còn lại để chuẩn bị triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.




Ngoài các bộ phận mới thành lập nêu trên, các bộ phận, lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ khác (chính sách, dự toán thu thuế, tổ chức cán bộ, hợp tác quốc tế, tài vụ quản trị...) cũng được củng cố và kiện toàn trên cơ sở tăng cường đội ngũ công chức có năng lực trình độ và trang bị cơ sở vật chất hiện đại để thực hiện nhiệm vụ được giao.




4.2.2. Phân định lại nhiệm vụ của một số bộ phận cho đúng với chức năng được giao




- Sáp nhập các bộ phận có chức năng tương tự như nhau vào một bộ phận; lồng ghép các nhiệm vụ quản lý thuế mà khối lượng công việc không nhiều vào một bộ phận cơ cấu để giảm thiểu các các đầu mối quản lý thuế.




- Giải thể các bộ phận quản lý thuế theo đối tượng: Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp dân doanh.




- Phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận đồng thời xác định rõ mối quan hệ giữa các bộ phận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế, khắc phục tình trạng cùng một loại việc nhưng có nhiều bộ phận cùng thực hiện.




4.2.3. Sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thuế



· Trung tâm Tin học: Chuyển thành Cục ứng dụng Công nghệ thông tin (theo Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007), hiện nay là Cục Công nghệ thông tin (theo Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009), để giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quản lý đầu tư và phát triển các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành; trực tiếp quản lý “kho” dữ liệu ngành thuế.



· Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ thuế: Chuyển thành Trường Nghiệp vụ Thuế để có đủ điều kiện xây dựng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng quản lý thuế từ cơ bản đến chuyên sâu cho hơn 4 vạn cán bộ, công chức thuế trong toàn ngành. 




- Ban Cải cách & Hiện đại hoá trực thuộc Tổng cục Thuế (Ban mềm).



- Ban quản lý rủi ro (Ban mềm).
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5. Giai đoạn 09/2018 đến tháng 03/2021



Ngày 25/9/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg của quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài Chính, thay thế Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg. Đã xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy ngành thuế theo mô hình quản lý thuế theo chức năng kết hợp với đối tượng thống nhất từ Trung ương tới địa phương, đảm bảo tăng cường năng lực thực thi, tinh gọn đầu mối. 




Đến nay, ngành Thuế đã kiện toàn, tinh giảm bộ máy ở tất cả các cấp Tổng cục, Cục Thuế và Chi cục Thuế; giảm cơ cấu cấp phòng tại các Vụ/đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thuế; giảm số lượng các phòng tại các Cục Thuế; sáp nhập tinh giảm đầu mối các Chi cục Thuế (giảm được 2.485 đầu mối: 27 phòng thuộc Tổng cục; 62 Phòng của Cục thuế tỉnh, thành phố; 296 Chi cục thuế tại các Cục thuế tỉnh, thành phố; 2.100 Đội Thuế thuộc Chi cục Thuế), đảm bảo hợp lý, khoa học, hiệu quả theo đúng định hướng Tổng cục Thuế quản lý một số chức năng (nghiên cứu xây dựng các chính sách quản lý về đăng ký, kê khai nộp thuế; xây dựng kế hoạch và tiến hành thanh tra, kiểm tra thuế trên cơ sở phân tích, đánh giá rủi ro; xây dựng quy trình nghiệp vụ, biện pháp đôn đốc nợ, cưỡng chế nợ thuế,...); Cục Thuế tập trung thực hiện chức năng chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra quản lý thuế trên địa bàn, trực tiếp quản lý các doanh nghiệp lớn theo phân cấp và các doanh nghiệp vừa trên địa bàn quản lý; Chi cục Thuế quản lý doanh nghiệp nhỏ, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh. 



Chức năng nhiệm vụ của một số bộ phận thuộc cơ quan thuế các cấp đã được bổ sung để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế:



- Thành lập bộ phận quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân tại cơ quan thuế cấp Tổng cục và Cục Thuế các tỉnh, thành phố để thực hiện nhiệm vụ tham mưu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, xây dựng biện pháp quy trình nghiệp vụ quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ gia đình, cá nhân; 


- Thành lập Bộ phận quản lý rủi ro thuộc Tổng cục Thuế với nhiệm vụ tham mưu xây dựng hệ thống cơ sở pháp lý, tiêu chí, quy trình, quy định về quản lý rủi ro trong quản lý thuế; 


- Kiện toàn Bộ phận quản lý thuế doanh nghiệp lớn tại cấp Tổng cục để tham mưu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, xây dựng biện pháp, quy trình nghiệp vụ, thực hiện giám sát kê khai và thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đặc thù; 


- Kiện toàn hệ thống kê khai và kế toán thuế tại cấp Trung ương (Tổng cục Thuế), cấp tỉnh (Cục Thuế tỉnh, thành phố); cấp huyện (Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực) để thực hiện công tác kế toán, thống kê về thuế và chế độ báo cáo tài chính theo quy định; 


- Kiện toàn và cơ bản hình thành hệ thống pháp chế từ cấp Trung ương đến cấp huyện để đại diện cho cơ quan thuế khi giải quyết khiếu nại, khởi kiện liên quan đến việc thực thi công vụ của công chức thuế. Tại Tổng cục Thuế có Vụ Pháp chế; tại Cục Thuế, nhiệm vụ pháp chế được giao cho Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế; Tại Chi cục Thuế, nhiệm vụ pháp chế được giao cho Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán(Quyết định số 211/QĐ-TCT ngày 12/3/2019), và Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế hoặc các Đội ghép thực hiện công tác pháp chế tại Chi cục Thuế (Quyết định số 110/QĐ-TCT ngày 14/01/2019). 


- Triển khai Ủy nhiệm thu thuế theo phương pháp khoán cho tổ chức thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.
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6. Giai đoạn 03/2021 đến nay



Ngày 30/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài Chính. Theo đó, nâng cấp 3 Vụ thành Cục: 03 Cục: Vụ Thanh tra - Kiểm tra thuế thành Cục Thanh tra Kiểm tra thuế; Vụ Kiểm tra nội bộ thành Cục Kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tổ cáo và phòng chống tham nhũng và Vụ Doanh nghiệp lớn thành Cục Thuế Doanh nghiệp lớn. Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 812/QĐ-BTC ngày 14/4/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 110/QĐ-BTC ngày 14/1/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố, Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố. Theo đó, đối với các Chi cục Thuế có số thu trên 5.000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất); quản lý trên 10.000 doanh nghiệp được tổ chức các Phòng (tương đương đội thuộc Chi cục Thuế) thuộc Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố.



(Do đó đối với sơ đồ tổ chức bộ máy của hệ thống thuế hiện giờ đề nghị bổ sung thêm cấp Phòng/Đội ở cấp Chi cục Thuế, trước kia chỉ có cấp Đội, giờ ở một số Chi cục có thêm cả cấp Phòng ( bổ sung thêm sở đồ khác ngoài sơ đồ theo Quyết định 15)
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C . KHÁI QUÁT TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ; MỐI QUAN HỆ CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP VỚI CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG



1. Khái quát tổ chức Đảng, các tổ chức Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh) tại cơ quan thuế các cấp




Cơ cấu tổ chức quản lý thuế được tổ chức theo nguyên tắc quản lý hành chính Nhà nước, theo địa giới hành chính, tổ chức 3 cấp theo hệ thống dọc: Cấp Trung ương có Tổng cục Thuế, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố; cấp huyện có 296 Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố.



Tuy nhiên, tổ chức Đảng, các Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh) của ngành Thuế được tổ chức thực hiện theo địa bàn hành chính (không theo hệ thống ngành dọc). Cụ thể:



1.1. Tại Tổng cục Thuế




* Đối với tổ chức Đảng:  




- Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Thuế chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính và Ban Cán sự Đảng bộ, Bộ Tài chính.




* Đối với các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh)




- Công đoàn Tổng cục Thuế chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo về công tác công đoàn của Công đoàn Bộ Tài chính.




- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Tổng cục Thuế chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo về công tác Đoàn của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính.




- Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tổng cục Thuế chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo về công tác Hội của Hội Cựu chiến binh Bộ Tài chính.




- Hiện nay, tại Cơ quan Tổng cục Thuế có Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn chuyên trách thuộc Văn Phòng Tổng cục Thuế, giúp Tổng cục triển khai các nhiệm vụ về công tác đảng, công tác công đoàn, Hội Cựu chiến binh tại Cơ quan Tổng cục Thuế. Công tác Đoàn thanh niên do công chức các Vụ, đơn vị thuộc Cơ quan Tổng cục Thuế thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm.


1.2. Tại Cục Thuế các tỉnh, thành phố




* Đối với tổ chức Đảng: Đảng bộ Cục thuế các tỉnh, thành phố chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh, thành phố. Có tỉnh, thành phố thành lập Đảng bộ Cục Thuế trực thuộc Thành ủy/ Tỉnh ủy và có các Chi/Đảng bộ chi cục thuế trực thuộc (Quảng Ninh, Hải Phòng...).




- Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Thuế không chỉ đạo công tác xây dựng Đảng của các Đảng bộ Cục Thuế các tỉnh, thành phố.




* Đối với tổ chức Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh): 




- Công đoàn Cục Thuế chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp về công tác công đoàn của Liên đoàn Lao động Tỉnh.




- Chi Đoàn Thanh niên Cục Thuế chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp về công tác Đoàn thanh niên của Tỉnh đoàn và Đoàn thanh niên Khối các cơ quan Tỉnh. 




- Hội Cựu chiến binh Cục Thuế chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp công tác Hội của Hội Cựu chiến binh Tỉnh và Hội Cự chiến binh Khối các cơ quan Tỉnh.




- Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Tổng cục Thuế không chỉ đạo công tác Công đoàn,  Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh các Cục Thuế.




- Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, các tổ chức đoàn thể Tổng cục Thuế báo cáo Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng cục và có công văn gửi các đoàn thể các Cục Thuế để phối hợp triển khai thực hiện (điển hình là chương trình kết nghĩa với đảo Nam Yết - Trường Sa; hoặc kết nối thông tin email, điện thoại các cán bộ đoàn chủ chốt các tỉnh để phối kết hợp trong những chương trình cụ thể như triển khai các hoạt động từ thiện xã hội tại các địa phương của Đoàn thanh niên Tổng cục Thuế…).



1.3. Tại Chi cục Thuế khu vực, huyện, quận, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện)




* Đối với tổ chức Đảng:





Đa số các tỉnh, thành phố thành lập Đảng bộ Cục Thuế trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và có các Chi/Đảng bộ chi cục thuế trực thuộc. Một số tỉnh, Thành phố có Đảng ủy Cục Thuế trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, thành phố (Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Lai Châu, Vĩnh Phúc); Chi/Đảng bộ Chi cục Thuế khu vực đã từng bước rà soát sắp xếp theo lộ trình để đảm bảo thực hiện đúng hướng dẫn tại Công văn số 7108-CV/BTCTW ngày 08/01/2019.




* Đối với tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh):




- Công đoàn
 Chi cục thuế khu vực  chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp về công tác Công đoàn Cục Thuế; Công đoàn Chi cục Thuế cấp huyện chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động cấp huyện.




- Chi Đoàn thanh niên Chi cục Thuế khu vực chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo  trực tiếp về công tác Đoàn của Đoàn thanh niên Cục Thuế; Chi Đoàn thanh niên Chi cục Thuế cấp huyện chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo  trực tiếp về công tác Đoàn của Đoàn thanh niên cấp huyện.




- Hội Cựu Chiến binh Chi cục Thuế khu vực chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo  trực tiếp về công tác Hội của Hội CCB Cục Thuế; Chi hội Cựu chiến binh Chi cục Thuế cấp huyện chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo  trực tiếp về công tác Chi hội Cục chiến binh cấp huyện.



1.4. Nhiệm vụ của tổ chức đảng thuộc cơ quan thuế các cấp




Các tổ chức Đảng thuộc cơ quan thuế các cấp thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ Đảng, các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước; có trách nhiệm triển khai thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ Bộ Tài chính, Đảng bộ tỉnh, thành phố, Đảng bộ huyện, quận, thành phố, thị xã, theo từng địa bàn hành chính.



1.5. Nhiệm vụ của tổ chức công đoàn thuộc cơ quan thuế các cấp




Thực hiện đúng quy định Điều lệ Công đoàn; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Thuế, giáo dục đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao…



1.6. Nhiệm vụ của tổ chức đoàn thanh niên thuộc cơ quan thuế các cấp




Thực hiện quy định tại Điều lệ Đoàn Thanh niên; tuyên truyền chủ trương Chính sánh của Đảng, Nhà nước, chính sách Thuế đến đoàn viên, thanh niên thuộc tổ chức, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, thanh niên; chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tập hợp thanh niên, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; giáo dục đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao…


1.7. Nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh thuộc cơ quan Thuế các cấp




Tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, động viên hội viên Cựu chiến binh tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ, hiểu biết về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật…, thực hiện tốt nghĩa vụ người công dân, người cán bộ, công nhân viên chức, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm, tư tưởng sai trái, ngăn ngừa và khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, công thần…Giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống anh hùng, cách mạng ý thức tự lực tự cường, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội…



2. Mối quan hệ của ngành thuế với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp



2.1. Đối với công tác quản lý thuế



Công tác quản lý thuế là phức tạp, ảnh hưởng lớn đến thu, chi ngân sách của địa phương trên địa bàn nên giữa ngành thuế và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ để hoàn thành thực hiện dự toán thu hàng năm.




 Luật Quản lý thuế số quy định cụ thể về trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý thuế. Cụ thể:




- Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi, nhiệm vụ quyền hạn của mình quyết định nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm và giám sát việc thực hiện pháp luật về thuế.




- Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý thuế:




+ Chỉ đạo các cơ quan có liên quan tại địa phương phối hợp với cơ quan quản lý thuế lập dự toán thu ngân sách nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;




+ Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thuế;




+ Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế theo thẩm quyền.




- Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn:




Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn do Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục thuế quản lý thuế tại địa bàn xã, phường, thị trấn; với thành phần là đại diện UBND, MTTQ, Công an xã, phường, thị trấn, đại diện hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, đại diện chi cục Thuế và do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn làm Chủ tịch; có nhiệm vụ tư vấn cho cơ quan thuế về mức thuế của các hộ, gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, bảo đảm đúng pháp luật, dân chủ, công khai, công bằng, hợp lý.



2.2. Đối với công tác quản lý công chức




- Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính thực hiện hiệp y khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển đối với Cục trưởng Cục Thuế tại các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thực hiện hiệp y quy hoạch đối với chức danh Cục trưởng Cục Thuế theo quy định của quy chế phân cấp quản lý cán bộ.




- Tổng cục Thuế thực hiện hiệp y với Tỉnh ủy khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển đối với công chức giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế.




- Cục Thuế thực hiện hiệp y với cấp ủy (thành phố, quận, huyện, thị xã) khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo Chi cục Thuế.



CHUYÊN ĐỀ 2: 


TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ


I. Kết quả thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020



1. Kết quả đạt được



1.1. Về cải cách chính sách thuế 



Trong giai đoạn 2011-2020, hệ thống chính sách, pháp luật về thuế và thu ngân sách đã được hoàn thiện theo đúng định hướng cải cách hệ thống thuế, phí và lệ phí; giảm tỷ lệ điều tiết các sắc thuế, đảm bảo công bằng và mở rộng cơ sở thuế phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, hội nhập quốc tế, nhờ đó đã động viên hợp lý, kịp thời các nguồn lực cho ngân sách nhà nước. Quy mô thu ngân sách nhà nước ngày càng được mở rộng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chi ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và giải quyết việc làm.



Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2011-2020 đạt khoảng 24,5% GDP, trong đó: giai đoạn 2011-2015 đạt khoảng 23,6% GDP (mục tiêu kế hoạch là 23-24% GDP); giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 25,2%GDP (mục tiêu kế hoạch là 23,5% GDP), vượt mục tiêu tại Văn kiện Đại hội Đảng XI, XII.



Tổng thu từ thuế, phí và lệ phí đạt bình quân 20,7% GDP trong giai đoạn 2011-2015 (mục tiêu kế hoạch là 22-23% GDP); 20,8% GDP trong giai đoạn 2016-2020 (mục tiêu kế hoạch là 21% GDP). Tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 8,6%/năm, trong đó, thu từ thuế, phí và lệ phí tăng trưởng bình quân hàng năm là 6,7%/năm trong giai đoạn 2016-2020.



Hệ thống chính sách thuế được xây dựng, hoàn thiện đảm bảo minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện; mở rộng cơ sở thuế để phát triển nguồn thu, bao quát các nguồn thu mới phát sinh và cơ cấu lại theo hướng tăng tỷ trọng nguồn thu nội địa, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn thu từ tài nguyên khoáng sản (dầu thô) và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu.



Trong giai đoạn 2011-2020, hệ thống chính sách thuế đã được sửa đổi, bổ sung theo đúng kế hoạch, chương trình cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2011-2020, đã báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn các Luật thuế trên. Các chính sách thu liên tục được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tỷ lệ động viên về thuế cho người nộp thuế với quy mô điều chỉnh lớn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước; góp phần chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia; khuyến khích thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế và đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; bảo hộ hợp lý có chọn lọc, có thời hạn các sản phẩm, hàng hoá sản xuất trong nước phù hợp với các cam kết, thông lệ quốc tế. Phần lớn các khoản thu, sắc thuế do cơ quan thuế quản lý có xu hướng tăng dần tỷ trọng trên tổng thu ngân sách nhà nước. 



1.2. Về cải cách quản lý thuế 



Thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, công tác quản lý thuế đã được hiện đại hóa theo thông lệ của quốc tế cả về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ thuế các cấp được kiện toàn, tinh giảm; cơ sở vật chất, trang thiết bị toàn ngành đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ; công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế được đổi mới về phương pháp, đa dạng hóa về hình thức và bước đầu chuyên sâu về nội dung; hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật của người nộp thuế được tăng cường và nâng cao năng lực; ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng thuế điện tử trong tất cả các khâu của công tác quản lý thuế, một bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, bao quát các nguồn thu, giảm thất thu thuế, góp phần bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, qua đó thúc đẩy đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng. Một số kết quả nổi bật như sau:



- Về cải cách thủ tục hành chính thuế: đã tập trung và đẩy mạnh thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn giản hoá, rõ ràng, minh bạch và kiểm soát công khai danh mục các thủ tục hành chính thuế tại bộ phận “một cửa” tại cơ quan thuế các cấp; phối hợp với các cơ quan hành chính nhà nước khác (như cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan Tài nguyên môi trường…) thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” giữa thủ tục hành chính thuế với một số thủ tục hành chính khác có liên quan nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí, thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… của doanh nghiệp và người dân. Ngành Thuế đã hoàn thành việc thực thi đơn giản hoá 222 thủ tục hành chính; cắt giảm 194 thủ tục hành chính từ 498 thủ tục xuống còn 304 thủ tục hành chính; điện tử hóa 182/304 thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu điện tử cấp độ 3, 4. 



Giai đoạn 2011-2020 tổng thời gian nộp thuế giảm từ 650 giờ xuống còn 237 giờ, giảm được 413 giờ, tương đương giảm 63,5% thời gian nộp thuế, góp phần tăng mức độ thuận lợi về thuế của Việt Nam từ thứ hạng 147 lên 109, tăng 38 bậc
. Việt Nam được đánh giá là một trong bốn nước khu vực Đông Nam Á có sự cải thiện vượt bậc về mức độ thuận lợi về thuế.



- Về cải cách thể chế quản lý thuế: Luật Quản lý thuế đã được sửa đổi thể hiện đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại, tiếp cận tới những chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế đã tạo hành lang pháp lý nhằm cải cách thủ tục quản lý thuế theo hướng thống nhất, công khai, minh bạch, đơn giản hóa, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế để phòng chống trốn thuế, thất thu và nợ đọng thuế; tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế; góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại cho công tác quản lý thuế, trong đó có việc áp dụng rộng rãi phổ biến quản lý thuế điện tử, giao dịch điện tử trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đã thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung và tự động hoá các quy trình nghiệp vụ trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt các quy trình có liên quan trực tiếp đến người nộp thuế nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế và nâng cao trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ. 


- Về công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế: đổi mới về phương pháp, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung; nhiều hình thức hỗ trợ người nộp thuế đã được triển khai; hệ thống đại lý thuế được phát triển và mở rộng phạm vi hoạt động tại các tỉnh, thành phố trong cả nước với chất lượng cung cấp dịch vụ của các đại lý thuế cho người nộp thuế được nâng cao. 



 Cơ quan thuế đã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính của người nộp thuế bằng phương thức điện tử trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế của mình. Thực hiện liên thông điện tử tự động giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin đăng ký thuế đã hợp nhất hoàn toàn các thủ tục gia nhập thị trường cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã để có thể đơn giản hóa và giảm thời gian thực hiện cả hai thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp, hợp tác xã.



- Về giám sát tuân thủ của người nộp thuế:



+ Hoạt động thanh tra, kiểm tra NNT dần được chuyên sâu, chuyên nghiệp trên cơ sở phân tích, đánh giá rủi ro, phân loại NNT tại tất cả các khâu đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế. Phối hợp với các cơ quan chức năng để phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các hành vi vi phạm.Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm; chú trọng tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực, ngành nghề, cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao về thuế như chuyển giá, thương mại điện tử, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài… thu hồi kịp thời các khoản thu được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra. 



+ Đã nghiên cứu và áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tuân thủ người nộp thuế trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại. 



+ Đôn đốc kịp thời, đầy đủ các khoản nợ thuế vào ngân sách nhà nước thông qua việc phân loại NNT nợ thuế và số thuế nợ đọng của từng NNT làm căn cứ xây dựng chỉ tiêu thu nợ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành thu nợ thuế; phân tích xác định nguyên nhân, tình trạng nợ thuế của NNT để làm cơ sở áp dụng các biện pháp thu hồi nợ thuế phù hợp, hiệu quả. Giải quyết chính xác, kịp thời các trường hợp khiếu nại tố cáo về thuế của người nộp thuế.



- Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực: 



+ Đã xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy ngành Thuế theo mô hình quản lý thuế theo chức năng kết hợp với đối tượng thống nhất từ Trung ương tới địa phương, đảm bảo tăng cường năng lực thực thi, tinh gọn đầu mối đảm bảo hợp lý, khoa học, hiệu quả theo đúng định hướng Tổng cục Thuế quản lý một số chức năng (nghiên cứu xây dựng các chính sách quản lý về đăng ký, kê khai nộp thuế; xây dựng kế hoạch và tiến hành thanh tra, kiểm tra thuế;...); Cục Thuế tập trung thực hiện chức năng chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra quản lý thuế trên địa bàn, trực tiếp quản lý các doanh nghiệp lớn theo phân cấp và các doanh nghiệp vừa trên địa bàn quản lý; Chi cục Thuế quản lý doanh nghiệp nhỏ, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh. Chức năng nhiệm vụ của một số bộ phận thuộc cơ quan thuế các cấp đã được bổ sung để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế.



+ Thực hiện điều chỉnh dần cơ cấu công chức theo chức năng quản lý và theo đối tượng quản lý đảm bảo hiệu quả, phù hợp nhiệm vụ quản lý thuế tại các cấp quản lý thuế. Cơ cấu, phân bổ lại nguồn nhân lực theo nguyên tắc ưu tiên biên chế cho những địa bàn trọng điểm, số thu lớn, số đối tượng nộp thuế nhiều; tăng cường nguồn lực cho chức năng quản lý thuế chính, đặc biệt là chức năng thanh tra, kiểm tra thuế đảm bảo yêu cầu quản lý thuế.



- Về phát triển công nghệ thông tin ngành Thuế: 



Triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ thông tin để thực hiện các nhiệm vụ chính trị đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế; chú trọng phát triển hệ thống công nghệ thông tin và hiện đại hoá hạ tầng kỹ thuật, gắn chặt với quá trình cải cách thủ tục hành chính thuế và áp dụng thuế điện tử. Triển khai thực hiện tốt chiến lược về quy hoạch hệ thống công sở và đầu tư trang thiết bị toàn ngành theo hướng tiên tiến, hiện đại, đồng bộ, đảm bảo điều kiện làm việc thuận lợi, lâu dài cho công chức ngành Thuế, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại. Thông tin cơ sở dữ liệu về người nộp thuế được hình thành, cơ bản đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ quản lý thuế. Xây dựng và mở rộng các kết nối, trao đổi thông tin với các đơn vị bên ngoài nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và giúp kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động của người nộp thuế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế. 



2. Những tồn tại, hạn chế


2.1. Về chính sách thuế



Thực tiễn kết quả của quá trình cải cách hệ thống chính sách thuế trong giai đoạn 2011-2020 về cơ bản đã đảm bảo phù hợp với định hướng và các nội dung theo Quyết định số 732/QĐ-TTg, đồng thời cho thấy kết quả tích cực về huy động nguồn tài chính phục vụ cho nhu cầu phát triển đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là:



- Các chính sách về thuế và thu ngân sách về cơ bản được sửa đổi kịp thời để xử lý các tồn tại, bất cập, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Tuy nhiên, việc thường xuyên sửa đổi đã tạo ra sự không ổn định, gây khó khăn cho người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế. 



- Các chính sách về thu ngân sách được bổ sung, có xu hướng mở rộng các đối tượng miễn, giảm, giãn thuế, gắn cho các sắc thuế nhiều chính sách xã hội dẫn đến chính sách thu ngân sách bị méo mó, thiếu tính minh bạch.



- Một số văn bản dưới Luật được ban hành chậm so với hiệu lực của Luật; một số chính sách thuế khi ban hành chưa lường hết được các tác động, ảnh hưởng trên thực tiễn cũng như điều kiện tổ chức thực hiện, sự đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nên trong quá trình thực hiện còn vướng mắc gây khó khăn cho người nộp thuế.



2.2. Về quản lý thuế



Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:



- Hệ thống các quy trình quản lý thuế về cơ bản đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng đảm bảo khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, mức độ liên kết và tích hợp giữa các quy trình chưa cao do chưa có mô hình tổng thể tái thiết kế các quy trình nghiệp vụ theo luồng công việc gắn kết với ứng dụng công nghệ thông tin. Vì vậy, hệ thống công nghệ thông tin chưa hỗ trợ tự động hóa tối đa theo luồng công việc. 



- Hiện nay ngành Thuế đã triển khai giải đáp cho người nộp thuế theo hình thức giao dịch điện tử thông qua 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế, tuy nhiên, việc hỗ trợ này mới giảm tải được một phần các vướng mắc về thủ tục đối với người nộp thuế. Đối với các vướng mắc trong áp dụng chính sách thuế, người nộp thuế cho rằng văn bản giải đáp bằng giấy của cơ quan thuế có tính chắc chắn về pháp lý hơn nên còn nhiều trường hợp người nộp thuế vẫn gửi hồ sơ, văn bản giấy đến cơ quan thuế để được nhận hướng dẫn, trả lời bằng văn bản giấy. 



Việc xã hội hóa công tác hỗ trợ người nộp thuế còn hạn chế, cơ quan thuế chưa có cơ chế hỗ trợ, cung cấp thông tin, đào tạo nghiệp vụ cho các trung gian thuế như đại lý thuế, các hiệp hội ngành nghề, luật sư... Mặt khác, người nộp thuế đang sử dụng dịch vụ đại lý thuế theo hình thức tư vấn thuế là chủ yếu, thông tin về số lượng và chất lượng các hồ sơ thủ tục thuế do đại lý thuế thay mặt người nộp thuế thực hiện với cơ quan thuế khá hạn chế.



- Cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ cho công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết còn chưa đầy đủ. Nguồn nhân lực làm công tác thanh tra, kiểm tra còn chưa đáp ứng về số lượng và chất lượng so với mục tiêu đề ra. Phương pháp, kỹ năng thanh tra, kiểm tra còn chậm chuyển biến chưa theo kịp diễn tiến và sự phát triển nhanh chóng của các tập đoàn, công ty đa quốc gia, đa ngành nghề, lĩnh vực. 



- Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đang triển khai trong ngành Thuế đã đáp ứng các yêu cầu, quy trình nghiệp vụ và chính sách thuế tại thời điểm triển khai. Tuy nhiên, do mức độ hoàn thiện các quy trình quản lý thuế chưa được đồng bộ nên dù hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ công tác quản lý thuế đã cơ bản được triển khai theo mô hình xử lý dữ liệu tập trung tại Tổng cục nhưng công chức thuế vẫn khai thác, sử dụng dữ liệu riêng rẽ tại Cục Thuế và Chi cục Thuế theo phân cấp quản lý người nộp thuế. 



Việc kết nối, thu thập, trao đổi thông tin về người nộp thuế giữa cơ quan thuế với các Bộ, cơ quan, ban, ngành, tổ chức có liên quan còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý thuế do mức độ đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và kế hoạch triển khai giữa các đơn vị chưa đồng bộ. Một số ít phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế (như quản lý ấn chỉ, báo cáo tài chính, thanh tra, kiểm tra) vẫn chưa được triển khai lên mô hình tập trung dẫn đến khó khăn trong việc khai thác dữ liệu cũng như triển khai, nâng cấp khi có thay đổi về chính sách hoặc yêu cầu nghiệp vụ mới.


- Công tác khai thác, trao đổi thông tin với cơ quan thuế nước ngoài còn hạn chế, số lượng các trường hợp trao đổi thông tin còn ở mức thấp, chưa tương xứng với quy mô và số lượng người nộp thuế thuộc phạm vi cơ quan thuế Việt Nam quản lý. 


Những hạn chế trên xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan và cả những nguyên nhân khách quan. 



- Về nguyên nhân khách quan



+ Có phần do sự chưa đồng bộ giữa hệ thống pháp luật thuế với các chính sách pháp luật có liên quan, chưa sửa đổi bổ sung kịp thời một số luật có ảnh hưởng đến hệ thống thuế dẫn đến hạn chế kết quả đạt được theo mục tiêu cải cách hệ thống thuế đã đề ra.



+ Sau khi Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 được ban hành đã chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những khó khăn do nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu, rộng trong điều kiện kinh tế toàn cầu có nhiều biến động và tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong khi hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chưa đầy đủ, khả năng phân tích, dự báo còn hạn chế, phản ứng chính sách còn chậm chưa theo kịp với sự phát sinh ngày càng nhiều nghiệp vụ kinh tế phức tạp mới như chuyển giá, thương mại điện tử…



+ Trình độ và ý thức tuân thủ pháp luật thuế của một bộ phận người nộp thuế còn chưa cao, việc thanh toán không dùng tiền mặt chưa phổ biến. Thêm vào đó, sự phối hợp với các cơ quan chức năng trong quản lý thu thuế, đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa được thường xuyên, liên tục, cơ chế trao đổi thông tin còn chưa phù hợp, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật của các đơn vị không đồng đều, chưa thống nhất do đó chưa quản lý chặt chẽ hết người nộp thuế.



- Về nguyên nhân chủ quan


+ Việc đánh giá, dự báo tình hình kinh tế trong nước và quốc tế còn chưa sát, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, khi bối cảnh kinh tế thế giới biến động liên tục. Khi xây dựng các mục tiêu thu ngân sách chưa lường hết được các tác động bất lợi đối với nền kinh tế, khả năng nắm bắt, phân tích, dự báo còn hạn chế nên một số chính sách, giải pháp đề ra còn chưa kịp thời. 



+ Tính linh hoạt của hệ thống chính sách thuế còn chưa cao, khi ban hành chính sách thuế chưa dự báo đúng, đầy đủ và theo kịp sự vận động của nền kinh tế, sự hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng. Vì vậy, các sắc thuế thường xuyên phải sửa đổi, bổ sung mỗi khi có sự thay đổi của bối cảnh kinh tế - xã hội.



+ Nguồn lực cán bộ hạn chế, thiếu cơ chế khuyến khích, đào tạo và huy động nguồn lực có chất lượng cao, có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ, có năng lực, trình độ nghiệp vụ quản lý thuế chuyên sâu, chuyên nghiệp để tận dụng các thành tựu quản lý thuế quốc tế để quản lý các hoạt động kinh tế mới phát sinh như quản lý giá chuyển nhượng, thương mại điện tử... trong bối cảnh hội nhập kinh tế đang diễn ra ngày càng sâu, rộng.



+ Việc kiểm soát dữ liệu trên ứng dụng vẫn chưa được quan tâm đúng mực, chưa có sự giám sát chặt chẽ về chất lượng dữ liệu cũng như việc thực hiện quy trình quản lý thuế trên hệ thống công nghệ thông tin. Hệ thống công nghệ thông tin hiện tại của ngành Thuế còn thiếu tính tích hợp cả về quy trình, công nghệ và khả năng tự động hoá do quá trình phát triển qua nhiều giai đoạn, mức độ tập trung, chia sẻ cơ sở dữ liệu còn hạn chế.


II. Xu hướng cải cách hệ thống thuế trên thế giới


1. Xu hướng cải cách chính sách thuế



Một số thông lệ quốc tế tốt về một số sắc thuế chủ yếu như sau:


- Thuế giá trị gia tăng (GTGT): (i) hợp lý hóa thuế suất thuế GTGT, tập trung xóa bỏ danh mục hàng hóa được giảm thuế suất 5%; (ii) hợp lý hóa cơ sở tính thuế GTGT; (iii) tăng cường cơ chế hoàn thuế GTGT; và (iv) trong giai đoạn 2026-2030, xem xét lựa chọn tăng thuế suất thuế GTGT tiêu chuẩn (mức thuế suất 10%) như một phần của quá trình tổng thể rà soát và cân bằng lại cơ cấu số thu của thuế trực thu-gián thu.



- Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB): Điều chỉnh thuế suất áp dụng đối với thuốc lá, bia, rượu và ô tô, đồng thời áp dụng kết hợp giữa thuế suất theo tỷ lệ và thuế suất tuyệt đối đối với một số hàng hóa và dịch vụ.



- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Hợp lý hóa cơ chế ưu đãi và hoàn thiện các quy định pháp luật về chống tránh thuế.



- Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Mở rộng và hợp lý hóa cơ sở tính thuế; đảm bảo đối xử bình đẳng giữa thu nhập từ tiền lương và thu nhập không phải tiền lương; hài hòa giữa thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân; và đánh giá các phương án áp dụng về thu bảo hiểm xã hội.



- Phí và lệ phí: Việc tái thiết kế các luật và quy định về phí và lệ phí sẽ nhằm huy động hiệu quả các nguồn thu từ tài sản, tài nguyên và bảo vệ môi trường. Các sửa đổi nhằm mục đích bù đắp chi phí xã hội của ô nhiễm phát sinh do sử dụng các dịch vụ cụ thể (ví dụ: xử lý nước thải, xử lý chất thải).



2. Xu hướng cải cách công tác quản lý thuế



- Về thể chế quản lý thuế: Ban hành Chiến lược nâng cao tuân thủ tổng thể, bao gồm các phương pháp tiếp cận giảm nhẹ gánh nặng tuân thủ và các chiến lược nâng cao tuân thủ cho một số sắc thuế chính hoặc một số lĩnh vực cụ thể (như khu vực kinh tế phi chính thức, thương mại điện tử..); Hệ thống thể chế quản lý thuế, thủ tục hành chính thuế và các quy trình nghiệp vụ được đơn giản hoá, đảm bảo áp dụng việc quản lý thuế theo phương thức điện tử và quản lý rủi ro, góp phần nâng cao tuân thủ và thi hành pháp luật thuế.



-  Về tổ chức bộ máy và quản lý nguồn nhân lực: Tổ chức bộ máy được tổ chức để phù hợp theo hướng áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế; Thực hiện chế độ tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực thông qua một quy trình mở, có tính cạnh tranh và xây dựng kế hoạch đào tạo suốt đời đối với nhân viên của mình để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nguồn nhân lực bao gồm cơ sở dữ liệu chứa tất cả thông tin liên quan cho nhân viên.



- Về tuyên truyền, hỗ trợ NNT: Xây dựng một chương trình nâng cao nhận thức NNT tổng thể dựa trên phân đoạn NNT; Đa dạng hóa các dịch vụ hỗ trợ cho NNT phù hợp với nhu cầu cụ thể của các phân đoạn NNT và các bên trung gian như đại lý thuế; Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền và hỗ trợ NNT. Xã hội hoá công tác quản lý thuế thông qua việc phát triển hệ thống trung gian về thuế như đại lý thuế. 



- Về quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế;  Tạo các văn phòng điện tử, nơi cung cấp cho người nộp thuế một loạt các dịch vụ thuế điện tử; Sử dụng mã số định danh chung duy nhất để kết hợp thu thuế TNCN và bảo hiểm xã hội; Thiết kế mẫu tờ khai thống nhất, đơn giản theo từng nhóm NNT và cung cấp cho NNT tờ khai cũng như các thông tin hữu ích về hệ thống thuế khi được yêu cầu; Lập tờ khai sẵn cho NNT, đặc biệt là đối với sắc thuế Thu nhập cá nhân; Việc xử lý tờ khai được thực hiện ở cấp trung ương thông qua một trung tâm xử lý tờ khai tập trung. 



- Về giám sát tuân thủ của người nộp thuế: Áp dụng quản lý rủi ro trong công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế dựa trên phân đoạn NNT và theo ngành/tiểu ngành; Bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế nhằm tăng cường hiệu quả xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về thuế; Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra thuế, thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đảm bảo cơ quan thuế có đầy đủ cơ sở dữ liệu về NNT để có thể phân tích các hành vi trốn thuế và tránh thuế. 



- Về kiểm soát nội bộ về thuế: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đơn vị kiểm soát nội bộ độc lập, trực thuộc quyền chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan thuế; Áp dụng thống nhất một bộ quy tắc đạo đức công vụ, phổ biến công khai để giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động công vụ của công chức thuế; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát nội bộ nhằm ghi nhận tất cả các tranh chấp, khiếu nại về thuế; tiếp nhận và quản lý tự động các trường hợp khiếu nại, tố cáo về thuế; và tạo ra thông tin quản lý. 



- Về thuế quốc tế: Tăng cường trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế các nước và ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động quản lý thuế quốc tế; Xây dựng các quy định về giá chuyển nhượng phù hợp với các tiêu chuẩn đã được quốc tế thống nhất và phù hợp với bối cảnh của các nước đang phát triển; Cơ quan thuế có đơn vị tập trung, chuyên trách, bộ phận thuế quốc tế được đặt trong đơn vị quản lý NNT lớn.



- Công nghệ thông tin: Sơ đồ hóa các quy trình nghiệp vụ ở cả dạng tổng hợp cũng như phiên bản chi tiết cho từng lĩnh vực hoặc hoạt động cốt lõi; Xây dựng kiến trúc CNTT thân thiện, dễ quản lý; Số hoá nguồn thông tin phục vụ quản lý thuế, hình thành kho cơ sở dữ liệu tập trung để phục vụ cho mục đích thanh tra và giám sát tuân thủ; Phát triển các dịch vụ thuế điện tử góp phần đáng kể vào nâng cao hiệu quả và hiệu suất hoạt động.



III. Định hướng chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030


1. Bối cảnh kinh tế - xã hội


1.1. Bối cảnh bên ngoài



Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Hoà bình, hợp tác, liên kết để phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng xung đột địa chính trị, kinh tế thương mại, an ninh quốc phòng và khoa học công nghệ gia tăng; cạnh tranh chiến lược và điều chỉnh chính sách đối ngoại của các nước lớn khiến cho việc duy trì sự ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới gặp nhiều thách thức. Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là trung tâm phát triển năng động hàng đầu trên thế giới. Tình hình Biển Đông diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, đe doạ nghiêm trọng đến hoà bình, ổn định của khu vực và môi trường đầu tư phát triển của các nước trong khu vực.



Tăng trưởng kinh tế thế giới và thương mại, đầu tư quốc tế có nhiều bất trắc, khó lường, khả năng hồi phục chưa rõ ràng; nợ công toàn cầu tăng, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng. Chính sách kinh tế của các nước thay đổi nhanh, khó dự báo, đan xen mục đích kinh tế và chính trị. Quy tắc thương mại, đầu tư quốc tế bị chi phối, dẫn dắt bởi các nước lớn. Đặc biệt, tác động của đại dịch Covid-19 tới tăng trưởng kinh tế thế giới là nghiêm trọng và có thể kéo dài, tạo ra những rủi ro bất ổn về chính trị - xã hội, cân đối tài chính-tiền tệ không chỉ trong năm 2021 mà còn có thể kéo dài trong những năm đầu của giai đoạn 2021-2025 tiềm ẩn nguy cơ kéo theo khủng hoảng tài chính ở một số nước, làm thay đổi sâu sắc trật tự, cấu trúc kinh tế, phương thức quản trị toàn cầu và cách thức hoạt động kinh tế. Các tập đoàn đa quốc gia tái phân bổ cơ sở sản xuất kinh doanh, hình thành những liên minh kinh tế mới; các nước có thể tận dụng thời cơ để đẩy nhanh chương trình cải cách. Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang là mô hình nhiều quốc gia lựa chọn. Các hiệp định thương mại đi liền với việc gia tăng các hàng rào bảo hộ thương mại phi thuế quan.



Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động nhanh, sâu rộng, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng kèm theo nhiều thách thức cho tất cả các nền kinh tế. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.



Thế và lực của đất nước sau gần 35 năm đổi mới đã lớn mạnh hơn nhiều cả về quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tình hình chính trị - xã hội; kinh tế vĩ mô ổn định, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội tăng lên; tính tự chủ được cải thiện; tích luỹ và nâng cao năng lực quản trị nhà nước, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Chất lượng tăng trưởng kinh tế từng bước được cải thiện, cơ cấu kinh tế bước đầu chuyển dịch sang chiều sâu, hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cho nền kinh tế được cải thiện đáng kể. Môi trường đầu tư được cải thiện, khiến Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư nước ngoài. Nguồn lao động dồi dào, có trình độ và khả năng thích nghi tốt với những thay đổi khoa học và công nghệ. Kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng, một số hiệp định FTA thế hệ mới quan trọng như Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)... đòi hỏi phải cải cách thể chế kinh tế mạnh mẽ hơn nữa, tạo cơ hội mở rộng thị trường, đầu tư cho phát triển công nghiệp và thực hiện công nghiệp hoá. Khu vực tư nhân đóng góp ngày càng lớn vào phát triển kinh tế đất nước; tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh; đời sống mọi mặt của người dân không ngừng được cải thiện.



Tuy nhiên, trong giai đoạn tới nền kinh tế phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro như: độ mở của nền kinh tế lớn làm các tác động tiêu cực của kinh tế thế giới đến kinh tế trong nước nhanh và mạnh hơn; khả năng độc lập, tự chủ của nền kinh tế chịu ảnh hưởng mạnh từ biến động hoạt động sản xuất khu vực đầu tư nước ngoài và một số thị trường lớn; năng lực tiếp cận nền kinh tế số còn hạn chế; các yếu tố nền tảng như thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực... Nhu cầu vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội rất lớn trong khi nguồn vốn nhà nước, vốn ưu đãi và viện trợ đều có xu hướng giảm. Đại dịch Covid-19 đã và đang tác động nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội, khiến dư địa nguồn lực của cả khu vực nhà nước, doanh nghiệp và người dân bị suy giảm. Đối với ngành Thuế, hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu đòi hỏi cơ quan thuế Việt Nam phải đổi mới tư duy phát triển, đẩy mạnh cải cách thể chế, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực hiện quyết liệt chuyển đổi số, có giải pháp chính sách khắc phục tác động của dịch bệnh Covid-19 góp phần nhanh chóng phục hồi nền kinh tế, nâng cao hơn nữa năng lực quản lý thuế trong nước và kiểm soát các vấn đề về xói mòn cơ sở tính thuế và dịch chuyển lợi nhuận xuyên biên giới. Bên cạnh đó, xu hướng cải cách chính sách thuế của các nước trong những năm gần đây, chủ yếu là theo hướng cân bằng giữa tăng thu ngân sách và khuyến khích tăng trưởng. Trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ, cạnh tranh về vốn, lao động trên thế giới gia tăng, các nước lần lượt đưa ra những chính sách ưu đãi thuế để cạnh tranh thu hút đầu tư, tháo gỡ và giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình phục hồi nền kinh tế.


1.2.  Bối cảnh bên trong 



Trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới và khu vực trong mười năm tiếp theo thì đây cũng là thời điểm để ngành Thuế có cơ hội tiếp cận ngày càng nhiều hơn với thông lệ quốc tế tốt nhất nhằm sửa đổi hệ thống chính sách thuế, quy trình nghiệp vụ quản lý và áp dụng công cụ quản lý thuế tiên tiến hiện đại, tạo ra khả năng “cạnh tranh về thuế” đối với các quốc gia trên thế giới. 



Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 tạo cơ sở pháp lý cho ngành Thuế cải cách toàn diện và thay đổi phương thức quản lý trong thời gian tới, đồng thời các sắc thuế chính đã được sửa đổi nhất quán với các định hướng đề ra trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 tạo điều kiện mở rộng cơ sở thuế tương ứng với sự phát triển của các ngành kinh tế, với các mức thuế hợp lý và thể chế quản lý  đảm bảo tính minh bạch hơn.



Kết quả cải cách tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp theo cơ cấu tổ chức mới theo Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ đã tạo sự thay đổi căn bản về cơ cấu tổ chức trong hệ thống cơ quan quản lý thuế từ Trung ương đến địa phương với kết quả tinh giản các đầu mối cấp phòng tại Tổng cục Thuế và các Cục Thuế, giảm gần 50% số lượng các Chi cục Thuế trên cơ sở thành lập các Chi cục Thuế khu vực. Đây là tiền đề cho giai đoạn tiếp theo, ngành Thuế Việt Nam thực hiện tổ chức các Cục Thuế vùng phù hợp với thông lệ quản lý thuế quốc tế nhằm tăng hiệu lực và hiệu quả quản lý của cơ quan thuế.



 Việc nâng cấp hoàn thiện hệ thống quản lý thuế tập trung đồng thời xây dựng và triển khai các ứng dụng hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, đã tạo thuận lợi cho cơ quan thuế hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý thuế, cung cấp các dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế. Một số mục tiêu cải cách trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thuế điện tử đều đã hoàn thành kế hoạch đề ra trong giai đoạn 2011-2020, là tiền đề quan trọng để ngành Thuế tiếp tục xây dựng phát triển thành một nền hành chính hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.



Tuy nhiên, áp lực phải đảm bảo nguồn thu để tăng chi vẫn còn lớn, cơ cấu thu còn chưa có sự cân đối giữa các khoản thu từ thuế thu nhập, thuế tiêu dùng và từ tài sản. Các khoản thu từ thuế thu nhập cá nhân và thuế liên quan đến nhà, đất còn khá khiêm tốn (thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng kể từ ngày 01/01/2012 đã có những thay đổi khá căn bản về phương pháp tính thuế song số thu từ sắc thuế này vẫn còn nhỏ). Thu từ thuế nhập khẩu giảm mạnh khi Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết cắt giảm thuế quan trong các Hiệp định mậu dịch tự do song phương và đa phương (FTA). Chính sách thuế vẫn cần phải lồng ghép hợp lý các chính sách xã hội để thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Công tác quản lý thuế cần phải tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa để theo kịp với sự vận động và phát triển của nền kinh tế thị trường, đòi hỏi phải có sự đầu tư đồng bộ, toàn diện trong toàn ngành, phù hợp với yêu cầu Chính phủ số trong tương lai.



Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ công chức, viên chức, xây dựng cơ chế để quản lý và quy định tiêu chí cụ thể về vị trí việc làm, làm cơ sở đánh giá năng lực và khả năng làm việc cũng như thái độ của cán bộ, công chức đối với công việc được giao cũng như cơ chế tiền lương phù hợp nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ công chức viên chức đủ về cả chất lượng, số lượng đáp ứng được yêu cầu cải cách là một thách thức lớn đối với cơ quan thuế hiện nay.



Hệ thống công nghệ thông tin được chú trọng nâng cấp và hoàn thiện, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng kịp tốc độ đổi mới nhanh chóng của yêu cầu cải cách và hiện đại hoá quản lý thuế, với các nội dung thay đổi của hệ thống chính sách pháp luật thuế, mức độ tích hợp và tự động hoá chưa cao, cũng làm hạn chế những tác động tích cực, sự hỗ trợ hiệu quả của hệ thống công nghệ thông tin đối với công tác quản lý thuế.



2. Quan điểm



a) Thuế, phí, lệ phí là công cụ của Nhà nước góp phần quản lý, điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nền kinh tế, động viên được các nguồn lực đảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng chất lượng, hiệu quả, phát triển nhanh, bền vững; giải quyết hài hoà các vấn đề phát triển kinh tế và môi trường gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030;


b) Hệ thống chính sách thuế được hoàn thiện, đồng bộ, cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước đảm bảo tính bền vững, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng: mở rộng cơ sở thuế; huy động hợp lý nguồn lực cho ngân sách nhà nước, đảm bảo tính đồng bộ, công bằng, trung lập của chính sách thuế; đơn giản, minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện. Các chính sách thuế chỉ được quy định trong các văn bản pháp luật về thuế và được hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung bảo đảm tính nhất quán về hiệu lực pháp lý giữa các luật thuế và các văn bản pháp luật có liên quan;



c) Thể chế quản lý thuế tiếp tục hoàn thiện để đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm chi phí tuân thủ pháp luật thuế của người dân và doanh nghiệp; đồng thời tạo cơ sở pháp lý để xây dựng cơ quan thuế Việt Nam hiện đại, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, đủ năng lực để thực hiện và quản lý tốt các mục tiêu và nội dung cải cách hệ thống thuế đã đề ra.



3. Mục tiêu tổng quát



Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, phù hợp với thông lệ quốc tế; bảo đảm tỷ trọng thu nội địa, tỷ trọng giữa thuế gián thu và thuế trực thu ở mức hợp lý, khai thác tốt thuế, phí và lệ phí thu từ tài sản, tài nguyên, bảo vệ môi trường; hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong pháp luật thuế và chính sách miễn, giảm, bảo đảm tính trung lập của thuế, hướng tới một hệ thống thuế đồng bộ, có cơ cấu bền vững, bảo đảm huy động hợp lý các nguồn lực cho ngân sách nhà nước, đồng thời, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, khuyến khích đầu tư, thúc đẩy cạnh tranh, điều tiết thu nhập hợp lý, phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển của nền kinh tế.



Xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, chuyên sâu, chuyên nghiệp theo phương pháp quản lý rủi ro, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp; đồng thời trọng tâm của công tác quản lý thuế dựa trên nền tảng thuế điện tử và ba trụ cột cơ bản: thể chế quản lý thuế đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; nguồn nhân lực chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới; công nghệ thông tin hiện đại, tích hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh nền kinh tế số.


4. Nội dung/giải pháp cải cách hệ thống thuế



4.1. Về chính sách thuế



- Đối với thuế giá trị gia tăng: mở rộng cơ sở thuế thông qua giảm nhóm hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng và nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%; tiến tới cơ bản áp dụng một mức thuế suất; nghiên cứu tăng thuế suất thuế giá trị gia tăng theo lộ trình; rà soát điều chỉnh ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp khấu trừ cho phù hợp với thực tế; nghiên cứu áp dụng thống nhất phương pháp tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với người nộp thuế có doanh thu dưới ngưỡng hoặc không đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ; hoàn thiện các quy định liên quan đến thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu, đảm bảo phản ánh đúng bản chất và phù hợp thông lệ quốc tế. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về khấu trừ thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng đơn giản, minh bạch và đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan;



- Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt: rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để điều tiết tiêu dùng phù hợp với sự dịch chuyển về xu hướng tiêu dùng trong xã hội và định hướng của Đảng và Nhà nước về bảo vệ sức khỏe nhân dân và bảo vệ môi trường; xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng thuế đối với các mặt hàng thuốc lá, bia, rượu để hạn chế sản xuất, tiêu dùng và thực hiện các cam kết quốc tế; rà soát điều chỉnh mức thuế tiêu  thụ đặc biệt một số mặt hàng để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; nghiên cứu áp dụng kết hợp giữa thuế suất theo tỷ lệ và mức thuế tuyệt đối đối với một số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;


- Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: tiếp tục thu gọn số lượng mức thuế suất để đơn giản biểu thuế nhập khẩu, phấn đấu đến năm 2025 số lượng mức thuế suất thuế nhập khẩu giảm từ 32 mức hiện nay xuống còn khoảng 25 mức vào năm 2025 và 20 mức vào năm 2030. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để thúc đẩy xuất khẩu, khuyến khích gia tăng giá trị nội địa, hạn chế xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản thô; có chính sách ưu đãi phù hợp để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực ưu tiên, đảm bảo phù hợp với các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ và các cam kết quốc tế. Nghiên cứu sửa đổi các quy định về hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, nhập khẩu tại chỗ và các quy định liên quan đến khu phi thuế quan, đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật có liên quan, hạn chế gian lận thương mại, trốn thuế;



- Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp: rà soát để sửa đổi hoặc bãi bỏ ưu đãi miễn, giảm thuế không còn phù hợp với yêu cầu phát triển, yêu cầu hội nhập quốc tế; hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội với chính sách miễn, giảm thuế, đảm bảo tính trung lập của thuế để áp dụng ổn định trong trung và dài hạn; thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đồng thời, chuyển trọng điểm chính sách thu hút đầu tư nước ngoài từ số lượng sang chất lượng, khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế trong đầu tư vào những ngành, nghề mũi nhọn và những địa bàn cần khuyến khích đầu tư. Mở rộng cơ sở thuế phù hợp bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước và thông lệ quốc tế; thực hiện các tiêu chuẩn phòng, chống chuyển giá, chống xói mòn nguồn thu theo thông lệ quốc tế;



- Đối với thuế thu nhập cá nhân: rà soát bổ sung đối tượng chịu thuế; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng điều chỉnh số lượng và các mức thuế suất phù hợp với thu nhập chịu thuế phù hợp với bản chất của từng loại thu nhập, tạo điều kiện đơn giản trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cả người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế, ngăn chặn các hành vi trốn, tránh thuế; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về miễn, giảm thuế phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn và thông lệ quốc tế;



- Đối với thuế tài nguyên: nghiên cứu sửa đổi quy định, giá tính thuế tài nguyên, sản lượng tài nguyên tính thuế; sửa đổi khung thuế, mức thuế và miễn, giảm thuế tài nguyên theo hướng minh bạch, rõ ràng, đảm bảo chính sách thuế tài nguyên tiếp tục là công cụ hữu hiệu để góp phần quản lý, bảo vệ tài nguyên, khuyến khích sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, khuyến khích chế biến sâu, nâng cao giá trị tài nguyên;



- Đối với các loại thuế liên quan đến tài sản (bao gồm cả thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp): tiếp tục thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 để góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Trên cơ sở đó, nghiên cứu hoàn thiện theo hướng tăng mức điều tiết đối với đất và bổ sung thu thuế đối với nhà nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, góp phần hạn chế đầu cơ nhà, đất, đảm bảo động viên nguồn thu hợp lý, ổn định cho ngân sách nhà nước, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam và thông lệ quốc tế. Đồng thời, xây dựng chính sách thuế theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ xác định rõ đối tượng chịu thuế tài sản, số thuế phải nộp, đồng bộ với quy định của pháp luật về đất đai và quy định của pháp luật có liên quan;



- Đối với thuế bảo vệ môi trường: nghiên cứu mở rộng đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa gây ô nhiễm môi trường; nghiên cứu để điều chỉnh khung và mức thuế bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo chính sách thuế bảo vệ môi trường là một công cụ kinh tế quan trọng góp phần hạn chế việc nhập khẩu, sản xuất và sử dụng hàng hóa gây ô nhiễm môi trường;


- Đối với phí và lệ phí và thu khác thuộc ngân sách nhà nước: rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật phí và lệ phí theo hướng khai thác hiệu quả nguồn thu phí, lệ phí từ tài sản, tài nguyên, bảo vệ môi trường; thực hiện lộ trình tăng mức thu phí nhằm từng bước tính đủ chi phí trong mức thu phí; đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi từ phí sang thực hiện giá dịch vụ sự nghiệp công, khuyến khích thúc đẩy xã hội hóa cung cấp dịch vụ công; tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng nguồn lực của xã hội và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đồng thời đảm bảo phù hợp với chủ trương tổ chức, sắp xếp lại bộ máy cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp.



Nghiên cứu xây dựng khoản thu hoặc thuế đối với các hoạt động, hình thức kinh doanh mới phù hợp với thực tế phát triển, đảm bảo quyền thu thuế, đánh thuế của Việt Nam phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn và theo thông lệ quốc tế. Rà soát, hoàn thiện chính sách về thu khác thuộc ngân sách nhà nước bảo đảm phù hợp với thực tế và đồng bộ với pháp luật chuyên ngành.


4.2. Về quản lý thuế



- Về thể chế quản lý thuế



+ Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý thuế nhằm nâng cao năng lực quản lý thu thuế, phù hợp với yêu cầu chính phủ điện tử, đồng thời thúc đẩy sự tuân thủ tự nguyện trên cơ sở phân loại mức độ tuân thủ pháp luật và mức độ rủi ro của người nộp thuế. Hoàn thiện thể chế quản lý thuế trong một số lĩnh vực trọng yếu như: chống chuyển giá; hoạt động sản xuất kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, sản xuất thông minh, giao dịch xuyên biên giới; đại lý thuế; việc trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế với các cơ quan có liên quan. 


+ Đơn giản hoá các thủ tục hành chính, rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thành phần hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế và thực hiện các giao dịch trong lĩnh vực thuế trên môi trường điện tử phù hợp với thông lệ quốc tế; vai trò chủ động của cơ quan thuế trong việc xử lý thu hồi nợ thuế, thủ tục rút gọn nhằm tự động xoá nợ/thu hồi các khoản nợ nhỏ, tiếp tục nghiên cứu xây dựng các quy định về khoanh nợ/xóa nợ đối với các khoản nợ của người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. 


+ Nghiên cứu bổ sung cơ quan thuế là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; mô hình tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp theo hướng tinh gọn để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả. 


+ Tái thiết kế quy trình quản lý thuế nhằm đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, hiệu quả, đồng bộ với thời gian có hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.


- Về công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT



Cung cấp, phổ biến đầy đủ, kịp thời quy định của pháp luật thuế, thông tin quản lý thuế đến người nộp thuế và tổ chức, cá nhân khác nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của xã hội về công tác thuế của Nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hỗ trợ người nộp thuế để giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính thuế, đồng thời nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế; khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức kinh doanh dịch vụ về thuế phát triển.


- Về công tác đăng ký thuế, khai thuế, kế toán thuế, hoàn thuế



+ Cải cách đồng bộ, hiệu quả hồ sơ thủ tục về đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện; rà soát, cắt giảm thành phần hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế đảm bảo rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện và tối ưu hoá quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính điện tử liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước, rút ngắn thời gian giải quyết cho người nộp thuế.


+ Duy trì và mở rộng các hình thức giao dịch điện tử trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuế từ cấp độ 3 trở lên đối với doanh nghiệp và tổ chức; tập trung hỗ trợ người nộp thuế là cá nhân sử dụng các hình thức giao dịch điện tử phù hợp… nhằm tạo thuận lợi hơn nữa và giảm chi phí tuân thủ của người nộp thuế. 


+ Chế độ kế toán thuế tập trung được thực hiện tự động bởi ứng dụng kế toán thuế tích hợp với các ứng dụng quản lý thuế để thu thập thông tin kế toán từ các nghiệp vụ quản lý thuế và tự động hạch toán số phải thu, đã thu, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ, phải hoàn, đã hoàn của từng người nộp thuế, từng cơ quan thuế theo ngày. 


+ Sử dụng phương pháp thống kê thuế hiện đại trên nền tảng cơ sở dữ liệu quản lý thuế và thông tin điều tra thống kê với bộ chỉ tiêu thống kê thuế nhằm đo lường kết quả quản lý thuế và quản lý thu ngân sách nhà nước phù hợp với các bộ chỉ số của quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin để phân tích dữ liệu, dự báo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, công tác xây dựng chính sách thuế, dự báo thu ngân sách nhà nước, đánh giá sức khỏe doanh nghiệp và sức khỏe của nền kinh tế qua các chỉ tiêu về thuế do ngành thuế quản lý. 


+ Hiện đại hoá công tác dự báo thu theo các phương pháp được quốc tế công nhận đối với một số sắc thuế chính, từng bước áp dụng nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phân tích, dự báo thu, lập dự toán thu ngân sách nhà nước hiện nay, đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế giai đoạn 2021 – 2030.


- Về công tác thanh tra kiểm tra thuế


Nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, kiểm tra tiếp cận với các thông lệ quốc tế tốt thông qua việc: đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế phù hợp với định hướng xây dựng Chính phủ điện tử; tăng cường áp dụng quản lý rủi ro trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế như là một biện pháp hiệu quả để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về thuế và giảm khiếu nại sau thanh tra, kiểm tra thuế.


- Về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế



Thu hồi nợ thuế đúng, đủ, kịp thời, giảm nợ đọng thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo hướng: đơn giản hoá các thủ tục quản lý nợ và cưỡng chế thu nợ để nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu thời gian xử lý công việc, giảm nợ đọng thuế; áp dụng quản lý rủi ro trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.



- Về pháp chế và kiểm tra nội bộ


+ Chú trọng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tố tụng về thuế, phù hợp với quy định pháp luật và sát với thực tiễn của ngành; thủ tục, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tố tụng về thuế được hoàn thiện theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch và tạo thuận lợi hơn nữa cho người nộp thuế. 



+ Đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động pháp chế, tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra xử lý văn bản về thuế; nâng cao năng lực của công chức thuế khi thực hiện công tác giám định tư pháp về thuế, tham gia các thủ tục tố tụng hành chính, tố tụng hình sự trong các vụ việc, vụ án có liên quan đến thuế. 



+ Triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng trong ngành Thuế; tăng cường công tác kiểm soát nội ngành như là một biện pháp hiệu quả để đảm bảo nghiêm minh trong thực thi pháp luật thuế và kỷ cương kỷ luật của ngành, ngăn chặn những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu của công chức thuế đối với người nộp thuế.


- Về quản lý thuế quốc tế


Nâng cao năng lực quản lý thuế quốc tế thông qua việc xây dựng chiến lược đàm phán hiệp định tránh đánh thuế hai lần phù hợp với tình hình mới, đối tác mới và các quy trình áp dụng Hiệp định thuế, trao đổi thông tin, thủ tục thoả thuận song phương. Ban hành các quy định và biện pháp quản lý thuế quốc tế mới về thanh tra giá chuyển nhượng và chống trốn thuế, tránh thuế. Áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong công tác quản lý thuế quốc tế. Thực hiện các chương trình hợp tác về quản lý thuế quốc tế với cơ quan thuế các nước và các tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới.



- Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực


+ Xây dựng bộ máy cơ quan thuế có đủ quyền hạn và năng lực chủ động thực thi pháp luật thuế theo mô hình kết hợp quản lý thuế theo chức năng với quản lý thuế theo đối tượng, phù hợp với việc áp dụng thuế điện tử và phương pháp quản lý rủi ro theo hướng tự động hóa; bộ máy cơ quan thuế tiếp tục được tổ chức sắp xếp lại theo địa bàn tỉnh, huyện kết hợp với theo khu vực phù hợp với yêu cầu quản lý thuế tập trung để nâng cao hiệu suất hoạt động của cơ quan thuế; nghiên cứu thành lập bộ phận tiến hành một số hoạt động điều tra thuế tại cơ quan thuế, kiện toàn bộ phận thanh tra kiểm tra thuế, bộ phận kiểm tra nội bộ, bộ phận quản lý thuế quốc tế, bộ phận quản lý kê khai kế toán, thống kê thuế, bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn và bộ phận quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân theo mô hình quản lý theo chức năng kết hợp với quản lý theo đối tượng, đồng thời bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại theo thông lệ quốc tế. Nghiên cứu kiện toàn hoạt động Trường Nghiệp vụ Thuế để nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực ngành Thuế. 



+ Xây dựng đội ngũ công chức thuế có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, ngày càng chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại và phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế; trong đó đào tạo và xây dựng được đội ngũ chuyên gia cao cấp với trình độ kinh nghiệm chuyên môn cao, là chuyên gia đầu ngành trong quản lý thuế.



- Về phát triển công nghệ thông tin


+ Hệ thống công nghệ thông tin tích hợp, tập trung, đáp ứng yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin cho quản lý thuế và chỉ đạo điều hành của cơ quan thuế, cung cấp dịch vụ điện tử cho người nộp thuế.



+ Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành thuế chính xác, đầy đủ, kịp thời, hỗ trợ hiệu quả cho quản lý rủi ro, tiến tới cơ chế tự động kiểm tra chéo một cách có hệ thống các thông tin từ bên thứ ba nhằm phát hiện các nội dung tiềm ẩn rủi ro dẫn tới sai lệch trong hồ sơ khai thuế; xây dựng nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin để áp dụng các kỹ thuật hỗ trợ công tác thanh tra kiểm tra; hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu ngành thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ quan quản lý Nhà nước, các bên có liên quan. 



+ Ứng dụng các thành tựu mới về công nghệ nhằm xử lý tự động các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và phân tích dữ liệu lớn phục vụ công tác hoạch định chính sách, dự báo số thu, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, quản lý rủi ro thuế, quản lý tuân thủ và thanh tra, kiểm tra thuế, điều tra thuế... Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, đồng bộ, đảm bảo vận hành liên tục, hiệu quả, an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu.


- Về cơ chế quản lý tài chính



Triển khai thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế gắn với nhiệm vụ thu ngân sách, gắn với vị trí công việc đảm bảo phục vụ công cuộc cải cách hiện đại hóa ngành Thuế và đảm bảo thu nhập của công chức thuế. Hiện đại hoá công sở thuế, tạo môi trường làm việc đồng bộ, chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo điều kiện làm việc thuận lợi, lâu dài cho công chức ngành Thuế, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại và phục vụ tốt nhu cầu của người đến giao dịch về thuế.


CHUYÊN ĐỀ 3:



NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC LUẬT THUẾ



I. Hệ thống chính sách thuế hiện hành của Việt Nam  



Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc của các tổ chức, cá nhân cho Nhà nước theo mức độ và thời hạn được pháp luật quy định, không mang tính chất hoàn trả trực tiếp, nhằm sử dụng cho mục đích chung của toàn xã hội. 



Các khoản đóng góp bắt buộc được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau và dựa trên các cơ sở xác định mức độ và phương pháp đóng góp khác nhau. Mỗi khoản đóng góp bắt buộc có tác dụng riêng đối với sự điều tiết nền kinh tế của Nhà nước, hình thành nên nhiều hình thức thuế (sắc thuế) khác nhau, từ đó tạo thành hệ thống chính sách thuế của quốc gia.


Hệ thống chính sách thuế là tổng hợp các sắc thuế khác nhau với cơ chế hoạt động, đối tượng điều chỉnh, phương pháp đánh thuế, mức độ điều tiết và phương pháp thu nộp khác nhau. Các sắc thuế có mối quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau nhằm thực hiện mục tiêu điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế của Nhà nước,  thể hiện đường lối và chính sách của Nhà nước trong việc động viên thu nhập từ nền kinh tế quốc dân vào Ngân sách Nhà nước trong từng giai đoạn phát triển nhất định. 



Hệ thống chính sách thuế hiện hành của Việt Nam bao gồm các sắc thuế và khoản thu như sau: 



1. Thuế Giá trị gia tăng



2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt



3. Thuế Xuất khẩu – Nhập khẩu



4. Thuế thu nhập doanh nghiệp



5. Thuế Thu nhập cá nhân



6. Thuế Tài nguyên



7. Thuế bảo vệ môi trường



8. Các khoản thu liên quan đến đất đai (Thuế sử dụng đất nông nghiệp, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Thu tiền sử dụng đất, Thu tiền thuê đất)



9. Các khoản phí và lệ phí (Lệ phí trước bạ, Lệ phí môn bài)



Trong đó, các sắc thuế gián thu điển hình bao gồm: thuế Giá trị gia tăng, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu, thuế Bảo vệ môi trường. Các sắc thuế trực thu bao gồm: thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế Tài nguyên. 



Ngoài các sắc thuế nêu trên, Nhà nước ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định một số khoản thu khác như Phí, Lệ phí, Lệ phí trước bạ, Lệ phí môn bài, Thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất,… 



II. Nội dung chủ yếu của các Luật thuế


1. Luật thuế Giá trị gia tăng



Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. 



Nội dung cơ bản của thuế giá trị gia tăng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật sau:



- Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009;



- Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014;



- Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015;



- Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.



1.1. Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng



Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài) trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.



1.2. Người nộp thuế giá trị gia tăng



Người nộp thuế giá trị gia tăng là tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng.



1.3. Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng



Theo quy định hiện hành có 26 nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, có thể tóm tắt thành các nhóm chủ yếu sau đây:



- Nhóm hàng hóa, dịch vụ là sản phẩm nông nghiệp; dịch vụ đầu vào của sản xuất nông nghiệp:



+ Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.



Doanh nghiệp, hợp tác xã mua sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.



+ Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền.




+ Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.



+ Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác.


+ Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt mà thành phần chính là Na-tri-clo-rua (NaCl).


- Nhóm hàng hóa, dịch vụ theo các cam kết quốc tế, thông lệ quốc tế:



+ Hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam theo mức quy định của Chính phủ; đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế.



+ Hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam.



+ Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài; hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.



- Nhóm hàng hóa, dịch vụ vì mục đích xã hội hoá và một số lĩnh vực khuyến khích phát triển: 



+ Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thuỷ sản; tái bảo hiểm.



+ Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi.



+ Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích và In-ter-net phổ cập theo chương trình của Chính phủ.



+ Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ.



+ Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo đối với các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội.



+ Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật.


+ Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.         



+ Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học - kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; tiền, in tiền. 



+ Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện.


+ Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; tàu bay, dàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại.


- Nhóm dịch vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán:



+ Dịch vụ cấp tín dụng theo quy định của pháp luật;



+ Dịch vụ cho vay của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng;



+ Kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;



+ Chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật; 



+  Bán nợ;



+ Kinh doanh ngoại tệ;



+  Dịch vụ tài chính phái sinh theo quy định của pháp luật;



 + Bán tài sản bảo đảm của khoản nợ của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam.



- Nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc hoạt động an ninh, quốc phòng do Nhà nước trực tiếp quản lý: Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.



- Nhóm hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống.


- Nhóm hàng hóa, dịch vụ khác: 



+ Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Nhà nước bán cho người đang thuê.



+ Chuyển quyền sử dụng đất. 



+ Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ; phần mềm máy tính.


+ Vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng chưa được chế tác thành sản phẩm mỹ nghệ, đồ trang sức hay sản phẩm khác.



+ Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng giá trị tài nguyên khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.



+ Sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người bệnh; nạng, xe lăn và dụng cụ chuyên dùng khác cho người tàn tật.



1.4. Căn cứ và phương pháp tính thuế



1.4.1. Giá tính thuế



- Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng. Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng.  Đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng. Đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng;



- Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) cộng (+) thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu;



- Đối với hàng hóa, dịch vụ được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng thì giá tính thuế được xác định theo công thức sau:



			Giá chưa có thuế



giá trị gia tăng
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			Giá thanh toán





			


			


			1 +  thuế suất của hàng hóa, dịch vụ (%)





			


			








Giá tính thuế đối với các hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.



1.4.2. Thuế suất thuế giá trị gia tăng



Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành có ba mức thuế suất là 0%, 5% và 10%:



- Mức thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu, trừ các trường hợp sau đây:



Chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; Dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài; Dịch vụ cấp tín dụng; Chuyển nhượng vốn; Dịch vụ tài chính phái sinh; Dịch vụ bưu chính, viễn thông; Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định.


- Mức thuế suất 5%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ  thiết yếu phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng và các hàng hóa, dịch vụ cần ưu đãi nhằm thực hiện chính sách xã hội, khuyến khích đầu tư sản xuất:



+  Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt.


+ Quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng.


+ Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp.



+ Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa qua chế biến, trừ sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế, trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định.



+ Mủ cao su sơ chế; nhựa thông sơ chế; lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá.



+ Thực phẩm tươi sống; lâm sản chưa qua chế biến, trừ gỗ, măng và sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế, trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định.



+ Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn;



+ Sản phẩm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và các sản phẩm thủ công khác sản xuất bằng nguyên liệu tận dụng từ nông nghiệp; bông sơ chế; giấy in báo;



+ Thiết bị, dụng cụ y tế; bông, băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh;



+ Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập, bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học;



+ Hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật; sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim;



+ Đồ chơi cho trẻ em; sách các loại, trừ sách thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định;


+ Dịch vụ khoa học, công nghệ theo quy định của Luật khoa học và công nghệ;



+ Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở.


- Áp dụng thuế suất 10%: Đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại mức thuế suất 0% và 5%.


1.5. Phương pháp tính thuế



Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng gồm phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng và phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng.



1.5.1. Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng:



- Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:



+ Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.



+ Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.



- Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Trong đó:



+ Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng.



+ Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ và chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu đáp ứng điều kiện khấu trừ theo quy định.



1.5.2. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng:


- Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý Ggiá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý  mua vào tương ứng.



- Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng đối với:



 + Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.



+ Hộ, cá nhân kinh doanh.



+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay.



+ Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế quy định.


1.6. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng



Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:



- Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất;



- Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ % giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra; 



- Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn vốn viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại được khấu trừ toàn bộ;



-Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí được khấu trừ toàn bộ;



Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định như sau:



- Có hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu; 



- Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng;



1.7. Hoàn thuế giá trị gia tăng


Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng, gồm:



- Cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.



- Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý.



- Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.



- Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh.



-  Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.



- Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.



- Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.



2. Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt



Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế gián thu đánh vào tiêu dùng của xã hội, được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Mục tiêu nhằm điều tiết mạnh vào các loại hàng hóa, dịch vụ cao cấp hay những sản phẩm tiêu dùng không có lợi cho sức khỏe, góp phần hướng dẫn phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu dùng xã hội theo định hướng của Nhà nước, qua đó góp phần đảm bảo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. 



Nội dung cơ bản của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định tại các văn bản gồm:



- Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014.



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016.



- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.



2.1. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt


Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ở các quốc gia được quy định khác nhau tùy thuộc vào chính sách điều tiết, hướng dẫn sản xuất, tiêu dùng của Nhà nước, xuất phát từ hoàn cảnh kinh tế, xã hội, phong tục và tập quán tiêu dùng của các loại hàng hóa, dịch vụ trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội cụ thể. 



Ở Việt Nam, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành có quy định danh mục các loại hàng hóa nhập khẩu, sản xuất trong nước và các hoạt động dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, bao gồm:



- Nhóm hàng hóa:



+ Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm;



+ Rượu;



+ Bia;



+ Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người  và khoang chở hàng;



+ Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125cm3;



+ Tàu bay, du thuyền (sử dụng cho mục đích dân dụng);



+ Xăng các loại;



+ Điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống;



+ Bài lá;



+ Vàng mã, hàng mã (không bao gồm hàng mã là đồ chơi trẻ em, đồ dùng dạy học).



- Nhóm dịch vụ:



+ Kinh doanh vũ trường;



+ Kinh doanh mat-xa (massage), ka-ra-o-ke (karaoke);



+ Kinh doanh ca-si-no (casino); trò chơi điện tử có thưởng bao gồm trò chơi bằng máy giắc – pót (jackpot), máy sờ-lot (slot) và các loại máy tương tự;



+ Kinh doanh đặt cược (bao gồm: đặt cược thể thao, giải trí và các hình thức đặt cược khác theo quy định của pháp luật);



+ Kinh doanh gôn (golf) bao gồm bán thẻ hội viên, vé chơi gôn,…;



+ Kinh doanh xổ số.



2.2. Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt



Bên cạnh việc quy định danh mục các hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB, để khuyến khích xuất khẩu, thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia, phù hợp với thông lệ quốc tế và tình hình thực tế, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quy định một số hàng hóa không chịu thuế TTĐB trong các trường hợp sau:  


-  Hàng hóa do cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu hoặc bán, ủy thác cho cơ sở kinh doanh khác để xuất khẩu;



- Hàng hóa nhập khẩu bao gồm: Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,  tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam theo mức quy định của Chính phủ; Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàng hóa chuyển khẩu theo quy định của Chính phủ; Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu và tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu  không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu trong thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế; hàng nhập khẩu để bán miễn thuế theo quy định của pháp luật; 


- Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch; tàu bay sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng.


- Xe ô tô cứu thương; xe ô tô chở phạm nhân; xe ô tô tang lễ; xe ô tô thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông;



- Hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hoá từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hoá được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau, trừ xe ô tô chở người dưới 24 chỗ.


2.3.  Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt



Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.



2.4. Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt



Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt gồm giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong đó:



Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ là giá bán ra, giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa có thuế bảo vệ môi trường và chưa có thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:



-  Đối với hàng hóa sản xuất trong nước là giá do cơ sở sản xuất bán ra.  



-  Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá tính thuế nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế không bao gồm số thuế nhập khẩu được miễn, giảm.


Để phù hợp, đồng bộ giữa mức độ điều tiết của các sắc thuế tiêu dùng, đảm bảo nguồn thu ngân sách Nhà nước không bị biến động lớn và phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, Biểu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành có các mức thuế suất khác nhau từ 5% đến 150% được áp dụng cho các loại hàng hoá và dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, không phân biệt hàng sản xuất trong nước hay nhập khẩu và áp dụng theo nguyên tắc:



- Nhóm thuế suất điều tiết cao: gồm các mức thuế suất từ 60% - 150%, được áp dụng cho các mặt hàng cao cấp, hàng hoá không khuyến khích tiêu dùng, những mặt hàng không có lợi cho sức khoẻ và quốc kế dân sinh, nhằm hướng dẫn tiêu dùng và điều tiết đáng kể thu nhập của người tiêu dùng. Thuộc nhóm áp dụng mức thuế suất điều tiết cao chủ yếu là các mặt hàng: thuốc lá, rượu, bia, vàng mã, hàng mã, xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi chở xuống.


- Nhóm thuế suất điều tiết trung bình: gồm các mức thuế suất từ 20% - 55%, được áp dụng cho các hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích điều tiết hợp lý một phần thu nhập của người tiêu dùng. Thuộc nhóm áp dụng mức thuế suất điều tiết trung bình chủ yếu là các mặt hàng: tàu bay; du thuyền;...



- Nhóm thuế suất điều tiết thấp: gồm các mức thuế suất từ 15% trở xuống, được áp dụng cho các mặt hàng được coi là cần thiết đối với một số ngành sản xuất, cần thiết và là thói quen tiêu dùng của người dân nhằm hướng dẫn sản xuất, tiêu dùng và điều tiết thu nhập ở mức thấp hơn. Thuộc nhóm áp dụng mức thuế suất điều tiết thấp chủ yếu là các mặt hàng: xăng các loại; xe ô tô chạy bằng điện loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ; điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống; kinh doanh xổ số,...



2.5. Hoàn thuế, khấu trừ và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt



Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quy định người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt được hoàn thuế đã nộp trong các trường hợp: Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; Hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu; Quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động có số thuế nộp thừa; Có quyết định hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ thực hiện đối với hàng hoá thực tế xuất khẩu.



Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng nguyên liệu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nếu có chứng từ hợp pháp thì được khấu trừ số thuế đã nộp đối với nguyên liệu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ở khâu sản xuất.


Thuế Tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu, gánh nặng thuế được chuyển cho người tiêu dùng gánh chịu thông qua giá hàng hoá, dịch vụ, số thuế Tiêu thụ đặc biệt mà doanh nghiệp phải nộp không ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, thuế Tiêu thụ đặc biệt có mục tiêu hướng dẫn sản xuất, tiêu dùng và điều tiết thu nhập nên thông lệ chung không áp dụng ưu đãi miễn, giảm thuế Tiêu thụ đặc biệt ngay cả khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thua lỗ. 



Tuy nhiên, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành của Việt Nam cũng quy định người nộp thuế sản xuất, nhập khẩu hàng hoá, kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt nếu gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ thì có thể được xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm mục đích giảm bớt khó khăn tài chính cho người nộp thuế. Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có).


3. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp



Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế phát sinh của cơ sở sản xuất kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định thường là một kỳ kinh doanh.



Ở Việt Nam, thuế thu nhập doanh nghiệp có xuất xứ từ khoản trích nộp lợi nhuận áp dụng đối với khu vực kinh tế quốc doanh và thuế Lợi tức doanh nghiệp áp dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trong giai đoạn từ năm 1953 đến trước ngày 01/01/1990. Giai đoạn từ 01/01/1990 đến trước ngày 01/01/1999 thuế Lợi tức được áp dụng thống nhất cho mọi thành phần kinh tế. Năm 1997 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đầu tiên được ban hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1999. Kể từ khi ban hành đến nay, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh phù hợp với thực tiễn nước ta và thông lệ quốc tế.


Các nội dung cơ bản của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 được quy định tại các văn bản bao gồm:



- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008.



- Luật số 32/2012/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;



- Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.



3.1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp



Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế bao gồm:



- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.



- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.



- Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.



- Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.



- Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế TNDN.



3.2. Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp


Luật thuế TNDN quy định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu nhập khác bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; thu nhập từ quyền sử dụng tài sản, quyền sở hữu tài sản, kể cả thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản, trong đó có các loại giấy tờ có giá; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; khoản thu từ nợ khó đòi đã xoá nay đòi được; khoản thu từ nợ phải trả không xác định được chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên.



Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài chuyển phần thu nhập sau khi đã nộp thuế TNDN ở nước ngoài của doanh nghiệp về Việt Nam thì đối với các nước mà Việt Nam đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì thực hiện theo quy định của Hiệp định; đối với các nước mà Việt Nam chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì trường hợp thuế TNDN ở các nước mà doanh nghiệp chuyển về có mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn thì thu phần chênh lệch so với số thuế TNDN tính theo Luật thuế TNDN của Việt Nam.



Ngoài ra, Luật thuế TNDN còn quy định một số khoản thu nhập được miễn thuế TNDN.



3.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp



Thuế TNDN áp dụng kỳ tính thuế theo năm dương lịch hoặc năm tài chính (trừ một số trường hợp áp dụng kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh áp dụng đối với doanh nghiệp nước ngoài). 



Luật thuế TNDN quy định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế TNDN ở ngoài Việt Nam thì được trừ số thuế đã nộp khi xác định số thuế TNDN phải nộp ở trong nước nhưng tối đa không vượt quá số thuế TNDN phải nộp theo quy định của Luật thuế TNDN của Việt Nam.



Số thuế TNDN phải nộp được xác định dựa trên căn cứ tính thuế là thu nhập tính thuế trong kỳ và thuế suất thuế TNDN áp dụng. Trong đó:


3.3.1. Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp



Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước. Trong đó:



Thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ các khoản chi được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh cộng thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được ở ngoài Việt Nam.



Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế. 



Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư (trừ chuyển nhượng quyền tham gia dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế.



3.3.2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp


- Thuế suất thuế TNDN phổ thông áp dụng từ ngày 01/01/2016 là 20%.



- Thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50%. 


Ngoài ra, một số trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh được áp dụng thuế suất ưu đãi với các mức thuế suất là 10%, 15%, 17% (trước năm 2016 là 20%) theo quy định về ưu đãi thuế TNDN.


3.4. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Luật thuế TNDN hiện hành quy định ưu đãi thuế TNDN bao gồm ưu đãi về thuế suất và ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế, cụ thể: 



- Ưu đãi thuế suất 10% trong thời gian 15 năm, miễn thuế tối đa 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa 09 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực, địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư.



- Ưu đãi thuế suất 17% (trước ngày 01/01/2016 là 20%) trong thời gian 10 năm, miễn thuế tối đa 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa 04 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư.



- Thuế suất ưu đãi 10%, 15%, hoặc 17% (trước ngày 01/01/2016 là 20%) đối với phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động thuộc một số lĩnh vực, địa bàn cần khuyến khích đầu tư.



Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính từ năm đầu tiên dự án đầu tư của doanh nghiệp có doanh thu; đối với các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đối với dự án ứng dụng công nghệ cao được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận dự án ứng dụng công nghệ cao.



Thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN được tính từ năm đầu tiên cơ sở sản xuất, kinh doanh có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.



Ngoài các ưu đãi nêu trên, Luật thuế TNDN quy định một số trường hợp được hưởng ưu đãi giảm thuế khác bao gồm: Doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế TNDN bằng số chi thêm cho lao động nữ; Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số được giảm thuế TNDN bằng số chi thêm cho lao động là người dân tộc thiểu số; Doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được giảm 50% số thuế TNDN tính trên phần thu nhập từ chuyển giao công nghệ.



Các cơ sở kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN phải đảm bảo đáp ứng được các điều kiện hưởng ưu đãi thuế theo quy định của Luật thuế TNDN.



3.5. Xác định lỗ và chuyển lỗ



Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế TNDN được hiểu là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.



Luật thuế TNDN quy định nếu hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị thua lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá 05 năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.


Doanh nghiệp có lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất, kinh doanh, sau khi đã thực hiện bù trừ theo quy định nếu còn lỗ và doanh nghiệp có lỗ từ hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản thì doanh nghiệp được chuyển lỗ sang năm sau vào thu nhập tính thuế của hoạt động đó.



3.6. Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 



Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Riêng doanh nghiệp nhà nước, ngoài việc thực hiện trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của Luật này còn phải bảo đảm tỷ lệ trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tối thiểu theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ.



Trong thời hạn năm năm kể từ khi trích lập, nếu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế TNDN tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó.



Thuế suất thuế TNDN dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian trích lập quỹ.



Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là hai năm. Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ sử dụng sai mục đích là lãi phạt chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế và thời gian tính lãi là khoảng thời gian kể từ khi trích lập quỹ đến khi thu hồi.



Doanh nghiệp không được hạch toán các khoản chi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế.Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho đầu tư khoa học và công nghệ tại Việt Nam.



4. Luật thuế thu nhập cá nhân



Thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập thực nhận của các cá nhân trong một kỳ nhất định (theo năm, tháng hoặc theo từng lần). 



4.1. Người nộp thuế thu nhập cá nhân


Người nộp thuế TNCN theo quy định của Luật thuế TNCN bao gồm:



- Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Cá nhân cư trú là cá nhân đáp ứng một trong các điều kiện sau:



+ Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên đến Việt Nam;



+ Có nơi ở đăng ký thường xuyên (thường trú hoặc tạm trú) theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam với thời hạn các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.


- Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Cá nhân không cư trú là cá nhân không đáp ứng được một trong các điều kiện của quy định về cá nhân cư trú.



4.2. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân


4.2.1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm: 



a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; 



b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. 



Thu nhập từ kinh doanh quy định tại khoản này không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống. 



4.2.2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm: 



a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;



b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản: phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ. 



4.2.3. Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm: 



a) Tiền lãi cho vay; 



b) Lợi tức cổ phần; 



c) Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ. 



4.2.4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm: 



a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế; 



b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; 



c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác. 



4.2.5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm: 



a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;



b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở; 



c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước; 



d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức. 



4.2.6. Thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm: 



a) Trúng thưởng xổ số; 



b) Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại; 



c) Trúng thưởng trong các hình thức cá cược; 



d) Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác. 



4.2.7. Thu nhập từ bản quyền, bao gồm: 



a) Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ; 



b) Thu nhập từ chuyển giao công nghệ. 



4.2.8. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại. 



4.2.9. Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng. 



4.2.10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng. 



4.3. Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân


(1) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau. 



(2) Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất. 



(3) Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất. 



(4) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau. 



(5) Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường. 



(6) Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất. 



(7) Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. 



(8) Thu nhập từ kiều hối. 



(9) Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật. 



(10) Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng. 



(11) Thu nhập từ học bổng, bao gồm: 



a) Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước; 



b) Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó. 



(12) Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật. 



(13) Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận. 



(14) Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 



(15) Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế. 



(16) Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.



4.4. Giảm thuế thu nhập cá nhân



Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. 



4.5. Kỳ tính thuế 



4.5.1. Kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú được quy định như sau: 



a) Kỳ tính thuế theo năm áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công. 



b) Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trừ thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại; thu nhập từ thừa kế; thu nhập từ quà tặng.



4.5.2. Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú: được tính theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với tất cả thu nhập chịu thuế. 


4.6. Căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế với cá nhân cư trú



4.6.1. Thu nhập từ kinh doanh



Cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh. 



(1) Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 



(2) Thuế suất (tỷ lệ thuế trên doanh thu): 



a) Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%; 



b) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%. Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%; 



c) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%; 



d) Hoạt động kinh doanh khác: 1%. 



(3) Xác định số thuế phải nộp



			Số thuế TNCN phải nộp


			=


			Doanh thu tính thuế TNCN


			x


			Tỷ lệ thuế TNCN








4.6.2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công 



Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được quy định là thu nhập tính thuế và thuế suất.



4.6.2.1. Thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công:



			Thu nhập tính thuế


			=


			Thu nhập chịu thuế



(1)


			-


			Khoản đóng góp bảo hiểm, hưu trí



(2)


			-


			Khoản giảm trừ gia cảnh



(3)


			-


			Khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học     (4)








Trong đó:



(1) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế. 



(2) Các khoản đóng góp bảo hiểm, hưu trí bao gồm: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, các khoản bảo hiểm bắt buộc khác (nếu có) theo quy định của pháp luật, khoản đóng góp Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện.



(3) Các khoản giảm trừ gia cảnh theo quy định, bao gồm: 



a) Giảm trừ đối với người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); 



b) Giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. 



Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế. 



* Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm: 



(a) Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động; 



(b) Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng. 


(4) Các khoản đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học cho các cơ sở, tổ chức hoạt động vì mục đích xã hội, nhân đạo, được thành lập, hoạt động theo quy định của Chính phủ (khoản đóng góp của năm nào thì được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm đó), bao gồm:



- Khoản đóng góp vào tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa.



- Khoản đóng góp vào các quỹ từ thiện, nhân đạo, quỹ khuyến học.



4.6.2.2. Thuế suất: theo Biểu thuế suất lũy tiến từng phần



			Bậc thuế


			Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)


			Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)


			Thuế suất (%)





			1


			Đến 60


			Đến 05


			5





			2


			Trên 60 đến 120


			Trên 05 đến 10


			10





			3


			Trên 120 đến 216


			Trên 10 đến 18


			15





			4


			Trên 216 đến 384


			Trên 18 đến 32


			20





			5


			Trên 384 đến 624


			Trên 32 đến 52


			25





			6


			Trên 624 đến 960


			Trên 52 đến 80


			30





			7


			Trên 960


			Trên 80


			35








Số thuế phải nộp = ∑ Thuế thu nhập cá nhân tính theo từng bậc



4.6.2.3. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế hoặc thời điểm người nộp thuế nhận được thu nhập. 



4.6.3. Thu nhập từ đầu tư vốn 



Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân cư trú là thu nhập tính thuế và thuế suất.



4.6.3.1. Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn theo quy định mà cá nhân nhận được trong kỳ tính thuế.


4.6.3.2. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn là 5%.



4.6.3.3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn: là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.



4.6.3.4. Thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn của cá nhân cư trú trong kỳ tính thuế được xác định theo công thức:


			Thuế thu nhập cá nhân phải nộp


			=


			Thu nhập tính thuế


			x


			Thuế suất (5%)








4.6.4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn



Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp của cá nhân cư trú là thu nhập tính thuế và thuế suất.



4.6.4.1. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập tính thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần. 



4.6.4.2. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%; đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 0,1%.



4.6.4.3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế:



a) Đối với hoạt động chuyển nhượng vốn góp: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực theo quy định của pháp luật. 



b) Đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán:



+ Là thời điểm cá nhân nhận thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc thời điểm chuyển quyền sở hữu chứng khoán qua hệ thống chuyển quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán. 



+ Là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực với chứng khoán không thuộc trường hợp trên.



+ Đối với trường hợp góp vốn bằng chứng khoán mà chưa phải nộp thuế khi góp vốn thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân thực hiện chuyển nhượng vốn, rút vốn.



4.6.4.4. Cách xác định số thuế TNCN phải nộp:



a) Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn góp:



			Thuế thu nhập cá nhân phải nộp


			=


			Thu nhập tính thuế


			x


			Thuế suất (20%)








b) Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán:



			Thuế thu nhập cá nhân phải nộp


			=


			Giá chuyển nhượng từng lần


			x


			Thuế suất 0,1%








4.6.5. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản



Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân cư trú là thu nhập tính thuế và thuế suất.



4.6.5.1. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần. 



4.6.5.2. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản là 2%.



4.6.5.3. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật. 



4.6.5.4. Cách xác định số thuế TNCN phải nộp:



			Thuế thu nhập cá nhân phải nộp


			=


			Giá chuyển nhượng từng lần


			x


			Thuế suất  2%








4.6.6. Thu nhập từ trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế, quà tặng:



Căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế đối với các loại thu nhập này của cá nhân cư trú là thu nhập tính thuế và thuế suất.



4.6.6.1. Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ thừa kế, quà tặng là phần giá trị thu nhập nhận được vượt trên 10 triệu đồng.



4.6.6.2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp với thu nhập từ trúng thưởng, bản quyền, thu nhập từ thừa kế, quà tặng, nhượng quyền thương mại:



			Thuế TNCN



 phải nộp


			=


			Thu nhập tính thuế


			x


			Thuế suất (%)








a. Đối với thu nhập từ bản quyền



- Thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng chuyển nhượng, không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuế nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghiệp.



- Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyền áp dụng theo biểu thuế toàn phần là 5%.



- Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ bản quyền là thời điểm tổ chức, cá nhân trả tiền bản quyền.



b. Đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại



- Thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng nhượng quyền thương mại, không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuế nhận được.



- Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại áp dụng theo biểu thuế toàn phần là 5%.



- Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại là thời điểm thanh toán tiền chuyển nhượng quyền thương mại.



c. Đối với thu nhập từ trúng thưởng 



- Thu nhập tính thuế là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng. 



 Thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp cụ thể được quy định như sau:



(1) Đối với trúng thưởng xổ số là toàn bộ giá trị tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng trên một vé số nhận được trong một đợt quay thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.



(2) Đối với trúng thưởng khuyến mại bằng hiện vật là giá trị của sản phẩm khuyến mại vượt trên 10 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo giá thị trường tại thời điểm nhận thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.



(3) Đối với trúng thưởng từ các trò chơi, cuộc thi có thưởng được tính theo từng lần lĩnh thưởng. Giá trị tiền thưởng bằng toàn bộ số tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người chơi nhận được chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào. 



- Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng áp dụng theo biểu thuế toàn phần là 10%.



- Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng.



d. Đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng 



- Thu nhập tính thuế là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận thừa kế, quà tặng. 



- Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng áp dụng theo biểu thuế toàn phần là 10%.



- Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng: là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản thừa kế, quà tặng. 



4.7. Căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế với cá nhân không cư trú



4.7.1. Thu nhập từ kinh doanh



Căn cứ tính thuế thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú là thu nhập chịu thuế và thuế suất. Thu nhập chịu thuế được tính trên toàn bộ doanh thu hoặc thu nhập phát sinh tại Việt Nam.



-  Thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh của cá nhân không cư trú được xác định:



			Thuế TNCN phải nộp


			=


			Doanh thu từ kinh doanh


			x


			Thuế suất (%)








- Thuế suất


Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú quy định đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh:



+ Thuế suất 1% áp dụng đối với hoạt động kinh doanh hàng hoá.



+ Thuế suất 5% áp dụng đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ.



+ Thuế suất 2% áp dụng đối với hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải và hoạt động kinh doanh khác.



Trường hợp cá nhân không cư trú có doanh thu từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác nhau nhưng không tách riêng được doanh thu của từng lĩnh vực, ngành nghề thì thuế suất thuế thu nhập cá nhân được áp dụng theo mức thuế suất cao nhất đối với lĩnh vực, ngành nghề thực tế hoạt động trên toàn bộ doanh thu.



-  Xác định doanh thu từ kinh doanh



Doanh thu, thời điểm xác định doanh thu từ hoạt động kinh doanh của cá nhân không cư trú được xác định tương tự như doanh thu làm căn cứ tính thuế từ hoạt động kinh doanh của cá nhân cư trú. 



4.7.2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công



Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định theo công thức:



			Thuế TNCN phải nộp


			=


			Thu nhập chịu thuế phát sinh từng lần 


			x


			Thuế suất (20%)








- Xác định thu nhập chịu thuế:



Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là tổng số tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công mà cá nhân không cư trú nhận được bằng tiền và không bằng tiền do thực hiện công việc tại Việt Nam không phân biệt nơi trả thu nhập.



Các khoản thu nhập chịu thuế, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định tương tự như thu nhập chịu thuế làm căn cứ tính thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú. 



- Thuế suất thuế thu nhập cá nhân áp dụng với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú là 20%.


4.7.3. Đối với các khoản thu nhập khác 



Thuế thu nhập cá nhân, thu nhập chịu thuế, thuế suất, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế với các khoản thu nhập khác của cá nhân không cư trú từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập từ nhượng quyền thương mại, từ bản quyền, từ trúng thưởng và từ nhận thừa kế, quà tặng được xác định tương tự như với cá nhân cư trú.



Phương pháp tính thuế:



			Thuế TNCN phải nộp


			=


			Thu nhập chịu thuế


			x


			Thuế suất (%)








5. Luật thuế Tài nguyên



Thuế tài nguyên được xếp vào nhóm thuế gián thu, là  khoản thu của Ngân sách Nhà nước nhằm điều tiết một phần giá trị tài nguyên thiên nhiên khai thác đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp pháp trên lãnh thổ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tạo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước, đảm bảo quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên của quốc gia.



Thuế tài nguyên đánh trên sản lượng tài nguyên thực tế khai thác, không phụ thuộc vào hiện trạng và mục đích khai thác tài nguyên, được cấu thành trong giá bán tài nguyên mà người tiêu dùng tài nguyên hoặc sản phẩm tạo ra từ tài nguyên phải trả. 



Các nội dung cơ bản của Luật thuế tài nguyên hiện hành được quy định tại các văn bản gồm:



- Luật Thuế Tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009.



- Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.



5.1. Đối tượng chịu thuế



Luật thuế tài nguyên quy định đối tượng chịu thuế tài nguyên là các tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, bao gồm:



- Khoáng sản kim loại



- Khoáng sản không kim loại



- Dầu thô



- Khí thiên nhiên



- Khí than



- Sản phẩm của rừng tự nhiên (trừ động vật).



- Hải sản tự nhiên, bao gồm động vật và thực vật biển.



- Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất (trừ nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và nước biển để làm mát máy).



- Yến sào thiên nhiên.



- Tài nguyên thiên nhiên khác do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.



5.2. Người nộp thuế tài nguyên



Người nộp thuế Tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai khác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên, không phân biệt ngành nghề, quy mô hình thức, mục đích khai thác tài nguyên.



5.3. Căn cứ tính thuế tài nguyên



Căn cứ tính thuế tài nguyên là cơ sở để xác định số thuế tài nguyên phải nộp. Xác định đúng căn cứ tính thuế không những đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế tài nguyên vào Ngân sách Nhà nước, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc nắm bắt tình hình khai thác, nhu cầu sử dụng tài nguyên, trữ lượng, sự biến động của các nguồn tài nguyên. Trên cơ sở đó Nhà nước đưa ra các chính sách, chiến lược, giải pháp quản lý đồng bộ, thích hợp đối với từng loại tài nguyên trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.



Luật thuế tài nguyên quy định căn cứ tính thuế tài nguyên là sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế và thuế suất.



5.3.1. Sản lượng tài nguyên tính thuế



Sản lượng tài nguyên làm căn cứ tính thuế là sản lượng tài nguyên thực tế khai thác. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào sự phân bố, kết cấu của tài nguyên, quá trình quản lý, sử dụng tài nguyên, hay yêu cầu về quản lý thuế Tài nguyên mà việc xác định sản lượng tài nguyên thực tế khai thác để tính thuế cũng rất đa dạng và phức tạp. Vì vậy, Luật thuế tài nguyên quy định các nguyên tắc xác định sản lượng tài nguyên thực tế khai thác làm căn cứ tính thuế như sau: 



- Đối với tài nguyên khai thác xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thì sản lượng tài nguyên tính thuế là số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng của tài nguyên thực tế khai thác trong kỳ tính thuế.



- Đối với tài nguyên khai thác chưa xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thực tế khai thác do chứa nhiều chất, tạp chất khác nhau thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định theo số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng của từng chất thu được sau khi sàng tuyển, phân loại.



- Đối với tài nguyên khai thác không bán mà đưa vào sản xuất sản phẩm khác nếu không trực tiếp xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thực tế khai thác thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định căn cứ vào sản lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ tính thuế và định mức sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm.



Đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện thì sản lượng tài nguyên tính thuế là sản lượng điện của cơ sở sản xuất thủy điện bán cho bên mua điện theo hợp đồng mua bán điện hoặc sản lượng điện giao nhận trong trường hợp không có hợp đồng mua bán điện được xác định theo hệ thống đo đếm đạt tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam, có xác nhận của bên mua, bên bán hoặc bên giao, bên nhận.



Đối với nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên dùng cho mục đích công nghiệp thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định bằng mét khối (m3) hoặc lít (l) theo hệ thống đo đếm đạt tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam.



Đối với tài nguyên được khai thác thủ công, phân tán hoặc khai thác lưu động, không thường xuyên, sản lượng tài nguyên khai thác dự kiến trong một năm có giá trị dưới 200.000.000 đồng thì thực hiện khoán sản lượng tài nguyên khai thác theo mùa vụ hoặc định kỳ để tính thuế.  



5.3.2. Giá tính thuế tài nguyên



Về nguyên tắc, Luật thuế tài nguyên quy định giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tránh trường hợp gian lận số thuế tài nguyên phải nộp thông qua việc khai giảm giá bán tài nguyên của người nộp thuế và chống thất thu thuế tài nguyên, Luật thuế tài nguyên quy định trường hợp tài nguyên chưa xác định được giá bán thì giá tính thuế tài nguyên được xác định theo một trong những căn cứ sau:



- Giá bán thực tế trên thị trường khu vực của đơn vị sản phẩm tài nguyên cùng loại nhưng không thấp hơn giá tính thuế do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.



- Trường hợp tài nguyên khai thác có chứa nhiều chất khác nhau thì giá tính thuế xác định theo giá bán đơn vị của từng chất và hàm lượng của từng chất trong tài nguyên khai thác nhưng không thấp hơn giá tính thuế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.



Ngoài ra, Luật thuế tài nguyên cũng quy định giá tính thuế tài nguyên đối với một số trường hợp cụ thể như sau:



- Đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện là giá bán điện thương phẩm bình quân;



- Đối với gỗ là giá bán tại bãi giao, trường hợp chưa xác định được giá bán tại bãi giao thì giá tính thuế được xác định căn cứ vào giá tính thuế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định;



- Đối với tài nguyên khai thác không tiêu thụ trong nước mà xuất khẩu là giá xuất khẩu;



- Đối với dầu thô, khí thiên nhiên, khí than là giá bán tại điểm giao nhận. Điểm giao nhận là điểm được thỏa thuận trong hợp đồng dầu khí mà ở đó dầu thô, khí thiên nhiên, khí than được chuyển giao quyền sở hữu cho các bên tham gia hợp đồng dầu khí.



Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể giá tính thuế đối với tài nguyên chưa xác định được giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên, trừ dầu thô, khí thiên nhiên, khí than và nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện.



5.3.3.Thuế suất thuế tài nguyên



Thuế suất thuế tài nguyên là căn cứ quan trọng, thể hiện quyền quản lý, điều tiết của Nhà nước đối với tài nguyên quốc gia, là tỷ lệ huy động của Nhà nước đối với người khai thác tài nguyên, đảm bảo thực hiện mục tiêu quản lý các nguồn tài nguyên, tạo lập nguồn tài chính duy trì, nuôi dưỡng, tái tạo, phát triển các nguồn tài nguyên đảm bảo cho sự phát triển của nền kinh tế một cách ổn định, bền vững.



Luật Thuế tài nguyên quy định Biểu khung thuế suất thuế tài nguyên. Căn cứ vào Biểu thuế suất này, Uỷ Ban thường vụ Quốc hội quy định mức thuế suất cụ thể đối với từng loại tài nguyên trong từng thời kỳ đảm bảo các nguyên tắc sau:



- Phù hợp với danh mục nhóm, loại tài nguyên và trong phạm vi khung thuế suất do Quốc hội quy định;



- Góp phần quản lý Nhà nước đối với tài nguyên; bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên;



- Góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách Nhà nước và bình ổn thị trường.



Mức thuế suất thuế tài nguyên được quy định cụ thể tại Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.



 6. Luật thuế Bảo vệ môi trường



Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường, áp dụng mức thu cố định trên một đơn vị sản phẩm gây ô nhiễm mà người tiêu dùng phải trả khi sử dụng sản phẩm đó nhằm hạn chế việc sử dụng sản phẩm gây ô nhiễm. Người tiêu dùng là người chịu thuế nhưng người sản xuất, nhập khẩu là người nộp thay. 



Luật thuế bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua ngày 15/11/2010 tại kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.



6.1. Đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường



Luật thuế bảo vệ môi trường quy định đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường bao gồm 08 nhóm hàng hóa (đây là 08 nhóm hàng hóa lớn mà khi sử dụng gây ô nhiễm trên diện rộng), cụ thể:



- Nhóm xăng, dầu, mỡ nhờn: xăng (trừ etanol), nhiên liệu bay, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn.



- Nhóm than đá: than nâu, than antraxit, than mỡ, than đá khác.



- Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC).



- Túi ni lông thuộc diện chịu thuế.



- Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng.



- Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng.



- Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng.



- Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng.



 Trường hợp xét thấy cần thiết phải bổ sung đối tượng chịu thuế khác cho phù hợp với từng thời kỳ thì Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quy định.



6.2. Đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường



Về nguyên tắc, hàng hoá không được quy định tại điều khoản về đối tượng chịu thuế tại Luật thuế bảo vệ môi trường thì thuộc diện không chịu thuế bảo về môi trường. 



Các hàng hóa được lựa chọn đưa vào đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường là những hàng hóa được sản xuất, nhập khẩu khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Do đó, đối với các hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế môi trường nhưng không được sử dụng ở Việt Nam thì sẽ được đưa vào đối tượng không chịu thuế. 



Luật thuế bảo vệ môi trường quy định đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường bao gồm hai nhóm sau:



(1) Hàng hóa không quy định tại điều khoản về đối tượng chịu thuế Bảo vệ môi trường.



(2) Hàng hóa quy định tại điều khoản về đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường nhưng không phải chịu thuế trong các trường hợp sau:



- Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu qua cửa khẩu Việt Nam (quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu biên giới, gồm cả trường hợp đã đưa vào kho ngoại quan) nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam. 



- Hàng hoá quá cảnh qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam trên cơ sở Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài hoặc thỏa thuận giữa cơ quan, người đại diện được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài ủy quyền theo quy định của pháp luật. 



- Hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu trong thời hạn theo quy định của pháp luật.



- Hàng hóa do cơ sở sản xuất trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường để xuất khẩu.



Việc không thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng xuất khẩu để khuyến khích xuất khẩu, đảm bảo khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam, tránh trường hợp hàng hoá sẽ phải chịu thuế hai lần do các nước cũng đánh thuế môi trường đối với hàng hoá nhập khẩu.



6.3. Người nộp thuế bảo vệ môi trường



Người nộp thuế bảo vệ môi trường là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.



Người nộp thuế bảo vệ môi trường trong một số trường hợp cụ thể được quy định tại Luật thuế bảo vệ môi trường như sau:



- Trường hợp ủy thác nhập khẩu hàng hóa thì người nhận ủy thác nhập khẩu là người nộp thuế;



- Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua than khai thác nhỏ, lẻ mà không xuất trình được chứng từ chứng minh hàng hóa đã được nộp thuế bảo vệ môi trường thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua là người nộp thuế.



6.4. Căn cứ và phương pháp tính thuế bảo vệ môi trường



Căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường là số lượng hàng hóa tính thuế và mức thuế tuyệt đối. Số thuế bảo vệ môi trường phải nộp được xác định bằng số lượng đơn vị hàng hóa chịu thuế nhân với mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa. Trong đó:



Số lượng hàng hóa tính thuế được quy định: đối với hàng hóa sản xuất trong nước thì số lượng hàng hóa tính thuế là số lượng hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho; đối với hàng hóa nhập khẩu, số lượng hàng hóa tính thuế là số lượng hàng hóa nhập khẩu.



Luật thuế bảo vệ môi trường quy định biểu khung mức thuế tuyệt đối làm căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường đối với từng loại hàng hóa chịu thuế. Mức thuế chi tiết áp dụng đối với từng loại hàng hóa được quy định cụ thể tại Biểu mức thuế Bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018; Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 ngày 27/7/2020, Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020, Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021, Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.



6.5. Thời điểm tính thuế bảo vệ môi trường



Luật thuế bảo vệ môi trường quy định thời điểm tính thuế bảo vệ môi trường như sau:



- Đối với hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho, thời điểm tính thuế là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa.



- Đối với hàng hóa sản xuất đưa vào tiêu dùng nội bộ, thời điểm tính thuế là thời điểm đưa hàng hóa vào sử dụng.



- Đối với hàng hóa nhập khẩu, thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.



- Đối với xăng, dầu sản xuất hoặc nhập khẩu để bán, thời điểm tính thuế là thời điểm đầu mối kinh doanh xăng, dầu bán ra.



6.6. Hoàn thuế bảo vệ môi trường



Luật thuế bảo vệ môi trường quy định người nộp thuế bảo vệ môi trường được hoàn lại số thuế đã nộp trong các trường hợp sau:



- Hàng hóa nhập khẩu còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan được tái xuất khẩu ra nước ngoài;



- Hàng hóa nhập khẩu để giao, bán cho nước ngoài thông qua đại lý tại Việt Nam; xăng, dầu bán cho phương tiện vận tải của hãng nước ngoài trên tuyến đường qua cảng Việt Nam hoặc phương tiện vận tải của Việt Nam trên tuyến đường vận tải quốc tế theo quy định của pháp luật;



- Hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu theo phương thức kinh doanh hàng tạm nhập, tái xuất.



- Hàng hóa nhập khẩu do người nhập khẩu tái xuất khẩu ra nước ngoài;



- Hàng hóa tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm theo quy định của pháp luật khi tái xuất khẩu ra nước ngoài.



7. Một số Luật thuế và khoản thu khác



7.1. Các khoản thu liên quan đến đất đai



Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy hoạch và pháp luật. Để đảm bảo sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả đất đai, Nhà nước đã ban hành hệ thống chính sách pháp luật về đất đai, trong đó có chính sách thuế và các khoản thu như: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước…



Các khoản thuế và thu liên quan đến đất đai nêu trên được thực hiện trong quá trình quản lý của Nhà nước và quá trình sử dụng đất của tổ chức, cá nhân như sau:



- Khi được nhà nước cho thuê đất để sản xuất kinh doanh thì tổ chức, cá nhân phải nộp tiền thuê đất theo chính sách thu tiền thuê đất.



- Khi được nhà nước giao đất để ở, giao đất để xây dựng công trình nhà ở thương mại, chung cư, cơ sở hạ tầng để kinh doanh hoặc được Nhà nước cho chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất thì tổ chức, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất theo chính sách thu tiền sử dụng đất.



- Trong quá trình sử dụng đất, tổ chức cá nhân sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng đất vào mục đích để ở, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thì phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.



* Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về các khoản thu liên quan đến đất, gồm: 


a) Chính sách thu tiền sử dụng đất



- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.



- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/3014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai số 45/2013/QH13.


- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.



- Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2016).



- Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018).



- Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.



- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tết thi hành Luật Đất đai.



b) Chính sách thu tiền thuế đất, thuê mặt nước



- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.



- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai số 45/2013/QH13.


- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.



- Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2016).



- Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018).



- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.



c) Chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp



- Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. 



- Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/07/2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.



d) Chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp



- Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp do Quốc hội khóa IX ban hành ngày 10/7/1993, có hiệu lực từ 01/01/1994.



- Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội khóa XII về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.



- Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội khóa XIV sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.



- Nghị quyết số 107/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội khóa XIV về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. 



* Nội dung cơ bản của chính sách thuế và các khoản thu liên quan đến đất bao gồm:



7.1.1. Chính sách thu tiền sử dụng đất



7.1.1.1. Người phải nộp tiền sử dụng đất



1. Người được Nhà nước giao đất để sử dụng vào các mục đích sau đây:



a) Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;



b) Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;



c) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;



d) Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng (sau đây gọi tắt là đất nghĩa trang, nghĩa địa);



đ) Tổ chức kinh tế được giao đất để xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng, trong đó có diện tích nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.



2. Người đang sử dụng đất được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa trong các trường hợp sau:



a) Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp có nguồn gốc được giao không thu tiền sử dụng đất, nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa;



b) Đất nông nghiệp có nguồn gốc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa có thu tiền sử dụng đất;



c) Đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất chuyển sang sử dụng làm đất ở có thu tiền sử dụng đất;



d) Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc được Nhà nước cho thuê đất nay chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa đồng thời với việc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.



3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm nhà ở, đất phi nông nghiệp được Nhà nước công nhận có thời hạn lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. 



7.1.1.2. Căn cứ tính thu tiền sử dụng đất



- Tiền sử dụng đất được xác định trên ba (03) căn cứ:



+ Diện tích đất có thu tiền sử dụng đất được ghi trên quyết định giao đất, cho chuyển mục đích sử dụng đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất;



+ Mục đích sử dụng đất;



+ Giá tính thu tiền sử dụng đất.



7.1.2. Chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước



7.1.2.1. Người nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước



Người nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất, mặt nước thuộc trường hợp thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định, bao gồm:



* Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với:



- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.



- Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao.



- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm muối vượt hạn mức giao đất tại địa phương để sản xuất muối.



- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.



- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh.



- Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất không thu tiền sử dụng đất, đang sử dụng đất làm kinh tế trang trại khi hết thời hạn được giao phải chuyển sang thuê đất.- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm kinh tế trang trại khi chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất mà phải chuyển sang thuê đất.



- Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất muối.



- Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê.



- Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất để đầu tư xây dựng công trình ngầm.



- Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp.



- Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc.



* Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với:



- Đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.



- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sông, ngòi, kênh rạch, suối để nuôi trồng thủy sản.



- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối để thực hiện dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản theo quy định của Luật Đất đai.



- Tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế cho thuê đất theo quy định. 



- Tổ chức, cá nhân được Cảng vụ hàng không cho thuê đất để xây dựng cơ sở, công trình phục vụ kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay và đất xây dựng công trình phục vụ kinh doanh dịch vụ phi hàng không.



- Tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê mặt nước không thuộc phạm vi quy định về phân loại đất (Điều 10 Luật Đất đai). 



7.1.2.2. Căn cứ xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước



1. Người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất phải nộp tiền thuê đất theo quy định của Luật Đất đai và được xác định trên các căn cứ sau:



a) Diện tích đất cho thuê.



b) Thời hạn cho thuê đất.



c) Đơn giá thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; đơn giá thuê đất của thời hạn thuê đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, Trường hợp đấu giá quyền thuê đất thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá.



d) Hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.



2. Tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê mặt nước không thuộc phạm vi quy định tại Điều 10 Luật Đất đai phải nộp tiền thuê mặt nước và được xác định trên các căn cứ sau:



a) Diện tích mặt nước cho thuê.



b) Mục đích sử dụng mặt nước.



c) Đơn giá thuê mặt nước.



d) Hình thức Nhà nước cho thuê mặt nước trả tiền thuê mặt nước hàng năm hoặc cho thuê mặt nước trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê.



7.1.3. Chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp



a. Đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp



- Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị.



- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.



- Đất phi nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế được các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh.



b. Đối tượng không chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp



Đất phi nông nghiệp không sử dụng vào mục đích kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế bao gồm:



- Đất sử dụng vào mục đích công cộng.


- Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng. 



- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.



- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng.



- Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ. 



- Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh. 



- Đất phi nông nghiệp khác theo quy định của pháp luật.



c. Người nộp thuế



- Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp



- Trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liên với đất thì người đang sử dụng đất là người nộp thuế.


- Người nộp thuế trong một số trường hợp cụ thể được quy định như sau:



+ Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì người thuê đất ở là người nộp thuế;



+ Trường hợp người có quyền sử dụng đất cho thuê đất theo hợp đồng thì người nộp thuế được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không có thỏa thuận về người nộp thuế thì người có quyền sử dụng đất là người nộp thuế;



+ Trường hợp đất đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng đang có tranh chấp thì trước khi tranh chấp được giải quyết, người đang sử dụng đất là người nộp thuế. Việc nộp thuế không phải là căn cứ để giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất;



+ Trường hợp nhiều người cùng có quyền sử dụng một thửa đất thì người nộp thuế là người đại diện hợp pháp của những người cùng có quyền sử dụng thửa đất đó;



+ Trường hợp người có quyền sử dụng đất góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế quy định là đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thì pháp nhân mới là người nộp thuế.



d. Căn cứ tính thuế



Căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là diện tích đất tính thuế, giá 1m2 đất tính thuế và thuế suất.



7.1.4. Chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp



a. Người nộp thuế thuế sử dụng đất nông nghiệp



Tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp bao gồm:



- Các hộ gia đình, cá nhân nông dân;



- Các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.



b. Đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp



- Đất trồng trọt.



- Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản 



- Đất rừng  trồng.



c. Đất không thuộc diện chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp:



- Đất có rừng tự nhiên;



- Đất đồng cỏ tự nhiên;



- Đất dùng để ở;  



- Đất chuyên dùng



d. Căn cứ tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, bao gồm:



- Diện tích;



- Hạng đất;


- Định suất thuế tính bằng kilôgam thóc trên một đơn vị diện tích của từng hạng đất.



7.2. Về Phí, Lệ phí, Lệ phí trước bạ, Lệ phí môn bài



- Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí. 



- Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí.



- Lệ phí trước bạ là khoản thu do Nhà nước quy định thu trước khi tổ chức, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ghi vào sổ sách công nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân đó. 



- Lệ phí môn bài là một khoản thu được tính và thu vào đầu năm đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.


*  Nội dung cơ bản của chính sách phí, lệ phí, lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài được quy định tại các văn bản:



- Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2017;



 - Nghị định 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về Lệ phí trước bạ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022;



- Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài; 



7.2.1. Những quy định chung về Phí, Lệ phí 



a. Người nộp phí, lệ phí



Người nộp phí, lệ phí là tổ chức, cá nhân được cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước theo quy định. 



b. Nguyên tắc xác định mức thu phí, lệ phí 



Việc xác định mức thu đối với từng loại phí, lệ phí cụ thể phải được thực hiện theo các nguyên tắc được quy định bởi pháp luật về phí lệ phí.



-  Nguyên tắc xác định mức thu phí



Mức thu phí được xác định cơ bản phải bảo đảm bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ và phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.



- Nguyên tắc xác định mức thu lệ phí



Mức thu lệ phí được ấn định trước đối với từng công việc quản lý nhà nước quy định thu lệ phí, không nhằm mục đích bù đắp chi phí để thực hiện công việc thu lệ phí, phù hợp với thông lệ quốc tế. Riêng mức thu lệ phí trước bạ quy định bằng tỷ lệ (%) trên giá trị tài sản trước bạ theo quy định hiện hành.



c. Nguyên tắc quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí thu được



- Phí thu từ hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện phải nộp vào ngân sách nhà nước, trường hợp cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì được khấu trừ theo tỷ lệ xác định quy định, phần còn lại (nếu có) nộp vào ngân sách nhà nước.



+ Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện: được để lại một phần hoặc toàn bộ số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ theo tỷ lệ quy định; phần còn lại (nếu có) nộp ngân sách nhà nước.



+ Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện: được để lại một phần hoặc toàn bộ số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí được xác định theo quy định; phần còn lại (nếu có) nộp ngân sách nhà nước, trừ trường hợp Chính phủ có quy định khác thì thực hiện theo quy định của Chính phủ. Đối với số tiền phí được để lại là doanh thu của tổ chức thu phí.



- Tổ chức thu lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp thời số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo quy định của pháp luật



7.2.2. Lệ phí trước bạ



a. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ



Theo quy định pháp luật hiện hành về lệ phí trước bạ, đối tượng chịu lệ phí trước bạ là các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng bao gồm:



- Nhà, đất;



- Súng săn; súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao.



- Tàu theo quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và pháp luật về hàng hải (sau đây gọi là tàu thủy), kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, tàu ngầm, tàu lặn; trừ ụ nổi, kho chứa nổi và giàn di động.


- Thuyền, kể cả du thuyền phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



- Tàu bay.



- Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (gọi chung là xe máy).



- Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.



- Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy, thân máy (block) của các nhóm tài sản phương tiện vận tải, di chuyển nêu trên là các bộ phận thay thế làm thay đổi số khung, số máy của tài sản đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng. 



b. Người nộp lệ phí trước bạ



Tổ chức, cá nhân có các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



c.  Căn cứ và cách xác định lệ phí trước bạ


Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%). 


7.2.3. Lệ phí môn bài



a.  Người nộp lệ phí môn bài



Theo quy định hiện hành, các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là đối tượng nộp lệ phí môn bài, trừ các trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật. 



b. Mức thu lệ phí môn bài 



- Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ căn cứ vào mức vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của tổ chức.



- Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ căn cứ vào doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.


CHUYÊN ĐỀ 4



NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ



I. Những vấn đề chung về quản lý thuế



1. Khái niệm



Theo nghĩa chung nhất, quản lý là thuật ngữ chỉ hoạt động của con người nhằm sắp xếp, tổ chức, chỉ huy, điều hành hướng dẫn, kiểm tra các quá trình xã hội và hoạt động của con người để hướng chúng phát triển phù hợp với quy luật xã hội, đạt được mục tiêu xác định theo ý chí của nhà quản lý với chi phí thấp nhất. Quản lý thuế là một dạng của quản lý xã hội. Quản lý thuế ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu của Nhà nước và gắn chặt với quyền lực của Nhà nước. Để có đủ nguồn lực tài chính duy trì bộ máy quyền lực của mình, Nhà nước luôn tìm ra phương thức quản lý có hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu và phát huy tối đa vai trò của thuế trong đời sống thực tiễn.



Quản lý thuế là tất cả hoạt động của Nhà nước có liên quan đến thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, bao gồm hoạt động tổ chức, điều hành quá trình thu nộp thuế vào ngân sách nhà nước; xây dựng chiến lược phát triển hệ thống thuế; ban hành pháp luật thuế và kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật thuế.



Theo đó, mục tiêu của công tác quản lý thuế là nhằm quản lý nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước bằng pháp luật thông qua việc quy định rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế và của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý thuế; đảm bảo tính công bằng, hiệu quả trong quản lý thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế nộp đúng, đủ, kịp thời tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước. 


2. Đối tượng áp dụng



Đối tượng áp dụng luật quản lý thuế bao gồm:




- Người nộp thuế :



+ Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế;



+ Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước;



+ Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế. 



- Cơ quan quản lý thuế: 



+ Cơ quan thuế bao gồm Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực;



+ Cơ quan hải quan bao gồm Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Cục Kiểm tra sau thông quan, Chi cục Hải quan.



- Công chức quản lý thuế bao gồm công chức thuế, công chức hải quan.



- Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 



3. Nguyên tắc quản lý thuế:



Quản lý thuế tuân theo các nguyên tắc sau:



- Mọi tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của luật.



- Cơ quan quản lý thuế, các cơ quan khác của Nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý thu thực hiện việc quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.



- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia quản lý thuế theo quy định của pháp luật.



- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý thuế; áp dụng các nguyên tắc quản lý thuế theo thông lệ quốc tế, trong đó có nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế, nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế và các nguyên tắc khác phù hợp với điều kiện của Việt Nam.



4.  Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của  cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý thuế



4.1 Trách nhiệm, quyền của người nộp thuế:



* Trách nhiệm của người nộp thuế: 



- Thực hiện đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật.



- Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.



- Nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm.



- Chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. 



- Ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ những hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, khấu trừ thuế và giao dịch phải kê khai thông tin về thuế. 



- Lập và giao hóa đơn, chứng từ cho người mua theo đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.



- Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, bao gồm cả thông tin về giá trị đầu tư; số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản được mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng tục về thuế sai quy định.



- Người nộp thuế thực hiện hoạt động kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật.



- Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện trang bị công nghệ thông tin, người nộp thuế không phải nộp các chứng từ trong hồ sơ khai, nộp thuế, hồ sơ hoàn thuế và các hồ sơ thuế khác mà cơ quan quản lý nhà nước đã có theo quy định.



- Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo đảm việc thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan quản lý thuế, áp dụng kết nối thông tin liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý thuế.



- Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết có nghĩa vụ lập, lưu trữ, kê khai, cung cấp hồ sơ thông tin về người nộp thuế và các bên liên kết của người nộp thuế bao gồm cả thông tin về các bên liên kết cư trú tại các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam theo quy định. 



* Người nộp thuế có các quyền sau:



- Được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế. 



- Được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.



- Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.



- Được giữ bí mật thông tin, trừ các thông tin phải cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông tin công khai về thuế theo quy định của pháp luật.



- Hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế; được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số tiền thuế không được hoàn.



- Ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, đại lý làm thủ tục hải quan để thực hiện dịch vụ đại lý thuế, đại lý làm thủ tục hải quan. 



- Được nhận quyết định xử lý về thuế, biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế, được yêu cầu giải thích nội dung quyết định xử lý về thuế; được bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế; được nhận văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý thuế.



- Được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra theo quy định của pháp luật.



- Yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình.



- Khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.



- Không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.



- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản lý thuế và tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật về tố cáo.



- Được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử mà mình đã gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật này và pháp luật về giao dịch điện tử.



- Được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và cơ quan, tổ chức có liên quan.



4.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế



* Nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế:



- Tổ chức thực hiện quản lý thu thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan.



- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế; công khai các thủ tục về thuế tại trụ sở, trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng.



- Giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế; cơ quan thuế có trách nhiệm công khai mức thuế phải nộp của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã, phường, thị trấn.



- Bảo mật thông tin của người nộp thuế, trừ các thông tin cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin được công bố công khai theo quy định của pháp luật.



- Thực hiện việc miễn thuế; giảm thuế; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; miễn tiền chậm nộp, tiền phạt; không tính tiền chậm nộp; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ; khoanh tiền thuế nợ, không thu thuế; xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; hoàn thuế theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.



- Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật.



- Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế theo thẩm quyền.



- Giao biên bản, kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra thuế, thanh tra thuế cho người nộp thuế và giải thích khi có yêu cầu.



- Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.



- Giám định để xác định số tiền thuế phải nộp của người nộp thuế theo trưng cầu, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



- Xây dựng, tổ chức hệ thống thông tin điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 



* Quyền hạn của cơ quan quản lý thuế:



- Yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, bao gồm cả thông tin về giá trị đầu tư; số hiệu, nội dung giao dịch của các tài khoản được mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế.



- Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế và phối hợp với cơ quan quản lý thuế để thực hiện pháp luật về thuế.



- Kiểm tra thuế, thanh tra thuế theo quy định của pháp luật.



- Ấn định thuế.



- Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.



- Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo thẩm quyền; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế.



- Áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật.



- Ủy nhiệm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thu một số loại thuế theo quy định.



- Cơ quan thuế áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế với người nộp thuế, với cơ quan thuế nước ngoài, vùng lãnh thổ mà Việt Nam đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế thu nhập.



- Mua thông tin, tài liệu, dữ liệu của các đơn vị cung cấp trong nước và ngoài nước để phục vụ công tác quản lý thuế; chi trả chi phí ủy nhiệm thu thuế từ tiền thuế thu được hoặc từ nguồn kinh phí của cơ quan quản lý thuế theo quy định.



4.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác:



Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý thuế nhằm đáp ứng mục tiêu xã hội hoá công tác quản lý thuế.


5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế



Các hành vi sau bị nghiêm cấm trong quản lý thuế:



- Thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế.



- Gây phiền hà, sách nhiễu đối với người nộp thuế.



- Lợi dụng để chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tiền thuế.



- Cố tình không kê khai hoặc kê khai thuế không đầy đủ, kịp thời, chính xác về số tiền thuế phải nộp.



- Cản trở công chức quản lý thuế thi hành công vụ.



- Sử dụng mã số thuế của người nộp thuế khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc cho người khác sử dụng mã số thuế của mình không đúng quy định của pháp luật.



- Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn.



- Làm sai lệch, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, phá hủy hệ thống thông tin người nộp thuế.



II. Nội dung quản lý thuế



1. Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế



1.1. Đăng ký thuế



1.1.1. Đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế:



- Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đối tượng đăng ký thuế bao gồm:



+ Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;



+ Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy định nêu trên thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.



- Cấu trúc mã số thuế được quy định như sau: 



+ Mã số thuế 10 chữ số được sử dụng cho doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân; đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân khác;


+ Mã số thuế 13 chữ số và ký tự khác được sử dụng cho đơn vị phụ thuộc và các đối tượng khác;



- Việc cấp mã số thuế được quy định như sau:



+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Người nộp thuế có chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị phụ thuộc trực tiếp thực hiện nghĩa vụ thuế thì được cấp mã số thuế phụ thuộc. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị phụ thuộc thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì mã số ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đồng thời là mã số thuế;



+ Cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời là mã số thuế của cá nhân khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;



+ Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay được cấp mã số thuế nộp thay để thực hiện khai thuế, nộp thuế thay cho người nộp thuế; 



+ Mã số thuế đã cấp không được sử dụng lại để cấp cho người nộp thuế khác; 



+ Mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sau khi chuyển đổi loại hình, bán, tặng, cho, thừa kế được giữ nguyên;



+ Mã số thuế cấp cho hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là mã số thuế cấp cho cá nhân người đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.



- Đăng ký thuế bao gồm:



+ Đăng ký thuế lần đầu;



+ Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế; 



+ Thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; 



+ Chấm dứt hiệu lực mã số thuế; 



+ Khôi phục mã số thuế. 



1.1.2. Đăng ký thuế lần đầu



* Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu



- Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế là địa điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.



- Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế được quy định như sau:



+ Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đó có trụ sở;



+ Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân đó;



+ Hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú hoặc nơi phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.



- Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đăng ký thuế thay cho bản thân và người phụ thuộc nộp hồ sơ đăng ký thuế thông qua tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và nộp hồ sơ đăng ký thuế thay cho cá nhân đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân chi trả đó.



* Thời hạn đăng ký thuế lần đầu



- Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì thời hạn đăng ký thuế là thời hạn đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.



- Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thời hạn đăng ký thuế là 10 ngày làm việc kể từ ngày sau đây:



+ Được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định thành lập;



+ Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh hoặc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;



+ Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, văn bản hợp tác kinh doanh;



+ Ký hợp đồng nhận thầu đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế; ký hợp đồng, hiệp định dầu khí;



+ Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân;



+ Phát sinh yêu cầu được hoàn thuế;



+ Phát sinh nghĩa vụ khác với ngân sách nhà nước.



- Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm đăng ký thuế thay cho cá nhân có thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế; đăng ký thuế thay cho người phụ thuộc của người nộp thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật trong trường hợp người phụ thuộc chưa có mã số thuế.



* Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế



- Cơ quan thuế cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế theo quy định. 



- Trường hợp bị mất, rách, nát, cháy giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế, cơ quan thuế cấp lại trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của người nộp thuế theo quy định.



1.1.3. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế



- Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.



Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.



- Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.



- Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi; tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân. 



1.1.4. Thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh



- Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện đăng ký kinh doanh tạm ngừng hoạt động, kinh doanh có thời hạn hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn đã thông báo theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan thì cơ quan thuế căn cứ vào thông báo của người nộp thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện quản lý thuế trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn.



- Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện đăng ký kinh doanh thì thực hiện thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 01 ngày làm việc trước khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn đã thông báo để thực hiện quản lý thuế. 



1.1.5. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế



- Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:



+ Chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, phá sản;



+ Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;



+ Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất.



- Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:



+ Chấm dứt hoạt động kinh doanh, không còn phát sinh nghĩa vụ thuế đối với tổ chức không kinh doanh;



+ Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép tương đương; 



+ Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất;



+ Bị cơ quan thuế ra thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;



+ Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;



+ Nhà thầu nước ngoài khi kết thúc hợp đồng;



+ Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí khi kết thúc hợp đồng hoặc chuyển nhượng toàn bộ quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.



- Nguyên tắc chấm dứt hiệu lực mã số thuế được quy định như sau:



+ Mã số thuế không được sử dụng trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày cơ quan thuế thông báo chấm dứt hiệu lực;



+ Mã số thuế của tổ chức khi đã chấm dứt hiệu lực không được sử dụng lại, trừ trường hợp được khôi phục mã số thuế theo quy định;



+ Mã số thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi chấm dứt hiệu lực thì mã số thuế của người đại diện hộ kinh doanh không bị chấm dứt hiệu lực và được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ thuế khác của cá nhân đó;



+ Khi doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác và cá nhân chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì đồng thời phải thực hiện chấm dứt hiệu lực đối với mã số thuế nộp thay;



+ Người nộp thuế là đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì các đơn vị phụ thuộc phải bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thực hiện đăng ký giải thể hoặc chấm dứt hoạt động tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trước khi thực hiện tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh người nộp thuế phải đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.



- Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc ngày kết thúc hợp đồng. 



1.1.6. Khôi phục mã số thuế



- Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh nếu được khôi phục tình trạng pháp lý theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì đồng thời được khôi phục mã số thuế.



- Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong các trường hợp sau đây: 



+ Được cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép tương đương; 



+ Khi có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế chưa ban hành thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế;



+ Khi cơ quan thuế có thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng chưa bị thu hồi giấy phép và chưa bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Mã số thuế được tiếp tục sử dụng trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày quyết định khôi phục tình trạng pháp lý của cơ quan đăng ký kinh doanh có hiệu lực hoặc ngày cơ quan thuế thông báo khôi phục mã số thuế.



1.2. Khai thuế



1.2.1. Nguyên tắc khai thuế, tính thuế




- Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.



- Người nộp thuế tự tính số tiền thuế phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện theo quy định.



- Người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế tại cơ quan thuế địa phương có thẩm quyền nơi có trụ sở. Trường hợp người nộp thuế hạch toán tập trung tại trụ sở chính, có đơn vị phụ thuộc tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính thì người nộp thuế khai thuế tại trụ sở chính và tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước. 



- Đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì nhà cung cấp ở nước ngoài có nghĩa vụ trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định.



- Nguyên tắc kê khai, xác định giá tính thuế đối với giao dịch liên kết được quy định như sau: 



+ Kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo nguyên tắc phân tích, so sánh với các giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế để xác định nghĩa vụ thuế phải nộp như trong điều kiện giao dịch giữa các bên độc lập;



+ Giá giao dịch liên kết được điều chỉnh theo giao dịch độc lập để kê khai, xác định số tiền thuế phải nộp theo nguyên tắc không làm giảm thu nhập chịu thuế;



+ Người nộp thuế có quy mô nhỏ, rủi ro về thuế thấp được miễn thực hiện quy định kê khai, xác định giá tính thuế nêu trên và được áp dụng cơ chế đơn giản hóa trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết.



- Nguyên tắc khai thuế đối với cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế được quy định như sau:



+ Việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế được thực hiện trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế, sự thống nhất giữa cơ quan thuế và người nộp thuế theo thỏa thuận đơn phương, song phương và đa phương giữa cơ quan thuế, người nộp thuế và cơ quan thuế nước ngoài, vùng lãnh thổ có liên quan;



+ Việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế phải dựa trên thông tin của người nộp thuế, cơ sở dữ liệu thương mại có sự kiểm chứng bảo đảm tính pháp lý;



+ Việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế phải được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt trước khi thực hiện; đối với các thỏa thuận song phương, đa phương có sự tham gia của cơ quan thuế nước ngoài thì được thực hiện theo quy định của pháp luật về điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.



1.2.2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế



- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:



+ Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;



+ Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.



- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:



+ Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;



+ Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;



+ Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.



- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.



- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện. 



- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; lệ phí trước bạ; lệ phí môn bài; khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; báo cáo lợi nhuận liên quốc gia được Chính phủ quy định chi tiết.



- Trường hợp người nộp thuế khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.



1.2.3. Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế



Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. 



Thời gian gia hạn không quá 30 ngày đối với việc nộp hồ sơ khai thuế tháng, khai thuế quý, khai thuế năm, khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế; 60 ngày đối với việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế.



Người nộp thuế phải gửi đến cơ quan thuế văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trước khi hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn nơi phát sinh trường hợp được gia hạn.



Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế phải trả lời bằng văn bản cho người nộp thuế về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.



1.2.4. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế



- Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.



- Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu hoặc hành vi trốn thuế.



- Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau: 



+ Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu hoặc hành vi trốn thuế;



+ Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.



1.2.5. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế



Cơ quan quản lý thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế qua các hình thức sau đây: 



- Nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế; 



- Nhận hồ sơ gửi qua đường bưu chính; 



- Nhận hồ sơ điện tử qua cổng giao dịch điện tử của cơ quan quản lý thuế.



Cơ quan quản lý thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế; trường hợp hồ sơ không hợp pháp, không đầy đủ, không đúng mẫu quy định thì thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.



1.3. Ấn định thuế



1.3.1. Ấn định thuế đối với người nộp thuế trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế



* Người nộp thuế bị ấn định thuế khi thuộc một trong các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế sau đây:



- Không đăng ký thuế, không khai thuế, không nộp bổ sung hồ sơ thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc khai thuế không đầy đủ, trung thực, chính xác về căn cứ tính thuế; 



- Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế;



- Không xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp trong thời hạn quy định;



- Không chấp hành quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế theo quy định;



- Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;



- Mua, trao đổi hàng hóa sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn mà hàng hóa là có thật theo xác định của cơ quan có thẩm quyền và đã được kê khai doanh thu tính thuế;



- Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thuế;



- Thực hiện các giao dịch không đúng với bản chất kinh tế, không đúng thực tế phát sinh nhằm mục đích giảm nghĩa vụ thuế của người nộp thuế;



- Không tuân thủ quy định về nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên kết hoặc không cung cấp thông tin theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết.



* Căn cứ ấn định thuế bao gồm:



- Cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý thuế và cơ sở dữ liệu thương mại;



- So sánh số tiền thuế phải nộp của cơ sở kinh doanh cùng mặt hàng, ngành, nghề, quy mô tại địa phương; trường hợp tại địa phương của cơ sở kinh doanh không có thông tin về mặt hàng, ngành, nghề, quy mô của cơ sở kinh doanh thì so sánh với địa phương khác;



- Tài liệu và kết quả kiểm tra, thanh tra còn hiệu lực;



- Tỷ lệ thu thuế trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành, nghề theo quy định của pháp luật về thuế.



* Người nộp thuế bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:



- Qua kiểm tra hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế có căn cứ cho rằng người nộp thuế khai chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác các yếu tố làm cơ sở xác định số tiền thuế phải nộp, đã yêu cầu người nộp thuế khai bổ sung nhưng người nộp thuế không khai bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thuế;



- Qua kiểm tra sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, cơ quan thuế có cơ sở chứng minh người nộp thuế hạch toán không chính xác, không trung thực các yếu tố liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp;



- Hạch toán giá bán hàng hóa, dịch vụ không đúng với giá thực tế thanh toán làm giảm doanh thu tính thuế hoặc hạch toán giá mua hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh không theo giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường làm tăng chi phí, tăng thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, giảm nghĩa vụ thuế phải nộp;



- Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế nhưng không xác định được các yếu tố làm cơ sở xác định căn cứ tính thuế hoặc có xác định được các yếu tố làm cơ sở xác định căn cứ tính thuế nhưng không tự tính được số tiền thuế phải nộp.



* Người nộp thuế bị ấn định số tiền thuế phải nộp theo tỷ lệ trên doanh thu theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cơ quan thuế qua kiểm tra, thanh tra phát hiện sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ không đầy đủ, không hợp pháp hoặc kê khai, tính thuế không đúng thực tế trong trường hợp có quy mô về doanh thu tối đa bằng mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và không thuộc trường hợp ấn định thuế quy định nói trên.



1.3.2. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc ấn định thuế



Cơ quan quản lý thuế thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế về lý do ấn định thuế, căn cứ ấn định thuế, số tiền thuế ấn định, thời hạn nộp tiền thuế.



 Trường hợp cơ quan quản lý thuế thực hiện ấn định thuế qua kiểm tra thuế, thanh tra thuế thì lý do ấn định thuế, căn cứ ấn định thuế, số tiền thuế ấn định, thời hạn nộp tiền thuế phải được ghi trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quyết định xử lý về thuế của cơ quan quản lý thuế.



 Trường hợp số tiền thuế ấn định của cơ quan quản lý thuế lớn hơn số tiền thuế phải nộp theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa án thì cơ quan quản lý thuế phải hoàn trả số tiền thuế nộp thừa.



Trường hợp số tiền thuế ấn định của cơ quan quản lý thuế nhỏ hơn số tiền thuế phải nộp theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa án thì người nộp thuế có trách nhiệm nộp bổ sung. Cơ quan quản lý thuế chịu trách nhiệm về việc ấn định thuế.



1.3.3. Trách nhiệm của người nộp thuế trong việc nộp số tiền thuế ấn định



Người nộp thuế phải nộp số tiền thuế ấn định theo quyết định xử lý về thuế của cơ quan quản lý thuế; trường hợp không đồng ý với số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế ấn định thì người nộp thuế vẫn phải nộp số tiền thuế đó, đồng thời có quyền đề nghị cơ quan quản lý thuế giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiện về việc ấn định thuế. Người nộp thuế có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ, tài liệu để chứng minh cho việc khiếu nại, khởi kiện.



1.4. Nộp thuế



1.4.1. Thời hạn nộp thuế



- Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.



Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì tạm nộp theo quý, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. 



Đối với dầu thô, thời hạn nộp thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp theo lần xuất bán dầu thô là 35 ngày kể từ ngày xuất bán đối với dầu thô bán nội địa hoặc kể từ ngày thông quan hàng hóa theo quy định của pháp luật về hải quan đối với dầu thô xuất khẩu. 



Đối với khí thiên nhiên, thời hạn nộp thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp theo tháng.



- Trường hợp cơ quan thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế.



- Đối với các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước từ đất, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài thì thời hạn nộp theo quy định của Chính phủ.



1.4.2. Địa điểm và hình thức nộp thuế



Người nộp thuế nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định sau đây:



- Tại Kho bạc Nhà nước;



- Tại cơ quan quản lý thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế;



- Thông qua tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế;



- Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.



Trong thời hạn 08 giờ làm việc kể từ khi thu tiền thuế của người nộp thuế, cơ quan, tổ chức nhận tiền thuế phải chuyển tiền vào ngân sách nhà nước. Trường hợp thu thuế bằng tiền mặt tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đi lại khó khăn, thời hạn chuyển tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.



1.4.3. Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt



Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được thực hiện theo thời hạn trước, sau và theo thứ tự: 



- Tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp quá hạn thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế;



- Tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp quá hạn chưa thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế;



- Tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp phát sinh.



1.4.4. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa



Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc được hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.



Trường hợp người nộp thuế đề nghị bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ thì không tính tiền chậm nộp tương ứng với khoản tiền bù trừ trong khoảng thời gian từ ngày phát sinh khoản nộp thừa đến ngày cơ quan quản lý thuế thực hiện bù trừ.



Trường hợp người nộp thuế yêu cầu hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì cơ quan quản lý thuế phải ra quyết định hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không hoàn trả trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu.



Không hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa và cơ quan quản lý thuế thực hiện thanh khoản số tiền nộp thừa trên sổ kế toán, trên hệ thống dữ liệu điện tử trong các trường hợp sau đây:



- Cơ quan quản lý thuế đã thông báo cho người nộp thuế về số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa được hoàn trả nhưng người nộp thuế từ chối nhận lại số tiền nộp thừa bằng văn bản; 


- Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế, đã được cơ quan quản lý thuế thông báo về số tiền nộp thừa trên phương tiện thông tin đại chúng mà sau 01 năm kể từ ngày thông báo, người nộp thuế không có phản hồi bằng văn bản yêu cầu hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với cơ quan quản lý thuế;


- Khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước mà người nộp thuế không bù trừ nghĩa vụ thuế và không hoàn thuế.



Trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh có tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa và tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ thì cơ quan quản lý thuế thực hiện bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ.



2. Hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế



2.1. Hoàn thuế


2.1.1. Các trường hợp hoàn thuế


Cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế.


Cơ quan thuế hoàn trả tiền nộp thừa đối với trường hợp người nộp thuế có số tiền đã nộp ngân sách nhà nước lớn hơn số phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định. 


2.1.2. Tiếp nhận và phản hồi thông tin hồ sơ hoàn thuế



Cơ quan quản lý thuế có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế theo quy định sau đây: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế đối với các trường hợp được hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Cơ quan thuế quản lý khoản thu tiếp nhận hồ sơ hoàn trả tiền nộp thừa; trường hợp hoàn trả tiền nộp thừa theo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế tiếp nhận hồ sơ hoàn trả tiền nộp thừa;



Người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn thuế thông qua các hình thức sau đây: 



- Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế; 



- Gửi hồ sơ qua đường bưu chính; 



- Gửi hồ sơ điện tử qua cổng giao dịch điện tử của cơ quan quản lý thuế.



Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế thực hiện phân loại hồ sơ và thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ. 



2.1.3. Phân loại hồ sơ hoàn thuế



* Hồ sơ hoàn thuế được phân loại thành hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế và hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước. 



* Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế bao gồm:



- Hồ sơ của người nộp thuế đề nghị hoàn thuế lần đầu của từng trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Trường hợp người nộp thuế có hồ sơ hoàn thuế gửi cơ quan quản lý thuế lần đầu nhưng không thuộc diện được hoàn thuế theo quy định thì lần đề nghị hoàn thuế kế tiếp vẫn xác định là đề nghị hoàn thuế lần đầu;



- Hồ sơ của người nộp thuế đề nghị hoàn thuế trong thời hạn 02 năm kể từ thời điểm bị xử lý về hành vi trốn thuế;



- Hồ sơ của tổ chức giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp nhà nước;



- Hồ sơ hoàn thuế thuộc loại rủi ro về thuế cao theo phân loại quản lý rủi ro trong quản lý thuế;



- Hồ sơ hoàn thuế thuộc trường hợp hoàn thuế trước nhưng hết thời hạn theo thông báo bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế hoặc có giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế nhưng không chứng minh được số tiền thuế đã khai là đúng;



- Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không thực hiện thanh toán qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật;



- Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra trước hoàn thuế theo quy định của Chính phủ.



* Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước là hồ sơ của người nộp thuế không thuộc trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế nêu trên. 



Cơ quan quản lý thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước theo nguyên tắc rủi ro trong quản lý thuế và trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ban hành quyết định hoàn thuế.



2.1.4. Địa điểm kiểm tra hồ sơ hoàn thuế



Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước được thực hiện kiểm tra tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế.



Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế được thực hiện kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trụ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.



2.1.5. Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế



- Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc thông báo chuyển hồ sơ của người nộp thuế sang kiểm tra trước hoàn thuế nếu thuộc trường hợp quy định hoặc thông báo không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế. 



Trường hợp thông tin khai trên hồ sơ hoàn thuế khác với thông tin quản lý của cơ quan quản lý thuế thì cơ quan quản lý thuế thông báo bằng văn bản để người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin. Thời gian giải trình, bổ sung thông tin không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.



- Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.



- Quá thời hạn quy định hoàn thuế nói trên, nếu việc chậm ban hành quyết định hoàn thuế do lỗi của cơ quan quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn trả, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi với mức 0,03%/ngày tính trên số tiền phải hoàn trả và số ngày chậm hoàn trả. Nguồn tiền trả lãi được chi từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.



2.1.6. Thẩm quyền quyết định hoàn thuế



Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định việc hoàn thuế đối với trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế.



Thủ trưởng cơ quan thuế nơi tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế nộp thừa quyết định việc hoàn thuế đối với trường hợp hoàn trả tiền nộp thừa. 


2.2. Miễn thuế, giảm thuế



2.2.1. Các trường hợp miễn thuế, giảm thuế



Miễn thuế, giảm thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và các trường hợp miễn thuế sau đây:



- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có số tiền thuế phải nộp hằng năm từ 50.000 đồng trở xuống;



- Cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hằng năm sau quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công từ 50.000 đồng trở xuống.



2.2.2. Nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế



- Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn, giảm thì việc nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được thực hiện đồng thời với việc khai, nộp và tiếp nhận hồ sơ khai thuế quy định.



- Trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế thì việc nộp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được quy định như sau: 



+ Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại thuế khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ được nộp tại cơ quan hải quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định;



+ Đối với các loại thuế khác thì hồ sơ được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.



- Người nộp thuế nộp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế thông qua hình thức sau đây:



+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế; 



+ Gửi hồ sơ qua đường bưu chính; 



+ Gửi hồ sơ điện tử qua cổng giao dịch điện tử của cơ quan quản lý thuế.



- Cơ quan quản lý thuế tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế; trường hợp hồ sơ không hợp pháp, không đầy đủ, không đúng mẫu theo quy định thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế. 



2.2.3. Thời hạn giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế đối với trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định số tiền thuế được miễn, giảm



Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế.



Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế thì trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không được miễn thuế, giảm thuế.



3. Khoanh tiền thuế nợ; tính tiền chậm nộp tiền thuế; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; miễn tiền chậm nộp, tiền phạt; không tính tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ.



3.1. Khoanh tiền thuế nợ



* Các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ: 



- Người nộp thuế là người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.



Thời gian khoanh nợ được tính từ ngày được cấp giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc các giấy tờ thay cho giấy báo tử theo quy định của pháp luật về hộ tịch hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự.



- Người nộp thuế có quyết định giải thể gửi cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thông báo người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh nhưng người nộp thuế chưa hoàn thành thủ tục giải thể.



Thời gian khoanh nợ được tính từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh có thông báo về việc người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.



- Người nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.



Thời gian khoanh nợ được tính từ ngày Tòa án có thẩm quyền thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc người nộp thuế đã gửi hồ sơ phá sản doanh nghiệp đến cơ quan quản lý thuế nhưng đang trong thời gian làm các thủ tục thanh toán, xử lý nợ theo quy định của Luật Phá sản.



- Người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý thuế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nộp thuế có trụ sở hoặc địa chỉ liên lạc để kiểm tra, xác minh thông tin người nộp thuế không hiện diện tại địa bàn và thông báo trên toàn quốc về việc người nộp thuế hoặc đại diện theo pháp luật của người nộp thuế không hiện diện tại địa chỉ nơi người nộp thuế có trụ sở, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế.



Thời gian khoanh nợ được tính từ ngày cơ quan quản lý thuế có văn bản thông báo trên toàn quốc về việc người nộp thuế hoặc đại diện theo pháp luật của người nộp thuế không hiện diện tại địa chỉ kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế.



 - Người nộp thuế đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.



Thời gian khoanh nợ được tính từ ngày cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc từ ngày có hiệu lực của quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.



* Thẩm quyền khoanh nợ: Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế quyết định việc khoanh nợ. 



Cơ quan quản lý thuế tiếp tục theo dõi các khoản tiền thuế nợ được khoanh và phối hợp với các cơ quan có liên quan để thu hồi tiền thuế nợ khi người nộp thuế có khả năng nộp thuế hoặc thực hiện xóa nợ theo quy định.



Trong thời gian khoanh nợ người nộp thuế chưa bị tính tiền chậm nộp tiền thuế.



3.2. Tính tiền chậm nộp tiền thuế



* Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp bao gồm:



- Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định ấn định thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế; 



- Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện khai thiếu số tiền thuế phải nộp thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế phải nộp tăng thêm kể từ ngày kế tiếp ngày cuối cùng thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế có sai, sót hoặc kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan ban đầu;



- Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số tiền thuế đã được hoàn trả hoặc cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện số tiền thuế được hoàn nhỏ hơn số tiền thuế đã hoàn thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế đã hoàn trả phải thu hồi kể từ ngày nhận được tiền hoàn trả từ ngân sách nhà nước; 



- Trường hợp được nộp dần tiền thuế nợ.



- Trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế do hết thời hiệu xử phạt nhưng bị truy thu số tiền thuế thiếu quy định tại khoản 3 Điều 137 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; 



- Trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 142 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; 



- Cơ quan, tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế chậm chuyển tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế vào ngân sách nhà nước thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chậm chuyển theo quy định.



* Mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp được quy định như sau:



- Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp;



- Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp quy định tại khoản 1 Điều này đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước.



Người nộp thuế tự xác định số tiền chậm nộp và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. 



Trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì cơ quan quản lý thuế thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế, tiền phạt còn nợ và số ngày chậm nộp.



3.3. Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt



* Trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt:



- Trường hợp 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.



- Trường hợp 2: Cá nhân đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản, bao gồm cả tài sản được thừa kế để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ.



- Trường hợp 3: Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế không thuộc trường hợp quy định tại trường hợp 1 và trường hợp 2 mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề và các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế nhưng không có khả năng thu hồi.



- Trường hợp 4: Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với các trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh có phạm vi rộng đã được xem xét miễn tiền chậm nộp và đã được gia hạn nộp thuế mà vẫn còn thiệt hại, không có khả năng phục hồi được sản xuất, kinh doanh và không có khả năng nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. 



* Thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt



- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với các trường hợp sau đây:



+ Trường hợp 1 và trường hợp 2;



+ Hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân thuộc trường hợp 3;



+ Doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc trường hợp 3 có khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt dưới 5.000.000.000 đồng. 



 - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định xóa nợ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc trường hợp 3 có khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 5.000.000.000 đồng đến dưới 10.000.000.000 đồng. 



- Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định xóa nợ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc trường hợp 3 có khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 10.000.000.000 đồng đến dưới 15.000.000.000 đồng.



- Thủ tướng Chính phủ quyết định xóa nợ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc trường hợp 3 có khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 15.000.000.000 đồng trở lên.



3.4. Miễn tiền chậm nộp, tiền phạt



- Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp được miễn tiền chậm nộp trong trường hợp bất khả kháng bao gồm:


 + Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;



+ Các trường hợp bất khả kháng khác bao gồm: chiến tranh, bạo loạn, đình công phải ngừng, nghỉ sản xuất, kinh doanh hoặc rủi ro không thuộc nguyên nhân, trách nhiệm chủ quan của người nộp thuế mà người nộp thuế không có khả năng nguồn tài chính nộp ngân sách nhà nước.



* Xác định số tiền chậm nộp được miễn:



+ Đối với người nộp thuế gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ: số tiền chậm nộp được miễn là số tiền chậm nộp còn nợ tại thời điểm xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và không vượt quá giá trị vật chất bị thiệt hại sau khi trừ các khoản được bồi thường, bảo hiểm theo quy định (nếu có).



+ Đối với người nộp thuế gặp trường hợp bất khả kháng khác: số tiền chậm nộp được miễn là số tiền chậm nộp còn nợ tại thời điểm xảy ra tình trạng bất khả kháng khác và không vượt quá giá trị vật chất bị thiệt hại sau khi trừ các khoản được bồi thường, bảo hiểm theo quy định (nếu có).



* Thẩm quyền ban hành quyết định miễn tiền chậm nộp: Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan thuế quản lý khoản thu ngân sách nhà nước ban hành Quyết định miễn tiền chậm nộp. 


3.5. Không tính tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt



Người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm cả nhà thầu phụ được quy định trong hợp đồng ký với chủ đầu tư và được chủ đầu tư trực tiếp thanh toán nhưng chưa được thanh toán thì không phải nộp tiền chậm nộp.



Số tiền nợ thuế không tính chậm nộp là tổng số tiền thuế còn nợ ngân sách nhà nước của người nộp thuế nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán;


Thời gian không tính tiền chậm nộp được tính từ ngày đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải thanh toán cho người nộp thuế nhưng chưa thanh toán đến ngày đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thanh toán cho người nộp thuế.



Người nộp thuế có trách nhiệm nộp tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước chậm nhất là trong ngày làm việc liền kề sau ngày được đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thanh toán cho người nộp thuế và thông báo cho cơ quan thuế.



3.6. Gia hạn nộp thuế



* Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp sau đây:



- Trường hợp 1: Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng;



- Trường hợp 2: Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.



* Số tiền thuế được gia hạn và thời gian gia hạn nộp thuế



- Người nộp thuế thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế được gia hạn nộp thuế một phần hoặc toàn bộ tiền thuế phải nộp.



- Thời gian gia hạn nộp thuế được quy định như sau:



+ Không quá 02 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp 1.  



+ Không quá 01 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp 2. 



Người nộp thuế không bị phạt và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền nợ thuế trong thời gian gia hạn nộp thuế.



Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp căn cứ hồ sơ gia hạn nộp thuế để quyết định số tiền thuế được gia hạn, thời gian gia hạn nộp thuế.



Chính phủ quyết định việc gia hạn nộp thuế cho các đối tượng, ngành, nghề kinh doanh gặp khó khăn đặc biệt trong từng thời kỳ nhất định. Việc gia hạn nộp thuế không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước.


3.7. Nộp dần tiền thuế nợ



Người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. 



Việc nộp dần tiền thuế nợ được thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người nộp thuế xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng.



Số tiền thuế nợ được nộp dần là số tiền thuế nợ tính đến thời điểm người nộp thuế đề nghị nộp dần nhưng không vượt quá số tiền thuế nợ có bảo lãnh của tổ chức tín dụng.



Người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn không quá 12 tháng và trong thời gian thư bảo lãnh có hiệu lực.



Người nộp thuế được nộp dần số tiền thuế nợ theo từng tháng đảm bảo số tiền thuế nợ nộp từng lần không thấp hơn số tiền thuế nợ được nộp dần bình quân theo tháng. Người nộp thuế phải tự xác định số tiền chậm nộp phát sinh để nộp cùng với số tiền thuế nợ được nộp dần.



Thời hạn nộp dần tiền thuế nợ chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng. Quá thời hạn nộp dần tiền thuế nợ đã cam kết nộp theo từng tháng mà người nộp thuế không nộp hoặc nộp không đủ hoặc bên bảo lãnh chưa thực hiện nghĩa vụ nộp thay thì trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn nộp dần tiền thuế nợ theo cam kết, cơ quan thuế yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo quy định của pháp luật đồng thời gửi người nộp thuế.



4. Quản lý thông tin người nộp thuế; tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế



4.1. Quản lý thông tin người nộp thuế



4.1.1. Hệ thống thông tin người nộp thuế



Hệ thống thông tin người nộp thuế là tập hợp thông tin, dữ liệu về người nộp thuế được thu thập, sắp xếp, lưu trữ, khai thác và sử dụng theo quy định của Luật này.



Thông tin người nộp thuế là cơ sở để thực hiện quản lý thuế, đánh giá dự báo tình hình, xây dựng chính sách về thuế, đánh giá mức độ chấp hành pháp luật của người nộp thuế, ngăn ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thuế.



4.1.2. Xây dựng, thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin người nộp thuế



Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật của hệ thống thông tin người nộp thuế, hệ thống thông tin quản lý thuế; tổ chức đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích thông tin và dự báo, quản lý cơ sở dữ liệu và bảo đảm duy trì, vận hành hệ thống thông tin người nộp thuế, hệ thống thông tin quản lý thuế.



Cơ quan quản lý thuế áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để thu thập, trao đổi, xử lý thông tin trong nước, ngoài nước, thông tin chính thức từ các cơ quan quản lý thuế, cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan đến lĩnh vực thuế, lĩnh vực hải quan để sử dụng trong công tác quản lý thuế.



Cơ quan quản lý thuế phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để trao đổi thông tin, kết nối mạng trực tuyến.



4.1.3. Trách nhiệm của người nộp thuế trong việc cung cấp thông tin



Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực, đúng thời hạn thông tin trong hồ sơ thuế, thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.



Cung cấp thông tin bằng văn bản hoặc thông qua kết nối mạng với các hệ thống thông tin của cơ quan quản lý thuế theo yêu cầu.



4.1.4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin người nộp thuế



Các cơ quan sau đây có trách nhiệm cung cấp thông tin người nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế:



- Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động có trách nhiệm cung cấp thông tin về nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký  kinh doanh, giấy phép hành nghề, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân cho cơ quan quản lý thuế trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày cấp và cung cấp thông tin khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế;



- Kho bạc Nhà nước cung cấp thông tin về số tiền thuế đã nộp, đã hoàn của người nộp thuế.



Cơ quan, tổ chức, cá nhân sau đây có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế:



- Ngân hàng thương mại cung cấp nội dung giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản của người nộp thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý thuế;



- Cơ quan quản lý nhà nước về nhà, đất cung cấp thông tin về hiện trạng sử dụng đất, sở hữu nhà của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân, cá nhân kinh doanh;



- Cơ quan công an cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến đấu tranh phòng, chống tội phạm về thuế; cung cấp thông tin về xuất cảnh, nhập cảnh và thông tin về đăng ký, quản lý phương tiện giao thông;



- Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm cung cấp thông tin về chi trả thu nhập và số tiền thuế khấu trừ của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế;



- Cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin về chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh của Việt Nam và nước ngoài; thông tin về quản lý thị trường.



Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin người nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế thông qua kết nối mạng trực tuyến, trao đổi dữ liệu điện tử hằng ngày qua hệ thống thông tin người nộp thuế hoặc thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia.



Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến người nộp thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.



4.1.5. Bảo mật thông tin người nộp thuế



Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người đã là công chức quản lý thuế, cơ quan cung cấp, trao đổi thông tin người nộp thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế phải giữ bí mật thông tin người nộp thuế theo quy định của pháp luật.



Để phục vụ hoạt động tố tụng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong trường hợp được yêu cầu bằng văn bản, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin người nộp thuế cho các cơ quan sau đây:



- Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án; 



- Thanh tra nhà nước, Kiểm toán nhà nước;



- Cơ quan quản lý khác của Nhà nước theo quy định của pháp luật;



- Cơ quan quản lý thuế nước ngoài phù hợp với điều ước quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.


4.1.6. Công khai thông tin người nộp thuế



Cơ quan quản lý thuế được công khai thông tin người nộp thuế trong các trường hợp sau đây:



- Trốn thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đúng thời hạn; nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước;



- Vi phạm pháp luật về thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế của tổ chức, cá nhân khác;



- Không thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật.



4.2. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế



4.2.1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế 



 Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi là đại lý thuế) là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, thực hiện các dịch vụ theo thỏa thuận với người nộp thuế.



 Doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thực hiện đăng ký với Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để được cấp giấy xác nhận đủ điều kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.



4.2.2. Điều kiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế



 Là doanh nghiệp đã được thành lập theo quy định của pháp luật.



 Có ít nhất 02 người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp.



4.2.3. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế



 Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện cấp giấy xác hận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế cho doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.



4.2.4. Cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế



 Dịch vụ do đại lý thuế cung cấp cho người nộp thuế theo hợp đồng bao gồm: 



- Thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các thủ tục về thuế khác thay người nộp thuế; 



- Dịch vụ tư vấn thuế;



- Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại Điều 150 của Luật này. Doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 



 Đại lý thuế có quyền, nghĩa vụ sau đây:



- Thực hiện các dịch vụ với người nộp thuế theo thỏa thuận trong hợp đồng;



- Tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan trong hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;



- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm trước người nộp thuế về nội dung dịch vụ đã cung cấp.



4.2.5. Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế


Người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế phải có các tiêu chuẩn sau đây: 



- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 



- Có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 



- Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế từ 36 tháng trở lên sau khi tốt nghiệp đại học; 



- Đạt kết quả kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. 



Kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế gồm môn pháp luật về thuế và môn kế toán.



Người có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc chứng chỉ kế toán viên do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định thì được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế mà không phải tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.



Người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế làm việc tại đại lý thuế gọi là nhân viên đại lý thuế. Nhân viên đại lý thuế phải tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức.



Những người sau đây không được làm nhân viên đại lý thuế: 



- Cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an; 



- Người đang bị cấm hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, kế toán, kiểm toán theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 



- Người đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế liên quan đến thuế, tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 



- Người bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế, về kế toán, kiểm toán mà chưa hết thời hạn 06 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt trong trường hợp bị phạt cảnh cáo hoặc chưa hết thời hạn 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt bằng hình thức khác.



5. Quản lý hóa đơn chứng từ


5.1. Một số khái niệm cơ bản



5.1.1. Khái niệm, phân loại hóa đơn 



- Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hóa đơn được thể hiện theo hình thức hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.



- Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, trong đó:



+ Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.



Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.



+ Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.



- Hóa đơn do cơ quan thuế đặt in là hóa đơn được thể hiện dưới dạng giấy do cơ quan thuế đặt in để bán cho tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng và trường hợp được mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.



5.1.2. Khái niệm, phân loại chứng từ



- Chứng từ là tài liệu dùng để ghi nhận thông tin về các khoản thuế khấu trừ, các khoản thu thuế, phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật quản lý thuế. Chứng từ theo quy định tại Nghị định này bao gồm chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, biên lai thuế, phí, lệ phí được thể hiện theo hình thức điện tử hoặc đặt in, tự in.



- Chứng từ điện tử bao gồm các loại chứng từ, biên lai theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế cấp cho người nộp thuế hoặc do tổ chức thu thuế, phí, lệ phí cấp cho người nộp bằng phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật phí, lệ phí, pháp luật thuế.



- Chứng từ đặt in, tự in bao gồm các loại chứng từ, biên lai theo khoản 4 Điều này được thể hiện ở dạng giấy do cơ quan thuế, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí đặt in theo mẫu để sử dụng hoặc tự in trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các thiết bị khác khi khấu trừ thuế, khi thu thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật phí, lệ phí, pháp luật thuế.



5.2. Quy định chung về hóa đơn, chứng từ



- Hóa đơn, chứng từ hợp pháp là hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định.



- Hóa đơn, chứng từ giả là hóa đơn, chứng từ được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn, chứng từ đã được thông báo phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn, chứng từ hoặc làm giả hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.



- Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn, chứng từ giả; sử dụng hóa đơn, chứng từ chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; sử dụng hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế; sử dụng hóa đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế; sử dụng hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; sử dụng hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ ngày cơ quan thuế xác định bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sử dụng hóa đơn, chứng từ mua hàng hoá, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn, chứng từ trước ngày xác định bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nhưng cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.



- Sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ là việc sử dụng: Hóa đơn, chứng từ không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định; hóa đơn tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định; sử dụng hóa đơn, chứng từ khống (hóa đơn, chứng từ đã ghi các chỉ tiêu, nội dung nghiệp vụ kinh tế nhưng việc mua bán hàng hoá, dịch vụ không có thật một phần hoặc toàn bộ); sử dụng hóa đơn phản ánh không đúng giá trị thực tế phát sinh hoặc lập hóa đơn khống, lập hóa đơn giả; sử dụng hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn; sử dụng hóa đơn để quay vòng khi vận chuyển hàng hóa trong khâu lưu thông hoặc dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác; sử dụng hóa đơn, chứng từ của tổ chức, cá nhân khác (trừ hóa đơn của cơ quan thuế và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn) để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra; sử dụng hóa đơn, chứng từ mà cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ.



- Hủy hóa  đơn, chứng từ là làm cho hóa đơn, chứng từ đó không có giá trị sử dụng.



- Tiêu hủy hóa đơn, chứng từ:



+ Tiêu hủy hóa đơn, chứng từ điện tử là biện pháp làm cho hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử không còn tồn tại trên hệ thống thông tin, không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.



+ Tiêu hủy hóa đơn do cơ quan thuế đặt in, tiêu hủy chứng từ đặt in, tự in là việc sử dụng biện pháp đốt cháy, cắt, xé nhỏ hoặc hình thức tiêu hủy khác, đảm bảo hóa đơn, chứng từ đã tiêu hủy số không thể sử dụng lại các thông tin, số liệu trên đó.



- Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử là tổ chức cung cấp giải pháp trong việc khởi tạo, kết nối nhận, truyền, nhận, lưu trữ, xử lý dữ liệu của hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế. Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử bao gồm: Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế cho người bán và người mua; tổ chức kết nối nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.



- Cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử là tập hợp các dữ liệu thông tin về hóa đơn điện tử của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và thông tin về chứng từ điện tử của các tổ chức, cá nhân sử dụng.



5.3. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ



- Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định.



- Khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, khi thu thuế, phí, lệ phí, tổ chức khấu trừ thuế, tổ chức thu phí, lệ phí, tổ chức thu thuế phải lập chứng từ khấu trừ thuế, biên lai thu thuế, phí, lệ phí giao cho người có thu nhập bị khấu trừ thuế, người nộp thuế, nộp phí, lệ phí và phải ghi đầy đủ các nội dung theo quy định. Trường hợp sử dụng biên lai điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thi không cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.



Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được lựa chọn cấp chứng từ khấu trừ thuế cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế. Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.



- Trước khi sử dụng hóa đơn, biên lai doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí phải thực hiện đăng ký sử dụng với cơ quan thuế hoặc thực hiện thông báo phát hành theo quy định. Đối với hóa đơn, biên lai do cơ quan thuế đặt in, cơ quan thuế thực hiện thông báo phát hành theo quy định.



- Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong quá trình sử dụng phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế, báo cáo tình hình sử dụng biên lai đặt in, tự in hoặc biên lai mua của cơ quan thuế theo quy định.



- Việc đăng ký, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, kế toán, thuế, quản lý thuế.



- Dữ liệu hóa đơn, chứng từ khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, dữ liệu chứng từ khi thực hiện các giao dịch nộp thuế, khấu trừ thuế và nộp các khoản thuế, phí, lệ phí là cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác quản lý thuế và cung cấp thông tin hóa đơn, chứng từ cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.



- Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải thể hiện tên đơn vị bán là bên ủy nhiệm. Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm thể hiện đầy đủ các thông tin về hóa đơn ủy nhiệm (mục đích ủy nhiệm; thời hạn ủy nhiệm; phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm) và phải thông báo cho cơ quan thuế khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Trường hợp hóa đơn ủy nhiệm là hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì bên ủy nhiệm phải chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ. 


- Tổ chức thu phí, lệ phí được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập biên lai thu phí, lệ phí. Biên lai được ủy nhiệm cho bên thứ ba vẫn ghi tên của tổ chức thu phí, lệ phí là bên ủy nhiệm. Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm thể hiện đầy đủ các thông tin về biên lai ủy nhiệm (mục đích ủy nhiệm; thời hạn ủy nhiệm; phương thức thanh toán biên lai ủy nhiệm) và phải thông báo cho cơ quan thuế khi thông báo phát hành biên lai.



6. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế và thực hiện biện pháp phòng, chống, ngăn chặn vi phạm pháp luật về thuế.



6.1. Quy định chung về kiểm tra thuế, thanh tra thuế



6.1.1. Nguyên tắc kiểm tra thuế, thanh tra thuế



- Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế và ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra thuế, thanh tra thuế.



- Tuân thủ quy định của Luật Quản lý thuế, quy định khác của pháp luật có liên quan và mẫu biểu thanh tra, kiểm tra, trình tự, thủ tục, hồ sơ kiểm tra thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 



- Không cản trở hoạt động bình thường của người nộp thuế.



- Khi kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế phải ban hành quyết định kiểm tra, thanh tra.



- Việc kiểm tra thuế, thanh tra thuế nhằm đánh giá tính đầy đủ, chính xác, trung thực nội dung các chứng từ, thông tin, hồ sơ mà người nộp thuế đã khai, nộp, xuất trình với cơ quan quản lý thuế; đánh giá việc tuân thủ pháp luật về thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan của người nộp thuế để xử lý về thuế theo quy định của pháp luật.



6.1.2. Xử lý kết quả kiểm tra thuế, thanh tra thuế



- Căn cứ vào kết quả kiểm tra thuế, thanh tra thuế, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định xử lý về thuế, thu hồi số tiền thuế đã hoàn không đúng quy định của pháp luật về thuế, xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo thẩm quyền hoặc đề nghị người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế. Trường hợp xác định rõ hành vi vi phạm hành chính tại biên bản thanh tra thuế, kiểm tra thuế thì biên bản thanh tra thuế, kiểm tra thuế được xác định là biên bản vi phạm hành chính.



- Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế mà phát hiện hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan quản lý thuế chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra theo quy định của pháp luật; cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng trong việc điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.



6.2. Kiểm tra thuế



6.2.1. Kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế



- Kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện đối với các hồ sơ thuế được quy định như sau: 



+ Kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan thuế được thực hiện trên cơ sở hồ sơ thuế của người nộp thuế nhằm đánh giá tính đầy đủ, chính xác các thông tin, chứng từ trong hồ sơ thuế, sự tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế. Công chức thuế được giao nhiệm vụ kiểm tra thuế căn cứ vào mức độ rủi ro về thuế của hồ sơ thuế được phân loại từ cơ sở dữ liệu công nghệ thông tin hoặc theo phân công của thủ trưởng cơ quan thuế thực hiện phân tích hồ sơ thuế theo mức độ rủi ro về thuế để đề xuất kế hoạch kiểm tra tại trụ sở của cơ quan thuế hoặc xử lý theo quy định; 



- Việc xử lý kết quả kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế được quy định như sau:



+ Trường hợp kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan mà phát hiện vi phạm dẫn đến thiếu thuế, trốn thuế thì người nộp thuế phải nộp đủ thuế, bị xử phạt theo quy định của Luật Quản lý thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan;



+ Trường hợp hồ sơ thuế có nội dung cần làm rõ liên quan đến số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không thu thì cơ quan quản lý thuế thông báo yêu cầu người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu. Trường hợp người nộp thuế đã giải trình và bổ sung thông tin, tài liệu chứng minh số tiền thuế đã khai là đúng thì hồ sơ thuế được chấp nhận; nếu không đủ căn cứ chứng minh số tiền thuế đã khai là đúng thì cơ quan quản lý thuế yêu cầu người nộp thuế khai bổ sung.



Trường hợp hết thời hạn theo thông báo của cơ quan quản lý thuế mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu hoặc không khai bổ sung hồ sơ thuế hoặc giải trình, khai bổ sung hồ sơ thuế không đúng thì thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quyết định ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ra quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế hoặc làm căn cứ để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra theo nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế.



6.2.2. Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế



- Các trường hợp kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế



+ Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế; kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước;



+ Trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 109 của Luật Quản lý thuế;



+ Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật;



+ Trường hợp được lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề;



+ Trường hợp theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước, cơ quan khác có thẩm quyền;



+ Trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động, cổ phần hóa, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh và các trường hợp kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động mà cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.



- Đối với các trường hợp quy định tại các điểm đ, e và g khoản 1 Điều 110 Luật Quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế thực hiện kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế không quá 01 lần trong 01 năm. 



- Quyết định kiểm tra thuế phải được gửi cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc và thực hiện công bố trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký. Trước khi công bố quyết định kiểm tra mà người nộp thuế chứng minh được số tiền thuế đã khai là đúng và nộp đủ số tiền thuế phải nộp thì cơ quan quản lý thuế bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế.



- Trình tự, thủ tục kiểm tra thuế được quy định như sau:



+ Công bố quyết định kiểm tra thuế khi bắt đầu tiến hành kiểm tra thuế;



+ Đối chiếu nội dung khai báo với sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, kết quả phân tích rủi ro về thuế, dữ liệu thông tin kiểm tra tại trụ sở của cơ quan thuế các tài liệu có liên quan, tình trạng thực tế trong phạm vi, nội dung của quyết định kiểm tra thuế;



+ Thời hạn kiểm tra được xác định trong quyết định kiểm tra nhưng không quá 10 ngày làm việc tại trụ sở của người nộp thuế. Thời hạn kiểm tra được tính từ ngày công bố quyết định kiểm tra; trường hợp phạm vi kiểm tra lớn, nội dung phức tạp thì người đã quyết định kiểm tra có thể gia hạn 01 lần nhưng không quá 10 ngày làm việc tại trụ sở của người nộp thuế;



+ Lập biên bản kiểm tra thuế trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn kiểm tra;



+ Xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo kết quả kiểm tra.



6.3. Thanh tra thuế



6.3.1. Các trường hợp thanh tra thuế



- Khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế. 



- Để giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng.



- Theo yêu cầu của công tác quản lý thuế trên cơ sở kết quả phân loại rủi ro trong quản lý thuế.



- Theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, kết luận của Thanh tra nhà nước và cơ quan khác có thẩm quyền. 


6.3.2. Quyết định thanh tra thuế


- Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế các cấp có thẩm quyền ra quyết định thanh tra thuế.



- Quyết định thanh tra thuế phải có các nội dung chính sau đây:



+ Căn cứ pháp lý để thanh tra thuế;



+ Đối tượng, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ thanh tra thuế;



+ Thời hạn tiến hành thanh tra thuế;



+ Trưởng đoàn thanh tra thuế và các thành viên của đoàn thanh tra thuế.



- Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày ký, quyết định thanh tra thuế phải được gửi cho đối tượng thanh tra.



- Quyết định thanh tra thuế phải được công bố chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ra quyết định thanh tra thuế. 



6.3.3. Thời hạn thanh tra thuế


- Thời hạn thanh tra thuế thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra. Thời hạn của cuộc thanh tra được tính là thời gian thực hiện thanh tra tại trụ sở của người nộp thuế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra đến ngày kết thúc việc thanh tra tại trụ sở của người nộp thuế.



- Trường hợp cần thiết, người ra quyết định thanh tra thuế gia hạn thời hạn thanh tra thuế theo quy định của Luật Thanh tra. Việc gia hạn thời hạn thanh tra thuế do người ra quyết định thanh tra quyết định.



6.3.4. Kết luận thanh tra thuế


- Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra thuế trừ trường hợp nội dung kết luận thanh tra phải chờ kết luận chuyên môn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, người ra quyết định thanh tra thuế phải có văn bản kết luận thanh tra thuế. Kết luận thanh tra thuế phải có các nội dung chính sau đây:



+ Đánh giá việc thực hiện pháp luật về thuế của đối tượng thanh tra thuộc nội dung thanh tra thuế;



+ Kết luận về nội dung được thanh tra thuế;



+ Xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm;



+ Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.



- Trong quá trình ra văn bản kết luận, quyết định xử lý, người ra quyết định thanh tra có quyền yêu cầu trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra báo cáo, yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình để làm rõ thêm những vấn đề cần thiết phục vụ cho việc ra kết luận, quyết định xử lý.


6.3.5. Thanh tra lại trong hoạt động thanh tra thuế


- Thẩm quyền quyết định thanh tra lại vụ việc đã được kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật được quy định như sau:



+ Chánh Thanh tra Bộ Tài chính quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Tổng cục trưởng kết luận thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Tài chính khi được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao;



+ Tổng cục trưởng quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Cục trưởng thuộc Tổng cục kết luận;



+ Cục trưởng quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Chi cục trưởng thuộc Cục kết luận;



+ Quyết định thanh tra lại bao gồm các nội dung được quy định tại Điều 114 của Luật Quản lý thuế. Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định thanh tra lại, người ra quyết định thanh tra lại phải gửi quyết định thanh tra lại cho đối tượng thanh tra. Quyết định thanh tra lại phải được công bố chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ký và phải được đoàn thanh tra lập biên bản công bố quyết định thanh tra lại.



- Việc thanh tra lại được thực hiện khi có một trong những căn cứ sau đây:



+ Có vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục trong quá trình tiến hành thanh tra;



+ Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật khi kết luận thanh tra;



+ Nội dung kết luận thanh tra không phù hợp với những chứng cứ thu thập được trong quá trình thanh tra hoặc có dấu hiệu rủi ro cao theo tiêu chí đánh giá rủi ro qua phân tích đánh giá rủi ro;



+ Người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ việc hoặc cố ý kết luận trái pháp luật;



+ Có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng của đối tượng thanh tra chưa được phát hiện đầy đủ qua thanh tra.



- Thời hiệu thanh tra lại, thời hạn thanh tra lại được quy định như sau:



+ Thời hiệu thanh tra lại là 02 năm kể từ ngày ký kết luận thanh tra;



+ Thời hạn thanh tra lại được thực hiện theo quy định tại Điều 115 của Luật Quản lý thuế.



- Khi tiến hành thanh tra lại, người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 116 và Điều 117 của Luật Quản lý thuế.



- Kết luận thanh tra lại, công khai kết luận thanh tra lại được quy định như sau:



+ Kết luận thanh tra lại được thực hiện theo quy định tại Điều 119 của Luật Quản lý thuế. Nội dung kết luận thanh tra lại phải xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tiến hành thanh tra, kết luận thanh tra và kiến nghị biện pháp xử lý.



Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký kết luận thanh tra lại, người ra quyết định thanh tra lại phải gửi kết luận thanh tra lại cho thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên;



+ Việc công khai kết luận thanh tra lại được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.


6.4. Thực hiện biện pháp phòng, chống, ngăn chặn vi phạm pháp luật về thuế


Cơ quan quản lý thuế có quyền thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế bao gồm: 



- Thu thập thông tin liên quan đến hành vi trốn thuế;



- Tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế;



- Khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế.



7. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế


7.1. Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế



Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bao gồm:



-  Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.



- Người nộp thuế có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế.



- Người nộp thuế có tiền thuế nợ có hành vi phát tán tài sản hoặc bỏ trốn.



- Người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế, trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt.



- Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế khoanh tiền thuế nợ trong thời hạn khoanh nợ; không tính tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật này; được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. 



Việc nộp dần tiền thuế nợ được thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người nộp thuế xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. 



- Không thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với người nộp thuế có nợ phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.



- Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế trước khi xuất cảnh và có thể bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh.



7.2. Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế



* Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bao gồm:



- Biện pháp 1: Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; phong tỏa tài khoản; 



- Biện pháp 2: Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập;



-Biện pháp 3: Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 



- Biện pháp 4: Ngừng sử dụng hóa đơn;



- Biện pháp 5: Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật;



- Biện pháp 6: Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ; 



- Biện pháp 7: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.



Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.



* Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện như sau:



Đối với các biện pháp cưỡng chế 1, 2, 3:  căn cứ vào tình hình thực tế, cơ quan quản lý thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế phù hợp;



b) Đối với các biện pháp cưỡng chế quy định tại các điểm 4, 5, 6 và 7, trường hợp không áp dụng được biện pháp cưỡng chế trước thì cơ quan quản lý thuế chuyển sang áp dụng biện pháp cưỡng chế sau; 



c) Trường hợp quyết định cưỡng chế đối với một số biện pháp chưa hết hiệu lực nhưng không có hiệu quả mà cơ quan quản lý thuế có đủ thông tin, điều kiện thì thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế trước đó hoặc biện pháp cưỡng chế tiếp theo quy định. 



7.3. Thẩm quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế




1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế 1, 2, 3, 4, 5, 6.



2. Việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề được thực hiện theo quy định của pháp luật.



7.4. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế



1. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bao gồm các nội dung chính sau đây: 



Ngày, tháng, năm ra quyết định; 



Căn cứ ra quyết định; 



Người ra quyết định; 



Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; 



Lý do cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; 



Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; 



Thời gian, địa điểm thực hiện; 



Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. 


2. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế phải được gửi cho đối tượng bị cưỡng chế, cơ quan quản lý thuế cấp trên trực tiếp và các tổ chức, cá nhân có liên quan; trường hợp đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực quản lý thuế thì quyết định cưỡng chế được gửi bằng phương thức điện tử và cập nhật trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế; trường hợp cưỡng chế bằng biện pháp 5 thì quyết định cưỡng chế phải được gửi cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế trước khi thực hiện. 


3. Quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 năm kể từ ngày ban hành quyết định; trường hợp cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thì có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.



7.5. Trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế



- Người ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.



- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đối tượng thuộc diện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.



- Lực lượng Công an nhân dân có trách nhiệm bảo vệ an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hỗ trợ cơ quan quản lý thuế trong quá trình cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế khi có yêu cầu của người ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. 



8. Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế


8.1. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế



- Việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.



- Vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn không đúng quy định dẫn đến thiếu thuế, trốn thuế thì không xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn mà bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế.



- Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu, hành vi trốn thuế thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế.



- Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân, trừ mức phạt tiền đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu, hành vi trốn thuế.



- Trường hợp người nộp thuế bị ấn định thuế theo quy định tại Điều 50 và Điều 52 của Luật Quản lý thuế thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.



- Người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế có trách nhiệm lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Trường hợp người nộp thuế đăng ký thuế, nộp hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế điện tử nếu thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế bằng phương thức điện tử xác định rõ hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế của người nộp thuế thì thông báo này là biên bản vi phạm hành chính làm căn cứ ban hành quyết định xử phạt.



- Trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý thuế đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì thực hiện theo quy định của pháp luật về hình sự.



8.2. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế



- Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế thì thời hiệu xử phạt là 02 năm kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm.



- Đối với hành vi trốn thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thì thời hiệu xử phạt là 05 năm kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm.



- Quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu không đúng, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 năm trở về trước kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Trường hợp người nộp thuế không đăng ký thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, tiền chậm nộp cho toàn bộ thời gian trở về trước kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.



8.3. Hình thức xử phạt, mức phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả



- Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế bao gồm:



+ Cảnh cáo;



+ Phạt tiền.



- Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế được quy định như sau:



+ Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi quy định tại Điều 141 của Luật Quản lý thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;



+ Phạt 10% tính trên số tiền thuế khai thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc số tiền thuế khai tăng trong trường hợp được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều 142 của Luật Quản lý thuế;



+ Phạt 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc số tiền thuế khai tăng trong trường hợp được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế đối với hành vi quy định tại khoản 1 và các điểm b, c khoản 2 Điều 142 của Luật Quản lý thuế;



+ Phạt từ 01 lần đến 03 lần số tiền thuế trốn đối với hành vi quy định tại Điều 143 của Luật Quản lý thuế.



- Các biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế bao gồm: 



+ Buộc nộp đủ số tiền thuế trốn, thiếu;



+ Buộc nộp đủ số tiền đã miễn, giảm, hoàn, không thu thuế không đúng. 



8.4. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế



- Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 



8.5. Miễn tiền phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế



- Người nộp thuế bị phạt tiền do vi phạm hành chính về quản lý thuế mà bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật Quản lý thuế thì được miễn tiền phạt. Tổng số tiền miễn phạt tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại.



- Không miễn tiền phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với các trường hợp đã thực hiện xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế của cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước



9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế


9.1. Khiếu nại, tố cáo



- Người nộp thuế, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.



- Cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế, công chức quản lý thuế hoặc tổ chức, cá nhân khác.



- Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.



9.2. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết khiếu nại về thuế



- Cơ quan quản lý thuế nhận được khiếu nại về việc thực hiện pháp luật về thuế có quyền yêu cầu người khiếu nại cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc khiếu nại; nếu người khiếu nại từ chối cung cấp hồ sơ, tài liệu thì có quyền từ chối xem xét giải quyết khiếu nại.



- Cơ quan quản lý thuế phải hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thu không đúng cho người nộp thuế, bên thứ ba trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.



- Đối với vụ việc khiếu nại phức tạp, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế là người giải quyết khiếu nại thực hiện tham vấn các cơ quan, tổ chức có liên quan, bao gồm cả khiếu nại lần đầu. Khi thực hiện việc tham vấn, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế phải ban hành quyết định thành lập Hội đồng tham vấn. Hội đồng tham vấn hoạt động theo nguyên tắc biểu quyết theo đa số. Kết quả biểu quyết là cơ sở để thủ trưởng cơ quan quản lý thuế tham khảo khi ra quyết định xử lý khiếu nại. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế là người ra quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định xử lý khiếu nại.



10. Hợp tác quốc tế về thuế



Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm sau đây:



Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính đề xuất đàm phán, ký kết và thực hiện quyền, nghĩa vụ và bảo đảm lợi ích của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;



Đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa thuận song phương, đa phương với cơ quan quản lý thuế nước ngoài;



Tổ chức khai thác, trao đổi thông tin và hợp tác nghiệp vụ với cơ quan quản lý thuế nước ngoài, các tổ chức quốc tế có liên quan. Trao đổi thông tin về người nộp thuế, thông tin về các bên liên kết với cơ quan thuế nước ngoài phục vụ công tác quản lý thuế đối với giao dịch liên kết;



Thực hiện các biện pháp hỗ trợ thu thuế theo các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên bao gồm:



- Đề nghị cơ quan quản lý thuế nước ngoài và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện hỗ trợ thu thuế tại nước ngoài đối với các khoản nợ thuế tại Việt Nam mà người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp khi người nộp thuế không còn ở Việt Nam;



- Thực hiện hỗ trợ thu thuế theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế nước ngoài đối với các khoản nợ thuế phải nộp tại nước ngoài của người nộp thuế tại Việt Nam bằng biện pháp đôn đốc thu nợ thuế theo quy định của Luật này và phù hợp với thực tiễn quản lý thuế của Việt Nam.



11. Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế



Cơ quan thuế có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế; công khai các thủ tục về thuế tại trụ sở, trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng.



Giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế; cơ quan thuế có trách nhiệm công khai mức thuế phải nộp của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã, phường, thị trấn.



Ngoài cơ quan quản lý thuế, cơ quan thông tin, báo chí cũng có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, nêu gương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt pháp luật về thuế, phản ánh và phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.



Cơ quan thông tin, báo chí phối hợp với các cơ quan quản lý thuế trong việc đăng tải, cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật


Người nộp thuế có quyền được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế, cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế.


CHUYÊN ĐỀ 5:


TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH THUẾ


I. TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH THUẾ




1. Quá trình phát triển hệ thống công nghệ thông tin 


Giai đoạn 1 (từ năm 1991 – 1994): Mục tiêu chính của giai đoạn này là xây dưng nền tảng môi trường tin học trong ngành Thuế thông qua việc thực hiện “Dự án xây dựng hệ thống thông tin thu thuế Nhà nước trên cơ sở sử dụng máy tính điện tử”. Trong giai đoạn này, những nền móng đầu tiên cho sự phát triển CNTT trong ngành Thuế bao gồm các biện pháp tổ chức đầu tư trang thiết bị, xây dựng đội ngũ cán bộ tin học, đào tạo tin học cơ bản cho người sử dụng, xây dựng một số phần mềm tính thuế đơn giản vận hành trên máy tính đơn lẻ như phần mềm Tính thuế cấp Cục, tính thuế cấp Chi cục, quản lý công văn, quản lý ấn chỉ thuế…



Giai đoạn 2 (từ năm 1995 – 2000): Việc phát triển tin học giai đoạn này được thực hiện theo nội dung “Đề án phát triển công nghệ thông tin ngành Thuế đến năm 2000”. Ngành Thuế đã bắt đầu phát triển các ứng dụng trên mạng; tự động hoá một số khâu công tác quản lý thuế như: Tính thuế, tính nợ, tính phạt, kế toán, thống kê thuế.



Năm 1999 là năm nổi bật nhất về triển khai tin học trong giai đoạn này, tin học ngành Thuế gần như bước sang một trang mới. Để phục vụ triển khai 2 Luật thuế mới GTGT và TNDN, ngành Thuế đã triển khai thành công ứng dụng CNTT vào công tác đăng ký thuế, cấp mã số đối tượng nộp thuế  thống nhất trong cả nước và triển khai phần mềm ứng dụng Quản lý thuế cấp Cục Thuế, cấp Chi cục Thuế chạy trên môi trường mạng; Tin học đã tác động cải tiến toàn bộ các quy trình quản lý thuế tại từng cấp với nhiều quy trình quản lý thuế có sự hỗ trợ của tin học được ban hành thực hiện thống nhất toàn ngành Thuế; cả 64 Cục Thuế được đồng loạt triển khai lắp đặt mạng Cục bộ (LAN) tại văn phòng Cục Thuế, có đường truyền tin kết nối với Tổng cục thuế thông qua mạng điện thoại, ưu tiên các bộ phận xử lý dữ liệu được trang bị tương đối đầy đủ máy trạm làm việc. 



Giai đoạn 3 (từ năm 2001 - 2007): Giai đoạn này, với đề án Tin học hoá ngành Thuế năm 2001 – 2005 và được kéo dài thực hiện đến năm 2007, ngành Thuế đã tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp hệ thống CNTT cả về trang thiết bị và phần mềm ứng dụng. Thêm nhiều Chi cục Thuế được lắp đặt mạng; Xây dựng đường truyền thông kết nối trực tuyến từ Cục Thuế lên Tổng cục Thuế; khoảng 300 Chi cục Thuế có đường truyền trực tuyến kết nối lên Cục Thuế. 



Nét nổi bật của giai đoạn này là thời gian từ năm 2004 đến 2007, ngành Thuế bắt đầu triển khai chương trình thí điểm cải cách và hiện đại hoá công tác quản lý thuế theo quy trình “tự tính, tự khai và tự nộp thuế” với phần mềm ứng dụng Quản lý thuế tự khai, tự nộp (viết tắt là TKN) áp dụng cho thuế GTGT và TNDN đã được triển khai cho 9 Cục Thuế thí điểm cải cách mô hình quản lý thuế theo chức năng là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hoà, Bình Thuận, An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai. Kết quả thí điểm của giai đoạn này chính là tiền đề cho việc chuyển đổi toàn diện công tác quản lý thuế và bộ máy tổ chức ngành Thuế từ quản lý theo đối tượng sang quản lý theo chức năng.



Đặc biệt, việc cung cấp phần mềm Hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế theo công nghệ mã vạch miễn phí cho người nộp thuế, đồng thời trang Web ngành Thuế trên Internet được chính thức triển khai và công bố công khai ra toàn xã hội từ ngày 1/6/2004 đã đem lại hiệu quả rất lớn trong việc nâng cao hình ảnh của ngành Thuế trong nhiệm vụ chính trị là hỗ trợ và phục vụ người nộp thuế, trang Web có số lượt người truy cập rất nhanh và rất lớn.



Giai đoạn 4 (từ năm 2008 – 2010): Nhìn vào đề án “Kế hoạch ứng dụng CNTT ngành Thuế giai đoạn 2008 – 2010” đã được Bộ Tài chính phê duyệt, có thể nói đây là giai đoạn rất khó khăn của Tin học ngành Thuế với những nhiệm vụ nặng nề trong bối cảnh cả ngành Thuế có nhiều biến động lớn: Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ 1/7/2007; Bộ máy tổ chức toàn ngành Thuế từ Tổng cục đến Cục Thuế và Chi cục Thuế đều chuyển đổi theo Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ với mô hình quản lý thuế theo 4 chức năng: Tuyên truyền hỗ trợ; Kê khai và kế toán thuế; Quản lý thu nợ; Thanh tra, kiểm tra thuế.



Tính đến hết năm 2008, ngành Thuế đã xây dựng, nâng cấp và triển khai nhiều phần mềm ứng dụng trên mạng đáp ứng yêu cầu quản lý theo Luật Quản lý thuế, đáp ứng mô hình tổ chức mới của bộ máy ngành Thuế theo 4 chức năng như các ứng dụng cốt lõi: Quản lý thuế tự khai, tự nộp, Quản lý thu nợ, Quản lý hồ sơ theo cơ chế một cửa, hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế bằng công nghệ mã vạch, các ứng dụng phục vụ thanh tra, kiểm tra. Ngoài ra, Tổng cục cũng đã xây dựng một số ứng dụng trao đổi thông tin với các cơ quan ngoài ngành Thuế như Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Kho bạc nhà nước, Tổng cục Thống kê v.v...



Mạng Tổng cục, mạng Cục Thuế được trang bị tương đối hiện đại, gần 600 Chi cục Thuế được lắp đặt mạng theo 2 mô hình: Chi cục Thuế lớn và Chi cục Thuế vừa và nhỏ. Toàn ngành Thuế đã được trang bị 34.026 máy tính cá nhân. Trong đó, tại Tổng cục  100% số cán bộ tại văn phòng Tổng cục đã được cấp máy tính cá nhân để làm việc hàng ngày. Tại các Cục thuế,  số máy tính được sử dụng là: 7.613, đạt tỷ lệ 98.8% trên tổng số cán bộ tại các Văn phòng Cục. Tổng số máy tính đang sử dụng cấp Chi cục là: 25.878, đạt tỷ lệ 78.8% trên tổng số cán bộ tại các Chi cục, chủ yếu cho các khâu kê khai, kế toán thuế, xử lý hồ sơ thuế và quản lý hoá đơn thuế.



Đặc biệt từ đầu năm 2009, Tổng cục Thuế đã bắt đầu xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng quản lý thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) theo luật thuế TNCN. Toàn ngành đã triển khai công tác đăng ký thuế, cấp mã số thuế cho người làm công, làm thuê cho khoảng 10 triệu người nộp thuế cả nước. Đến đầu năm 2012 đã triển khai phân hệ quyết toán thuế TNCN, xử lý dữ liệu quyết toán thuế đến từng cá nhân.



Giai đoạn 5 (từ năm 2011- đến 2015)



Trong giai đoạn này, ứng dụng công nghệ thông tin trở thành công cụ hỗ trợ không thể thiếu và ngày càng quan trọng trong công cuộc cải cách và hiện đại hoá quản lý thuế nói riêng và tài chính nói chung. Kế hoạch ứng dụng CNTT được xây dựng dựa trên quan điểm và kế hoạch chiến lược cải cách và hiện đại hoá quản lý hành chính thuế, trong đó đặc biệt cải cách thủ tục, quy trình quản lý thuế. Quan điểm ứng dụng CNTT được thực hiện đồng thời trên cả 3 nội dung: (1) Cải cách chính sách, tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế; (2) Đối mới và củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ; (3) Tăng cường công nghệ. Các nội dung này quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với nhau, là cấu phần không thể tách rời đòi hỏi, hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo các chương trình cải cách, hiện đại hoá đạt kết quả thành công.



Ứng dụng CNTT ngành Thuế giai đoạn 2011-2015 dựa trên giải pháp và công nghệ hiện đại, luôn nhằm mục tiêu hướng tới thực hiện hệ thống thuế điện tử và Chính phủ điện tử, liên kết chặt chẽ, thống nhất với hệ thống thông tin điện tử ngành Tài chính và các bộ ngành liên quan hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp với chất lượng cao.  



Chương trình ứng dụng CNTT ngành Thuế phải kế thừa kết quả ứng dụng CNTT đã đạt được trong các giai đoạn trước và có biện pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém phát sinh. Hoàn thiện các quy định, tiêu chuẩn, quy trình về quản lý ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực ứng dụng CNTT.



Mục tiêu tổng quát của giai đoạn này: 



Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý thuế, gắn chặt với quá trình cải cách hành chính thuế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống thuế; thực hiện minh bạch hoá thủ tục hành chính thuế, cung cấp dịch vụ thuế điện tử phục vụ người nộp thuế và doanh nghiệp thuận lợi trong thực hiện nghĩa vụ thuế; thực hiện liên kết thông tin với các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong quản lý và phục vụ doanh nghiệp và người dân. 



Hệ thống ứng dụng CNTT  có khả năng đáp ứng tự động hóa 95% nhu cầu xử lý thông tin quản lý thuế, 100% các chức năng quản lý thuế cải cách được ứng dụng CNTT; Cung cấp dịch vụ kê khai thuế điện tử đạt 90% doanh nghiệp, nộp thuế điện tử đạt 80%; cung cấp thông tin tra cứu hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế thường xuyên 24/24 giờ, nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm, hiệu quả; Cung cấp thông tin chủ yếu cho hệ thống kho cơ sở dữ liệu thống nhất của ngành Tài chính; kết nối mạng, tiến tới tích hợp thông tin liên quan với các Bộ, ngành: Kế hoạch-Đầu tư, Ngân hàng, Hải quan, Kho bạc, Thống kê,...



Giai đoạn 5 đã đạt được một số kết quả như sau:



Từ năm 2011, hệ thống CNTT ngành Thuế đã có những bước chuyển đổi, nâng cấp nổi bật như việc triển khai thành công hệ thống Quản lý thuế TNCN trên nền tảng công nghệ ERP hiện đại vào năm 2012; tập trung hệ thống quản trị người dùng (AD), hệ thống Email, chat từ mô hình phân tán tại 63 Cục Thuế về Tổng cục Thuế. Để bắt kịp với xu hướng phát triển công nghệ, Tổng cục Thuế cũng đã tiến hành chuyển đổi từ máy chủ vật lý lên nền tảng ảo hóa tại Tổng cục, Cục Thuế và Chi cục Thuế. Giai đoạn này cũng chứng kiến sự tăng nhanh về số lượng các Chi cục Thuế mô hình Cục tại các Chi cục Thuế lớn.



Trong năm 2014 dự kiến ngành Thuế sẽ tập trung toàn bộ hệ thống quản trị người dùng các Chi cục Thuế lớn về Tổng cục Thuế, triển khai hệ thống quản trị người dùng cho người nộp thuế; đồng thời nâng cấp hệ thống quản lý thuế TNCN hiện có, bổ sung các sắc thuế quản lý để nâng cấp thành hệ thống quản lý thuế tập trung TMS và hoàn thành triển khai diện rộng cả nước cuối năm 2015. 



Cũng trong năm 2014, Tổng cục Thuế đã tiến hành mở rộng hệ thống dự phòng thảm họa (DRC) để nâng cao tính an toàn và dự phòng cho hệ thống CNTT, giảm thiểu tối đa nguy cơ mất dữ liệu và thời gian dừng hệ thống. 



Để đáp ứng mục tiêu cung cấp thông tin chủ yếu cho hệ thống kho cơ sở dữ liệu thống nhất của ngành Tài chính;  Tổng cục Thuế đã tiến hành xây dựng hệ thống trục tích hợp truyền tin (ESB), có nhiệm vụ kết nối và truyền nhận thông tin với các hệ thống trong nội bộ ngành thuế cũng như tích hợp thông tin liên quan với các Bộ, ngành: Kế hoạch-Đầu tư, Ngân hàng, Hải quan, Kho bạc, Thống kê,...



Giai đoạn 6 (từ năm 2016- đến 2020)



Thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng cục Thuế giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1507/QĐ-BTC ngày 30/06/2016, Tổng cục Thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ thông tin thực hiện các nhiệm vụ chính trị do Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao, đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho NNT, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua cải cách thủ tục hành chính đồng bộ với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khi vẫn đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, bao gồm:



Đổi mới, nâng cao ứng dụng CNTT trong tất cả các khâu quản lý thuế, nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quản lý thuế. Xây dựng một hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp, tập trung, công khai minh bạch, hiệu quả, theo chuẩn mực quốc tế, góp phần đưa Việt Nam lên nhóm các nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong xếp hạng mức độ thuận lợi về thuế.



Hệ thống CNTT ngành Thuế đáp ứng yêu cầu của Chính phủ điện tử, xây dựng kho cơ sở dữ liệu quốc gia về thuế, cung cấp thông tin đầy đủ cho việc chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Quốc hội; Đáp ứng việc kết nối trao đổi thông tin liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính giữa các Cơ quan quản lý Nhà nước trên cơ sở khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. Tạo thuận lợi cho người nộp thuế, thuận lợi cho quản lý thuế, tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động, cũng như đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả của quản lý nhà nước.



Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ người nộp thuế thông qua việc cung cấp các dịch vụ điện tử về thuế. Khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức trung gian phát triển các dịch vụ về thuế, đáp ứng yêu cầu xã hội hóa một số dịch vụ như cung cấp dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế, cung cấp các dịch vụ gia tăng về thuế, thu hộ. Ứng dụng CNTT đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý thuế, đem lại sự hài lòng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hình ảnh của cơ quan Thuế.



Hệ thống CNTT ngành Thuế đã đáp ứng các yêu cầu quản lý thuế quốc tế trong tình hình mới như phòng tránh chuyển giá, đáp ứng hiệp định tránh đánh thuế 2 lần... 



Hiện đại hóa việc quản lý nội bộ ngành giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả cho nhân viên ngành Thuế phục vụ người dân và doanh nghiệp.



Phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, đồng bộ, đảm bảo hệ thống CNTT vận hành liên tục, hiệu quả, đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu.



Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành Thuế nói chung, nguồn nhân lực CNTT của ngành Thuế nói riêng phù hợp với định hướng và kế hoạch phát triển CNTT ngành Thuế năm giai đoạn 2016-2020.



Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin. 



Một số kết quả chính triển khai ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 của Tổng cục Thuế như sau:



Môi trường pháp lý:



Tổng cục Thuế đã chủ động nghiên cứu xây dựng và phối hợp tham gia xây dựng nhiều văn bản để cơ quan chủ trì trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, làm cơ sở cho việc phát triển, triển khai ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử và bảo đảm an toàn thông tin mạng. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng đã chủ động nghiên cứu và ban hành văn bản nội bộ về quy chế, quy trình phục vụ việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng các hệ thống CNTT ngành Thuế, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.



Hạ tầng kỹ thuật:



Hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin của ngành Thuế đã được trang bị đầy đủ, thường xuyên được nâng cấp đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và nhu cầu sử dụng, cụ thể:



Triển khai Trung tâm dữ liệu chính và Trung tâm dự phòng sau thảm hoạ để đảm bảo an toàn dữ liệu và đáp ứng yêu cầu về tính sẵn sàng cao của hệ thống: 



Ngành Thuế đã xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT, đảm bảo giao tiếp an toàn, an ninh mạng cho hệ thống CNTT và thông tin trong nội bộ ngành cũng như trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế với NNT, giữa cơ quan thuế với cơ quan bên ngoài. Đồng thời, triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật thông tin tại cơ quan thuế các cấp đảm bảo hoạt động ổn định, ngăn chặn các nguy cơ xâm nhập, mất an ninh thông tin. 



Ngành Thuế đã triển khai Trung tâm dữ liệu chính và Trung tâm dữ liệu dự phòng thảm hoạ để đảm bảo an toàn dữ liệu đáp ứng yêu cầu về tính sẵn sàng cao của các hệ thống lớn như Hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS); Hệ thống trục truyền tin (ESB); Hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax); Hệ thống kho CSDL ngành Thuế (DW&BI); Hệ thống ký điện tử tập trung; Hệ thống quản trị người dùng tập trung (AD), hệ thống email (Exchange), Hệ thống sao lưu email (Archive Exchange).. TTDL chính (DC) và TTDL dự phòng (DRC) đều đạt chuẩn Tier III, xây dựng theo tiêu chuẩn TIA-942 và được đặt cách nhau với khoảng cách tối thiểu 25km. Quy mô của Trung tâm dữ liệu đang có 57 Rack chứa gần 600 thiết bị CNTT phục vụ cho các ứng dụng, hệ thống tập trung của Tổng cục Thuế.



Thực hiện chuyển đổi kiến trúc hạ tầng mạng diện rộng trong toàn ngành, nâng cấp hạ tầng truyền thông và kết nối internet để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi sang mô hình xử lý tập trung; Phát triển hạ tầng kỹ thuật theo xu hướng công nghệ điện toán đám mây (Private Cloud) nhằm cung cấp một nền tảng hạ tầng kỹ thuật linh hoạt, ổn định, đơn giản hóa quá trình quản lý, cấp phát tài nguyên hệ thống, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên hệ thống với việc triển khai 02 hệ thống điện toán đám mây (Private Cloud) tại TTDL chính và TTDL dự phòng. Hệ thống Private Cloud được xây dựng trên nền tảng công nghệ VMWare vRealize Automation 7.4 và hạ tầng thiết bị máy chủ phổ biến với các công nghệ phần cứng mới phù hợp cho giải pháp Cloud như HPE Synergy 660.



Chuyển đổi các thiết bị đầu cuối của người dùng nội bộ từ mô hình máy trạm truyền thống sang mô hình máy trạm ảo. Ngành Thuế đã triển khai hệ thống máy chủ ảo hóa thử nghiệm với quy mô cung cấp cho 600 người dùng đồng thời. Hệ thống máy chủ áo hóa cho phép triển khai một hệ thống máy chủ linh hoạt, nhanh, chia sẻ và tận dụng tối đa tài nguyên phần cứng của máy chủ, giảm kinh phí đầu tư hệ thống CNTT, giúp tăng cường quản lý, nâng cao tính an toàn, bảo mật hệ thống; Giảm thiểu chi phí thiết bị, chi phí vận hành, nhân lực quản trị tại địa phương. Hiện nay, số lượng máy trạm ảo cấp phát đạt gần 1.400 máy.



Triển khai hệ thống truy cập từ xa cho cán bộ thanh tra, kiểm tra và các cán bộ tại bộ phận một cửa của các huyện không đặt trụ sở Chi cục Thuế khu vực. Hệ thống cho phép người dùng truy cập vào hệ thống ứng dụng tập trung của ngành Thuế thông qua đường Internet.



Triển khai chuyển đổi máy chủ xử lý tập trung lên mô hình điện toán đám mây riêng (Praviate Cloud), giúp cho việc quản lý tài nguyên máy chủ được linh hoạt và hiệu quả.



Nâng cấp trục tích hợp và hệ thống trao đổi thông tin để kết nối và trao đổi thông tin giữa các hệ thống xử lý tập trung tại trung tâm dữ liệu của Tổng cục Thuế, giữa hệ thống của Tổng cục với hệ thống Cục Thuế, Chi cục Thuế, giữa hệ thống Tổng cục Thuế với hệ thống các cơ quan bên ngoài, đồng thời đơn giản hóa mô hình kết nối giữa các hệ thống.



Tăng cường công tác theo dõi, giám sát và vận hành cơ sở hạ tầng và các hệ thống ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin thông qua việc triển khai sử dụng hệ thống theo dõi giám sát tập trung tại trung tâm giám sát CNTT (NOC) tại Tổng cục Thuế. Toàn bộ thông tin về hoạt động, tình trạng sức khỏe của hệ thống CNTT được tổng hợp và hiển thị trên hệ thống màn hình giám sát. Tổng cục Thuế cũng đã xây dựng mô hình vận hành, quản trị, hỗ trợ xử lý sự cố, trong đó Trung tâm giám sát CNTT là đầu mối tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ ứng dụng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT của toàn ngành Thuế; Xây dựng các hệ thống checklist thực hiện định kỳ (hàng ngày/hàng tuần…) nhằm chủ động phát hiện các rủi ro/nguy cơ của hệ thống, xử lý kịp thời không để xảy ra sự cố; Duy trì môi trường hạ tầng kỹ thuật hoạt động ổn định, được giám sát thường xuyên, liên tục 24/7 đáp ứng yêu cầu cao về triển khác các dịch vụ CNTT. Hàng năm, Trung tâm giám sát CNTT đã thực hiện trung bình 200.000 lượt checklist vận hành hệ thống, tiếp nhận và xử lý 45.000 yêu cầu hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật.



Trang bị máy tính và các thiết bị CNTT để phục vụ công việc cho 100% số công chức, viên chức trong toàn ngành. Máy tính xách tay cho công tác dùng chung, các công việc phải làm việc bên ngoài trụ sở được trang bị theo đúng định mức quy định.



Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu



Để củng cố và nâng cấp cơ sở dữ liệu tập trung về doanh nghiệp, từ năm 2017, Tổng cục Thuế bắt đầu triển khai hệ thống CSDL tập trung với các giải pháp về phân tích và khai thác dữ liệu (Business Intelligent và Data Analytics) của nhiều hãng nổi tiếng trên thế giới, cụ thể:



Hệ thống CSDL tập trung về các dữ liệu liên quan đến NNT như: dữ liệu về các loại danh mục, thông tin về đăng ký thuế, nghĩa vụ kê khai thuế của NNT, chứng từ nộp thuế, các quyết định của cơ quan thuế liên quan đến NNT, sổ sách theo dõi tình hình nộp thuế của NNT, báo cáo kế toán thuế, báo cáo tài chính của NNT, thông tin thanh tra kiểm tra, hóa đơn, ấn chỉ. Đây là cơ sở để tạo lập và khai thác các báo cáo theo yêu cầu nghiệp vụ nhằm phục vụ nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, đặc biệt là công tác quản lý rủi ro đối với NNT.



Kho cơ sở dữ liệu thí điểm lưu trữ các thông tin nhận từ bên thứ 3 (như Tổng cục Hải quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Thống kê, Ủy ban chứng khoán, Bảo hiểm xã hội…) giúp cho việc quản lý thu NSNN hiệu quả hơn, góp phần vào công tác chống thất thu NSNN. 



Các ứng dụng, dịch vụ



Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ hoạt động nghiệp vụ của cơ quan thuế 



Ngành Thuế đã triển khai, nâng cấp và mở rộng hệ thống ứng dụng CNTT đảm bảo yêu cầu xử lý thông tin quản lý thuế tại 63 Cục Thuế và 711 Chi cục Thuế (trước khi sáp nhập) và 415 Chi cục Thuế (sau khi sáp nhập và thành lập Chi cục Thuế khu vực). Hầu hết, các chức năng theo quy trình quản lý thuế hiện hành đã được tin học hóa như: Xử lý tờ khai, xử lý chứng từ, tổng hợp báo cáo kế toán, theo dõi nghĩa vụ của người nộp thuế, xử lý hoàn thuế, quản lý và cưỡng chế nợ thuế, quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quản lý hộ kinh doanh (hộ khoán), quản lý trước bạ nhà đất, quản lý rủi ro, thanh tra kiểm tra thuế, quản lý ấn chỉ, báo cáo tài chính, kiểm tra nội bộ, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về thuế,… Cụ thể là:



(i) Nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và chính sách thuế mới: 



Triển khai hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) tại Tổng cục Thuế đáp ứng việc hỗ trợ cơ quan thuế trong xử lý dữ liệu cho các quy trình nghiệp vụ Đăng ký thuế, Quản lý hồ sơ, Quản lý và Xử lý kê khai/quyết toán thuế, Kế toán thuế nội địa, Quản lý nợ, Sổ sách, Báo cáo phân tích, đánh giá (thay thế 16 phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế phân tán tại cơ quan thuế các cấp). 



Nâng cấp các ứng dụng quản lý thuế hàng năm đáp ứng các sửa đổi, bổ sung chính sách thuế, quy trình nghiệp vụ, mẫu biểu kê khai thuế theo chương trình cải cách thủ tục hành chính; Đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ mới như yêu cầu phối hợp thu với BHXH, Luật phí và lệ phí, các khoản thu về đất, trước bạ và thu khác, yêu cầu quản lý thuế với các giao dịch thương mại điện tử, quản lý doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân.



(ii) Xây dựng kho cơ sở dữ liệu về thuế (Datawarehouse) với các giải pháp về phân tích và khai thác dữ liệu (Business Intelligent và Data Analytics) bao gồm cả dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của đề án kho cơ sở dữ liệu quốc gia về thuế của Chính phủ và Bộ Tài chính; Đáp ứng việc quản lý rủi ro trong quản lý thuế theo hướng tập trung, cập nhật tự động và được quản lý, vận hành theo quy định. 




(iii) Xây dựng và mở rộng các kết nối, trao đổi thông tin với các đơn vị bên ngoài nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính (trao đổi thông tin chứng từ, đăng ký thuế, lệ phí trước bạ, trao đổi với cơ quan đăng ký đất đai); Trao đổi thông tin với các Bộ, ngành: Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm xã hội, Tổng cục Thống kê, Ủy ban chứng khoán,...



Phát triển ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp 



Trong giai đoạn 2016-2020, ngành Thuế đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế, đặc biệt là các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Kế hoạch ứng dụng CNTT triển khai các dịch vụ thuế điện tử được thực hiện đồng bộ với các nội dung cải cách chính sách thuế, đổi mới thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cụ thể:



(i) Xây dựng và triển khai các dịch vụ thuế điện tử, dịch vụ công trực tuyến và tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia:



Hoàn thành triển khai dịch vụ thuế điện tử (eTax)
 trên phạm vi toàn quốc nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người nộp thuế: Hệ thống này thay thế và tích hợp các hệ thống khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử trên một Cổng thông tin thống nhất, giúp người nộp thuế có thể dùng một tài khoản duy nhất truy cập vào hệ thống của Tổng cục Thuế để thực hiện các dịch vụ thuế điện tử và thủ tục hành chính về thuế. Kết quả năm 2020, số lượng doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đạt 99,9%, đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử là 98,76% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử trên tổng doanh nghiệp hoàn thuế đạt tỷ lệ 95,5%. Tỷ lệ hồ sơ được xử lý điện tử ở mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ xử lý khoảng 82 %. Số tiền các doanh nghiệp đã nộp vào NSNN qua dịch vụ nộp thuế điện tử với số tiền là 730.982 tỷ đồng và 36.683 nghìn USD. 



Hoàn thành triển khai tích hợp 150 dịch vụ công trực tuyến về khai thuế, nộp thuế điện tử lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, vượt 174% so với chỉ tiêu mà Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 844/QĐ-BTC ngày 21/5/2019. Số lượng hồ sơ đã đồng bộ trạng thái lên hồ sơ lên Cổng dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020 là 16.683.461 hồ sơ.



Duy trì cung cấp miễn phí phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK) cho người nộp thuế để hỗ trợ NNT có thể lập hồ sơ khai thuế tại máy trạm (không có kết nối mạng) và kết xuất hồ sơ khai thuế ra file để gửi lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.



(ii) Đã triển khai thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, TP.Đà Nẵng cho một số doanh nghiệp lớn, sử dụng nhiều hóa đơn thuộc các lĩnh vực điện, viễn thông, hàng không. Việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp cắt giảm các TTHC như: giảm thời gian đăng ký sử dụng hóa đơn từ 05 ngày xuống còn tối đa 03 ngày, không phải đăng ký mẫu hóa đơn, rút ngắn thời gian thực hiện thông báo phát hành, không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế. Kết quả tính đến hết năm 2020 có 255 doanh nghiệp đang tham gia thí điểm sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, năm 2020 có 1.150.798 hóa đơn đã được cấp mã với tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 33.480 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 2.953 tỷ đồng.  



(iii) Đẩy mạnh phối hợp với các tổ chức bên ngoài trong việc triển khai các dịch vụ thuế điện tử: 



Đối với cá nhân, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đăng Kiểm Việt Nam, Văn Phòng chính phủ, 7 Ngân hàng (Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, MBBank, VPBank, TPBank) triển khai dịch vụ khai, nộp điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.



Đối với doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã phối hợp với 55 Ngân hàng thương mại để triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. 



Đối với lĩnh vực đất đai: Tổng cục Thuế đã phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai, Văn phòng Chính phủ, các Ngân hàng triển khai kết nối trao đổi thông tin nghĩa vụ tài chính giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai tại 19 tỉnh, triển khai thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.



Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các nhà cung cấp dịch vụ thuế trung gian: Tổng cục Thuế đã ký thỏa thuận hợp tác với một số tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trong lĩnh vực thuế (T-VAN) để cùng ngành Thuế mở rộng hệ thống cung cấp các loại dịch vụ kê khai, nộp thuế, tra cứu thông tin thuế,... cho doanh nghiệp và cá nhân. Đến nay, đã có 12 đơn vị cung cấp dịch vụ T-VAN trên phạm vi cả nước tham gia. 



(iv) Tổng cục Thuế đã triển khai Hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế (eTax) thống nhất từ Tổng cục Thuế đến 63 Cục Thuế và 415 Chi cục Thuế, hoạt động thường xuyên, liên tục và thông suốt, hỗ trợ người nộp thuế 24/7. NNT có thể thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính thuế qua một cửa điện tử của ngành Thuế. Các câu hỏi, vướng mắc của người nộp thuế sẽ được chuyển tới 479 kênh thông tin để được giải đáp kịp thời. 



(v) Nâng cấp, triển khai Trang thông tin điện tử ngành Thuế (website): Hệ thống website ngành Thuế đã được nâng cấp kiến trúc lên nền tảng công nghệ mới sử dụng IBM Webphere portal và được mở rộng triển khai cho tất cả 63 Cục Thuế trên phạm vi cả nước. Đây là kênh cung cấp thông tin hiệu quả đến NNT và các đơn vị có liên quan như công khai thông tin hộ khoán, công khai thông tin văn bản, công khai danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế, danh sách đại lý thuế,…nhằm đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế, minh bạch thông tin về quản lý nghĩa vụ thuế. Đồng thời, hệ thống Website cũng đã được triển khai tại Trung tâm dữ liệu dự phòng để đảm bảo tính ổn định đáp ứng truy vấn thông tin lớn của NNT cũng như đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao của ngành Thuế. 



Phát triển ứng dụng CNTT trong quản lý nội bộ ngành Thuế 



Ngành Thuế đã xây dựng và triển khai nhiều ứng dụng CNTT trong quản lý nội bộ ngành nhằm tạo ra một môi trường làm việc cộng tác, chia sẻ dữ liệu chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc của công chức thuế, cụ thể:



(i) Xây dựng và triển khai các phần mềm hiện đại hóa văn phòng, cụ thể: 



Triển khai Chương trình Quản lý văn bản và điều hành (eDocTC) nhằm thống nhất quy trình quản lý, trình duyệt, xử lý và phát hành văn bản, thiết lập hồ sơ công việc theo văn bản trong nội bộ cơ quan Thuế và Bộ Tài chính, từng bước tiến tới mục tiêu 100% quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng; 



Triển khai thí điểm giải pháp làm việc từ xa bên ngoài trụ sở cơ quan thuế thông qua kênh truyền kết nối Internet cho 600 cán bộ Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội và Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh. Giải pháp này đã tận dụng hệ thống CNTT hiện có để công chức thuế có thể làm việc từ xa qua mạng Internet; truy cập, khai thác ứng dụng của ngành mọi lúc, mọi nơi; cập nhật, xử lý dữ liệu được kịp thời. Từ đó giúp hiệu quả làm việc ngày càng được nâng cao. 



(ii) Xây dựng và triển khai phần mềm ứng dụng tập trung tại Tổng cục hỗ trợ Bộ phận Kiểm tra nội bộ tại cơ quan thuế các cấp thực hiện quy trình Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và quy trình Kiểm tra nội bộ; ứng dụng CNTT vào phân tích rủi ro lập kế hoạch kiểm tra nội bộ hàng năm.



An toàn thông tin



Ngành Thuế đã chú trọng thực hiện triển khai các giải pháp an toàn thông tin đảm bảo xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, cụ thể:



(i) Triển khai các hệ thống an toàn thông tin giúp giám sát an toàn thông tin mạng cho các hệ thống CNTT của ngành Thuế, đặc biệt là đối với các ứng dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Thuế. Cụ thể:



Các cảnh báo về an toàn thông tin, các dấu hiệu tấn công mạng trên hệ thống được theo dõi liên tục, phân tích để có phương án phản ứng xử lý. 



Xây dựng hệ thống quản lý tập trung thông tin về mã khóa, quyền hạn truy nhập và vận hành hệ thống của từng đối tượng người dùng. 



Triển khai giải pháp quản lý sự kiện an toàn thông tin (SIEM) cho phép thu thập, chuẩn hóa, lưu trữ và phân tích thông tin về các sự kiện an toàn phát sinh trong hệ thống mạng CNTT của ngành;



Triển khai hệ thống phòng chống tấn công dịch vụ (DDOS) kịp thời phát hiện, ngặn chặn các cuộc tấn công từ chối dịch vụ do ngành Thuế cung cấp; Triển khai hệ thống ngăn chặn xâm nhập trái phép (IPS), triển khai hệ thống tường lửa cho ứng dụng (WAF); 



Triển khai hệ thống lọc thư rác, ngăn chặn các email giả mạo, chứa mã độc, triển khai hệ thống phòng chống tấn công có chủ đích (APT) nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công có quy mô lớn với mục đích chính trị, phá hoại; 



Triển khai hệ thống quản lý mật khẩu đặc quyền (CA PAM) áp dụng cho việc quản trị truy cập các hệ thống và máy chủ quan trọng của Tổng cục Thuế giúp kiểm soát, theo dõi chặt chẽ các thao tác của người dùng trên hệ thống; 



Triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin 24/7 giám sát chặt chẽ các hoạt động và trang thiết bị bảo mật, kịp thời ứng phó, xử lý các bất thường xảy ra trong hệ thống. 



(ii) Trang bị các thiết bị cho trung tâm dự phòng thảm họa: Hạ tầng máy chủ, mạng, bảo mật, lưu trữ, sao lưu tại trung tâm dữ liệu dự phòng được trang bị theo lộ trình để đáp ứng mục tiêu duy trì hoạt động của ứng dụng trong trường hợp xảy ra sự cố tại trung tâm dữ liệu chính. 



(iii) Triển khai áp dụng sử dụng chữ ký số phục vụ triển khai các quy trình nghiệp vụ như ký số các văn bản, thông báo, tờ trình, thông báo hoàn thuế,… Đến nay, toàn ngành Thuế đã triển khai được khoảng 493 chứng thư số cho tổ chức và khoảng 12.000 chứng thư số cho cá nhân.



(iv) Định kỳ hàng năm, thực hiện kiểm tra, đánh giá về an toàn thông tin tại các Cục Thuế; Thường xuyên kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với hệ thống an toàn thông tin tại Tổng cục Thuế. Các hệ thống ứng dụng, máy chủ định kỳ được dò quét đánh giá an toàn thông tin và được cập nhật kịp thời các bản vá, lỗ hổng bảo mật để ngăn chặn nguy cơ tấn công ngay từ bên ngoài; Triển khai công tác diễn tập về đảm bảo an toàn thông tin nhằm ứng phó hiệu quả, kịp thời với các sự cố về an toàn thông tin của Tổng cục Thuế.



Nguồn nhân lực CNTT



Số cán bộ làm công tác CNTT của ngành Thuế như sau:



Tại Tổng cục Thuế: Cục CNTT có 01 Cục trưởng và 03 Phó Cục trưởng. Tổng số công chức: 95, trong đó: 34 người có trình độ trên đại học chiếm 35,8%; số công chức có trình độ đại học là 61 người, chiếm 64,2%.



			STT


			Trình độ về chuyên ngành CNTT


			Số lượng công chức





			1


			Thạc sỹ CNTT


			14





			2


			Thạc sỹ khác


			20





			3


			Kỹ sư


			33





			4


			Cử nhân


			28





			


			


			





			STT


			Số năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT


			Số lượng công chức





			1


			Trên 8 năm


			89





			2


			Từ 3 – 8 năm


			3





			3


			Dưới 3 năm


			3








Tại Cục CNTT có 06 phòng chức năng gồm: Phòng Phần mềm ứng dụng, Phòng Cơ sở dữ liệu và Hỗ trợ, Phòng An toàn thông tin, Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp; Phòng Quản lý chất lượng CNTT.



Tại các Cục Thuế: Phòng CNTT có 01 Trưởng phòng và một số Phó trưởng phòng. Số công chức CNTT cấp Cục Thuế là 453 người. Trong đó, số công chức có trình độ trên đại học 29 người, chiếm 6,4%; số công chức có trình độ đại học 364 người, chiếm 80,3% và số công chức, người lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp: 28 người, chiếm 6,2% và số còn lại là: 32 người, chiếm 7,1%.  



Tại Chi cục Thuế: Bộ phận tin học thuộc đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học hoặc Đội Nghiệp vụ Quản lý thuế (đối với Chi cục Thuế quy mô nhỏ). Số lượng công chức làm CNTT tại Chi cục Thuế là 872 người. Trong đó, số công chức có trình độ trên đại học là 14 người, chiếm 1,6%; số công chức có trình độ đại học là 630 người, chiếm 72,2%; số công chức, người lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp 134 người, chiếm 15,4% và số còn lại là: 94 người, chiếm 10,8%. 



Cán bộ công chức làm công tác CNTT của ngành Thuế thường xuyên được đào tạo, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp với vị trí, chức danh, đáp ứng yêu cầu công việc. Đặc biệt là đào tạo hiểu biết về hệ thống, ứng dụng CNTT ngành Thuế, khai thác, sử dụng ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế.



Tổng cục Thuế đã phối hợp với các tổ chức đào tạo về công nghệ thông tin thực hiện đào tạo, nâng cao trình độ hiểu biết về các giải pháp khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, từ đó có thể nghiên cứu, áp dụng vào việc xây dựng Kiến trúc hệ thống CNTT ngành Thuế, phát triển Chính phủ điện tử và hướng tới Chính phủ số.



Giai đoạn  7 (từ năm 2021 - đến  nay)



Mục tiêu tổng quát của giai đoạn này:



Xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tích hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh nền kinh tế số.



Hệ thống CNTT ngành Thuế kết nối, chia sẻ dữ liệu với các nền tảng số hóa, đáp ứng toàn diện nhu cầu giao dịch tài chính công, nhu cầu khai thác sử dụng thông tin số của Chính phủ, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức.



Kết quả đạt được Giai đoạn 7 đối với mục tiêu tổng quát như sau: 



a. Xây dựng các DVC tài chính (mức 3 và mức 4) phục vụ người dân, doanh nghiệp và các tổ chức; tăng cường chia sẻ thông tin, nội dung số đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng thông tin tài chính cho người dân và toàn xã hội, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia:



Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 và Chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin; đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử. 




Đến nay, số lượng thủ tục hành chính (TTHC) được cung cấp trực tuyến là 182/304 đạt mức 3, 4 trở lên. 63 Cục Thuế và Tổng cục Thuế đều đã có trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin thuế.



Các nhóm dịch vụ công từ mức độ 3 trở lên gồm: Hệ thống dịch vụ Thuế điện tử (gồm: Kê khai hóa đơn qua mạng; Kê khai sử dụng biên lai phí, lệ phí qua mạng; Khai thuế qua mạng; Nộp thuế điện tử; Hoàn thuế điện tử); Hệ thống cấp mã chống giả hóa đơn (hóa đơn điện tử).



b. Xây dựng các hệ thống cốt lõi và CSDL quốc gia về Tài chính, các CSDL chuyên ngành theo công nghệ hiện đại phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành của các cấp trong ngành Tài chính: 



Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã triển khai hệ thống Kho cơ sở dữ liệu tập trung ngành Thuế. Đây là hệ thống tập trung dữ liệu từ các ứng dụng tác nghiệp (Quản lý thuế tập trung, Thanh tra-kiểm tra, Báo cáo tài chính, Quản lý ấn chỉ,.. ), hỗ trợ người sử dụng tại Cơ quan thuế các cấp tra cứu, khai thác hơn 200 báo cáo tĩnh, 10 báo cáo động theo chủ đề



c. Xây dựng, khai thác, sử dụng hiệu quả các hệ thống ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ ngành Tài chính, ưu tiên các ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc: 



Ngoài việc hỗ trợ cho NNT, Tổng cục Thuế cũng đã thực hiện triển khai, nâng cấp hệ thống các ứng dụng nhằm phục vụ công tác quản lý thuế của cán bộ thuế như: Ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS) (Hỗ trợ các quy trình nghiệp vụ quản lý các loại thuế GTGT, TNDN, TTĐB, Tài nguyên, TNCN, Sử dụng đất phi nông nghiệp,..); Ứng dụng Quản lý trước bạ, nhà đất; Phân tích thông tin NNT, đánh giá rủi ro Hỗ trợ theo dõi kết quả thanh tra, kiểm tra thuế; Nhật ký thanh tra điện tử Tập trung và khai thác thông tin NNT và Kho dữ liệu; Báo cáo tài chính Doanh nghiệp; Quản lý hóa đơn, ấn chỉ thuế...Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã mở rộng triển khai các ứng dụng phục vụ cải cách hành chính, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc như sau:



Triển khai Hóa đơn điện tử: 



- Ngày 5/10/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1447/QĐ-BTC về việc quản lý hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc. 



- Ngày 07/10/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1450/QĐ-TCT quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế để hướng dẫn việc lập, truyền nhận về hóa đơn điện tử và các dữ liệu liên quan giữa doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh, tổ chức cung cấp dịch vụ với cơ quan thuế khi triển khai hoá đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP



- Thực hiện kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử, ngày 19/11/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 4458/TCT-CNTT về việc triển khai chính thức phần mềm ứng dụng Quản lý thuế hóa đơn điện tử phiên bản 1.0 tại 6 Cục Thuế tỉnh, thành phố. Theo đó, hệ thống hóa đơn điện tử đã được chính thức được triển khai tại 06 tỉnh/thành phố từ ngày 21/11/2021. Việc triển khai hóa đơn điện tử đã góp phần giúp cơ quan thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn, tăng cường hiệu quả quản lý và là nền tảng để tiếp tục cải cách hành chính theo xu hướng số hóa công tác quản lý và cung cấp dịch vụ, hướng tới chính quyền điện tử; Cơ quan thuế có cơ sở dữ liệu để phân tích đánh giá rủi ro nhận diện và phòng ngừa các vi phạm về hóa đơn, góp phần ngăn chặn kịp thời tình trạng sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích vào những mục đích xấu; ngăn chặn tình trạng gian lận thuế, trốn thuế



c.2. Triển khai dịch vụ tin nhắn giữa cơ quan Thuế với người nộp thuế 



Trong năm 2021, Tổng cục Thuế đã triển khai dịch vụ tin nhắn với số lượng gần 5 triệu tin nhắn tới người nộp thuế như cấp mã OTP để xác thực tài khoản, xác nhận nộp tờ khai phương tiện, tờ khai cho thuê nhà, thông báo chứng từ truyền sang CSGT,… nhằm đáp ứng công tác điện tử hóa, cải cách thủ tục hành chính đối với NNT là cá nhân, hộ gia đình 



c.3. Triển khai dịch vụ kết nối với cổng Dịch vụ công quốc gia 



Theo kế hoạch của Văn phòng Chính phủ về việc tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của Thuế lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, tính đến hết năm 2021, Tổng cục Thuế đã tích hợp 177 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4  lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.



c.4. Triển khai hệ thống họp trực tuyến 



Hệ thống họp trực tuyến của Tổng cục Thuế đã được triển khai trong giai đọan dãn cách xã hội do dịch bệnh Covid. Đến nay hệ thống họp trực tuyến của Tổng cục Thuế đã đáp ứng tốt việc phục vụ công tác chỉ đạo, trao đổi thông tin của Tổng cục Thuế với các Cục thuế, Chi cục Thuế trong công tác quản lý thuế. Phục vụ việc trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý thuế  giữa Tổng cục Thuế với các tổ chức trong và ngoài nước, phục vụ việc giải đáp các vướng mắc của các doanh nghiệp trong việc nộp thuế. Các các giải pháp họp trực tuyến đã được sử dụng: Skypee for bussiness, MS Team, eMeeting , Cisco webex, Google Meet, Zoom.



d. Hiện đại hóa hạ tầng CNTT trong ngành theo các công nghệ hiện đại phù hợp với yêu cầu triển khai trong từng giai đoạn: 



Nhằm hiện đại hóa hạ tầng CNTT trong toàn ngành, trong những năm qua Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, áp dụng và triển khai nhiều công nghệ mới trong việc triển khai hạ tầng CNTT ngành Thuế như:



Hệ thống Trung tâm dữ liệu chính (DC): cung cấp môi trường cho các hệ thống ứng dụng CNTT của môi trường sản xuất, đào tạo, kiểm thử. 



Hệ thống Trung tâm dữ liệu chính dự phòng (DRC): cung cấp môi trường cho các hệ thống ứng dụng CNTT của môi trường dự phòng thảm họa, hệ thống sẽ được kích hoạt khi hệ thống tại DC gặp sự cố. 



Hệ thống kênh truyền: Hệ thống kênh truyền HTTT (mạng WAN); Hệ thống kênh truyền kết nối Internet; Hệ thống kênh truyền kết nối, trao đổi thông tin các đơn vị, tổ chức bên ngoài. 



Trung tâm giám sát CNTT (NOC): Tổ chức, triển khai vận hành tập trung hệ thống CNTT toàn ngành thuế tại Trung tâm giám sát CNTT (NOC) và dịch vụ giám sát an toàn thông tin SOC. Đầu mối tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ ứng dụng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT của toàn ngành thuế, bao gồm các yêu cầu hỗ trợ từ Cục Thuế, Chi cục Thuế, yêu cầu hỗ trợ sử dụng ứng dụng CNTT từ người nộp thuế, yêu cầu hỗ trợ tin học từ Văn phòng Tổng cục Thuế. Thực hiện tiếp nhật, quản lý các yêu cầu hỗ trợ theo quy trình quản lý yêu cầu hỗ trợ.



Hệ thống máy chủ Tổng cục:



Hệ thống Quản lý thuế tập trung TMS; Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử; Hệ thống Trục tích hợp thông tin; Hệ thống Kho CSDL và BI; Hệ thống Quản lý trao đổi thông tin với các đơn vị bên ngoài T2B.



Hệ thống Private Cloud: Cung cấp nền tảng máy chủ linh hoạt, dễ dàng chia sẻ, dễ dàng mở rộng và có khả năng quản lý vòng đời tự động, cấp phát tài nguyên tự động theo quy trình quả lý. Cung cấp cho các ứng dụng nội bộ (eDocTC, QLCB,…), ứng dụng ngoài TMS (TTR, BCTC, QLAC, TPR, …), các ứng dụng hạ tầng (AD, Email, Lync,…)



Hệ thống máy chủ tại Cục Thuế: Hệ thống máy chủ Cục Thuế được triển khai trên công nghệ ảo hóa của Microsoft, cho phép phân chia tài nguyên linh hoạt theo nhu cầu, sử dụng hiệu quả phần cứng đã trang bị. Mỗi Cục Thuế được trang bị 02 máy chủ vật lý, trên đó triển khai từ 8 – 10 máy chủ ảo (trừ Cục Thuế Tp Hà Nội, Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh có đặc thù riêng).



e. Đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cho hoạt động của các hệ thống thông tin ngành Tài chính trên các phương diện; thế chế, phương án kỹ thuật và quản lý vận hành: 



Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cho hoạt động của các hệ thống thông tin ngành thuế trên các phương diện, trong những năm qua Tổng cục Thuế đã triển khai các giải pháp thiết kế, triển khai, quản lý hệ thống, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác triển khai hệ thống CNTT tại Cục Thuế, Chi cục Thuế theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định của Chính phủ, Bộ TTTT, Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực an toàn thông tin và quản trị dữ liệu như:



Các giải pháp bảo vệ lớp mạng: Hệ thống mạng của Tổng cục và hệ thống kết nối với các đơn vị bên ngoài. 



Các giải pháp bảo vệ lớp ứng dụng – CSDL: Hệ thống tường lửa ứng dụng, thiết bị cân bằng tải cho các dịch vụ cung cấp ra Internet (cổng thông tin điện tử ngành Thuế, dịch vụ thuế khai thuế kekhaithue.gdt.gov.vn, tracuuhoadon.gdt.gov.vn, thuedientu.gdt.gov.vn, …).



Các giải pháp lọc nội dung, bảo vệ End-point: Hệ thống phòng chống Virus, bảo vệ truy cập Internet cho người dùng theo quy định bảo mật của Bộ Công An.



Các giải pháp quản lý lỗ hổng bảo mật:  Các công cụ hỗ trợ việc dò quét, đánh giá điểm yếu hệ thống về Hệ điều hành, CSDL, ứng dụng.



Triển khai giám sát an toàn thông tin mạng tại Tổng cục: Hệ thống giám sát an toàn cho mạng của Tổng cục và mạng kết nối với các đơn vị bên ngoài. Theo Báo cáo giám sát 6 tháng đần năm 2019, hệ thống An toàn thông tin tại Tổng cục Thuế ghi nhận, ngăn chặn được 21.566 cuộc tấn công từ bên ngoài. Các dịch vụ bị tấn công nhiều nhất là Tra cứu thông tin người nộp thuế, dịch vụ thuế điện tử, thư điện tử, tra cứu hóa đơn....



Triển khai đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ: Ngày 1/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo 5 cấp độ khác nhau. Tổng cục Thuế có một số dịch vụ thuộc cấp độ 3,4 là cấp độ có các hệ thống thông tin phục vụ người dân doanh nghiệp, hệ thống phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, khi bị phá hoại sẽ gây tổn hại nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng tới trật tự an toàn xã hội, lợi ích công cộng hoặc gây tổn hại thường tới an ninh, quốc phòng của đất nước cần được đảm bảo an toàn thông tin theo quy định. Cụ thể đã được phê duyệt cấp độ cho các hệ thống:



Cấp độ 3: Hệ thống Active Directory, Thư điện tử, Trao đổi thông tin trực tuyến, dữ liệu nội bộ; Hạ tầng CNTT tại TTDL tập trung ngành Thuế



Cấp độ 4: Ứng dụng Thuế điện tử



Trong năm 2021, hoàn thành các các mục sau:



Duy trì công tác quản trị, vận hành, hỗ trợ hệ thống an toàn thông tin đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, sẵn sàng, thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời mẫu để phát hiện virus mới nhất cho toàn bộ máy chủ, máy trạm người sử dụng, xử lý các lỗ hổng bảo mật đảm bảo an toàn cho hệ thống.



Tổ chức theo dõi giám sát ATTT tập trung trên hệ thống SOC, thực hiện xử lý các cảnh báo bất thường đảm bảo an toàn cho hệ thống hoạt động liên tục. Xử lý các cảnh báo, các sự kiện bất thường do các hệ thống giám sát phát hiện được.



Xây dựng quy chế sửa đổi/bổ sung/thay thế quy chế quản lý cấp phát chứng thư số ngành Thuế.



Cập nhật quy định sửa đổi, bổ sung về an toàn thông tin ngành Thuế ban hành kèm theo Quyết định số 2329/QĐ-TCT ngày 16/12/2014.



Thực hiện triển khai thay thế các thiết bị bảo mật đã hết hao mòn, hết bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật: thiết bị Email Security, thiết bị Firewall vùng MGMT, thiết bị phòng chống tấn công DDOS, thiết bị kiểm soát truy cập mạng tại TTDL Tổng cục Thuế; thiết bị Firewall, Proxy tại Cục Thuế.



Thực hiện duy trì và bổ sung một số bản quyền phần mềm an ninh thông tin để đảm bảo các hệ thống tiếp tục hoạt động ổn đinh: phần  mềm phòng chống mã độc, chứng thư số SSL...



Triển khai thực hiện rà soát kết nối từ Tổng cục và toàn bộ các Cục Thuế, tìm kiếm các kết nối đến địa chỉ máy chủ độc hại điều khiển từ xa, tìm kiếm các hành vi khai thác lỗ hổng bảo mật theo công văn của cục ATTT – Bộ TTTT, Cục THTK – Bộ Tài chính...



Thực hiện rà soát và thiết kế mô hình quản lý tập trung hệ thống phòng chống virus tại Cục Thuế, nâng cấp phiên bản phần mềm TrendMicro, triển khai phần mềm TrendMicro DeepSecurity cho một số máy chủ CSDL tại Cục Thuế, thay thế cho phần mềm TrendMicro OfficeScan.



Rà soát các kết nối từ Internet tới các dịch vụ công do Tổng cục Thuế cung cấp, phát hiện và ngăn chặn các IP có hành vi tấn công từ chối dịch vụ, phát tán mã độc, tấn công khai thác lỗ hổng bảo mật, nhằm giảm tải cho hệ thống tường lửa.



Cập nhật dấu hiệu (signature) ngăn chặn việc khai thác các lỗ hổng mới phát hiện trên hệ thống Firewall, IPS. Ngăn chặn các mã độc thu thập được từ hệ thống phòng chống tấn công APT trên hệ thống IPS và hệ thống Antivirus.



Ngăn chặn các email có nội dung độc hại, các địa chỉ email có hành vi phát tán mã độc tới hệ thống email của ngành Thuế. 



Rà soát, tinh chỉnh chính sách trên các thiết bị bảo mật, tinh chỉnh cấu hình trên các thiết bị bảo mật, đảm bảo thiết bị được cấu hình theo tiêu chuẩn an toàn bảo mật đã ban hành.



Thực hiện đánh giá định kỳ hàng tháng tình hình virus tại 63 Cục Thuế, đưa ra danh sách các nguồn lây nhiễm virus trong mạng nội bộ và hướng dẫn Cục Thuế xử lý triệt để các nguồn lây nhiễm virus.



Triển khai thay thế hệ thống Firewall, Proxy cho các Cục Thuế.



Hoàn thành hồ sơ cấp độ cho hệ thống Thuế điện tử (cấp độ 3), xây dựng hồ sơ cấp độ an toàn thông tin (cấp độ 4) cho hệ thống Hóa đơn điện tử, xây dựng hồ sơ cấp độ án toàn thông tin cho hệ thống AD, Exchange, LCS (cấp độ 3).



Cung cấp chứng thư số cho các đơn vị trong ngành Thuế: thu hồi 239, cấp mới tổ chức: 15, cấp mới cá nhân: 4068, thay đổi thông tin: 1247.



Duy trì công tác quản trị, vận hành, hỗ trợ hệ thống lưu trữ, sao lưu, đảm bảo hệ thống lưu trữ, sao lưu hoạt động ổn định. Hệ thống lưu trữ thực hiện cấp phát kịp thời dung lượng đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng. Thực hiện nâng cấp firmware, nâng cấp phiên bản cho hệ thống lưu trữ, sao lưu, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn dữ liệu. 



Thực hiện triển khai thay thế các thiết bị lưu trữ, sao lưu đã hết hao mòn, hết bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật: Thiết bị lưu trữ cho ứng dụng tại TTDL, thiết bị lưu trữ ảo hóa tại TTDL, thiết bị lưu trữ tại TTDL dự phòng, hệ thống sao lưu cho ứng dụng TMS, hệ thống sao lưu cho các ứng dụng ngoài TMS.



Thực hiện đánh giá hoạt động hệ thống lưu trữ, dung lượng cấp phát, dung lượng sử dụng, tăng trưởng dung lượng sử dụng, đảm bảo đủ tài nguyên lưu trữ cấp phát cho các ứng dụng trên hệ thống lưu trữ. Tinh chỉnh cấu hình hệ thống lưu trữ đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định (thu hồi, mở rộng các volume, bổ sung các tác vụ compact CPG, bổ sung zoning đảm bảo HA, ...).



Thực hiện đánh giá hoạt động hệ thống sao lưu, phiên bản phần mềm, dung lượng sử dụng, tăng trưởng dữ liệu nguồn/đích, các script sao lưu, đánh giá phương án sao lưu đảm bảo hệ thống sao lưu có khả năng khôi phục dữ liệu khi có sự cố. Tinh chỉnh cấu hình hệ thống sao lưu đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định (đặt thêm các lịch Cleaning/ Garbage collection, tinh chỉnh schedule các tác vụ sao lưu, điều chỉnh script backup, cấu hình bổ sung các dữ liệu mới, tinh chỉnh cấu hình đồng bộ …).



Khôi phục thành công các dữ liệu: Các cơ sở dữ liệu phục vụ tập trung dữ liệu lịch sử Cục Thuế, Chi cục Thuế lên Tổng cục Thuế: 300 CSDL (cơ sở dữ liệu BMT, TINC, QLT, QTN tại Cục Thuế, Chi cục Thuế), các CSDL hệ thống ứng dụng TMS, hệ thống ứng dụng ETAX, TPH khi thay thế hệ thống máy chủ CSDL. Khôi phục CSDL ứng dụng Văn bản điều hành, khôi phục CSDL SQL cho hệ thống Archive email, khôi phục dữ liệu người dùng tại Cục Thuế, Tổng cục Thuế, khôi phục các dữ liệu archive log của các CSDL Oracle để đảm bảo đồng bộ Oracle Data Guard DC-DRC, Oracle Golden gate, khôi phục dữ liệu tại các Cục Thuế (Hải Phòng, Bình Dương), ...



Quản lý, theo dõi Trung tâm dữ liệu dự phòng (DRC): Quản lý thiết bị, phối hợp triển khai thiết bị, đường truyền, phối hợp bảo hành thiết bị tại DRC.  Theo dõi phối hợp thực hiện các thủ tục đăng ký/ra vào TTDL dự phòng.



f. Đổi mới công tác quản lý đầu tư, kiện toán tổ chức bộ máy quản lý, phát triển nguồn nhân lực CNTT ngành Tài chính đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện đại hóa ngành



Tổng cục Thuế thường xuyên cử các cán bộ chuyên trách về CNTT tham gia các khóa đào tạo, tập huấn giúp cán bộ nắm bắt kịp thời sự thay đổi của công nghệ mới nhằm áp dụng tiến bộ trong công tác quản lý hệ thống CNTT của ngành Thuế.



Để đảm bảo hoạt động của hệ thống CNTT ngành Thuế, ngoài các cán bộ chuyên trách, Tổng cục Thuế còn sử dụng nguồn nhân lực bên ngoài để phục vụ tốt cho công tác quản trị, vận hành hệ thống.



Tổ chức bộ máy CNTT ngành Thuế: Duy trì cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực CNTT như giai đoạn 2016 - 2020.



2. Cơ cấu tổ chức hệ thống công nghệ thông tin ngành Thuế



Tại Tổng cục Thuế



Cục CNTT có 01 Cục trưởng và 03 Phó Cục trưởng. Tổng số công chức: 95, trong đó: 34 người có trình độ trên đại học chiếm 35,8%; số công chức có trình độ đại học là 61 người, chiếm 64,2%.



Tại Cục CNTT có 06 phòng chức năng gồm: Phòng Phần mềm ứng dụng, Phòng Cơ sở dữ liệu và Hỗ trợ, Phòng An toàn thông tin, Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp; Phòng Quản lý chất lượng CNTT



Tại các Cục Thuế:



Phòng CNTT có 01 Trưởng phòng và một số Phó trưởng phòng. Số công chức CNTT cấp Cục Thuế là 453 người. Trong đó, số công chức có trình độ trên đại học 29 người, chiếm 6,4%; số công chức có trình độ đại học 364 người, chiếm 80,3% và số công chức, người lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp: 28 người, chiếm 6,2% và số còn lại là: 32 người, chiếm 7,1%.



Tại Chi cục Thuế:



Bộ phận tin học thuộc đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học hoặc Đội Nghiệp vụ Quản lý thuế (đối với Chi cục Thuế quy mô nhỏ). Số lượng công chức làm CNTT tại Chi cục Thuế là 872 người. Trong đó, số công chức có trình độ trên đại học là 14 người, chiếm 1,6%; số công chức có trình độ đại học là 630 người, chiếm 72,2%; số công chức, người lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp 134 người, chiếm 15,4% và số còn lại là: 94 người, chiếm 10,8%.



II. HỆ THỐNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH THUẾ 



1. Tổng quan hệ thống phần mềm ứng dụng CNTT ngành Thuế



Mô hình tổng thể ứng dụng CNTT hệ thống Thuế



Hệ thống phần mềm ứng dụng hệ thống Thuế được chia thành 4 hệ thống phần mềm ứng dụng chính như sau:



Hệ thống ứng dụng phục vụ công tác nội bộ của hệ thống Thuế.



Hệ thống ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế.



Hệ thống ứng dụng trao đổi thông tin với bên ngoài.



Hệ thống ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế của hệ thống Thuế (đây là hệ thống ứng dụng lõi của hệ thống Thuế).



[image: image9.png]HE THONG 'NG DUNG CNTT NGANH THUE SAU TRIEN KHAI TMS
coaumnaok

OB ORE = <M

COSHSO00EO









Mô hình hệ thống ứng dụng hệ thống Thuế



2. Chi tiết hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin ngành Thuế



- Hệ thống ứng dụng phục vụ công tác quản lý nội bộ của hệ thống Thuế



+ Quản lý công văn, tờ trình (QLCV)



+ Quản lý chi Hành chính sự nghiệp (IMAS)



+ Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB)



+ Quản lý tài sản (QLTS)



+ Quản lý thiết bị tin học (QLTB)



+ Quản lý cán bộ (QLCB)



+ Quản lý lương, thưởng (QLL)



- Hệ thống ứng dụng trao đổi thông tin với cơ quan ngoài hệ thống Thuế



+ Trao đổi thông tin với Tổng cục Hải quan về mã số thuế (trao đổi cấp Tổng cục Thuế).



+ Trao đổi thông tin với Kho bạc Nhà nước về thu nộp thuế (trao đổi cấp Tổng cục, Cục Thuế).



+ Trao đổi thông tin với Tổng cục Thống kê về mã số thuế của doanh nghiệp (trao đổi cấp Tổng cục).



+ Trao đổi thông tin với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hợp nhất thông tin đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.



+ Trao đổi thông tin với hệ thống các ngân hàng thương mại về số thuế đã nộp của Người nộp thuế.



+ Trao đổi thông tin với cơ quan Tài nguyên môi trường.



- Hệ thống ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế



+ Nhận tờ khai mã vạch tập trung (triển khai cho Cục Thuế, Chi cục Thuế) (NTK_TMS)



+ Thu thập và phân tích thông tin báo cáo tài chính doanh nghiệp (hiện triển khai cho 3 cấp Chi cục Thuế, Cục Thuế và Tổng cục) (BCTC)



+ Hỗ trợ theo dõi kết quả thanh tra, kiểm tra (triển khai cả 3 cấp) (TTR)



+ Quản lý thuế tập trung (TMS)



+ Phân tích thông tin NNT, đánh giá rủi ro lựa chọn đối tượng thanh tra (TPR)



+ Tập trung cơ sở dữ liệu thông tin NNT tại Tổng cục (TPH)



+ Theo dõi kết quả Kiểm tra nội bộ (KTNB)



+ Quản lý hóa đơn, ấn chỉ (QLAC)



+ Kho CSDL (DW)



- Hệ thống ứng dụng phục vụ người nộp thuế, bao gồm các ứng dụng:



+ Cổng thông tin điện tử ngành Thuế (Website)



+ Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK)



+ Dịch vụ Thuế điện tử (eTax)



Chi tiết hệ thống ứng dụng CNTT ngành Thuế



Ứng dụng Quản lý ấn chỉ (QLAC)



Nội dung ứng dụng



Ứng dụng QLAC quản lý các nội dung liên quan về ấn chỉ gồm:



Quản lý hợp đồng in ấn chỉ, nhập xuất, điều chỉnh ấn chỉ



Quản lý kho ấn chỉ



Quản lý tình hình mất và xử lý mất ấn chỉ



Quản lý vi phạm và xử lý vi phạm liên quan đến sử dụng ấn chỉ



Quản lý Thông báo phát hành hóa đơn, biên lai



Quản lý Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, biên lai, tem rượu



Quản lý việc nhận in hóa đơn, biên lai của doanh nghiệp



Quản lý Hóa đơn, Biên lai hết giá trị sử dụng



Hỗ trợ tổng hợp Sổ sách - Báo cáotheo mẫu trong quy trình quản lý ấn chỉ



Quản lý Danh sách NNT rủi ro vi phạm sử dụng hóa đơn



Quản lý hóa đơn thuộc diện ngăn chặn: hóa đơn NNT bỏ trốn mang theo, hóa đơn tạm đình chỉ sử dụng, hóa đơn không còn giá trị sử dụng, hóa đơn bất hợp pháp.



Quản lý danh sách doanh nghiệp thuộc diện thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu



Các chức năng ứng dụng



Mô hình chức năng hiện có của ứng dụng:
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Quản trị hệ thống



Danh mục hệ thống



Lập chứng từ



Nhập xuất Thanh toán



Lập báo cáo quyết 



toán ấn chỉ bán



TB phát hành



Thông báo phát 



hành hóa đơn



Cập nhật tồn đầu kỳ 



AC năm 2014



Đổi mật khẩu



HỆ THỐNG QUẢN LÝ 



ẤN CHỈ



Theo dõi thực hiện 



hợp đồng



Hợp đồng in



Nhập hợp đồng



Truyền nhận dữ liệu



Danh sách doanh 



nghiệp  In sổ theo dõi hợp 



đồng



Quản lý kho ấn chỉ



Tình hình mất - hủy



Thanh toán với cấp 



dưới



Chuyển đơn vị



Thủ kho



Cấp - bán lẻ hóa đơn



Báo cáo nhà in/cung 



ứng phần mềm tự in



Thoát khỏi hệ thống



Thông báo/báo cáo 



phát hành biên lai



Kế hoạch



Tình hình sử dụng 



Thanh toán với cấp 



trên



Nhập xuất điều chỉnh



Tra cứu báo cáo quyết 



toán ấn chỉ bán



Xem/In báo cáo thanh 



toán



Xác minh - Kiểm 



tra



Biên bản kiểm tra



Danh sách DTNT 



ngăn chặn



Xác minh hóa đơn



Danh sách ấn chỉ 



hết GTSD



Sổ sách - báo cáo



Đăng ký mẫu hóa 



đơn tự in



Đăng ký in



Thông báo sử dụng



Đăng ký lưu hành



In sổ sách báo cáo 



hóa đơn tự in



Tình hình mất, vi 



phạm và xử lý



Sổ sách báo cáo 



tổng hợp



Sổ sách báo cáo sử 



dụng



Báo cáo của cơ 



quan thuế cấp dưới



Tra cứu báo cáo 



chạy job






Mô hình chức năng ứng dụng QLAC



Hệ thống quản lý ấn chỉ gồm 7 chức năng chính



Hệ thống bao gồm:



Quản trị hệ thống mục đích dùng để tạo mới, phân quyền quản lý người sử dụng, nhóm người sử dụng, tra cứu người sử dụng theo chức năng và tra cứu chức năng theo người sử dụng.



Danh mục hệ thống cho phép tạo mới và tra cứu danh sách ấn chỉ, danh sách kho ấn chỉ, danh sách đơn vị sử dụng, danh sách nhà in ấn chỉ, cập nhật cơ quan thuế, danh sách đơn vị tính và in danh mục hệ thống, in danh sách danh mục ấn chỉ.



Truyền nhận dữ liệu cho phép người sử dụng tra cứu dữ liệu nhận, dữ liệu gửi, dữ liệu đã nhận, dữ liệu đã gửi, tra cứu file nhận mã vạch



Danh sách doanh nghiệp cho phép nhập, tra cứu và in danh sách doanh nghiệp rủi ro vi phạm, vi phạm hành chính.



Cập nhật tồn đầu kỳ AC năm 2014: cho phép nhập và tra cứu tồn đầu kỳ của cơ quan thuế, tổ chức, cá nhân.



Đổi mật khẩu người sử dụng.



Thoát khỏi hệ thống.



Hợp đồng in bao gồm:



Kế hoạch cho phép người sử dụng lập, tra cứu và in kế hoạch nhận và kế hoạch in.



Nhập hợp đồng cho phép người sử dụng tạo mới hợp đồng in.



Theo dõi thực hiện hợp đồng cho phép người dùng tra cứu hợp đồng in ấn chỉ.



In sổ theo dõi hợp đồng cho phép người sử dụng in hợp đồng in ấn chỉ.



Báo cáo nhà in/cung ứng phần mềm tự in cho phép người sử dụng nhập, tra cứu và in báo cáo nhà in/ cung ứng phần mềm tự in.



Nhập xuất bao gồm:



Lập chứng từ cho phép người sử dụng nhập, tra cứu, in cấp phát bán ấn chỉ.



Cấp - bán lẻ hóa đơn cho phép người sử dụng nhập, tra cứu và in hóa đơn cấp lẻ, bán lẻ.



Quản lý kho ấn chỉ cho phép người sử dụng tra cứu tồn kho ấn chỉ, in bảng kê ấn chỉ tồn, mở sổ kết chuyển tồn đầu kỳ, khóa sổ tháng, lập và tra cứu bảng kiểm kê kho ấn chỉ.



Tình hình sử dụng cho phép người sử dụng nhập và tra cứu bảng kê thanh toán biên lai, bc8 cho đơn vị sử dụng phí lệ phí, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng, báo cáo sử dụng biên lai phí, lệ phí, báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, in sổ st10, in tồn đơn vị sử dụng, in sổ theo dõi hóa đơn, in báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, biên lai.



Tính hình mất - hủy cho phép người sử dụng nhập và tra cứu, in báo cáo mất ấn chỉ tại đơn vị sử dụng, biên bản vi phạm hành chính, thông báo kết quả hủy hóa đơn, biên lai, tem rượu.



Thủ kho cho phép người sử dụng xác nhận nhập kho, xuất kho ấn chỉ, mất tại kho ấn chỉ, tra cứu và in tồn kho ấn chỉ.



Chuyển đơn vị cho phép người sử dụng nhập, tra cứu và cấp phép ấn chỉ chuyển đơn vị sử dụng



Nhập xuất điều chỉnh cho phép người sử dụng nhập và tra cứu phiếu nhập và phiếu xuất điều chỉnh.



Thanh toán bao gồm:



Thanh toán với cấp dưới cho phép người sử dụng nhập, tra cứu và in báo cáo quyết toán ấn chỉ bán thu tiền, chứng từ thanh toán của cấp dưới, thông tin biên bản quyết toán nộp.



Thanh toán với cấp trên cho phép người sử dụng nhập và tra cứu chứng từ thanh toán với cấp trên.



Lập báo cáo quyết toán ấn chỉ bán cho phép người sử dụng lập báo cáo tổng hợp quyết toán ấn chỉ bán.



Tra cứu báo cáo quyết toán ấn chỉ bán cho phép người sử dụng tra cứu báo cáo tổng hợp quyết toán ấn chỉ bán.



Xem/in báo cáo thanh toán cho phép người sử dụng in báo cáo tổng hợp quyết toán ấn chỉ bán.



Thông báo phát hành bao gồm:



Thông báo phát hành hóa đơn cho phép người sử dụng nhập, tra cứu, in thông báo phát hành hóa đơn, thông báo điều chỉnh thông tin thông báo phát hành, bảng kê hóa đơn chuyển địa điểm.



Thông báo/ báo cáo phát hành biên lai cho phép người sử dụng nhập, tra cứu thông báo phát hành biên lai phí, lệ phí.



Đăng ký mẫu hóa đơn tự in cho phép người sử dụng nhập và tra cứ đăng ký mẫu hóa đơn tự in.



Đăng ký in cho phép người sử dụng tra cứu đăng ký tự in hóa đơn.



Thông báo sử dụng cho phép người sử dụng tra cứu thông báo sử dụng hóa đơn tự in.



Đăng ký lưu hành cho phép người sử dụng tra cứu đăng ký lưu hành hóa đơn tự in.



In sổ sách, báo cáo hóa đơn tự in.



Xác minh - kiểm tra bao gồm:



Danh sách DTNT ngăn chặn cho phép người sử dụng nhập, tra cứu và in danh sách đối tượng nộp thuế ngăn chặn.



Biên bản kiểm tra cho phép nhập và tra cứu biên bản kiểm tra nội bộ và kiểm tra các đơn vị sử dụng.



Xác minh hóa đơn cho phép người sử dụng lập và tra cứu phiếu yêu cầu xác minh gửi đi và phiếu yêu cầu xác minh nhận về, in báo cáo tình hình xác minh hóa đơn.



Danh sách ấn chỉ hết giá trị sử dụng cho phép người sử dụng nhập, tra cứu và in thông báo hóa đơn, biên lai hết giá trị sử dụng, thông báo khôi phục hóa đơn hết giá trị sử dụng theo thông báo của cơ quan chức năng.



Sổ sách - báo cáo bao gồm:



Sổ sách báo cáo tổng hợp cho phép người sử dụng lập, tra cứu và in báo cáo tổng hợp sử dụng ấn chỉ BC8.



Tình hình mất, vi phạm và xử lý cho phép người sử dụng lập, tra cứu và in báo cáo tình hình mất và kết quả xử lý, báo cáo số vụ vi phạm quản lý ấn chỉ và kết quả xử lý.



Sổ sách báo cáo sử dụng cho phép người sử dụng lập, tra cứu và in báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng, bảng kê tình trạng nộp báo cáo ấn chỉ, báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ của đơn vị sử dụng, bảng kê thanh toán biên lai.



Báo cáo của cơ quan thuế cấp dưới cho phép người sử dụng nhập, tra cứu báo cáo tổn thất ấn chỉ, báo cáo sử dụng, báo cáo tổng hợp sử dụng hóa đơn, báo cáo tình hình xử lý mất ấn chỉ.



Tra cứu báo cáo chạy Job cho phép người sử dụng tra cứu kết quả báo cáo đang thực hiện. 



Ứng dụng Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế (ICS)



Nội dung ứng dụng



Hệ thống hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cung cấp dịch vụ về xác thực hóa đơn và hóa đơn điện tử miễn phí, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện khởi tạo và xác thực hóa đơn một cách dễ dàng nhất với chi phí đầu tư thấp nhất.



Hệ thống cho phép sinh ra mã hóa đơn duy nhất từ dữ liệu hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp.



Hệ thống hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế từng bước tạo nên CSDL về hóa đơn toàn quốc.



Hệ thống đảm bảo xử lý các hóa đơn liên tục, không gián đoạn 24/24.



Hệ thống hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế hoạt động dựa trên 4 phần mềm cơ bản sau:



Phần mềm lập hóa đơn cho doanh nghiệp



Phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế



Phần mềm xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế



Phần mềm khai thác hóa đơn của Cơ quan Thuế



Mô hình hệ thống



Phần mềm lập hóa đơn cho doanh nghiệp



Phần mềm lập hóa đơn cho doanh nghiệp là ứng dụng cục bộ được cài đặt trên máy trạm của các doanh nghiệp, phần mềm này có các chức năng chính nhằm hỗ trợ nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp như sau:



Cung cấp giao diện cho phép doanh nghiệp nhập dữ liệu hóa đơn.



Cung cấp khả năng kết nối với hệ thống phần mềm hóa đơn của doanh nghiệp để kết xuất dữ liệu hóa đơn.



Hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu hóa đơn trước khi gửi tới VAN.



Hỗ trợ việc ký số dữ liệu hóa đơn.



Hỗ trợ lưu trữ và quản lý dữ liệu hóa đơn.



Cung cấp các chức năng quản trị cho phép thiết lập các thông số của hệ thống, tạo người sử dụng, phân quyền.



Phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế



Phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế được cài đặt tại Tổng cục Thuế nhằm cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Các chức năng chính của VAN được mô tả như sau:



Cung cấp dịch vụ công về hóa đơn điện tử cho tổ chức, cá nhân.



Quản lý các khách hàng của VAN.



Hỗ trợ giao dịch hóa đơn điện tử theo hình thức B2B, B2C.



Hỗ trợ khả năng xử lý đơn lẻ và xử lý số lượng lớn theo lô.



Cung cấp dịch vụ kết nối web service cho phép doanh nghiệp sử dụng dịch vụ từ xa.



Quản trị hệ thống VAN.



Phần mềm xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế



Phần mềm xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế là phần mềm quan trọng nhất trong Hệ thống hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Các chức năng của hệ thống ICC được mô tả như sau:



Cung cấp dịch vụ cấp mã và xác thực hóa đơn cho VAN và các T-VAN trong tương lai.



Cung cấp dịch vụ kiểm tra hóa đơn cho những người sử dụng có nhu cầu kiểm tra hóa đơn.



Quản lý và xác thực VAN và các T-VAN. 



Quản lý các thiết bị đặc thù cấp mã xác thực hóa đơn.



Tạo và quản lý CSDL hóa đơn toàn quốc.



Phần mềm khai thác hóa đơn của Cơ quan Thuế



Phần mềm khai thác hóa đơn của cơ quan thuế là hệ thống nội bộ phục vụ cơ quan thuế trong các nghiệp vụ chuyên môn. Hệ thống này chạy trên môi trường web, được thiết kế nhằm các mục đích sau:



Quản lý CSDL hóa đơn toàn quốc.



Cung cấp các dịch vụ tổng hợp, tra cứu dữ liệu hóa đơn của doanh nghiệp phục vụ các hoạt động nghiệp vụ của ngành thuế.



Thiết bị sinh mã đặc thù



Hệ thống NICE (Neopost Indicia Creation Engine) là một giải pháp hoàn thiện bao gồm các phần mềm nghiệp vụ, các thành phần bảo mật, cũng như thiết bị phần cứng FIPS đặc thù. Hệ thống này có thể được tùy biến để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Tổng cục Thuế Việt nam, cụ thể là tạo số hóa đơn duy nhất và chữ ký xác thực.



Ứng dụng Hệ thống Hóa đơn điện tử (HĐĐT) 



Nội dung ứng dụng



Hệ thống HĐĐT cung cấp một hệ thống tích hợp cho phép cán bộ thuế tiếp nhận, quản lý và xử lý các nghiệp vụ của hóa đơn điện điện tử, như: 



- Tiếp nhận, xử lý tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử



- Tiếp nhận, xử lý thông báo hóa đơn điện tử có sai sót



- Tiếp nhận, xử lý đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh



- Tiếp nhận, xử lý dữ liệu hóa đơn điện tử: Bao gồm các nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn điện tử không mã, hóa đơn theo bảng kê, hóa đơn theo từng lần phát sinh,..



- Khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp 



Các chức năng ứng dụng



Các chức năng chính của hệ thống HĐĐT được liệt kê trong bảng sau:



			Chức năng


			Phạm vi nghiệp vụ của quy trình





			Tiếp nhận, xử lý tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử


			Cho phép CBT tiếp nhận và xử lý tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện từ của NNT gửi CQT.





			Tiếp nhận, xử lý đăng ký ủy nhiệm


			Cho phép CBT tiếp nhận và xử lý tờ khai đăng ký ủy nhiệm lập hóa đơn điện từ của NNT gửi CQT.





			Tiếp nhận, xử lý hóa đơn sai sót


			Cho phép CBT tiếp nhận và xử lý thông báo hóa đơn điện tử có sai sót của NNT gửi CQT.





			Tiếp nhận, xử lý đề nghị phát sinh


			Cho phép CBT tiếp nhận và xử lý đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh của NNT gửi CQT.





			Tiếp nhận, xử lý hóa đơn phát sinh


			Cho phép CBT tiếp nhận và xử lý hóa đơn phát sinh của NNT gửi CQT. Trường hợp CBT chấp nhận, hóa đơn phát sinh sẽ được hệ thống tự động cấp mã cho hóa đơn.





			Quản lý danh mục


			Cho phép CBT nhập và quản lý:



- Danh sách doanh nghiệp được phép gửi bảng tổng hợp.



- Danh sách doanh nghiệp được phép gửi hóa đơn có mã.



- Danh sách hình thức của chữ ký đang có tại CQT.



- Danh sách chức danh của chữ ký đang có tai CQT.





			Thông báo tiếp tục/ngừng sử dụng hóa đơn


			Cho phép CBT nhập, xử lý thông báo tiếp tục/ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.





			Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế


			Cho phép CBT nhập và xử lý danh sách doanh nghiệp rủi ro cao về thuế.





			Doanh nghiệp vừa, nhỏ theo quyết định của UBND


			Cho phép CBT nhập và xử lý danh sách doanh nghiệp vừa, nhỏ theo quyết đinh của UBND





			Quản lý hệ thống


			Cho phép CBT quản lý người dùng hệ thống, gồm tạo/thay đổi thông tin người dùng, tạo vai trò người dùng và phân quyền cho người dùng sử dụng các chức năng của hệ thống. 





			Văn thư ký ban hành


			Cho phép CBT thuộc phòng Văn thư ký ban hành các thông báo của CQT gửi tới NNT.





			Quản lý văn thư


			Cho phép CBT thuộc phòng Văn thư cấu hình tham số ký các thông báo của CQT gửi tới NNT và quản lý sổ văn thư.





			Tra cứu


			Cho phép CBT tra cứu dữ liệu hóa đơn và bảng tổng hợp. 





			Báo cáo


			Cho phép CBT khai thác dữ liệu thông qua các báo cáo gồm:



- Báo cáo số lượng tờ khai



- Báo cáo số lượng tờ khai tờ khai theo tổ chức truyền nhận



- Báo cáo tình hình xử lý tờ khai



- Báo cáo chi tiết tình hình xử lý tờ khai



- Báo cáo số lượng hóa đơn



- Báo cáo số lượng hóa đơn theo tổ chức truyền nhận



- Báo cáo số lượng hóa đơn theo tổ chức giải pháp





			Tra cứu dữ liệu tại CQT khác


			Cho phép CBT khai thác dữ liệu được quản lý bởi CQT khác CQT hiện tại của CBT.








Ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS)



Nội dung ứng dụng



Ứng dụng Quản lý thuế tập trung là hệ thống quản lý thuế tích hợp cho phép xử lý và quản lý tập trung thông tin quản lý thuế trên phạm vi toàn quốc đáp ứng các nghiệp vụ quản lý thuế. Ứng dụng TMS bao gồm  đầy đủ các phân hệ tương ứng với các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế như: Phân hệ Quản lý hồ sơ, Đăng ký thuế, Xử lý tờ khai/quyết toán thuế, Kế toán thuế và Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.



Các chức năng ứng dụng



[image: image11.emf]CE: Quản lý tuân thủ



TRM: Đăng ký thuế



RM: Quản lý thuế



RM1.3 Xử lý tờ 



khai khoán



RM1.2 Xử lý tờ 



khai trong năm



CDM: Quản lý hồ sơ



CE3.1 Quản lý nợ



CE Quản lý kê khai



CE2.1 Đôn đốc 



kê khai



RM3.1 Hạch toán và 



điều chỉnh chứng 



từ



CDM1.1 Xử lý hồ sơ vào CDM1.2 Xử lý hồ sơ ra



RM Xử lý chứng từ và kế toán người  nộp thuế



RM4.3 Khóa sổ kế 



toán 



RM4.1 Cập nhật 



Sổ cái



CE3.3 Quy trình 



gia hạn nộp thuế



TRM1.1 Quản lý 



thông tin đại lý thuế



TRM2.2 Quản lý 



thông tin NNT và đại 



lý thuế



RM2.2 Ghi nhận 



văn bản liên 



quan nghĩa vụ 



NNT



CE2.2 Ấn định 



thuế



RM1.4 Xử lý tờ 



khai Quyết toán



RM1.6 Xử lý miên 



giảm



RM3.3 Xử lý 



hoàn thuế



RM2.3 Xử lý 



chuyển nghĩa 



vụ thuế



RM4.4 Đối chiếu 



bảng kê chứng từ



CE2.3 Phạt nộp 



chậm tờ khai



CE3.6 Quy trình 



xóa nợ 



RM Xử lý tờ khai, quyết định



RM1.1 Quản lý 



NVKK



RM2.1 Thanh toán 



trên TK NNT



CE Quản lý nợ



CE3.4 Quản lý 



các trường hợp 



thu nợ



CE3.2 Quản lý 



các biện pháp 



đôn đốc thông 



thường



CE3.5 Phạt chậm 



nộp tiền thuế và 



tất toán



TRM Đăng ký thuế



IF: Trao đổi thông tin với các hệ thống ngoài



RPT: Báo cáo



Báo cáo nghiệp vụ



Báo cáo phân tích



IF 1 Giao 



diện nhận tờ 



khai



IF 1 Trao đổi 



thông tin 



kho bạc



IF 1 Trao đổi 



thông tin 



NNT



CE2.4 Bãi bỏ ấn 



định thuế



RM2.4 Thu qua Ủy 



nhiệm thu



AU: Bảo mật



AU 01: Bảo 



mật NSD



AU 02: Phân 



quyền chức 



năng






Phân hệ Quản lý hồ sơ:



Quản lý danh mục hồ sơ



Quản lý hồ sơ nhận/gửi



Nhập Quyết định thanh tra, kiểm tra



Tra cứu hồ sơ



Báo cáo



Phân hệ đăng ký thuế:



Xử lý hồ sơ đăng ký thuế



Tra cứu thông tin NNT



Quản lý, in thông tin NNT



Cập nhật phòng, ban/cán bộ Quản lý



Đăng ký Đại lý thuế



Quản lý thông tin người phụ thuộc



Báo cáo



Phân hệ đăng ký thuế:



Xử lý hồ sơ đăng ký thuế



Tra cứu thông tin NNT



Quản lý, in thông tin NNT



Cập nhật phòng, ban/ cán bộ Quản lý



Đăng ký Đại lý thuế



Quản lý thông tin NPT



Báo cáo



Xử lý tờ khai:



Quản lý nghĩa vụ kê khai



Xử lý tờ khai/Quyết toán



Báo cáo



Xử lý quyết định:



Cập nhật Quyếtđịnh



Xử lý Quyết định gian lận thương mại



Tra cứu Quyết định



Báo cáo



Xử lý miễn giảm thuế:



Cập nhật Quyết định miễn giảm cho 1 NNT



Cập nhật Quyết định miễn giảm theo danh sách



Tra cứu Quyết định miễn giảm



Xử lý hoàn thuế:



Nhập hồ sơ hoàn thuế



Tra cứu hồ sơ hoàn thuế



Hạch toán báo nợ do phân bổ hoàn thuế từ CQT trụ sở chính



Hạch toán đề nghị hoàn tạo tài sản cố định



Nhập lệnh hoàn chuyển đổi



Xử lý thu qua ủy nhiệm thu:



Đăng ký ủy nhiệm thu



Lập bảng kê giao ủy nhiệm thu



Phê duyệt bảng kê giao ủy nhiệm thu



Nhận bảng kê ủy nhiệm thu



Kiểm soát dữ liệu bảng kê ủy nhiệm thu nhận từ file



Hạch toán file bảng kê biên lai thu từ Ủy nhiệm thu



Kế toán thuế:



Xử lý chứng từ



Chuyển nghĩa vụ thuế



Kế toán sổ cái



Khóa sổ kế toán



Sổ thuế



Trao đổi thông tin



Quản lý nợ:



Quản lý nợ



Quản lý nợ khó thu



Phân công công việc



Báo cáo



Xử lý thông tin giao dịch:



Tra cứu thông tin giao dịch



cập nhật giao dịch hệ thống



Quản lý việc in thông báo và liên lạc với NNT:



Quản lý việc in thông báo



Quản lý việc in thông báo/ mời NNT làm việc



In Quyết định cưỡng chế



In thông báo hóa đơn tiếp tục, hết giá trị sử dụng



Quản lý danh mục:



Danh mục địa bàn hành chính



Danh mục địa bàn thu



Danh mục PNN



Danh mục tài khoản kho bạc



Danh mục địa bàn theo khu vực



Quản lý danh mục:



Quản trị NSD



Thiết lập hệ thống



Ứng dụng Nhận tờ khai mã vạch tập trung (NTK_TMS)



Nội dung ứng dụng



Nhận tờ khai mã vạch được kết xuất từ HTKK thông qua máy quét mã vạch, đóng gói dữ liệu theo chuẩn XML và gửi sang TMS, QLT_NTK (QLAC, BCTC) thông qua ESB.



Các chức năng ứng dụng



Các chức năng của ứng dụng:



Chức năng Quét tờ khai: nhận tờ khai mã vạch được kết xuất từ hệ thống Hỗ trợ kê khai (HTKK) thông qua máy quét tại máy client



Chức năng Tra cứu tờ khai: cho phép NSD tra cứu dữ liệu, trạng thái, lỗi của  tờ khai đã được quét vào hệ thống. 



Chức năng Nhận/ gửi tờ khai qua Trục: các tờ khai đã được quét và lưu vào hệ thống sẽ được đóng gói để gửi cho các đầu ứng dụng khác (TMS, QLT-NTK) thông qua trục ESB. Sau khi gói tin được gửi đi, NTK-TMS nhận các gói phản hồi từ các đầu ứng dụng thông qua trục ESB



Ứng dụng Đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN)



Nội dung ứng dụng



Hiện tại việc trao đổi thông tin giữa Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) với Hệ thống Đăng ký kinh doanh quốc gia (Bộ Kế hoạch và đầu tư) thực hiên việc xử lý thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và theo các mẫu biểu quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp như sau:



Trao đổi danh mục dùng chung.



Đồng bộ thông tin doanh nghiệp khi bắt đầu triển khai hệ thống.



Trao đổi thông tin đăng ký mới doanh nghiệp.



Trao đổi thông tin đăng ký mới đơn vị trực thuộc.



Trao đổi thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



Trao đổi thông tin doanh nghiệp chuyển địa điểm.



Trao đổi thông tin doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.



Trao đổi thông tin thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



Trao đổi thông tin khôi phục tạm ngừng kinh doanh.



Hệ thống Đăng ký thuế xử lý dữ liệu, truyền nhận dữ liệu, theo dõi vận hành hệ thống, giám sát và khắc phục vướng mắc trong quá trình phối hợp trao đổi thông tin với cơ quan ĐKKD, đảm bảo thực hiện được các quy trình ĐKDN đúng thời hạn quy định.



Đánh giá phân tích hiện trạng hệ thống kết nối thông tin đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh



Hệ thống đăng ký kinh doanh hiện nay được thực hiện liên thông với Hệ thống đăng ký thuế trong việc cấp mã số doanh nghiệp và quản lý thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp, đảm bảo các thông tin trao đổi giữa hai cơ quan được cập nhật thường xuyên, liên tục, kịp thời, đầy đủ đáp ứng nhu cầu cấp mã số đăng ký doanh nghiệp và quản lý thuế.



Tuy nhiên, với việc ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết về việc trao đổi thông tin giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và Hệ thống thông tin đăng ký thuế sẽ phát sinh thêm đối tượng quản lý. Vì vậy, việc nâng cấp hệ thống ĐKDN để đáp ứng việc liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã là nhiệm vụ cần thiết.



Ứng dụng Phân tích rủi ro(TPR)



Nội dung ứng dụng



Phân hệ Phân tích thông tin rủi ro phục vụ lập kế hoạch thanh tra kiểm tra tại trụ sở NNT:



Đáp ứng yêu cầu tin học hóa các quy trình nghiệp vụ của ngành Thuế hỗ trợ công tác lập kế hoạch thanh tra kiểm tra cho các cơ quan thuế dựa trên việc phân tích rủi ro thông tin NNT theo từng bộ tiêu chí.



+ Đối tượng sử dụng là các bộ phận thanh tra kiểm tra, cán bộ thanh tra kiểm tra thuế thuộc Cơ quan Tổng cục thuế, Cục thuế và Chi cục Thuế trong quá trình lập kế hoạch thanh tra kiểm tra và thực hiện thanh tra kiểm tra thuế đối với người nộp thuế.



Phân hệ Phân tích rủi ro phục vụ phân loại hồ sơ hoàn thuế và lựa chọn doanh nghiệp kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế GTGT:



Đáp ứng yêu cầu tin học hóa việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. 



Đối tượng sử dụng:



Bộ phận Kê khai và Kế toán thuế tại các Cơ quan thuế căn cứ vào bộ tiêu chí thực hiện đánh giá rủi ro và phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế (hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau và hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước); Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế thuộc đối tượng rủi ro cao.



Bộ phận thanh tra kiểm tra tại các Cơ quan thuế để thực hiện Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng: kiểm tra sau hoàn thuế được thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro trong thời hạn mười năm, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế. 



Phân hệ Phân tích rủi ro cá nhân kinh doanh làm cơ sở ấn định doanh số:



Đáp ứng yêu cầu tin học hóa việc áp dụng quản lý rủi ro trong công tác quản lý thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán.



Phục vụ quá trình chuẩn hoá công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh theo nguyên tắc quản lý rủi ro, tăng cường trách nhiệm của cơ quan thuế các cấp trong việc chỉ đạo, kiểm soát việc xác định doanh thu và mức thuế khoán đối với cá nhân kinh doanh



Đối tượng sử dụng: Bộ phận Tổng hợp nghiệp vụ dự toán và Kiểm tra nội bộ tại các Cơ quan thuế căn cứ vào bộ tiêu chí thực hiện đánh giá rủi ro, lập kế hoạch thực hiện kiểm tra cá nhân nộp thuế khoán làm cơ sở đánh giá và lập sổ bộ hộ khoán cho các năm tiếp theo. 



Phân hệ Phân tích thông tin đánh giá NNT có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn



+ Đáp ứng yêu cầu phân tích rủi ro bổ sung kế hoạch kiểm tra, thanh tra về tạo, in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn, ấn chỉ, góp phần hạn chế tối đa việc cán bộ thuế thực hiện các thao tác thủ công trong công tác quản lý, đặc biệt là những nội dung công việc đã được tin học hóa, đảm bảo tính liên tục trong một ứng dụng và tính liên thông giữa các ứng dụng trong hệ thống.



Phân hệ phân tích rủi ro hồ sơ khai thuế GTGT phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm tra tại trụ sở CQT



+ Đáp ứng yêu cầu tin học hóa về phân tích rủi ro bổ sung kế hoạch kiểm tra, thanh tra vè hồ sơ khai thuế GTGT phục cụ công tác lập kế hoạch kiểm tra tại trụ sở CQT. 



Các chức năng ứng dụng



Phân hệ TPR phục vụ lập kế hoạch thanh tra kiểm tra tại trụ sở NNT



Mô hình chức năng ứng dụng TPR – Phân hệ TPR Thanh tra



			STT


			Chức năng


			Mô tả


			Đối tượng sử dụng





			Phân hệ hệ thống





			


			Đăng nhập hệ thống


			Cho nhép NSD đăng nhập hệ thống


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Đổi mật khẩu


			Cho phép NSD đổi mật khẩu đăng nhập vào hệ thống



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Phân quyền mức cơ quan thuế


			Cho phép NSD phân quyền mức cơ quan thuế.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục.


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Phân quyền mức phòng/đội thanh tra


			Cho phép NSD phân quyền mức phòng/đội thanh tra



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Danh mục cơ quan thuế


			Cho phép NSD xem danh mục cơ quan thuế.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Danh mục ngành nghề


			Cho phép NSD xem danh mục ngành nghề.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Thoát khỏi hệ thống


			Cho phép NSD thoát khỏi hệ thống



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			Phân hệ phân tích thông tin





			


			Cập nhật phòng ban thực tế


			Cho phép NSD thực hiện 



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Cập nhật ngành nghề thực tế


			Cho phép NSD thực hiện cập nhật lại phòng ban thực tế của NNT để phục vụ phân tích rủi ro



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Cập nhật Nhóm NNT do NSD tự định nghĩa


			Cho phép NSD đưa NNT thuộc một hoặc một vài CQT vào một nhóm. 



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Danh mục loại thông tin thu thập ngoài ngành


			Cho phép NSD cập nhật danh mục loại thông tin thu thập từ ngoài ngành (Ngân hàng, Hải quan, Kế toán kiểm toán,…)



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Cập nhật thông tin thu thập từ ngoài ngành


			Cho phép NSD Cập nhập thông tin thu thập từ ngoài ngành (Ngân hàng, Hải quan, Kế toán kiểm toán,…) để bổ sung dữ liệu cho các tiêu chí/chỉ số



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Tra cứu thông tin thu thập từ ngoài ngành


			Cho phép NSD tra cứu thông tin thu thập ngoài hệ thống đã nhập. Thực hiện sửa đổi, điều chỉnh thông tin đã thu thập



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Phê duyệt thông tin thu thập từ ngoài ngành


			Cho phép NSD phê duyệt dữ liệu được thu thập từ ngoài ngành làm đầu vào cho quá trình phân tích



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Cập nhật thông tin thu thập đưa vào kế hoạch


			Cho phép NSD cập nhật thu thập thông tin bên ngoài cho phép chọn để đưa thẳng NNT vào kế hoạch mà không cần phải qua phân tích rủi ro.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Tra cứu thông tin thu thập đưa vào kế hoạch


			Chức năng cho phép NSD tra cứu thông tin thu thập từ bên ngoài, cho phép chọn NNT để loại bỏ đưa thẳng vào kế hoạch, phải qua thực hiện phân tích rủi ro.



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Rà soát tình hình nhập dữ liệu


			Cho phép NSD rà soát tình hình nhập dữ liệu.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục.


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Tra cứu dữ liệu rà soát


			Cho phép NSD xem xét hoặc loại bỏ những NNT đã được đánh dấu để làm đầu vào cho quá trình lựa chọn NNT đưa vào kế hoạch kiểm tra hoặc đã được đánh dấu không phân tích rủi ro trong quá trình rà soát dữ liệu. 



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			Phân hệ Phân tích rủi ro





			


			Phân tích rủi ro


			Chức năng cho phép NSD thực hiện phân tích rủi ro.



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Tra cứu kết quả phân tích


			Chức năng cho phép NSD tra cứu kết quả phân tích khi hệ thống đã hoàn thành quá trình phân tích.



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Phê duyệt kết quả phân tích 


			Chức năng cho phép NSD phê duyệt kết quả phân tích.



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			Phân hệ Xây dựng bộ tiêu chí





			


			Danh mục tiêu chí


			Cho phép NSD tra cứu danh sách tiêu chí, chỉ số



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục.


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Cập nhật tiêu chí, chỉ số


			Cho phép NSD tra cứu danh sách chỉ số tĩnh, chỉ số động và thực hiện cập nhật trọng số cho tiêu chí và điểm cho chỉ số 



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục.


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Thiết lập bộ tiêu chí đánh giá rủi ro


			Cho phép NSD thiết lập bộ tiêu chí đánh giá rủi ro.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục.


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Thử nghiệm bộ tiêu chí 


			Cho phép NSD NSD lựa chọn một trong các bộ tiêu chí đã được thiết lập để phân tích rủi ro cho một NNT, một Cơ quan thuế hoặc tất cả NNT 



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Thiết lập điểm cho trọng số, chỉ số cho tiêu chí


			Cho phép NSD xác định mức độ rủi ro của từng chỉ số tiêu chí cũng như xác định mức độ quan trọng, mức độ ảnh hưởng của tiêu chí trong bộ tiêu chí đã được phê duyệt đến kết quả phân tích rủi ro để gán trọng số cho tiêu chí và điểm cho chỉ số tiêu chí.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Thiết lập ngưỡng quy mô


			Cho phép NSD xem và thiết lập ngưỡng phân loại quy mô doanh nghiệp theo doanh thu



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Phê duyệt bộ tiêu chí/trọng số/quy mô


			Chức năng cho phép lựa chọn phê duyệt hoặc Từ chối phê duyệt bộ tiêu chí (Bộ tiêu chí, Bộ chỉ số tiêu chí); Bộ điểm số của chỉ số, trọng số của tiêu chí;  Phân ngưỡng quy mô.



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			Phân hệ lập kế hoạch thanh tra





			


			Lập kế hoạch thanh tra đầu năm


			Cho phép NSD lập kế hoạch thanh tra đầu năm.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục.


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Lập kế hoạch thanh tra điều chỉnh


			Cho phép NSD lập kế hoạch thanh tra điều chỉnh.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục.


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra


			Cho phép NSD phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Tra cứu kế hoạch thanh tra, kiểm tra


			Cho phép NSD tra cứu kế hoạch thanh tra, kiểm tra.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			Phân hệ báo cáo





			


			In hồ sơ phân tích rủi ro của từng NNT


			Cho phép NSD in hồ sơ phân tích rủi ro của từng NNT.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục.


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Báo cáo đánh giá bộ tiêu chí


			Cho phép NSD đánh giá bộ tiêu chí.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục.


			Cán bộ thanh tra kiểm tra








Phân hệ TPR phục vụ phân loại hồ sơ hoàn thuế và lựa chọn doanh nghiệp kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế GTGT



Mô hình chức năng ứng dụng TPR – Phân hệ TPR Hoàn thuế



			STT


			Chức năng


			Mô tả


			Đối tượng sử dụng





			Phân hệ hệ thống





			


			Đăng nhập hệ thống


			Cho nhép NSD đăng nhập hệ thống


			Cán bộ Kê khai





			


			Đổi mật khẩu


			Cho phép NSD đổi mật khẩu đăng nhập vào hệ thống



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Kê khai





			


			Phân quyền mức cơ quan thuế


			Cho phép NSD phân quyền mức cơ quan thuế.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục


			Cán bộ Kê khai





			


			Danh mục cơ quan thuế


			Cho phép NSD xem danh mục cơ quan thuế.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Kê khai





			


			Danh mục ngành nghề


			Cho phép NSD xem danh mục ngành nghề.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Kê khai





			


			Thoát khỏi hệ thống


			Cho phép NSD thoát khỏi hệ thống



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Kê khai





			Phân hệ thiết lập bộ tiêu chí





			


			Danh mục tiêu chí


			Cho phép NSD xem danh mục tiêu chí



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Kê khai





			


			Thiết lập bộ tiêu chí đánh giá rủi ro


			Cho phép NSD thiết lập bộ tiêu chí đánh giá rủi ro.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Kê khai





			


			Thử nghiệm bộ tiêu chí cho từng tập dữ liệu NSD tự định nghĩa


			Cho phép NSD thử nghiệp bộ tiêu chí. 



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Kê khai





			


			Tra cứu kết quả thử nghiệm


			Cho phép NSD tra cứu kết quả thử nghiệp bộ tiêu chí. 



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Kê khai





			


			Thiết lập ngưỡng điểm, trọng số


			Cho phép NSD thay đổi ngưỡng điểm và trọng số của bộ tiêu chí đã được phê duyêth.



Chức năng áp dụng ở cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Kê khai





			


			Phân ngưỡng rủi ro


			Cho phép NSD phân ngưỡng tổng điểm rủi ro



Chức năng áp dụng ở cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Kê khai





			


			Phê duyệt bộ tiêu chí, ngưỡng rủi ro






			Chức năng cho phép NSD phê duyệt bộ tiêu chí và ngưỡng rủi ro 



Chức  năng áp dụng ở cấp cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ Kê khai





			Phân hệ Thu thập thông tin ngoài ngành





			


			Danh mục loại thông tin thu thập ngoài ngành


			Cho phép NSD Cập nhật Danh mục loại thông tin thu thập ngoài ngành cho phép NSD cập nhật danh mục loại thông tin thu thập từ ngoài ngành (Ngân hàng, Hải quan, Kế toán kiểm toán,…).



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục.


			Cán bộ Kê khai





			


			Cập nhật thông tin thu thập từ ngoài ngành


			Cho phép NSD Cập nhập thông tin thu thập từ Ngân hàng. Bổ sung dữ liệu cho các tiêu chí/chỉ số 



Chức năng áp dụng ở cấp Cục, cấp Chi cục.


			Cán bộ Kê khai





			


			Phê duyệt thông tin thu thập từ ngoài ngành


			Chức năng cho phép NSD phê duyệt dữ liệu được thu thập từ ngoài ngành làm đầu vào cho quá trình phân tích



Chức  năng áp dụng ở cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ Kê khai





			Phân hệ Phân tích rủi ro





			


			Phân tích rủi ro


			Chức năng chạy ngầm, không có trên ứng dụng. Cho phép hệ thống định kỳ vào ngày 25 hàng tháng tự động thực hiện phân tích rủi ro cho tất cả các doanh nghiệp đã có quyết định hoàn trên địa bàn



Chức  năng áp dụng ở cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ Kê khai





			


			Tra cứu kết quả phân tích


			Chức năng cho phép NSD tra cứu thông tin kết quả phân tích chính thức trong kỳ đánh giá



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ Kê khai





			Phân hệ Phân loại hồ sơ đề nghị hoàn





			


			Tra cứu đề nghị hoàn


			Cho phép NSD tra cứu đề nghị hoàn của NNT do hệ thống TMS gửi sang để thực hiện phân loại .



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế.


			Cán bộ Kê khai





			


			Phân loại hồ sơ ĐNH


			Chức năng chạy ngầm, không có trên ứng dụng. Cho phép hệ thống tự động thực hiện chạy phân tích rủi ro để thực hiện phân loại hồ sơ hoàn thuế cho NNT có đề nghị hoàn khi đề nghị hoàn được TMS gửi sang



Chức năng áp dụng ở cấp Cục và Chi cục thuế.


			Cán bộ Kê khai





			


			Tra cứu kết quả Phân loại hồ sơ ĐNH


			Cho phép NSD tra cứu kết quả phân loại hồ sơ đề nghị hoàn của NNT đã được nhập vào hệ thống, thực hiện kết xuất excel kết quả tra cứu, chuyển lãnh đạo phê duyệt kết quả phân loại hồ sơ đề nghị hoàn. 



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Kê khai





			


			Phê duyệt kết quả Phân loại hồ sơ ĐNH






			Cho phép NSD thực hiện phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt kết quả phân loại đề nghị hoàn.



Chức năng áp dụng ở cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Kê khai





			Phân hệ Lập kế hoạch





			


			Lập kế hoạch


			Cho phép NSD thực hiện tổng hợp danh sách NNT đã có quyết định hoàn và xác định tỷ lệ đưa vào kế hoạch thanh tra kiểm tra sau hoàn thuế. 



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Tra cứu kế hoạch


			Cho phép NSD tra cứu kế hoạch thanh tra kiểm tra sau hoàn thuế tại Cơ quan thuế và của Cơ quan thuế cấp dưới



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Phê duyệt kế hoạch


			Cho phép NSD thực hiện phê duyệt và từ chối phê duyệt kế hoạch kiểm tra sau hoàn thuế.



Chức năng áp dụng ở cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			Phân hệ báo cáo





			


			In Báo cáo 


			Cho phép NSD in phép in báo cáo theo yêu cầu quản lý.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế.


			Cán bộ thanh tra kiểm tra



Cán bộ Kê khai





			


			In hồ sơ 


			Cho phép NSD Hồ sơ phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế 



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục.


			Cán bộ thanh tra kiểm tra








Phân hệ TPR hỗ trợ phân tích rủi ro Cá nhân kinh doanh



Mô hình chức năng ứng dụng TPR – Phân hệ TPR hỗ trợ phân tích rủi ro Cá nhân kinh doanh



			STT


			Chức năng


			Mô tả


			Đối tượng sử dụng





			Phân hệ hệ thống





			


			Đăng nhập hệ thống


			Cho nhép NSD đăng nhập hệ thống


			Cán bộ Vụ Tổng hợp nghiệp vụ Dự toán 



Cán bộ kiểm tra nội bộ





			


			Đổi mật khẩu


			Cho phép NSD đổi mật khẩu đăng nhập vào hệ thống



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			Phân quyền mức phòng/đội lập kế hoạch


			Cho phép NSD tạo phòng lập kế hoạch và thực hiện phân quyền quản lý NNT từ một hoặc nhiều phòng/đội quản lý NNT sang phòng lập kế  hoạch tương ứng.



Chức năng áp dụng ở cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			Danh mục phường/xã có chợ biên giới


			Cho phép NSD thêm phường/xã vào danh mục.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			Danh mục tiêu chí


			Cho phép NSD xem Danh mục tiêu chí cho phép NSD tra cứu xem danh mục 7 tiêu chí tĩnh theo thông tư 92.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			Thoát khỏi hệ thống


			Cho phép NSD thoát khỏi hệ thống



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			Phân hệ Xây dựng bộ tiêu chí





			


			Thiết lập bộ tiêu chí


			Cho phép NSD thiết lập bộ tiêu chí đánh giá rủi ro.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			Thử nghiệm bộ tiêu chí 


			Cho phép NSD lựa chọn một trong các bộ tiêu chí đã được thiết lập để phân tích rủi ro cho một NNT, một Cơ quan thuế hoặc tất cả NNT 



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			Tra cứu kết quả thử nghiệm


			Cho phép NSD tra cứu thông tin kết quả của những lần thử nghiệm bộ tiêu chí. NSD có thể xem chi tiết kết quả thử nghiệm trong trường hợp hệ thống đã hoàn thành thử nghiệm



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			Phê duyệt bộ tiêu chí/trọng số/ngưỡng quy mô


			Chức năng cho phép NSD thực hiện phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt bộ tiêu chí phân tích rủi ro, phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt trọng số cho bộ tiêu chí, phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt ngưỡng qui mô doanh thu



Chức  năng áp dụng ở cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			Gán trọng số cho bộ tiêu chí đã phê duyệt


			Cho phép NSD xác định mức độ quan trọng, mức độ ảnh hưởng của từng tiêu chí trong bộ tiêu chí đã được phê duyệt đến kết quả phân tích rủi ro.



Chức  năng áp dụng ở cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			Thiết lập ngưỡng phân loại quy mô cho bộ tiêu chí đã phê duyệt


			Cho phép NSD thực hiện thiết lập ngưỡng qui mô doanh thu tương ứng với các qui mô: Rất nhỏ, nhỏ, vừa, lớn



Chức  năng áp dụng ở cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			Phân hệ Rà soát dữ liệu





			


			Cập nhật thông tin bên ngoài


			Cho phép NSD nhập những thông tin cá nhân kinh doanh được thu thu thập từ bên ngoài đưa thẳng vào danh sách kiểm tra.



Chức năng áp dụng ở cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			Tra cứu thông tin bên ngoài


			Chức năng cho phép NSD tra cứu những thông tin thu thập từ bên ngoài đã được cập nhật vào hệ thống. Cho phép NSD sửa, xoá thông tin đã cập nhật.



Chức năng áp dụng ở cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			Rà soát tình hình nhập dữ liệu


			Cho phép NSD rà soát danh sách NNT theo loại dữ liệu để phục vụ cho việc tra cứu và đối chiếu dữ liệu.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			Rà soát danh sách NNT không tích các tiêu chí rủi ro


			Cho phép NSD rà soát danh sách NNT theo từng tiêu chí để đưa vào quá trình phân tích



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			Rà soát giá trị ngoại lai


			Cho phép NSD rà soát dữ liệu của một chỉ tiêu trên tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			Rà soát doanh nghiệp kê khai đột biến


			Cho phép NSD rà soát Danh sách NNT kê khai tăng/giảm đột biến qua các năm theo tiêu chí trên tờ khai 01/CNKD Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			Rà soát hiệu quả kinh doanh NTT


			Cho phép NSD tra cứu danh sách các NNT có kết quả sản xuất kinh doanh có doanh thu tăng trưởng hay không. Hỗ trợ cán bộ kiểm tra trong quá trình lựa chọn NNT đưa vào kế hoạch



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			Tra cứu rà soát


			Cho phép NSD xem xét hoặc loại bỏ những NNT đã được đánh dấu để làm đầu vào cho quá trình lựa chọn NNT đưa vào kế hoạch kiểm tra hoặc đã được đánh dấu không phân tích rủi ro trong quá trình rà soát dữ liệu.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			Phân hệ Phân tích thông tin





			


			Phân tích rủi ro


			Chức năng cho phép NSD phân tích rủi ro cho tất cả các cá nhân kinh doanh có tờ khai thuế trên địa bàn trong năm phân tích



Chức  năng áp dụng ở cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			Tra cứu kết quả phân tích


			Chức năng cho phép NSD tra cứu thông tin về những lần phân tích chính thức trong năm phân tích. NSD có thể xem chi tiết kết quả phân tích trong trường hợp hệ thống đã hoàn thành phân tích.



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			Phê duyệt kết quả phân tích 


			Chức năng cho phép NSD thực hiện phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt kết quả phân tích.



Chức  năng áp dụng ở cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			So sánh kết quả phân tích


			Chức năng cho phép NSD so sánh kết quả phân tích với dữ liệu năm trước trên cùng bộ tiêu chí.



Chức  năng áp dụng ở cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			Tổng hợp danh sách NNT có rủi ro đưa vào kế hoạch


			Cho phép NSD khai báo các tham số để tổng hợp danh sách NNT đưa vào danh sách kiểm tra.



Chức  năng áp dụng ở cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			Tra cứu kế hoạch


			Cho phép NSD thực hiện tra cứu danh sách cá nhân kinh doanh có quyết định ấn định thuế của CQT và CQT cấp dưới.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra


			Cho phép NSD lựa chọn phê duyệt hoặc bỏ phê duyệt danh sách cá nhân kinh doanh có quyết định ấn định thuế



Chức  năng áp dụng ở cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			Phân hệ báo cáo 





			


			Báo cáo thống kê điểm rủi ro


			Cho phép NSD in báo cáo tổng hợp số liệu thống kê số NNT có rủi ro theo tổng điểm và được sắp xếp theo tổng điểm từ cao xuống thấp


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			In hồ sơ phân tích rủi ro NNT


			Cho phép NSD NST in hồ sơ của những cá nhân kinh doanh có trong kế hoạch kiểm tra để phục vụ quá trình kiểm tra cá nhân kinh doanh.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			Báo cáo kết quả kiểm tra rủi ro


			Cho phép NSD nhận file excel đánh giá rủi ro sau kiểm tra và thực hiện kết xuất báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình rủi ro của CQT



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 





			


			Báo cáo đánh giá tình hình rủi ro của CQT


			Cho phép NSD in báo cáo tổng hợp tổng số các tiêu chí rui ro theo hệ thống phân tích và tổng số rủi ro theo thực tế kiểm tra



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ Vụ Thu nhập cá nhân 








Ứng dụng Báo cáo tài chính doanh nghiệp (BCTC)



Nội dung ứng dụng



Ứng dụng Báo cáo tài chính doanh nghiệp giúp cơ quan Thuế quản lý mẫu biểu và thu thập thông tin BCTC hàng năm của doanh nghiệp;



Ứng dụng hỗ trợ cơ quan thuế, cán bộ thuế phân tích số liệu trên báo cáo tài chính hàng năm để tổng hợp dữ liệu thành các Báo cáo phân tích dọc ngang; Báo cáo phân tích các tỷ suất (theo NNT); Báo cáo phân tích từng tỷ suất (theo ngành); Báo cáo thống kê danh bạ doanh nghiệp; Báo cáo thống kê tỷ suất  bộ BCTC; Báo cáo tổng hợp các tiêu thức phân loại rủi ro; Báo cáo phân loại quy mô nhằm xác định rủi ro phục vụ chỉ đạo điều hành công tác quản lý thuế và phục vụ lựa chọn đối tượng nộp thuế cần thanh tra, kiểm tra; 



Ứng dụng hỗ trợ cung cấp dữ liệu báo cáo tài chính cho các cơ quan Thuế và cơ quan liên ngành;



Ứng dụng được triển khai tại cả 3 cấp ngành Thuế.



Các chức năng ứng dụng



Chi tiết các chức năng ứng dụng hiện có 



			TÊN


			MÔ TẢ


			Cấp QL





			HỆ THỐNG





			Đăng nhập hệ thống


			Người dùng nhập tên và mật khẩu đã được cấp để vào hệ thống.


			TCT, CT





			Đổi mật khẩu


			Thay đổi mật khẩu truy cập hệ thống 


			TCT, CT





			Thoát khỏi hệ thống


			Thoát khỏi hệ thống và đóng cửa sổ hiện tại


			TCT, CT





			DANH MỤC


			





			Danh mục loại tiền


			Cho phép thêm, xóa, ghi danh sách các loại tiền


			TCT





			Danh mục tỷ giá


			Cho phép thêm, xóa, ghi danh sách các tỷ giá


			TCT





			Danh mục loại báo cáo


			Cho phép thêm, xóa, ghi danh sách các loại báo cáo


			TCT





			Danh mục tài liệu


			Cho phép thêm, xóa, ghi danh sách các tài liệu


			TCT





			Danh mục tài liệu hệ thống


			Cho phép thêm, xóa, ghi danh sách các tài liệu của hệ thống


			CT





			Danh mục chỉ tiêu phân loại quy mô


			Cho phép thêm, xóa, ghi danh sách các chỉ tiêu phân loại quy mô


			TCT





			Danh mục chỉ tiêu tỷ suất


			Cho phép thêm, xóa, ghi danh sách các chỉ tiêu tỷ suất


			TCT





			Danh mục từ TIN


			Cho phép cập nhật danh sách từ TIN:



Loại hình doanh nghiệp



Thành phần kinh tế



Mục lục ngân sách



Quận Huyện



Tỉnh thành



Cơ quan thuế



Người nộp thuế



Ngành nghề kinh doanh


			TCT





			Danh mục nhóm tỷ suất


			Cho phép thêm, xóa, ghi danh sách nhóm tỷ suất


			TCT





			Danh mục điểm số phân loại


			Cho phép thêm, xóa, ghi danh sách các điểm số phân loại


			TCT





			Danh mục chỉ tiêu báo cáo


			Cho phép thêm, xóa, ghi danh sách các chỉ tiêu báo cáo


			TCT





			Danh mục trạng thái phản hồi


			Cho phép thêm, xóa, ghi danh sách trạng thái phản hồi


			TCT





			BIỂU MẪU BÁO CÁO





			Bộ báo cáo


			Cho phép thêm, xóa, cập nhật BC, ghi các bộ báo cáo tài chính phát hành


			TCT





			Báo cáo


			Cho phép định nghĩa bộ báo cáo



Cho phép thêm, xóa , ghi danh mục báo cáo theo hình thức nhập



Theo chỉ tiêu



Theo tệp đính kèm



Theo chỉ tiêu và tệp đính kèm


			TCT





			Chỉ tiêu báo cáo


			Cho phép cập nhật chi tiết chỉ tiêu báo cáo



Cho phép cập nhật công thức tỷ suất trên từng chỉ tiêu báo cáo



Cho phép cập nhật công thức phân loại trên từng chỉ tiêu báo cáo


			TCT





			NIÊN ĐỘ BCTC





			Tra cứu niên độ BCTC


			Cho phép tra cứu tìm kiếm niên độ nộp báo cáo tài chính


			TCT, CT





			Phân công quản lý BCTC


			Cho phép phân công quản lý từng bộ BCTC


			CT





			THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH


			





			Nhập BCTC


			Cho phép nhập thông tin BCTC cho các DN từ  màn hình họăc từ file XML.



Cho phép cập nhật dữ liệu của các BCTC hàng năm của từng DN.



Hệ thống hỗ trợ kiểm tra dữ liệu theo các công thức kiểm tra đã định nghĩa cho từng Bộ báo cáo


			CT





			Tra cứu BCTC


			Cho phép tra cứu tim kiếm và chỉnh sửa dữ liệu các BCTC đã nhập trong hệ thống.


			CT, TCT





			BÁO CÁO PHÂN TÍCH





			Báo cáo phân tích dọc ngang


			Lập các báo cáo phân tích dọc ngang Bảng cân đối kế toán và KQHĐSXKD


			TCT, CT





			Báo cáo phân tích các tỷ suất


			Lập báo cáo phân tích đánh giá các tỷ suất của doanh nghiệp .



Báo cáo phân tích tỷ suất đưa ra bức tranh về sự biến động các giá trị của các loại tỷ suất trong nhiều năm của từng doanh nghiệp và so với tỷ suất trung bình của các doanh nghiệp có cùng ngành kinh tế.


			TCT, CT





			Báo cáo phân tích từng tỷ suất


			Báo cáo phân tích đánh giá từng tỷ suất theo trung bình ngành, loại hình DN…



Báo cáo đưa ra kết quả tính toán chi tiết từng tỷ suất theo nhiều năm của các doanh nghiệp và  tính tỷ suất trung bình của một doanh nghiệp qua nhiều năm và tỷ suất trung bình theo từng năm của nhiều doanh nghiệp.


			TCT, CT





			Báo cáo phân loại quy mô


			Lập báo cáo phân loại quy mô doanh nghiệp dựa trên Doanh thu, Nguồn vốn, TSCĐ theo Ngành kinh tế và Loại hình doanh nghiệp.


			TCT, CT





			Báo cáo tổng hợp các tiêu thức phân tích rủi ro 


			Báo cáo tổng hợp các tiêu thức rủi ro trên tiêu chí phân loại quy mô và phân loại rủi ro tổng hợp. Phân loại rủi ro tổng hợp trên ba tiêu thức là: tỷ suất, loại hình doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh doanh. 


			TCT, CT





			BC thống kê tỷ suất


			Thống kê số lượng doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh theo 04 ngưỡng từ 0% đến 20%.



Tỷ suất lợi nhuận thuần/Doanh thu thuần Theo ngành kinh tế và Theo loại hình DN



Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Doanh thu thuần Theo ngành kinh tế và Theo loại hình DN


			TCT, CT





			BC thống kê danh bạ doanh nghiệp


			BC thống kê số lượng và một số chỉ tiêu tài chính của từng doanh nghiệp


			TCT, CT





			TRUYỀN DỮ LIỆU





			Báo cáo đối soát truyền nhận dữ liệu


			Cho phép theo dõi các gói tin dữ liệu được nhận thành công về ứng dụng BCTC



Cho phép theo dõi các gói tin dữ liệu được gửi đi thành công từ ứng dụng BCTC


			TCT, CT





			TRỢ GIÚP





			Các câu hỏi thường gặp


			Cho phép xem các câu hỏi thường gặp về danh mục, nhập tờ khai và các báo cáo phân tích


			CT





			Tài liệu trợ giúp


			Cho phép tải các tài liệu trợ giúp về máy cá nhân


			CT








Ứng dụng Kiểm tra nội bộ (KTNB)



Nội dung ứng dụng



Ứng dụng kiểm tra nội bộ - nhóm phân hệ Khiếu nại tố cáo



Ứng dụng Kiểm tra nội bộ - nhóm phân hệ Kiểm tra nội bộ



Ứng dụng Kiểm tra nội bộ - nhóm phân hệ Phân tích rủi ro hỗ trợ lập kế hoạch Kiểm tra nội bộ



Các chức năng ứng dụng



Mô hình chức năng hiện có của ứng dụng:



[image: image12.emf]HỆ THỐNG KIỂM TRA NỘI BỘ



Phân hệ Kiểm tra 



nội bộ



Phân hệ Khiếu nại 



tố cáo



Phân hệ Phân tích 



rủi ro



Phân hệ Báo cáo






 Mô tả chi tiết:



			STT


			Tên chức năng


			Ý nghĩa





			1


			Phân hệ Kiểm tra nội bộ


			Hỗ trợ NSD quản lý các thông tin về việc kiểm tra nội bộ





			2


			Phân hệ Khiếu nại tố cáo


			Hỗ trợ NSD quản lý các thông tin về việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo





			3


			Phân hệ phân tích rủi ro hỗ trợ lập kế hoạch


			Hỗ trợ NSD thực hiện phân tích rủi ro hỗ trợ lập kế hoạch kiểm tra nội bộ





			4


			Phân hệ Báo cáo


			Hỗ trợ NSD thực hiện kết xuất thông tin báo cáo








Các chức năng ứng dụng hiện có:



 Phân hệ Kiểm tra nội bộ:



Mô hình chức năng:



[image: image13.emf]Thanh tra, kiểm 



tra nội bộ



Kê hoạch năm



Kế hoạch năm của 



CQT trực thuộc



Kiểm tra đột 



xuất



Chỉ định trưởng 



đoàn



Tìm kiếm cuộc 



Thanh tra, kiểm tra



Chuẩn bị tiến 



hành



Tiến hành Kết thúc



Báo cáo thu 



thập và phân 



tích thông tin



Thành viên đoàn



Quyết định



Kế hoạch



Đề cương



Họp đoàn triển 



khai



Các chức năng 



phụ



Hủy kiểm tra



Hoãn kiểm tra



Thay đổi thành 



viên đoàn



Gia hạn kiểm tra



Công bố quyết 



định



Nhật ký đoàn 



kiểm tra



Biên bản chi tiết



Bàn giao hồ sơ 



tài liệu cho 



trưởng đoàn



Biên bản tổng 



hợp



Các chức năng 



phụ



Kết quả kết luận



Họp rút kinh 



nghiệm đoàn



Bàn giao lưu trữ 



hồ sơ



Bàn giao hồ sơ 



tài liệu cho 



trưởng đoàn



Kết quả thực 



hiện kết luận



Các chức năng 



phụ



Biên bản làm 



việc



Yêu cầu cung 



cấp, báo cáo hồ 



sơ tài liệu



Kiểm kê tài sản



Niêm phong hồ 



sơ tài liệu



Yêu cầu giải 



trình



Kiểm tra, xác 



minh



Trưng cầu giám 



định



Chuyển giao hồ 



sơ vụ viếc sang 



cơ quan điều tra



Gia hạn TTKT



Thay đổi thành 



viên đoàn



Dự thảo báo cáo 



kết quả



Báo cáo kết quả



Dự thảo kết luận



Kết luận



Nhập dữ liệu 



trên kết luận



Thông báo kết 



thúc



Dự thảo biên bản 



tổng hợp



Biên bản tổng hợp 



gửi đơn vị được 



kiểm tra



Biên bản tổng 



hợp kết quả



Phúc tra



Ý kiến tham gia của 



thành viên đoàn về 



dự thảo kết quả



Công bố kết luận



Chuyển giao hồ 



sơ vụ việc sang 



cơ quan điều tra



Thống kê cán bộ






Chi tiết chức năng:



			STT


			Tên chức năng


			Ý nghĩa





			1


			Kế hoạch năm


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Kế hoạch năm





			2


			Kế hoạch năm của các cơ quan thuế trực thuộc


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Kế hoạch năm của các cơ quan thuế trực thuộc





			3


			Kiểm tra đột xuất


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Kiểm tra đột xuất





			4


			Chỉ định trưởng đoàn


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Chỉ định trưởng đoàn





			5


			Tìm kiếm


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Tìm kiếm





			6


			Báo cáo thu thập và phân tích thông tin


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Báo cáo thu thập và phân tích thông tin





			7


			Thành viên đoàn


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Thành viên đoàn





			8


			Quyết định


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Quyết định





			9


			Kế hoạch


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Kế hoạch





			10


			Đề cương


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Đề cương





			11


			Họp đoàn triển khai


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Họp đoàn triển khai





			12


			Hủy kiểm tra


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Hủy kiểm tra





			13


			Hoãn kiểm tra


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Hoãn kiểm tra





			14


			Gia hạn kiểm tra


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Gia hạn kiểm tra





			15


			Thay đổi thành viên đoàn


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Thay đổi thành viên đoàn





			16


			Công bố quyết định


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Công bố quyết định





			17


			Nhật ký đoàn kiểm tra


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Nhật ký đoàn kiểm tra





			18


			Biên bản chi tiết


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Biên bản chi tiết





			19


			Bàn giao HSTL cho trưởng đoàn


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Bàn giao HSTL cho trưởng đoàn





			20


			Biên bản tổng hợp


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Biên bản tổng hợp





			21


			Thông báo kết thúc


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Thông báo kết thúc





			22


			Dự thảo biên bản tổng hợp


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Dự thảo biên bản tổng hợp





			23


			Biên bản tổng hợp gửi đơn vị được kiểm tra


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Biên bản tổng hợp gửi đơn vị được kiểm tra





			24


			Biên bản tổng hợp kết quả


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Biên bản tổng hợp kết quả





			25


			Biên bản làm việc


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Biên bản làm việc





			26


			Yêu cầu cung cấp báo cáo, hồ sơ, tài liệu


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Yêu cầu cung cấp báo cáo, hồ sơ, tài liệu





			27


			Kiểm kê tài sản


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Kiểm kê tài sản





			28


			Niêm phong hồ sơ, tài liệu


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Niêm phong hồ sơ, tài liệu





			29


			Phúc tra


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Phúc tra





			30


			Yêu cầu giải trình


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Yêu cầu giải trình





			31


			Kiểm tra, xác minh


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Kiểm tra, xác minh





			32


			Trưng cầu giám định


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Trưng cầu giám định





			33


			Chuyển giao hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Chuyển giao hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra





			34


			Gia hạn


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Gia hạn





			35


			Thay đổi thành viên đoàn


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Thay đổi thành viên đoàn





			36


			Kết quả, kết luận


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Kết quả, kết luận





			37


			Dự thảo báo cáo kết quả


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Dự thảo báo cáo kết quả





			38


			Ý kiến tham gia của thành viên đoàn về dự thảo kết quả


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Ý kiến tham gia của thành viên đoàn về dự thảo kết quả





			39


			Báo cáo kết quả


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Báo cáo kết quả





			40


			Dự thảo kết luận


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Dự thảo kết luận





			41


			Kết luận


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Kết luận





			42


			Công bố kết luận


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Công bố kết luận





			43


			Chuyển giao hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Chuyển giao hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra





			44


			Nhập dữ liệu trên kết luận


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Nhập dữ liệu trên kết luận





			45


			Họp rút kinh nghiệm đoàn


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Họp rút kinh nghiệm đoàn





			46


			Bàn giao, lưu trữ hồ sơ


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Bàn giao, lưu trữ hồ sơ





			47


			Kết quả thực hiện kết luận


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Kết quả thực hiện kết luận





			48


			Thống kê cán bộ


			Nhập thông tin Thống kê cán bộ








Phân hệ Khiếu nại tố cáo



Mô hình chức năng:



[image: image14.emf]PHÂN HỆ KHIẾU NẠI TỐ CÁO



Sổ tiếp dân



Xử lý hồ sơ qua văn 



thư 



Xử lý đơn khiếu nại Xử lý đơn tố cáo



Nhập thông tin Sổ tiếp 



dân



Sửa thông tin Sổ tiếp 



dân



Tra cứu thông tin Sổ 



tiếp dân



Bổ sung Hồ sơ tài liệu



Lập phiếu hẹn



Nhập thông tin Xử lý 



hồ sơ qua văn thư



Sửa thông tin Xử lý hồ 



sơ qua văn thư



Tra cứu thông tin 



Nhập thông tin do cơ 



quan khác hoặc từ tiếp 



dân chuyển đến



Nhập thông tin hồ sơ 



trùng lưu



Chuyển giao hồ sơ 



sang bộ phận hành 



chính



Phân loại và lập đề 



xuất xử lý đơn khiếu 



nại



Phê duyệt đề xuất xử 



lý đơn



Tiến hành xác minh



Báo cáo kết quả giải 



quyết khiếu nại



Rút đơn khiếu nại



Tra cứu hồ sơ



Quyết định xác minh



Kế hoạch xác minh nội 



dung khiếu nại



Biên bản công bố 



quyết định xác minh



Biên bản làm việc với 



người khiếu nại



Biên bản làm việc với 



người bị khiếu nại



Phiếu yêu cầu cung 



cấp hồ sơ tài liệu



Phiếu yêu cầu giải 



trình



Phiếu lấy ý kiến



Phiếu trưng cầu giám 



định



Báo cáo kết quả xác 



minh



Quyết định giải quyết 



KN lần 1 (Mẫu 16A/



KN)



Báo cáo kết quả thực 



hiện khiếu nại



Phân loại và lập đề 



xuất xử lý đơn tố cáo



Phê duyệt đề xuất xử 



lý đơn



Tiến hành xác minh



Kết luận nội dung tố 



cáo



Tra cứu hồ sơ



Quyết định xác minh 



Kế hoạch xác minh



Biên bản công bố 



quyết định xác minh



Biên bản làm việc với 



người tố cáo



Biên bản làm việc với 



người bị tố cáo



Phiếu yêu cầu cung 



cấp hồ sơ tài liệu



Phiếu yêu cầu giải 



trình



Phiếu lấy ý kiến



Phiếu trưng cầu giám 



định



Báo cáo kết quả xác 



minh



Thông báo kết quả giải 



quyết tố cáo



Báo cáo kết quả thực 



hiện giải quyết tố cáo



Xem lịch trình dự kiến



Xem lịch trình dự kiến



Quyết định gia hạn 



thời gian xác minh - 



Mẫu 14/KN



Quyết định giải quyết  



khiếu nại lần 2 (Mẫu 



16B)



Quyết định đình chỉ 



khiếu nại - Mẫu 18/KN



Quyết định về việc tạm 



đình chỉ việc thi hành 



quyết định hành chính 



bị khiếu nại (Mẫu 19/



KN)



"Quyết định hủy quyết 



định tạm đình chỉ thi 



hành khiếu nại - Mẫu 



20/KN






Chi tiết các chức năng



			STT


			Tên chức năng


			Ý nghĩa





			1


			Sổ tiếp dân


			Hỗ trợ NSD nhập và kết xuất thông tin Sổ tiếp dân





			1.1


			Nhập thông tin sổ tiếp dân


			Hỗ trợ NSD thực hiện nhập thông tin sổ tiếp dân 





			1.2


			Sửa thông tin sổ tiếp dân


			Hỗ trợ NSD thực hiện sửa thông tin sổ tiếp dân





			1.3


			Tra cứu thông sổ tiếp dân


			Hỗ trợ NSD thực hiện tra cứu thông tin sổ tiếp dân





			1.4


			Bổ sung hồ sơ tài liệu


			Hỗ trợ NSD thực hiện bổ sung hồ sơ tài liệu





			1.5


			Lập phiếu hẹn


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập phiếu hẹn





			1.6


			Chuyển giao hồ sơ sang bộ phận hành chính


			Hỗ trợ NSD thực hiện chuyển giao hồ sơ sang bộ phận hành chính





			2


			Xử lý hồ sơ qua văn thư


			Hỗ trợ NSD nhập và xử lý thông tin hồ sơ qua văn thư





			2.1


			Nhập thông tin Xử lý hồ sơ qua văn thư


			Hỗ trợ NSD thực hiện nhập thông tin xử lý hồ sơ qua văn thư





			2.2


			Sửa thông tin Xử lý hồ sơ qua văn thư


			Hỗ trợ NSD thực hiện sửa thông tin xử lý hồ sơ qua văn thư





			2.3


			Tra cứu thông tin


			Hỗ trợ NSD thực hiện tra cứu thông tin hồ sơ khiếu nại, tố cáo





			2.4


			Nhập thông tin do cơ quan khác hoặc từ tiếp dân chuyển đến


			Hỗ trợ NSD thực hiện nhập thông tin do cơ quan khác hoặc từ tiếp dân chuyển đến





			2.5


			Nhập thông tin hồ sơ trùng lưu


			Hỗ trợ NSD thực hiện nhập thông tin hồ sơ trùng lưu





			3


			Xử lý đơn khiếu nại


			Hỗ trợ NSD xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại





			3.1


			Phân loại đề xuất xử lý KN


			Hỗ trợ NSD thực hiện Phân loại đề xuất xử lý KN





			3.2


			Phê duyệt đề xuất xử lý đơn


			Hỗ trợ NSD thực hiện phê duyệt đề xuất xử lý đơn khiếu nại





			3.3


			Tiến hành xác minh


			Hỗ trợ NSD thực hiện tiến hành xác minh hồ sơ khiếu nại





			3.3.1


			Quyết định xác minh 


			Hỗ trợ NSD thực hiện quyết định xác minh.





			3.3.2


			Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại


			Hỗ trợ NSD thực hiện kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại





			3.3.3


			Biên bản công bố quyết định xác minh


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập biên bản công bố quyết định xác minh





			3.3.4


			Biên bản làm việc với người khiếu nại


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập biên bản làm việc với người khiếu nại





			3.3.5


			Biên bản làm việc với người bị người khiếu nại


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập biên bản làm việc với người bị khiếu nại





			3.3.6


			Phiếu yêu cầu cung cấp hồ sơ khiếu nại


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập phiếu yêu cầu cung cấp hồ sơ khiếu nại





			3.3.7


			Phiếu yêu cầu giải trình


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập phiếu yêu cầu giải trình





			3.3.8


			Phiếu lấy ý kiến


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập phiếu lấy ý kiến





			3.3.9


			Phiếu trưng cầu giám định


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập phiếu trưng cầu giám định





			3.3.10


			Báo cáo kết quả xác minh


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập báo cáo kết quả xác minh





			3.3.11


			Quyết định gia hạn thời gian xác minh - Mẫu 14/KN


			Hỗ trợ NSD thực hiện ra Quyết định gia hạn thời gian xác minh – Mẫu 14/KN





			3.4


			Rút đơn khiếu nại


			Hỗ trợ NSD thực hiện rút đơn khiếu nại





			3.5


			Tra cứu hồ sơ


			Hỗ trợ NSD thực hiện tra cứu hồ sơ





			3.6


			Báo cáo kết quả giải quyết đơn khiếu nại


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập báo cáo kết quả giải quyết đơn khiếu nại





			3.7


			Quyết định giải quyết KN lần 1 (Mẫu 16A/KN)


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập thông tin Quyết định giải quyết KN lần 1 (Mẫu 16A/KN)





			3.8


			Quyết định giải quyết  khiếu nại lần 2 (Mẫu 16B)


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập thông tin Quyết định giải quyết  khiếu nại lần 2 (Mẫu 16B)





			3.9


			Quyết định đình chỉ khiếu nại - Mẫu 18/KN


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập thông tin Quyết định đình chỉ khiếu nại - Mẫu 18/KN





			3.10


			Quyết định về việc tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại (Mẫu 19/KN)


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập thông tin Quyết định về việc tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại (Mẫu 19/KN)





			3.11


			Quyết định hủy quyết định tạm đình chỉ thi hành khiếu nại - Mẫu 20/KN


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập thông tin Quyết định hủy quyết định tạm đình chỉ thi hành khiếu nại - Mẫu 20/KN





			3.12


			Báo cáo kết quả thực hiện khiếu nại


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập báo cáo kết quả thực hiện khiếu nại





			3.13


			Xem lịch trình dự kiến


			Hỗ trợ NSD thực hiện xem lịch trình dự kiến giải quyết đơn khiếu nại tố cáo





			4


			Xử lý đơn tố cáo


			Hỗ trợ NSD xử lý và giải quyết đơn tố cáo





			4.1


			Phân loại và lập đề xuất xử lý đơn tố cáo


			Hỗ trợ NSD thực hiện phân loại và lập đề xuát xử lý đơn tố cáo





			4.2


			Phê duyệt đề xuất xử lý đơn 


			Hỗ trợ NSD thực hiện phê duyệt đề xuất xử lý đơn tố cáo





			4.3


			Tiến hành xác minh


			Hỗ trợ NSD thực hiện tiến hành xác minh đơn tố cáo





			4.3.1


			Quyết định xác minh


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập quyết định xác minh





			4.3.2


			Kế hoạch xác minh


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập kế hoạch xác minh





			4.3.3


			Biên bản công bố quyết định xác minh


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập biên bản công bố quyết định xác minh





			4.3.4


			Biên bản làm việc với người tố cáo


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập biên bản làm việc với người tố cáo





			4.3.5


			Biên bản làm việc với người bị tố cáo


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập biên bản làm việc với người bị tố cáo





			4.3.6


			Phiếu yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập phiếu yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu





			4.3.7


			Phiếu yêu cầu giải trình


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập phiếu yêu cầu giải trình





			4.3.8


			Phiếu lấy ý kiến


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập phiếu lấy ý kiến





			4.3.9


			Phiếu trưng cầu giám định


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập phiếu trưng cầu giám định





			4.3.10


			Báo cáo kết quả xác minh


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập báo cáo kết quả xác minh





			4.4


			Tra cứu hồ sơ 


			Hỗ trợ NSD thực hiện tra cứ hồ sơ tố cáo





			4.5


			Kết luận nội dung tố cáo


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập kết luận nội dugn tố cáo





			4.6


			Thông báo kết quả giải quyết  tố cáo


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập thông báo kết quả giải quyết tố cáo





			4.7


			Báo cáo kết quả thực hiện giải quyết tố cáo


			Hỗ trợ NSD thực hiện lập báo cáo kết quả thực hiện giải quyết tố cáo





			4.8


			Xem lịch trình dự kiến


			Hỗ trợ NSD thực hiện xem lịch trình dự kiến








Phân hệ Báo cáo



Mô hình chức năng:



[image: image15.emf]PHÂN HỆ BÁO CÁO 



Báo cáo Kiểm tra nội bộ



Báo cáo Khiếu nại tố cáo



Báo cáo kết quả công tác 



kiểm tra nội bộ.



Báo cáo công tác quản lý 



nhà nước về kiểm tra nội bộ



Báo cáo công tác thanh tra, 



kiểm tra nội bộ ngành theo 



kết luận TT, KTNB



Báo cáo tổng hợp chi tiết 



tình hình thực hiện kế hoạch 



TT, KTNB



Báo cáo tổng hơp tình hình 



sai phạm phải thu hồi và 



hoàn trả theo kết luận TT, 



KTNB



Báo cáo Tổng hợp kết 



quả công tác tiếp dân



Báo cáo Tổng hợp kết 



quả xử lý đơn thư 



khiếu nại, tố cáo



Báo cáo Tổng hợp kết 



quả giải quyết đơn 



khiếu nại



Báo cáo Công tác 



quản lý nhà nước về 



khiếu nại, tố cáo



Báo cáo Tổng hợp kết 



quả giải quyết đơn tố 



cáo



 Báo cáo tổng hợp tình hình 



cá nhân sai phạm theo kết 



luận TT, KTNB



Báo cáo tổng hợp tình hình 



kiến nghị khác theo kết luận 



TT, KTNB



Báo cáo thống kê cán bộ



 Báo cáo Tổng hợp 



kết quả giải quyết 



đơn khiếu nại



Báo cáo Tổng hợp 



tình hình tiếp nhận 



và xử lý đơn khiếu 



nại 



Báo cáo Tổng hợp vụ 



việc khiếu nại không 



thuộc thẩm quyền



Báo cáo Tổng hợp vụ 



việc khiếu nại thuộc 



thẩm quyền



Báo cáo Chi tiết kết 



quả sau giải quyết 



khiếu nại



Báo cáo Tổng hợp kết 



quả giải quyết đơn tố 



cáo



 Báo cáo Tổng hợp 



tình hình tiếp nhận 



và xử lý đơn tố cáo



Báo cáo Tổng hợp vụ 



việc tố cáo không 



thuộc thẩm quyền



 Báo cáo Tổng hợp vụ 



việc tố cáo thuộc 



thẩm quyền



Báo cáo Chi tiết kết 



quả sau giải quyết tố 



cáo



Danh sách các vụ 



tham nhũng được 



phát hiện trong kỳ



Báo cáo Kết quả chủ 



yếu về công tác 



phòng, chống tham 



nhũng



Báo cáo Phân tích rủi ro



Báo cáo kết quả phân 



tích rủi ro theo năm



Báo cáo kết quả phân 



tích rủi ro theo nội 



dung






Chi tiết các chức năng



			STT


			Tên chức năng


			Ý nghĩa





			1


			Báo cáo kiểm tra nội bộ


			





			1.1


			Báo cáo kết quả công tác kiểm tra nội bộ


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo





			1.2


			Báo cáo công tác quản lý nhà nước về kiểm tra nội bộ


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo





			1.3


			Báo cáo công tác thanh tra kiểm tra nội bộ ngành theo kết luận  TT, KTNB


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo





			1.4


			Báo cáo tổng hợp tình hình sai phạm phải thu hồi và hoàn trả theo kết luận TT, KTNB


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo





			1.5


			Báo cáo tổng hợp tình hình cá nhân sai phạm theo kết luận TT, KTNB


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo





			1.6


			Báo cáo tổng hợp tình hình kiến nghị khác theo kết luận TT, KTNB


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo





			1.7


			Báo cáo thống kê cán bộ


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo





			2


			Báo cáo Khiếu nại tố cáo


			





			2.1


			Báo cáo Tổng hợp kết quả công tác tiếp dân


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo





			2.2


			Báo cáo Tổng hợp kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo Tổng hợp kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo





			2.3


			Báo cáo Tổng hợp kết quả giải quyết đơn khiếu nại


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo Tổng hợp kết quả giải quyết đơn khiếu nại





			2.4


			Báo cáo Công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo Công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo





			2.5


			Báo cáo Tổng hợp kết quả giải quyết đơn tố cáo


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo Tổng hợp kết quả giải quyết đơn tố cáo





			2.6


			Báo cáo Tổng hợp kết quả giải quyết đơn khiếu nại


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo Tổng hợp kết quả giải quyết đơn khiếu nại





			2.7


			Báo cáo Tổng hợp tình hình tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo Tổng hợp tình hình tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại





			2.8


			Báo cáo Tổng hợp vụ việc khiếu nại không thuộc thẩm quyền


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo Tổng hợp vụ việc khiếu nại không thuộc thẩm quyền





			2.9


			Báo cáo Tổng hợp vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo Tổng hợp vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền





			2.10


			Báo cáo Chi tiết kết quả sau giải quyết khiếu nại


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo Chi tiết kết quả sau giải quyết khiếu nại





			2.11


			Báo cáo Tổng hợp kết quả giải quyết đơn tố cáo


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo Tổng hợp kết quả giải quyết đơn tố cáo





			2.12


			Báo cáo Tổng hợp tình hình tiếp nhận và xử lý đơn tố cáo


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo Tổng hợp tình hình tiếp nhận và xử lý đơn tố cáo





			2.13


			Báo cáo Tổng hợp vụ việc tố cáo không thuộc thẩm quyền


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo Tổng hợp vụ việc tố cáo không thuộc thẩm quyền





			2.14


			Báo cáo Tổng hợp vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo Tổng hợp vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền





			2.15


			Báo cáo Chi tiết kết quả sau giải quyết tố cáo



			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo Chi tiết kết quả sau giải quyết tố cáo





			2.16


			Danh sách các vụ tham nhũng được phát hiện trong kỳ


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo Danh sách các vụ tham nhũng được phát hiện trong kỳ





			2.17


			Báo cáo Kết quả chủ yếu về công tác phòng, chống tham nhũng


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo Kết quả chủ yếu về công tác phòng, chống tham nhũng





			3


			Báo cáo Phân tích rủi ro


			





			3.1


			Báo cáo kết quả phân tích rủi ro theo năm


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo kết quả phân tích rủi ro theo năm





			3.2


			Báo cáo kết quả phân tích rủi ro theo nội dung


			Hỗ trợ NSD lập và kết xuất báo cáo kết quả phân tích rủi ro theo nội dung








Ứng dụng Quản lý trước bạ, nhà đất (QLTB-NĐ)



Nội dung ứng dụng



Ứng dụng Quản lý trước bạ, nhà đất gồm phân hệ quản lý các khoản thu liên quan đến đất của cá nhân, hộ gia đình và phân hệ quản lý lệ phí trước bạ phương tiện. 



Về quản lý các khoản thu liên quan đến đất:



Ứng dụng hỗ trợ nhập thông tin hồ sơ liên quan đến tính nghĩa vụ tài chính về nhà đất của cá nhân, hộ gia đình và nhận phiếu chuyển thông tin theo đường điện tử từ Cơ quan Tài nguyên Môi trường truyền sang; hỗ trợ tính nghĩa vụ tài chính, in thông báo thuế, nhận và xử lý chứng từ từ Kho bạc, hạch toán lên sổ sách phục vụ nhu cầu quản lý của cơ quan thuế; kết xuất thông tin thông báo Thuế gửi Cơ quan Tài nguyên Môi trường (đối với các tỉnh đã liên thông một cửa điện tử) và kiểm soát quá trình truyền nhận dữ liệu; Quản lý việc ghi nợ tiền sử dụng đất; Miễn giảm. Ngoài ra ứng dụng còn quản lý toàn bộ hệ thống danh mục phục vụ tính thuế trước bạ, nhà đất. 



Về quản lý Lệ phí trước bạ phương tiện:



Ứng dụng hỗ trợ nhập thông tin tờ khai LPTB phương tiện của NNT, tính toán nghĩa vụ tài chính, in thông báo thuế và hạch toán chứng từ nhận từ Kho bạc; In sổ sách, báo cáo phục vụ công tác quản lý; Quản lý danh mục phương tiện phục vụ tính thuế LPTB phương tiện.



Các chức năng ứng dụng



Mô hình các khối chức năng hiện có của ứng dụng như sau:
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Chi tiết các chức năng của ứng dụng:



			TT


			Tên chức năng





			A


			Hệ thống





			1


			Danh mục dùng chung





			1.1


			Danh mục miễn thuế TNCN





			1.2


			Danh mục miễn LPTB





			1.3


			Danh mục miễn, giảm TSDĐ





			2


			Danh mục vị trí đất





			3


			Danh mục loại đất





			4


			Danh mục đường





			5


			Danh mục đoạn đường





			6


			Danh mục Bảng giá đất





			7


			Chuyển bảng giá đất





			8


			Danh mục cấp nhà





			9


			Danh mục loại nhà





			10


			Danh mục giá nhà





			11


			Danh mục Loại tài sản





			12


			Danh mục nhãn hiệu





			13


			Danh mục mã loại/tên thương mại





			14


			Danh mục nước sản xuất





			15


			Danh mục tỷ lệ chất lượng còn lại của phương tiện





			16


			Danh mục bảng giá toàn quốc





			17


			Danh mục mức thu đối với phương tiện





			B


			Phân quyền





			1


			Đăng ký người sử dụng cấp Tổng cục Thuế





			2


			Cập nhật người sử dụng cấp Tổng cục Thuế





			3


			Đăng ký người sử dụng cấp Cục Thuế





			4


			Cập nhật người sử dụng cấp Cục Thuế





			5


			Đăng ký người sử dụng cấp Chi cục Thuế





			6


			Cập nhật người sử dụng cấp Chi cục Thuế





			7


			Quản lý phòng ban cấp Cục Thuế





			8


			Quản lý phòng ban cấp Chi cục Thuế





			9


			Đăng ký quyền theo chức năng cho phòng ban





			10


			Đăng ký người dùng vào phòng ban theo chức năng





			11


			In báo cáo người sử dụng theo chức năng





			12


			Tra cứu và in nhật ký người sử dụng





			13


			In danh sách chức năng được phép sử dụng theo phòng ban





			C


			Hồ sơ





			1


			Nhập hồ sơ





			2


			Tra cứu hồ sơ





			3


			Tra cứu thông báo NVTC





			4


			Kết xuất sổ theo dõi xử lý hồ sơ





			5


			Nhập tờ khai LPTB phương tiện





			6


			Kiểm tra dữ liệu sau chuyển đổi





			D


			Quyết định





			1


			Cập nhật quyết định miễn giảm





			2


			Cập nhật quyết định phạt chậm nộp





			3


			Tra cứu quyết định phạt chậm nộp





			4


			Nhập quyết định ghi nợ LPTB





			5


			Nhập quyết định ghi nợ TSDĐ





			6


			Tra cứu quyết định ghi nợ LPTB





			7


			Tra cứu quyết định ghi nợ TSDĐ





			8


			Nhập đơn xin thanh toán ghi nợ TSDĐ





			9


			Tra cứu đơn xin thanh toán ghi nợ TSDĐ





			E


			Chứng từ





			1


			Nhận chứng từ từ kho bạc





			2


			Nhập chứng từ thanh toán





			3


			Nhập chứng từ thanh toán nợ TSDĐ





			4


			Nhập chứng từ thanh toán nợ LPTB





			5


			Tra cứu chứng từ





			F


			Trao đổi thông tin





			1


			Nhận phiếu chuyển thông tin địa chính





			2


			Phân công xử lý phiếu chuyển





			3


			Tra cứu phiếu chuyển thông tin địa chính





			4


			Kết xuất thông tin thông báo thuế trả TNMT





			5


			Kết xuất thông tin xác nhận hoàn thành NVTC





			6


			Trả kết quả TNMT





			7


			Tra cứu thông tin đã trả TNMT





			G


			Báo cáo





			1


			Xem và kết xuất sổ





			2


			Xem và kết xuất báo cáo








Ứngdụng Hỗ trợ kê khai theo kiến trúc và công nghệ mới (HTKK)  



Nội dung ứng dụng



Hệ thống Hỗ trợ kê khai theo kiến trúc và công nghệ mới (HTKK) là ứng dụng được Tổng cục xây dựng và cung cấp miễn phí cho NNT nhằm hỗ trợ NNT kê khai thuế nhanh chóng và chính xác, in ra tờ khai thuế có mã vạch nộp cho cơ quan thuế, với các tính năng cụ thể như sau: 



Cập nhật kịp thời các văn bản chính sách hiện hành hỗ trợ NNT thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định



Hỗ trợ tính toán công thức số học trên tờ khai, đối chiếu số liệu trên tờ khai với phụ lục tờ khai, hạn chế lỗi sai số học. 



Hỗ trợ lưu giữ mẫu tờ khai và thông tin định danh, hạn chế sai thủ tục và sai thông tin định danh.



Ngoài ra, ứng dụng HTKK theo kiến trúc và công nghệ mới có thêm một số ưu điểm, cụ thể:



Hỗ trợ đưa ra thông báo và tự động cập nhật về phiên bản mới khi máy tính cài đặt ứng dụng HTKK có kết nối mạng internet (mỗi khi có phiên bản nâng cấp, NNT không phải vào Trang thông tin điện tử ngành Thuế để tải bộ cài và thực hiện thủ công như trước đây)



Hỗ trợ thao tác tải và kết xuất dữ liệu từ file excel gồm 2 định dạng .xls và .xlsx.



Tăng tốc độ tải dữ liệu và kết xuất dữ liệu, đặc biệt là đối với các dữ liệu lớn lên đến 80 nghìn bản ghi, giảm bộ nhớ hệ thống khi tải hoặc kết xuất dữ liệu.



Bổ sung mã hóa lên dữ liệu kê khai giúp xác nhận chính xác nguồn gốc dữ liệu được kết xuất từ ứng dụng HTKK do Tổng cục Thuế cung cấp, phân biệt với dữ liệu được kết xuất từ phần mềm kế toán doanh nghiệp do đơn vị bên ngoài phát triển.



Ứng dụng HTKK hỗ trợ NNT tra cứu và hiển thị hồ sơ khai thuế theo hiệu lực của mẫu biểu tương ứng với từng kỳ tính thuế.



Các chức năng ứng dụng



Mô hình chức năng hiện có của ứng dụng
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Chi tiết các chức năng ứng dụng hiện có 



			STT


			Tên chức năng





			A


			Hệ thống





			1


			Thông tin doanh nghiệp/Người nộp thuế





			2


			Chuyển mã số thuế khác





			3


			Thoát





			B


			Kê khai





			1


			Thuế Giá Trị Gia Tăng





			1.1


			Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)





			1.2


			Tờ khai GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT)





			1.3


			Tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT)





			1.4


			Tờ khai GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT)





			1.5


			Tờ khai thuế GTGT KD ngoại tỉnh (05/GTGT)





			2


			Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp





			2.1


			TK TNDN cho chuyển nhượng BĐS (02/TNDN)





			2.2


			Quyết toán thuế TNDN (03/TNDN)





			2.3


			TK thuế thu nhập doanh nghiệp (04/TNDN)





			2.4


			TK thuế thu nhập doanh nghiệp (06/TNDN)





			3


			Thuế Thu Nhập Cá Nhân





			3.1


			01/XSBHĐC Tờ khai cho công ty XS, BH(TT92/2015)





			3.2


			02/KK-TNCN Tờ khai cho cá nhân khai trực tiếp (TT92/2015)





			3.3


			05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN(TT92/2015)





			3.4


			06/TNCN Tờ khai khấu trừ từ CNV, CK,…(TT92/2015)





			3.5


			01/TKN-XSBHĐC Tờ khai năm cho cá nhân làm đại lý XS, BH(TT92/2015)





			3.6


			02/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán của cá nhân(TT92/2015)





			3.7


			05/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán của tổ chức, CN (TT92/2015)





			3.8


			05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập từ TLTC(TT92/2015)





			3.9


			Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh





			3.10


			Hỗ trợ in Quyết toán thuế cho cá nhân (TT92/2015)





			3.11


			In mẫu bìa hồ sơ quyết toán





			4


			Thuế Nhà Thầu nước ngoài





			4.1


			Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN)





			4.2


			Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (02/NTNN)





			4.3


			Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (03/NTNN)





			4.4


			Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (04/NTNN)





			5


			Thuế Tài Nguyên





			5.1


			Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN)





			5.2


			Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (02/TAIN)





			6


			Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt





			6.1


			01/TTĐB Tờ khai thuế TTĐB (TT195/2015)
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			3.7


			


			Cập nhật nhật ký đoàn


			Cho phép NSD thực hiện cập nhật nhật ký hoạt động của đoàn thanh tra, kiểm tra





			3.8


			


			Trao đổi ý kiến


			Cho phép NSD thực hiện trao đổi ý kiến trong cuộc thanh tra, kiểm tra





			3.9


			


			Xem tiến độ công việc


			Cho phép NSD thực hiện xem chi tiết tiến độ thực hiện công việc của thành viên đoàn





			3.10


			


			Chỉ đạo công việc


			Cho phép NSD thực hiện chỉ đạo công việc trong cuộc thanh tra, kiểm tra





			3.11


			


			Phê duyệt kết quả công việc


			Cho phép NSD thực hiện phê duyệt hoặc từ chối kết quả thực hiện công việc của thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra





			3.12


			


			Báo cáo kết quả TTKT


			Cho phép NSD thực hiện lập báo cáo kết quả của cuộc thanh tra kiểm tra lên trên hệ thống ứng dụng





			3.13


			


			Phê duyệt báo cáo kết quả TTKT


			Cho phép NSD thực hiện phê duyệt báo cáo kết quả TTKT do NSD có vai trò TĐTT lập





			3.14


			


			Phê duyệt nội dung tiến độ công việc


			Cho phép NSD thực hiện phê duyệt hoặc từ chối kết quả nội dung tiến độ công việc của thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra





			3.15


			


			Báo cáo tiến độ


			Cho phép NSD thực hiện thêm mới, chỉnh sửa, xóa báo cáo tiến độ của cuộc thanh tra, kiểm tra





			4


			Hỗ trợ giám sát TTKT


			


			





			4.1


			


			Thực hiện giám sát


			Cho phép NSD thực hiện giám sát các cuộc thanh tra, kiểm tra được phân công giám sát





			4.2


			


			Yêu cầu báo cáo


			Cho phép NSD thực hiện thêm mới, chỉnh sửa, xóa yêu cầu báo cáo





			4.3


			


			Báo cáo giám sát


			Cho phép NSD thực hiện thêm mới, chỉnh sửa, xóa báo cáo giám sát





			5


			Tra cứu dữ liệu/Tổng hợp báo cáo


			


			





			5.1


			


			Thống kê TTKT


			Cho phép NSD thực hiện các thống kê của các cuộc thanh tra, kiểm tra





			5.2


			


			Xem danh sách NSD đã mở xem cuộc thanh tra


			Cho phép NSD thực hiện tra cứu danh sách NSD đã mở xem cuộc thanh tra, kiểm tra





			5.3


			


			Báo cáo tiến độ thanh tra


			Cho phép NSD thực hiện tra cứu báo cáo tiến độ của cuộc thanh tra, kiểm tra





			5.4


			


			Báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện công việc của thành viên đoàn


			Cho phép NSD thực hiện tra cứu báo cáo tiến độ chi tiết của một thành viên thuộc đoàn thanh tra, kiểm tra








Mô hình chức năng hiện có Úng dụng iTNK- Thiết bị cầm tay



Mô hình tổng thể



[image: image24.emf]Ứng dụng nhật ký 



điện tử TTKT dành 



cho máy tính



1. Quản trị hệ 



thống



(QTHT)



2. Tra cứu kế 



hoạch 



TTKT(QLTT)



3. Quản lý nhật ký 



TTKT



(QLNK)



4. Hỗ trợ giám sát 



TTKT



(HTGS)






Mô hình chi tiết phân hệ Quản trị hệ thống:



[image: image25.emf]1. Quản trị hệ 



thống



1.1. Đăng nhập 



hệ thống



1.2. Đăng xuất 



hệ thống



1.3. Đăng xuất 



tài khoản hệ 



thống ở thiết bị 



khác



1.4. Khóa tài 



khoản sử dụng



1.5. Đổi mật 



khẩu



1.6. Đóng 



chương trình






Mô hình chi tiết phân hệ Quản lý thông tin kế hoạch TTKT



[image: image26.emf]2. Quản lý kế 



hoạch TTKT



2.1. Tra cứu kế 



hoạch TTKT






Mô hình chi tiết phân hệ Quản lý nhật ký TTKT



[image: image27.emf]3. Quản lý nhật ký 



TTKT



3.1. Nhập thông tin 



quyết định



3.3. Danh sách tổ 



giám sát



3.2. Danh sách 



thành viên đoàn



3.4. Phân công 



nhiệm vụ



3.5. Tạm dừng, bãi 



bỏ, gia hạn, kết 



thúc TTKT



3.6. Cập nhật tiến 



độ công việc



3.7. Cập nhật nhật 



ký đoàn



3.8. Trao đổi ý 



kiến



3.9. Xem tiến độ 



công việc



3.10. Chỉ đạo công 



việc



3.11. Phê duyệt kết 



quả công việc



3.12. Báo cáo kết 



quả TTKT



3.13. Phê duyệt kết 



quả TTKT



3.14. Phê duyệt nội 



dung tiến độ công 



việc



3.15. Báo cáo tiến 



độ






Mô hình chi tiết phân hệ Hỗ trợ giám sát TTKT:



[image: image28.emf]4. Hỗ trợ giám sát 



TTKT



4.1. Thực hiện 



giám sát



4.2. Yêu cầu báo 



cáo



4.3. Báo cáo giám 



sát






Giải thích mô hình



			STT


			Phân hệ


			Chức năng


			Mô tả chức năng





			1


			Đăng nhập


			


			





			1.1


			


			Đăng nhập hệ thống


			Cho phép NSD thực hiện đăng nhập vào hệ thống





			1.2


			


			Đăng xuất hệ thống


			Cho phép NSD thực hiện đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống





			1.3


			


			Đăng xuất tài khoản hệ thống ở thiết bị khác


			Cho phép NSD thực hiện đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống đang đăng nhập bởi thiết bị khác





			1.4


			


			Khóa tài khoản sử dụng


			Cho phép NSD thực hiện khóa tài khoản sử dụng





			1.5


			


			Đổi mật khẩu


			Cho phép NSD thực hiện đổi mật khẩu của tài khoản





			1.6


			


			Đóng chương trình


			Cho phép NSD thực hiện đóng chương trình





			2


			Tra cứu kế hoạch TTKT


			


			Cho phép NSD thực hiện





			3


			Quản lý nhật ký TTKT


			


			





			3.1


			


			Nhập thông tin quyết định


			Cho phép NSD thực hiện nhập thông tin cuộc thanh tra kiểm tra theo quyết định thanh tra, kiểm tra





			3.2


			


			Danh sách thành viên đoàn


			Cho phép NSD thực hiện cập nhật danh sách thành viên đoàn tham gia cuộc thanh tra, kiểm tra





			3.3


			


			Danh sách tổ giám sát


			Cho phép NSD thực hiện cập nhật danh sách tổ giám sát tham gia giám sát cuộc thanh tra, kiểm tra





			3.4


			


			Phân công nhiệm vụ


			Cho phép NSD thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên thuộc đoàn thanh tra, kiểm tra





			3.5


			


			Tạm dừng, bãi bỏ, gia hạn, kết thúc TTKT


			Cho phép NSD thực hiện cập nhật trạng thái cuộc thanh tra, kiểm tra





			3.6


			


			Cập nhật tiến độ công việc


			Cho phép NSD thực hiện cập nhật tiến độ thực hiện công việc được phân công





			3.7


			


			Cập nhật nhật ký đoàn


			Cho phép NSD thực hiện cập nhật nhật ký hoạt động của đoàn thanh tra, kiểm tra





			3.8


			


			Trao đổi ý kiến


			Cho phép NSD thực hiện trao đổi ý kiến trong cuộc thanh tra, kiểm tra





			3.9


			


			Xem tiến độ công việc


			Cho phép NSD thực hiện xem chi tiết tiến độ thực hiện công việc của thành viên đoàn





			3.10


			


			Chỉ đạo công việc


			Cho phép NSD thực hiện chỉ đạo công việc trong cuộc thanh tra, kiểm tra





			3.11


			


			Phê duyệt kết quả công việc


			Cho phép NSD thực hiện phê duyệt hoặc từ chối kết quả thực hiện công việc của thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra





			3.12


			


			Báo cáo kết quả TTKT


			Cho phép NSD thực hiện lập báo cáo kết quả của cuộc thanh tra kiểm tra lên trên hệ thống ứng dụng





			3.13


			


			Phê duyệt báo cáo kết quả TTKT


			Cho phép NSD thực hiện phê duyệt báo cáo kết quả TTKT do NSD có vai trò TĐTT lập





			3.14


			


			Phê duyệt nội dung tiến độ công việc


			Cho phép NSD thực hiện phê duyệt hoặc từ chối kết quả nội dung tiến độ công việc của thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra





			3.15


			


			Báo cáo tiến độ


			Cho phép NSD thực hiện thêm mới, chỉnh sửa, xóa báo cáo tiến độ của cuộc thanh tra, kiểm tra





			4


			Hỗ trợ giám sát TTKT


			


			





			4.1


			


			Thực hiện giám sát


			Cho phép NSD thực hiện giám sát các cuộc thanh tra, kiểm tra được phân công giám sát





			4.2


			


			Yêu cầu báo cáo


			Cho phép NSD thực hiện thêm mới, chỉnh sửa, xóa yêu cầu báo cáo





			4.3


			


			Báo cáo giám sát


			Cho phép NSD thực hiện thêm mới, chỉnh sửa, xóa báo cáo giám sát








Ứng dụng Ký điện tử tập trung ngành Thuế



Nội dung ứng dụng



Ứng dụng KĐT nhằm đáp ứng các mục tiêu sau:



Đáp ứng nhu cầu ký điện tử tập trung của ngành Thuế.



Đáp ứng mục tiêu đảm bảo tính nhất quán, tính chính xác về mặt dữ liệu truyền nhận, trao đổi giữa các hệ thống, cũng như thẩm quyền phê duyệt các hồ sơ, thủ tục về Thuế trên các dữ liệu, văn bản điện tử.



Đảm bảo chuẩn chữ ký được đồng nhất giữa các ứng dụng.



Các chức năng ứng dụng



Chức năng hiện có của ứng dụng



			STT


			Tên chức năng


			Mô tả





			1


			Phân hệ xác thực số tập trung





			1.1


			Dịch vụ ký điện tử


			Cho phép những ứng dụng ngành thuế gọi dịch vụ ký điện tử





			1.2


			Dịch vụ xác minh chữ ký điện tử


			Cho phép những ứng dụng ngành thuế xác minh chữ ký điện tử





			1.3


			Thư viện ký điện tử


			Cung cấp các thư viện để ký điện tử





			2


			Phân hệ ký duyệt hồ sơ tập trung





			2.1


			Đăng nhập


			Chức năng cho phép CBT đăng nhập sử dụng ứng dụng ký duyệt hồ sơ tập trung.





			2.2


			Xử lý hồ sơ





			2.2.1


			Mẫu Báo cáo kết quả thu NSNN qua UNTT


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Mẫu Báo cáo kết quả thu NSNN qua UNTT" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			2.2.2


			Lệnh Hoàn Thuế


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Lệnh Hoàn Thuế" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			2.2.3


			Thư nhắc nộp hồ sơ kê khai thuế


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Thư nhắc nộp hồ sơ kê khai thuế" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			2.2.4


			Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước hoàn thuế


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước hoàn thuế" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			2.2.5


			Thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			2.2.6


			Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			2.2.7


			Quyết định về việc hoàn thuế


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Quyết định về việc hoàn thuế" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			2.2.8


			Thông báo về việc hồ sơ chưa đủ điều kiện hoàn thuế/không được hoàn thuế


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Thông báo về việc hồ sơ chưa đủ điều kiện hoàn thuế/không được hoàn thuế" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			2.2.9


			Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			2.2.10


			Quyết định hoàn một phần


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Quyết định hoàn một phần" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			2.2.11


			Thông báo xác nhận/không xác nhận số thuế đã nộp NSNN


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Thông báo xác nhận/không xác nhận số thuế đã nộp NSNN" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			2.2.12


			Quyết định hoàn GTGT cho người nước ngoài


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Quyết định hoàn GTGT cho người nước ngoài" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			2.2.13


			Biên bản vi phạm hành chính về thuế


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Biên bản vi phạm hành chính về thuế" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			2.2.14


			Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			2.2.15


			Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			2.2.16


			Quyết đinh cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Quyết đinh cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			2.2.17


			Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			2.2.18


			Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản do tổ chức, cá nhân khác đang giữ


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản do tổ chức, cá nhân khác đang giữ" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			2.2.19


			Văn bản đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Văn bản đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			2.2.20


			Thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			2.2.21


			Văn bản khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Văn bản khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			2.2.22


			Quyết định chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Quyết định chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			2.2.23


			Thông báo về việc tiếp tục sử dụng hóa đơn


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Thông báo về việc tiếp tục sử dụng hóa đơn" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			2.2.24


			Quyết định gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Quyết định gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			2.2.25


			Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cá nhân


			Chức năng thực hiện luân chuyển hồ sơ "Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cá nhân" trong quy trình phê duyệt hồ sơ





			


			Phân quyền phê duyệt hồ sơ


			Chức năng cho phép QTHT phân quyền, thay đổi thông tin phân quyền, tra cứu thông tin phân quyền phê duyệt hồ sơ cho NSD





			2.4


			Tra cứu hồ sơ


			Chức năng cho phép cán bộ thuế tra cứu và xem chi tiết hồ sơ trong hệ thống





			2.5


			Tra cứu lịch sử truyền nhận


			Chức năng cho phép quản trị hệ thống tra cứu lịch sử truyền nhận trong hệ thống





			2.6


			Đăng ký chứng thư số


			Chức năng cho phép cán bộ thuế đăng ký thông tin chứng thư số để cán bộ thuế có thể dùng chữ ký số này thực hiện ký điện tử lên hồ sơ cần phê duyệt





			2.7


			Quản lý NSD


			Chức năng này cho phép QTHT tìm kiếm NSD đã được phân quyền phê duyệt hồ sơ trong hệ thống và xem các thông tin chi tiết về NSD





			2.8


			Quản lý nhóm NSD


			Chức năng cho phép QTHT tra cứu, thêm mới, thay đổi thông tin nhóm NSD. QTHT có thể thêm hoặc xóa NSD trong nhóm.





			2.9


			Phân quyền chức năng


			Chức năng cho phép QTHT phân quyền chức năng cho NSD trong nhóm 





			2.10


			Đăng ký cấp phát CTS


			Chức năng cho phép CBT đăng ký cấp phát CTS (cá nhân, tổ chức, thiết bị)





			2.11


			Phê duyệt danh sách đăng ký cấp phát CTS


			Chức năng cho phép CBT phê duyệt danh sách đăng ký cấp phát CTS, gửi danh sách đăng ký tới Ban cơ yếu (gửi email)





			2.12


			Quản lý danh mục





			2.12.1


			Quản lý danh mục cơ quan thuế


			Chức năng cho phép QTHT tra cứu, kết xuất danh mục cơ quan thuế trong hệ thống





			2.12.2


			Quản lý danh mục hồ sơ


			Chức năng cho phép QTHT tra cứu, thêm, sửa, xóa, kết xuất excel thông tin danh mục hồ sơ trong hệ thống





			2.12.3


			Quản lý danh mục tham số


			Chức năng cho phép QTHT tra cứu, thêm, sửa, xóa, kết xuất excel thông tin danh mục tham số trong hệ thống





			2.12.4


			Quản lý danh mục quy trình


			Chức năng cho phép QTHT tra cứu, thêm, sửa, xóa, kết xuất excel thông tin danh mục quy trình trong hệ thống





			2.13


			Đối soát


			Chức năng thực hiện đối soát tự động với hệ thống TMS về số hồ sơ đã nhận được và cho phép QTHT tra cứu kết quả báo cáo đối soát trong hệ thống





			2.14


			Đăng Xuất


			Chức năng cho phép CBT đăng xuất khỏi ứng dụng ký duyệt hồ sơ tập trung.








Ứngdụng Dịch vụ Thuế điện tử (eTax) 



Nội dung ứng dụng



Hệ thống eTax cung cấp một hệ thống tích hợp cho phép người nộp thuế đồng thời tiếp cận tất cả các dịch vụ Thuế điện tử mà ngành Thuế đang cung cấp bao gồm các dịch vụ chính như: Đăng ký sử dụng dịch vụ, Quản lý tài khoản, Quản lý doanh nghiệp, Kê khai thuế điện tử, Nộp thuế điện tử, Tra cứu thông tin, Hoàn thuế.



Các chức năng ứng dụng



			Chức năng


			Phạm vi nghiệp vụ của quy trình





			Đăng ký sử dụng dịch vụ


			Cho phép NNT đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế, là tài khoản đăng nhập eTax.



- Đối với NNT đã sử dụng các dịch vụ iHTKK, NTĐT, hệ thống chuyển đổi tự động sang eTax để NNT không phải đăng ký lại.



- Cho phép đăng ký tài khoản Thuế điện tử cho NNT là doanh nghiệp, đại lý thuế.



Cho phép NNT/ĐLT đăng ký Chứng thư số.



Cho phép NNT/ĐLT đăng ký sử dụng các dịch vụ Thuế điện tử.



Cho phép NNT/ĐLT đóng tài khoản: Tài khoản đã đóng sẽ không được phép đăng nhập vào hệ thống eTax 



Quy trình này áp dụng cho NNT đã được cấp MST





			Quản lý tài khoản


			- Đăng ký thay đổi thông tin dịch vụ đang sử dụng: thay đổi tài khoản ngân hàng, chữ ký số, thông tin liên lạc….



- Đăng ký thêm/bớt dịch vụ điện tử: khai, nộp, hoàn thuế…





			Quản lý doanh nghiệp


			- Cho phép doanh nghiệp tự tạo và phân quyền cho các tài khoản con (Sub-account) sử dụng các chức năng hay trên hệ thống tùy theo nhu cầu quản lý:



- Doanh nghiệp có tài khoản giao dịch với cơ quan thuế là MST-QL. Đây cũng là tài khoản quản trị (admin của doanh nghiệp).





			Kê khai thuế


			Quy trình cho phép NNT/ĐLT nộp tờ khai chính thức, bổ sung, thay thế đến CQT.



Quy trình cho phép NNT nộp báo cáo tài chính và báo cáo ấn chỉ đã đăng ký với CQT.



Báo cáo tài chính và báo cáo ấn chỉ được tiếp nhận thông qua việc tải lên file xml. 



NNT/ĐLT có thể kê khai trực tiếp tờ khai trên eTax hoặc tải tờ khai theo chuẩn XML của TCT ban hành.



Sau khi NNT ký điện tử và gửi tờ khai, hệ thống eTax sẽ chuyển dữ liệu tờ khai vào hệ thống TMS kiểm tra, xử lý tờ khai và trả lại thông báo nhận tờ khai và kết quả xử lý cho NNT



Báo cáo tài chính và báo cáo ấn chỉ điện tử được lưu trữ bản gốc trên hệ thống sau đó sẽ chuyển các thông tin hồ sơ vào hệ thống QHS, đồng thời chuyển hồ sơ điện tử vào trục truyền tin để đẩy vào hệ thống báo cáo ấn chỉ và báo cáo tài chính.



Hồ sơ điện tử được lưu trữ bản gốc trên hệ thống eTax





			Hoàn thuế


			Quy trình cho phép NNT kê khai tờ khai Đề nghị hoàn thuế và gửi các hồ sơ phụ lục giải trình bổ sung.



Sau khi NNT ký điện tử và gửi đề nghị hoàn thuế, hệ thống eTax sẽ chuyển dữ liệu tờ khai vào hệ thống TMS kiểm tra, xử lý tờ khai và trả lại thông báo nhận tờ khai và kết quả xử lý cho NNT





			Nộp thuế


			Quy trình cho phép NNT tạo giấy nộp tiền, ký điện tử NNT, ký điện tử CQT, sau đó gửi Giấy nộp tiền tới ngân hàng.



Ngân hàng kiểm tra tài khoản và chữ ký số, tiến hành trích nợ từ khoản NNT tới tài khoản của KBNN.



NNT nhận được thông báo/ giấy nộp tiền từ ngân hàng.





			Tra cứu thông tin


			- Cho phép NNT tra cứu các thông tin: 



+ Nghĩa vụ kê khai: danh sách tờ khai phải nộp 



+ Số thuế còn phải nộp, Số nộp thừa. 



+ Nghĩa vụ thuế: Số thuế phát sinh theo tờ khai, Số thuế phát sinh theo chứng từ, Số thuế phát sinh theo các quyết định từ Cơ quan Thuế 



 + Tra cứu các thông báo thuế 





			Đăng ký sử dụng (dành cho cá nhân)


			Cho phép đối tượng cá nhân (cá nhân làm công ăn lương, cá nhân kinh doanh) được phép đăng ký tài khoản để sử dụng các dịch vụ thuế dành cho Cá nhân





			Kê khai TTS


			- Cho phép NNT là đối tượng cá nhân (cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh):



+ Đăng ký tài khoản để kê khai và nộp tờ khai TTS, dùng mã xác thực qua mã OTP gửi đến điện thoại. 



   + Kê khai trực tuyến tờ khai TTS. 





			QTT TNCN (quyết toán thuế thu nhập cá nhân)


			Cho phép đối tượng là Cá nhân và tổ chức không sử dụng chữ ký số kê khai và nộp các tờ khai QTT TNCN.








Hệ thống trục tích hợp (ESB) 



Nội dung ứng dụng



Là trục thông tin thống nhất truyền nhận dữ liệu giữa các ứng dụng trong TCT, Cục Thuế và TCT và các hệ thống bên ngoài với hệ thống Thuế như: T_VAN, Ngân hàng, …



Các chức năng chính: 



Định tuyến dữ liệu



Transform dữ liệu



Ghi log dữ liệu truyền nhận



Các thành phần chính của hệ thống: 



Trục tích hợp phía trong



Trục tích hợp phía ngoài



Ứng dụng giám sát tích hợp.



Ứngdụng Quản lý văn bản và điều hành (eDoc TC)



Nội dung ứng dụng



Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành eDocTC được triển khai tại Cơ quan Tổng cục Thuế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Cục Thuế Thành phố Hải Phòng và các Chi cục Thuế trực thuộc 03 Cục Thuế trên từ năm 2016 giúp đảm bảo mục tiêu điện tử hóa công tác Quản lý văn bản và công tác điều hành công việc qua văn bản tại Tổng cục Thuế.



Ứng dụng được triển khai tại cả 03 cấp ngành Thuế.



Các chức năng ứng dụng



Chương trình eDocTC bao gồm các phân hệ chức năng sau:



Phân hệ quản lý văn bản đến



Phân hệ quản lý tờ trình.



Phân hệ quản lý văn bản đi.



Phân hệ quản lý văn bản nội bộ.



Phân hệ quản lý giao việc.



Tính năng gửi/ nhận văn bản liên thông.



Phân hệ quản lý hồ sơ công việc.



Phân hệ Quản lý tài liệu dùng chung.



Phân hệ quản lý Lịch lãnh đạo, Lịch phòng họp, Lịch sử dụng xe, Thông báo nội bộ.



Phân hệ cộng tác.



Phân hệ Quản trị.



Chương trình eDocTC bao gồm các yêu cầu về tích hợp sau:



Tích hợp với máy quét (scanner): Cho phép thiết bị quét văn bản đẩy dữ liệu lên hệ thống từ phía client.



Tích hợp chữ ký số để đảm bảo đủ tính pháp lý khi phát hành văn bản điện tử, tiến tới giảm bản giấy. Yêu cầu khi quét văn bản cho phép tích hợp chữ ký số của cơ quan để ký luôn trên văn bản được quét và phát hành mà không phải lưu văn bản về máy tính, ký và upload lên phần mềm.



Tích hợp Email Exchange: Gửi nhắc việc, thông báo, cảnh báo qua email; Từ email có đường dẫn để hiển thị luôn văn bản, công việc được thông báo.



Tích hợp bộ MS Office phiên bản từ 2010 trở lên (Word, Excel, Outlook) để khai thác, soạn thảo, chỉnh sửa văn bản, tài liệu.



Tích hợp OTP: Cho phép tích hợp với hệ thống OTP (One Time Password) khi triển khai khai thác hệ thống từ mạng internet. 



Cho phép đồng bộ lịch (Lịch Lãnh đạo) từ phần mềm với OutLook.



Ứng dụng Hỗ trợ theo dõi kết quả thanh tra, kiểm tra thuế (TTR)



Nội dung ứng dụng



Hệ thống hỗ trợ công tác theo dõi, cập nhật chi tiết các cuộc thanh tra kiểm tra tại doanh nghiệp, kiểm tra hồ sơ khai thuế tại Cơ quan thuế và tổng hợp kết quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại các cấp. Theo dõi các cuộc thanh tra kiểm tra từ khâu nhập kế hoạch (kế hoạch năm, đột xuất, chuyên đề), đến việc phân công trưởng đoàn, ra quyết định thanh tra kiểm tra đến quyết định xử lý và đã theo dõi được kết quả sau thanh tra kiểm tra.



Cung cấp thông tin phục vụ cho việc đánh giá, chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp  trong toàn ngành Thuế, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả và giám sát chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra theo cơ chế người nộp thuế tự kê khai, tự nộp thuế.



Các chức năng ứng dụng



			STT


			Chức năng


			Mô tả


			Đối tượng sử dụng





			Phân hệ hệ thống





			


			Đăng nhập hệ thống


			Cho phép NSD đăng nhập vào hệ thống.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Đổi mật khẩu


			Cho phép NSD đổi mật khẩu đăng nhập vào hệ thống



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Danh mục ngày nghỉ


			Cho phép NSD xem danh mục ngày nghỉ trong năm. 



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Danh mục người ký


			Cho phép NSD nhập và quản lý danh mục người ký các hồ sơ thanh tra – kiểm tra, các báo cáo nghiệp vụ.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Danh mục hành vi vi phạm


			Cho phép NSD xem danh mục các hành vi vi phạm nằm trong nhóm hành vi vi phạm chuẩn và cập nhật các hành vi vi phạm thuộc nhóm hành vi khác.



Chức năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và Chi cục thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Danh mục phòng ban, cán bộ


			Chức năng cho phép Thêm, Sửa, Xóa danh sách phòng ban và các cán bộ thuộc từng phòng ban



Chức  năng chỉ áp dụng đối với ứng dụng cấp Tổng cục Thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Danh mục tài khoản


			Chức năng cho phép NSD Thêm, Sửa, Xoá danh mục tài khoản



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Danh mục chuyên đề TTKT


			Chức năng cho phép NSD Thêm danh mục các chuyên đề thanh tra kiểm tra ở Tổng Cục thuế và xem danh mục chuyên đề TTKT ở Cục thuế



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Danh mục nội dung TTKT


			Chức năng cho phép NSD Thêm danh mục các nội dung thanh tra kiểm tra ở Tổng Cục thuế và xem danh mục nội dung TTKT ở Cục thuế



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Tham số hệ thống


			Chức năng cho phép NSD Xem, Sửa tham số hệ thống



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Phân quyền dữ liệu Phòng ban


			Chức năng cho phép phân quyền dữ liệu cho NSD theo từng phòng ban. Sau khi phân quyền, NSD sẽ chỉ được thao tác và xử lý dữ liệu của những phòng ban đã được phân quyền



Chức  năng chỉ áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra, Cán bộ quản trị hệ thống





			


			Phân quyền dữ liệu cán bộ


			Chức năng cho phép NSD thực hiện phân quyền dữ liệu cho từng NSD được thao tác với dữ liệu của một, nhiều hoặc tất cả các cán bộ trong phòng ban



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế


			Cán bộ thanh tra kiểm tra, Cán bộ quản trị hệ thống





			


			Thoát khỏi hệ thống


			Chức năng cho phép NSD thoát khỏi ứng dụng



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			Phân hệ Nhập kế hoạch năm





			


			Nhập kế hoạch năm


			Chức năng cho phép:



 Nhập kế hoạch năm hiện tại và năm  liền kề sau đó



 Nhập kế hoạch TTKT cho đơn vị thành viên trong trường hợp TTKT Tập đoàn hoặc Tổng công ty.



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Nhập kế hoạch đột xuất


			Chức năng cho phép:



Nhập kế hoạch thanh tra kiểm tra phát sinh đột xuất (Không có trong kế hoạch từ đầu năm)



Nhập kế hoạch TTKT cho đơn vị thành viên trong trường hợp TTKT Tập đoàn hoặc Tổng công ty



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Điều chỉnh tăng kế hoạch


			Chức năng cho phép:



Hiển thị danh sách các cuộc thanh tra kiểm tra đã điều chỉnh tăng, đồng thời cho phép NSD nhập thêm kế hoạch các cuộc thanh tra kiểm tra mới, gồm cả các cuộc thanh tra, kiểm tra thuộc kế hoạch năm và các cuộc thanh tra kiểm tra đột xuất.



Nhập kế hoạch TTKT cho đơn vị thành viên trong trường hợp TTKT Tập đoàn hoặc Tổng công ty



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Điều chỉnh giảm kế hoạch


			Chức năng cho phép NSD tra cứu kế hoạch các cuộc thanh tra kiểm tra và thực hiện điều chỉnh giảm các cuộc thanh tra kiểm tra khỏi kế hoạch năm



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục






			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Chuyển kế hoạch tồn thanh tra, kiểm tra


			Chức năng cho phép thực hiện chuyển kế hoạch tồn chưa được thực hiện đến kế hoạch mới. 


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Tra cứu kế hoạch


			Chức năng cho phép:



 Tra cứu kế hoạch các cuộc thanh tra kiểm tra và thực hiện điều chỉnh giảm các cuộc thanh tra kiểm tra khỏi kế hoạch năm



Tra cứu, xem/sửa/xóa kế hoạch năm của các đơn vị thành viên



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			In báo cáo tồn thanh tra kiểm tra


			Chức năng cho phép:



 In báo cáo tồn của cuộc thanh tra, kiểm tra của kỳ kế hoạch: gồm các cuộc TTKT chưa thực hiện hoặc những cuộc TTKT đang thực hiện nhưng chưa hoàn thành trong kỳ kế hoạch 



Tổng hợp báo cáo bao gồm danh sách các đơn vị thành viên                                                                                                                                                                                                                                                                     



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			Phân hệ kiểm tra tại CQT





			


			Nhập kế hoạch kiểm tra tại CQT


			Chức năng cho phép NSD nhập danh sách dự kiến các trường hợp kiểm tra trong tháng tại CQT



Chức  năng áp dụng ở cấp Cục thuế và Chi cục thuế


			Cán bộ kiểm tra





			


			Tra cứu kế hoạch kiểm tra tại CQT


			Chức năng cho phép NSD tra cứu hoạch kiểm tra tại CQT và loại bỏ doanh nghiệp ra khỏi kế hoạch kiểm tra



Chức  năng áp dụng ở cấp Cục thuế và Chi cục thuế


			Cán bộ kiểm tra





			


			Phân công kiểm tra tại CQT


			Chức năng cho phép NSD tra cứu các trường hợp kiểm tra tại CQT chưa được phân công cho cán bộ nào và phân công một hoặc nhiều cuộc kiểm tra cho từng cán bộ thanh tra



Chức  năng áp dụng ở cấp Cục thuế và Chi cục thuế


			Cán bộ kiểm tra, Lãnh đạo cơ quan thuế





			


			Hỗ trợ chuyển kế hoạch và phân công


			Chức năng cho phép NSD chuyển kế hoạch kiểm tra tại CQT và phân công người thực hiện kiểm tra tại CQT từ tháng trước sang tháng sau kế tiếp



Chức  năng áp dụng ở cấp Cục thuế và Chi cục thuế


			Cán bộ kiểm tra





			


			Nhập đề xuất kết quả kiểm tra tại CQT


			Chức năng cho phép NSD nhập đề xuất kết quả kiểm tra hồ sơ tại CQT đối với những cuộc kiểm tra đã được phân công trong kỳ kiểm tra (tháng) và chưa nhập đề xuất kết quả kiểm tra



Chức năng áp dụng ở cấp Cục thuế và Chi cục thuế


			Cán bộ kiểm tra





			


			Nhập kết quả kiểm tra tại CQT


			Chức năng cho phép NSD nhập kết quả kiểm tra hồ sơ tại CQT đối với những cuộc kiểm tra đã được nhập đề xuất kết quả kiểm tra



Chức  năng áp dụng ở cấp Cục thuế và Chi cục thuế


			Cán bộ kiểm tra





			


			Tra cứu kết quả kiểm tra tại CQT


			Chức năng cho phép NSD Tra cứu, Xem, Sửa kết quả kiểm tra hồ sơ tại CQT



Chức  năng áp dụng ở cấp Cục thuế và Chi cục thuế


			Cán bộ kiểm tra





			


			Nhập số lượng hồ sơ kiểm tra trong kỳ


			Chức năng cho phép NSD nhập số lượng hồ sơ kiểm tra trong kỳ của từng NNT



Chức  năng áp dụng ở cấp Cục thuế và Chi cục thuế


			Cán bộ kiểm tra





			Phân hệ thanh tra kiểm tra doanh nghiệp





			


			Phân công trưởng đoàn


			Chức năng cho phép NSD phân công danh sách các cuộc thanh tra, kiểm tra cho trưởng đoàn TTKT. Sau khi phân công trưởng đoàn TTKT sẽ có quyền tạo mới, cập nhật, xóa dữ liệu cho cuộc thanh tra, kiểm tra được phân công. Trưởng đoàn cũng sẽ có quyền phân công thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra, người cũng có quyền được tạo mới, cập nhật, xóa dữ liệu cho cuộc thanh tra, kiểm tra được phân công.



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra, Lãnh đạo cơ quan thuế





			


			Phân công người xử lý dữ liệu


			Chức năng cho phép NSD phân công một cán bộ làm nhiệm vụ xử lý dữ liệu của cuộc thanh tra, kiểm tra. Sau khi phân công cán bộ đó có quyền tạo mới, cập nhật, xóa dữ liệu cuộc thanh tra, kiểm tra mà cán bộ đó được phân công. Việc thực hiện phân công người xử lý dữ liệu của cuộc thanh tra, kiểm tra do cán bộ trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện.



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra, Lãnh đạo cơ quan thuế





			


			Nhập Quyết định TTKT


			Chức năng cho phép:



Nhập Quyết định thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp để mở đầu một cuộc thanh tra, kiểm tra mới. NSD phải là trưởng đoàn hoặc thành viên đoàn thanh tra kiểm tra đã được phân công xử lý dữ liệu 



Nhập danh sách các đơn vị thành viên được TTKT trong trường hợp TTKT Tập đoàn, Tổng công ty



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Nhập Quyết định TTKT bổ sung


			Chức năng cho phép:



 Nhập Quyết định bổ sung cho Quyết định thanh tra kiểm tra ban đầu như: Bổ sung nội dung thanh tra, kiểm tra, Bổ sung niên độ thanh tra kiểm tra, Bổ sung thành viên đoàn TTKT…



Bổ sung danh sách các đơn vị thành viên được TTKT trong trường hợp TTKT Tập đoàn, Tổng công ty



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Lịch trình TTKT


			Chức năng cho phép NSD Chức năng cho phép NSD nhập lịch trình TTKT của cuộc thanh tra, kiểm tra



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Nhập Quyết định huỷ


			Chức năng cho phép:



Nhập quyết định hủy cuộc thanh tra, kiểm tra vào hệ thống. Để nhập được quyết định hủy cuộc thanh tra, kiểm tra NSD phải là trưởng đoàn hoặc thành viên đoàn TTKT đã được phân công xử lý dữ liệu.



Nhập quyết định hủy cuộc TTKT cho danh sách các đơn vị thành viên



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Nhập thông báo hoãn


			Chức năng cho phép:



 Nhập thông báo hoãn để thông báo chấp nhận hay không chấp nhận việc hoãn thời gian thanh tra, kiểm tra theo đề nghị của người nộp thuế, cho phép nhập thời gian chính thức theo thông báo.



Nhập thông báo hoãn cho các đơn vị thành viên



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Tạm dừng TTKT


			Chức năng cho phép NSD nhập Tạm dừng cuộc Thanh tra kiểm tra cho công ty mẹ và các đơn vị thành viên



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Nhập biện pháp bảo đảm


			Chức năng cho phép NSD nhập các biện pháp bảo đảm TTKT được áp dụng cho công ty mẹ và các đơn vị thành viên



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Nhập gia hạn


			Chức năng cho phép NSD nhập quyết định bổ sung thời hạn cuộc thanh tra, kiểm tra. 



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Nhập số liệu biên bản TTKT


			Chức năng cho phép NSD nhập số liệu biên bản TTKT – Báo cáo kết quả TT cho công ty mẹ và các đơn vị thành viên



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Nhập phụ lục biên bản TTKT


			Chức năng cho phép NSD nhập số liệu phục lục biên bản TTKT – Báo cáo kết quả TT cho công ty mẹ và các đơn vị thành viên



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Nhập kết luận TTKT


			Chức năng cho phép NSD nhập kết luận thanh tra kiểm tra cho công ty mẹ và các đơn vị thành viên



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Nhập Quyết định xử lý


			Chức năng cho phép NSD nhập một hoặc nhiều quyết định xử lý cho cuộc thanh tra, kiểm tra cho công ty mẹ và các đơn vị thành viên



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Nhập Quyết định xử lý bổ sung


			Chức năng cho phép NSD nhập một hoặc nhiều quyết định bổ sung/thay thế cho một cuộc thanh tra kiểm tra trong trường hợp cuộc thanh tra kiểm tra đã đóng cho công ty mẹ và các đơn vị thành viên



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Nhập Quyết định xử lý cho hồ sơ từ cơ quan khác


			Chức năng cho phép NSD nhập Quyết định xử lý cho các hồ sơ mới nhận từ cơ quan khác. Những trường hợp này sẽ không có các bước công việc như các cuộc thanh tra, kiểm tra thông thường mà chỉ có Quyết định xử lý



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Nhập hành vi vi phạm


			Chức năng cho phép:



Nhập thông tin các hành vi vi phạm của ĐTNT được phát hiện trong quá trình tiến hành cuộc TTKT. NSD phải là trưởng đoàn hoặc thành viên đoàn thanh tra kiểm tra đã được phân công xử lý dữ liệu.



Nhập thông tin các hành vi vi phạm của NNT được phát hiện trong quá trình tiến hành TTKT cho các đơn vị thành viên



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Nhập số thu nộp sau thanh tra kiểm tra


			Chức năng cho phép NSD nhập số thu nộp của NNT sau cuộc TTKT.



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Tra cứu thông tin hành vi vi phạm


			Chức năng cho phép NSD tra cứu, xem và cập nhật và kết xuất excel thông tin các hành vi vi phạm của từng cuộc thanh tra, kiểm tra cho công ty mẹ và các đơn vị thành viên. NSD phải là trưởng đoàn hoặc thành viên đoàn thanh tra kiểm tra đã được phân công xử lý dữ liệu



Chức  năng áp dụng ở cấp Tổng cục Thuế, cấp Cục và cấp Chi cục


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			Phân hệ báo cáo tổng hợp





			Nhóm báo cáo kế hoạch TTKT





			


			Báo cáo tổng hợp điều chỉnh kế hoạch TTKT


			Cho phép NSD thực hiện chức năng in Báo cáo tổng hợp điều chỉnh kế hoạch thanh tra kiểm tra tại doanh nghiệp từ tháng 01 đến thời điểm in báo cáo



Báo cáo này được sử dụng tại cả 3 cấp là Tổng cục, Cục và Chi cục. Báo cáo cấp nào thì chỉ hiển thị những trường hợp do chính cấp đó thực hiện.


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Báo cáo chi tiết điều chỉnh kế hoạch TTKT


			Cho phép NSD thực hiện chức năng in Báo cáo chi tiết điều chỉnh kế hoạch TTKT tại doanh nghiệp từ tháng 01 đến thời điểm in báo cáo 



Tổng hợp số liệu bao gồm danh sách các đơn vị thành viên



Báo cáo này được sử dụng tại cả 3 cấp là Tổng cục Thuế, Cục thuế và Chi cục thuế. Báo cáo cấp nào thì chỉ hiển thị những trường hợp do chính cấp đó thực hiện.


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch TTKT


			Cho phép NSD thực hiện chức năng in Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra kiểm tra tại doanh nghiệp từ tháng 01 năm hiện tại đến thời điểm in báo cáo 



Báo cáo này được sử dụng tại cả 3 cấp là Tổng cục Thuế, Cục thuế và Chi cục thuế. Báo cáo cấp nào thì chỉ hiển thị những trường hợp do chính cấp đó thực hiện.


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			Nhóm báo cáo kết quả TTKT





			


			Báo cáo chi tiết kết quả TTKT


			Cho phép NSD thực hiện chức năng in Báo cáo chi tiết kết quả thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp của những cuộc thanh tra kiểm tra đã hoàn thành 



Tổng hợp số liệu bao gồm danh sách các đơn vị thành viên



Báo cáo này được sử dụng tại cả 3 cấp là Tổng cục, Cục và Chi cục. Báo cáo cấp nào thì chỉ hiển thị những trường hợp do chính cấp đó thực hiện


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Báo cáo đánh giá kết quả TTKT


			Cho phép NSD in Báo cáo đánh giá kết quả thanh tra kiểm tra 



Tổng hợp số liệu bao gồm danh sách các đơn vị thành viên



Chức năng này sử dụng ở cả 3 cấp: Tổng cục Thuế, Cục thuế, Chi cục thuế. Báo cáo cấp nào thì chỉ hiển thị những trường hợp do chính cấp đó thực hiện.


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Báo cáo tổng hợp ĐTNT đã TTKT có số truy thu lớn


			Cho phép NSD thực hiện chức năng in Báo cáo tổng hợp ĐTNT đã TTKT có số thuế truy thu lớn từ trên menu hệ thống 



Tổng hợp số liệu bao gồm danh sách các đơn vị thành viên



Báo cáo áp dụng ở cả 3 cấp Tổng cục Thuế, Cục thuế và Chi cục thuế. Báo cáo cấp nào thì chỉ hiển thị những trường hợp do chính cấp đó thực hiện.


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Báo cáo chi tiết kết quả kiểm tra tại trụ sở NNT 


			Cho phép NSD thực hiện chức năng in Báo cáo chi tiết kết quả kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế từ trên menu hệ thống 



Tổng hợp số liệu bao gồm danh sách các đơn vị thành viên



Báo cáo áp dụng ở cả 3 cấp Tổng cục Thuế, Cục thuế và Chi cục thuế. Báo cáo cấp nào thì chỉ hiển thị những trường hợp do chính cấp đó thực hiện


			Cán bộ kiểm tra





			


			Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra tại trụ sở NNT 


			Cho phép NSD thực hiện chức năng in Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế từ trên menu hệ thống



Tổng hợp số liệu bao gồm danh sách các đơn vị thành viên



Báo cáo áp dụng ở cả 3 cấp Tổng cục Thuế, Cục thuế và Chi cục thuế. Báo cáo cấp nào thì chỉ hiển thị những trường hợp do chính cấp đó thực hiện.


			Cán bộ kiểm tra





			


			Báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra tại DN


			Cho phép NSD thực hiện chức năng in Báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra tại DNtừ trên menu hệ thống



Tổng hợp số liệu bao gồm danh sách các đơn vị thành viên



Báo cáo áp dụng ở cả 3 cấp Tổng cục Thuế, Cục thuế và Chi cục thuế. Báo cáo cấp nào thì chỉ hiển thị những trường hợp do chính cấp đó thực hiện.


			Cán bộ thanh tra





			


			Báo cáo chi tiết kết quả kiểm tra hoàn thuế


			Cho phép NSD thực hiện chức năng in Báo cáo chi tiết kết quả kiểm tra hoàn thuế từ trên menu hệ thống



Tổng hợp số liệu bao gồm danh sách các đơn vị thành viên



Báo cáo áp dụng ở cả 3 cấp Tổng cục Thuế, Cục thuế và Chi cục thuế. Báo cáo cấp nào thì chỉ hiển thị những trường hợp do chính cấp đó thực hiện.


			Cán bộ kiểm tra





			


			Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra hoàn thuế


			Cho phép NSD thực hiện chức năng in Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra hoàn thuế từ trên menu hệ thống



Tổng hợp số liệu bao gồm danh sách các đơn vị thành viên



Báo cáo áp dụng ở cả 3 cấp Tổng cục Thuế, Cục thuế và Chi cục thuế. Báo cáo cấp nào thì chỉ hiển thị những trường hợp do chính cấp đó thực hiện.


			





			


			Nhóm Báo cáo tiến độ cuộc TTKT


			


			





			


			Báo cáo chi tiết đánh giá tiến độ thực hiện TTKT


			Cho phép NSD thực hiện chức năng in Báo cáo chi tiết đánh giá tiến độ thực hiện cuộc TTKT tại doanh nghiệp từ trên menu của hệ thống theo các biểu mẫu…



Báo cáo áp dụng ở cả 3 cấp là Tổng cục Thuế, Cục thuế và Chi cục thuế. Báo cáo cấp nào thì chỉ hiển thị những trường hợp do chính cấp đó thực hiện.


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Báo cáo tổng hợp đánh giá tiến độ thực hiện TTKT


			Cho phép NSD thực hiện chức năng in Báo cáo tổng hợp đánh giá tiến độ thực hiện cuộc TTKT tại doanh nghiệp từ trên menu của hệ thống theo các biểu mẫu…



Báo cáo áp dụng ở cả 3 cấp là Tổng cục Thuế, Cục thuế và Chi cục thuế. Báo cáo cấp nào thì chỉ hiển thị những trường hợp do chính cấp đó thực hiện.


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Báo cáo tổng hợp tiến độ thực hiện kế hoạch TTKT


			Cho phép NSD thực hiện chức năng in Báo cáo tổng hợp tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra kiểm tra tại doanh nghiệp theo mẫu … 



Chức năng này sử dụng ở cả 3 cấp: Tổng cục Thuế, Cục thuế, Chi cục thuế. Báo cáo cấp nào thì chỉ hiển thị những trường hợp do chính cấp đó thực hiện


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Báo cáo theo dõi tiến độ và kết quả cuộc TTKT


			Cho phép NSD thực hiện chức năng in Báo cáo theo dõi tiến độ và kết quả cuộc thanh tra kiểm tra



Tổng hợp số liệu bao gồm danh sách các đơn vị thành viên



Báo cáo này được sử dụng tại cả 3 cấp là Tổng cục, Cục và Chi cục. Báo cáo cấp nào thì chỉ hiển thị những trường hợp do chính cấp đó thực hiện.


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			Nhóm báo cáo các biện pháp bảo đảm TTKT





			


			Báo cáo chi tiết các cuộc TTKT áp dụng biện pháp bảo đảm


			Cho phép NSD thực hiện chức năng in Báo cáo chi tiết các cuộc TTKT áp dụng biện pháp bảo đảm theo các biểu mẫu…



Tổng hợp số liệu bao gồm danh sách các đơn vị thành viên



Chức năng này được thực hiện ở cả 3 cấp: Tổng cục Thuế, Cục thuế, Chi cục thuế. Báo cáo cấp nào thì chỉ hiển thị những trường hợp do chính cấp đó thực hiện.


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Báo cáo tổng hợp các cuộc TTKT áp dụng biện pháp bảo đảm


			Chức năng cho phép NSD in Báo cáo tổng hợp các cuộc TTKT áp dụng biện pháp bảo đảm theo biểu mẫu …



Tổng hợp số liệu bao gồm danh sách các đơn vị thành viên



Chức năng áp dụng ở cả 3 cấp: Cấp Tổng cục Thuế, Cục thuế và Chi cục thuế. Báo cáo cấp nào thì chỉ hiển thị những trường hợp do chính cấp đó thực hiện.


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			Nhóm báo cáo các hành vi vi phạm





			


			Báo cáo thống kê hành vi vi phạm


			Cho phép NSD thực hiện chức năng in Báo cáo thống kê hành vi vi phạm 



Tổng hợp số liệu bao gồm danh sách các đơn vị thành viên



Báo cáo này được sử dụng tại cả 3 cấp là Tổng cục, Cục và Chi cục. Báo cáo cấp nào thì chỉ hiển thị những trường hợp do chính cấp đó thực hiện.


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Báo cáo chi tiết các vi phạm phát hiện và kiến nghị qua TTKT


			Cho phép NSD thực hiện chức năng in Báo cáo chi tiết các vi phạm phát hiện và kiến nghị qua thanh tra



Tổng hợp số liệu bao gồm danh sách các đơn vị thành viên



Báo cáo này được sử dụng tại cả 3 cấp: Tổng cục, Cục và Chi cục. Báo cáo cấp nào thì chỉ hiển thị những trường hợp do chính cấp đó thực hiện.


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Nhóm báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ tại CQT


			


			





			


			Báo cáo chi tiết kết quả kiểm tra hồ sơ tại CQT


			Cho phép NSD in kết quả kiểm tra hồ sơ tại CQT chi tiết theo Cơ quan thuế và theo Sắc thuế 



Báo cáo này được sử dụng tại cả 3 cấp là Tổng cục Thuế, Cục thuế và Chi cục thuế. Báo cáo cấp nào thì chỉ hiển thị những trường hợp do chính cấp đó thực hiện.


			Cán bộ kiểm tra





			


			Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra hồ sơ tại CQT


			Cho phép NSD in kết quả kiểm tra hồ sơ tại CQT tổng hợp theo Cơ quan thuế và theo Sắc thuế 



Báo cáo này được sử dụng tại cả 3 cấp là Tổng cục Thuế, Cục thuế và Chi cục thuế. Báo cáo cấp nào thì chỉ hiển thị những trường hợp do chính cấp đó thực hiện.


			Cán bộ kiểm tra





			


			Nhập báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra tại DN


			Cho phép NSD nhập báo cáo kết quả thanh tra kiểm tra tại DN



Báo cáo này được sử dụng tại cả 3 cấp là Tổng cục Thuế, Cục thuế và Chi cục thuế. Báo cáo cấp nào thì chỉ hiển thị những trường hợp do


			Cán bộ thanh tra kiểm tra





			


			Tra cứu báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra tại DN


			Cho phép NSD tra cứu báo cáo kết quả thanh tra kiểm tra tại DN



Báo cáo này được sử dụng tại cả 3 cấp là Tổng cục Thuế, Cục thuế và Chi cục thuế. Báo cáo cấp nào thì chỉ


			Cán bộ thanh tra kiểm tra








Ứngdụng Kho CSDL



Nội dung ứng dụng



Xây dựng Kho dữ liệu ngành Thuế theo công nghệ mới Data Warehouse hỗ trợ công tác nghiệp vụ, công tác quản lý thuế, công tác chỉ đạo/điều hành và ra quyết định một cách nhanh chóng, dựa trên các số liệu báo cáo theo nhiều chiều, nhiều tiêu chí khác nhau.



Tổng hợp báo cáo đáp ứng nhu cầu khai thác dữ liệu theo các chức năng quản lý thuế, gồm các báo cáo được ban hành theo mẫu cố định (báo cáo tĩnh) và các báo cáo khai thác tùy biến (báo cáo động) theo nhu cầu của người sử dụng



Kho dữ liệu hỗ trợ tối đa và giúp giảm tải cho các hệ thống tác nghiệp (TMS, TTR, BCTC …), trong việc xử lý nghiệp vụ về tra cứu và báo cáo. 



Đảm bảo kho dữ liệu là một hệ thống chạy tập trung toàn ngành Thuế, đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ về báo cáo hiện tại cũng như phát sinh mới trong tương lai.



Các chức năng ứng dụng



Mô hình kiến trúc tính năng của hệ thống
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Hệ thống kho cơ sở dữ liệu gồm các hệ thống ứng dụng:



Hệ thống khai thác báo cáo  



Hệ thống quản lý tham số và tra cứu danh mục, phân quyền



Hệ thống khai thác báo cáo, gồm các nhóm chức năng:



Khai thác báo cáo tĩnh 



Khai thác báo cáo động



Trích xuất dữ liệu báo cáo



Tra cứu nhật kí đăng nhập



Tra cứu danh mục dùng chung



Cấp/ hủy tài khoản đăng nhập 



Hệ thống khai quản lý tham số và danh mục, gồm các nhóm chức năng:



Quản lý tham số, tập trung dữ liệu từ các hệ thống nguồn



Quản lý tham số, tạo lập số liệu báo cáo 



Phân quyền chức năng, phân quyền dữ liệu vào ứng dụng Khai thác báo cáo, Ứng dụng quản lý tham số và danh mục 



Nhập báo cáo Pháp chế



Quản lý yêu cầu xác minh hóa đơn.



Cổng trao đổi thông tin phục vụ trao đổi thông tin với các đơn vị, tổ chức bên ngoài (T2B) 



Nội dung ứng dụng



Hệ thống T2B đóng vai trò cổng tích hợp trao đổi thông tin giữa CQT và các đối tác bên ngoài. Mô hình bao gồm các thành phần sau:



Các đối tác bên ngoài: Các đối tác trao đổi thông tin với Tổng cục Thuế qua hệ thống T2B Gateway. Các đối tác kết nối trong giai đoạn hiện tại bao gồm: 5 nhà T-VAN, 1 NHTM, Tổng cục Hải Quan, Kho bạc nhà nước, Bộ Công An (Cục CSGT), TPS.



Hệ thống trục tích hợp Enterprise Service Bus (ESB).



Hệ thống trục tích hợp Enterprise Service Bus (ESB)



Thiết bị phân tải Load Balancing Server.



Các ứng dụng tác nghiệp bên trong tổng cục thuế: ETAX, TMS.



Hệ thống AD.



Ứng dụng Ký điện tử tập trung: thực hiện việc xác thực chữ ký số trên dữ liệu gửi đến Tổng cục thuế và thực hiện việc ký điện tử lên những dữ liệu từ Tổng cục thuế gửi đi.



Hệ thống cổng trao đổi thông tin với các đối tác bên ngoài ngành thuế (T2B Gateway).



Trung tâm dịch vụ dữ liệu (DataService)



Nội dung ứng dụng:



Hệ thống Trung tâm dịch vụ chia sẻ dữ liệu là hệ thống đáp ứng các yêu cầu về tập trung, xử lý, quản lý lưu trữ và là đầu mối chia sẻ dữ liệu của một số loại dữ liệu và danh mục cho hệ thống trong và ngoài ngành Thuế



Các chức năng hiện có của ứng dụng



			STT


			Phân hệ


			Chức năng


			Ghi chú





			


			Quản lý dữ liệu đăng ký thuế


			- Xử lý dữ liệu thông tin 



- Đăng ký thuế 


			Chức năng chạy ngầm





			


			Quản lý dữ liệu danh mục


			- Nhập dữ liệu danh mục



- Điều chỉnh dữ liệu danh mục


			





			


			Quản lý dữ liệu giao dịch


			Xử lý dữ liệu giao dịch


			Chức năng chạy ngầm





			


			Cấu hình chia sẻ dữ liệu


			Quản lý thỏa thuận trao đổi dữ liệu


			





			


			Chia sẻ dữ liệu


			Truyền dữ liệu



Quản lý tiến trình job


			Truyền dữ liệu là chức năng chạy ngầm





			


			Đối soát dữ liệu


			Xử lý dữ liệu (tổng hợp dữ liệu) chạy ngầm



In báo cáo đối soát



Đối soát dữ liệu gói tin với ứng dụng đích


			





			


			Quản trị hệ thống


			Đăng nhập



Đăng xuất



Quản lý nhật ký nâng cấp ứng dụng


			





			


			Quản trị người sử dụng


			Nhập dữ liệu đối với định nghĩa nhóm người sử dụng



Điều chỉnh dữ liệu đối với định nghĩa nhóm người sử dụng



Quản lý tài khoản sử dụng ứng dụng



Tra cứu tài khoản sử dụng ứng dụng



Phân quyền chức năng ứng dụng



Phân quyền dữ liệu theo cơ quan thuế



Khóa/mở khóa chức năng ứng dụng


			








III. HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH THUẾ



1. Hệ thống hạ tầng truyền thông ngành Thuế 



1.1 Mô hình HTTT thống nhất ngành Tài Chính
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1.2. Mô hình HTTT ngành Thuế
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Mô hình hạ tầng truyền thông ngành Thuế



1.3. Băng thông hạ tầng truyền thông



Tại mỗi Cục Thuế có 03 đường truyền:



01 đường truyền MPLS Cục Thuế - Chi cục Thuế (MPLS 1) do Viettel cung cấp băng thông bằng 80% tổng băng thông các đường MPLS từ Chi cục Thuế - Cục Thuế.



01 đường truyền Leasedline do Vietel cung cấp có băng thông 20Mb/30Mb.



01 đường truyền MPLS Cục Thuế - Trung tâm tỉnh (MPLS 3) do VNPT cung cấp có băng thông 20Mb/30Mb.



Tại mỗi Chi cục Thuế có 02 đường truyền:



01 đường truyền MPLS kết nối trực tiếp đến Cục Thuế (MPLS 1) do Viettel cung cấp có băng thông là 1Mb/4Mb/6Mb/12Mb/18Mb.



01 đường truyền MPLS kết nối trực tiếp đến Trung tâm tỉnh (MPLS 2) do VNPT cung cấp có băng thông là 1Mb/4Mb/6Mb/12Mb/18Mb.



Đối với Cục Thuế Hà Nội và Hồ Chí Minh:



Tại Cục Thuế có 03 đường truyền:



01 đường truyền MPLS Cục Thuế - Chi cục Thuế của HTC ITC (MPLS 1): Băng thông 1Gbps.



01 đường truyền Leasedline Cục Thuế - Bộ tài chính của FTEL FTI có băng thông 1Gbps.



01 đường truyền MPLS Cục Thuế - Bộ Tài chính của HTC ITC (MPLS 3) có băng thông 1Gbps. 



Tại mỗi Chi cục Thuế có 02 đường truyền:



01 đường truyền MPLS kết nối trực tiếp đến Cục Thuế của HTC ITC (MPLS 1) có băng thông 6Mb/12Mb/18Mb/30Mb.



01 đường truyền MPLS kết nối trực tiếp đến Bộ tài chính của FTEL FTI (MPLS 2) có băng thông 6Mb/12Mb/18Mb/30Mb.



2. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngành Thuế



Hệ thống máy chủ, sao lưu, lưu trữ tại Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế (Khái quát nội dung)



2.1. Hệ thống máy chủ: 



Hệ thống máy chủ tại Tổng cục Thuế



Hệ thống máy chủ tại Tổng cục Thuế được triển khai trên nền tảng máy chủ Intel, Power và một số các thiết bị appliance (chuyên dụng cho các ứng dụng đặc thù), hệ thống được ảo hóa để tận dụng được tối đa tài nguyên và linh động trong việc cấp phát di chuyển các máy chủ vm cụ thể:



Hệ thống ảo hóa trên nền Intel: hệ thống được sử dụng ảo hóa công nghệ ảo hóa vmware, hệ thống cung cấp tài nguyên cho các ứng dụng trong nội bộ ngành thuế, cụ thể:



Hệ thống Private Cloud: cung cấp quy trình cấp phát/thu hồi máy chủ tự động.



Phần cứng ảo hóa: hệ thống ảo hóa gồm 61 máy chủ vật lý tại TTDL chính, 01 hệ thống Standby với 6 máy chủ vật lý và 01 hệ thống với 15 máy chủ vật lý tại TTDL dự phòng. Các hệ thống này đáp ứng hoạt động cho hơn 940 máy ảo chạy các ứng dụng tập trung tại Tổng cục Thuế, các ứng dụng phục vụ người dùng Tổng cục Thuế. 



Hệ thống ảo hóa trên nền Power: Hệ thống sử dụng tính năng ảo hóa Power VC/Power VM để tối ưu hóa tài nguyên cấp phát cho các ứng dụng nghiệp. Hệ thống cung cấp tài nguyên cho các ứng dụng public, ứng dụng core, máy chủ CSDL, hiện tại hệ thống bao gồm các nền tảng Power 7, Power 8, Power 9 và hệ thống được ảo hóa và quản trị bởi HMC và PowerVC.



Hệ thống máy chủ appliance: Tổng cục Thuế dùng các thiết bị chuyên dụng IBM MQ 2001A, Pureapp, Puredata, Exadata cho các hệ thống Trục truyền tin, Kho CSDL và CSDL cho ứng dụng Etax, TPH, TPR, ODS.



Hệ thống máy chủ Cục Thuế



Hiện tại ngành Thuế đang có 2 mô hình chuẩn với các Cục Thuế. Tất cả các máy chủ chức năng tại Cục Thuế hiện tại đều đã được đưa lên nền ảo hóa Hyper-V và Vmware với Cục Thuế Hà Nội, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Về căn bản, hệ thống máy chủ Cục Thuế bao gồm các thành phần sau:



Máy chủ host: chứa các máy ảo (tùy theo mô hình mà số lượng host khác nhau).



Máy chủ nghiệp vụ, chức năng: 16 máy chủ ảo hóa.



Sau khi chuyển đổi mô hình, nâng cấp phiên bản OS và phần mềm nghiệp vụ. Hệ thống và chức năng nghiệp vụ các máy chủ (của hầu hết các CT, trừ CT HAN, HCM) có thay đổi, chi tiết như sau:



			Tên máy chủ


			Chức năng





			XXX-SVR1


			- Domain Controller



- DNS





			XXX-SVR2


			- TMCM



- TrendMicro OfficeScan Server 



- DHCP



- Print Server





			XXX-SVR3


			- RDBMS Oracle 10g 10.2.0.5.0.



- Database: QTN, BCTC, TTR, NBO3, QTNCC, TDTT





			XXX-SVR4


			- Backup software/database





			XXX-SVR5


			- RDBMS Oracle 8i 8.1.7.4, 9i 9.2.0.5.



- CSDL: QLT, BMT, NBO.





			XXX-SVR6


			- IBM Websphere 7



- APP: TINCC, QTN, TTR





			XXX-SVR8


			- Web proxy





			XXX-SVR9


			- FTP Server



- DHCP Server



- File Server



- WSUS



- Camera





			XXX-SVR12


			- RDBMS Oracle 8i 4, 9i.



- CSDL: QLAC, NBO2, KTT





			XXX-SVR13


			- IBM Websphere 7



- APP: QLAC





			XXX-SVR16


			- IBM Websphere



- CSDL: TINC, QTN, TTR, BCTC, TTHTT





			XXX-SVR17


			- ACS



- Solarwind





			XXX-RDS01


			Internet tập trung





			XXX-RDS01


			Internet tập trung





			XXX-RDSFILE01


			Internet tập trung





			XXX-RDSFILE02


			Internet tập trung








Đối với Cục Thuế Hà Nội và Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh chức năng một số máy chủ có thay đổi. Cục Thuế HAN và HCM phân bổ các máy chủ ảo trên các HOST Vật lý (03 hosts) là thành viên của cụm Cluster, có kết nối với storage của SAN, chạy nền tảng ảo hóa Vmware. Tại Cục Thuế có 22 máy chủ ảo, trong đó nhiều máy chủ còn sử dụng hệ điều hành cũ.



[image: image32.jpg]RDS02 RDSDB  SVRI2B SVR6D SNBY  SNRIY

HAN-ESXI0L

RDSFILEO2  SVR6 SVR160 SVR3A SVR4

Ca@@
T

SVRSB  URsa SVRGE SVR6F SVR9

-

RDSO1 RDSFILEOl SVRI2A SVRI7  syR2

E¢ &o@

ROee

SVR3B  SVR5B  SVR6C SVR6G SVRT









Chi cục Thuế: hiện tại CCT không đầu tư thêm máy chủ, hiện tại máy chủ CCT chỉ làm phục vụ mục đích tra cứu, share file, printer



2.2. Hệ thống sao lưu, lưu trữ:



Hệ thống lưu trữ tại Tổng cục Thuế



Hệ thống lưu trữ tại Tổng cục Thuế sử dụng các thiết bị tủ đĩa dòng cao cấp high-end, all flash với hiệu năng cao của các hãng IBM, HPE để cung cấp tài nguyên lưu trữ cho các ứng dụng tập trung tại Tổng cục Thuế (Tại TTDL và TTDL dự phòng).



Hệ thống sao lưu tại Tổng cục Thuế



Sử dụng giải pháp sao lưu của hãng Dell EMC (Phần mềm sao lưu Dell EMC Networker, thiết bị sao lưu Dell EMC Data Domain).



Mô hình hệ thống sao lưu tại Tổng cục Thuế như sau:



[image: image33.png]







Hệ thống thực hiện sao lưu toàn bộ các dữ liệu ứng dụng tập trung tại Tổng cục Thuế, quá trình sao lưu là online không ảnh hưởng đến hoạt động dữ liệu. Các dữ liệu được sao lưu bao gồm các loại dữ liệu: Cơ sở dữ liệu Oracle, Oracle SAP (cơ sở dữ liệu các ứng dụng TMS, ETAX, TNMT, WEBHD, TPS/Website, DKDN, TPH …), SQL Server (ứng dụng VBĐH Edoc, ứng dụng trao đổi thông tin trực tuyến Lync, …), dữ liệu file (trên máy chủ chia sẻ file, ftp server, các máy chủ ứng dụng,…), dữ liệu hệ thống (dữ liệu thư điện tử, dữ liệu Active Directory…).



Hệ thống sao lưu bao gồm hệ thống sao lưu tại TTDL và hệ thống sao lưu tại TTDL dự phòng. Ứng với mỗi thiết bị sao lưu tại TTDL sẽ có 1 thiết bị sao lưu có dung lượng tưng ứng tại TTDL dự phòng. Toàn bộ các dữ liệu sao lưu được đồng bộ từ thiết bị sao lưu tại TTDL sang thiết bị sao lưu tại TTDL dự phòng, đảm bảo mỗi dữ liệu sẽ có ít nhất hai bản sao lưu tại hai địa điểm, và sẵn sàng phục hồi dữ liệu khi có sự có xảy ra tại TTDL.



Hệ thống sao lưu dữ liệu của Cục Thuế



Sử dụng giải pháp sao lưu Avamar để thực hiện sao lưu dữ liệu từ máy chủ 63 Cục Thuế qua mạng WAN lên thiết bị sao lưu Avamar server đặt tại TTDL. Việc sao lưu các dữ liệu được thực hiện theo phương pháp online, không ảnh hưởng đến hoạt động của các ứng dụng.



Mô hình hệ thống sao lưu dữ liệu Cục Thuế như sau:
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Các loại dữ liệu sao lưu tại máy: máy chủ Cục Thuế sao lưu lên hệ thống sao lưu đặt tại TTDL Tổng cục Thuế bao gồm:


			STT


			Máy chủ


			Dữ liệu sao lưu





			1


			XXX-SVR12 
(HAN, HCM là svr12a)


			QLAC





			2


			XXX-SVR16
(HAN, HCM là svr12b)


			TINC





			3


			XXX-SVR3
(HAN, HCM là svr3a/3b)


			TTRBCTC





			4


			XXX-SVR5
(HAN, HCM là svr12b)


			BMT





			5


			XXX-SVR9


			E:\Inetpu



E:\Publics



E:\User





			6


			XXX-SVR17


			MSSQL:All (Solarwind)








Hệ thống AD, Email,… (chi tiết các quy định liên quan đến cá nhân để công chức biết và thực hiện)



Hệ thống Active Directory



Hệ thống Active Directory là cấu phần quan trọng của hệ thống dịch vụ hạ tầng Tổng cục Thuế. Hệ thống Active Directory cung cấp dịch vụ xác thực cho người dùng thuộc ngành Thuế và người nộp thuế; cung cấp dịch vụ xác thực cho hệ thống thư điện tử, hệ thống skype for business cũng như các dịch vụ nền tảng như DNS, DHCP, file server…



Hệ thống Active Directory ngành Thuế bao gồm 2 forest dành cho người dùng thuộc ngành Thuế và Người nộp thuế. Năm 2020 hệ thống Active Directory đã được nâng cấp từ phiên bản 2008 lên phiên bản 2019 nhằm tăng tính bảo mật an toàn và ổn định.



Hệ thống Active Directory dành cho người dùng thuộc ngành Thuế bao gồm 6 domain, trong đó có 1 domain gốc (tct.vn) và 5 domain con (vp.tct.vn; mb.tct.vn; mn.tct.vn; han.tct.vn; hcm.tct.vn). Hệ thống đang quản lý tài khoản của người sử dụng tại Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế cả nước.



Hệ thống Active Directory dành cho người nộp thuế có 1 domain gốc (gdt.vn) và 1 domain con (nnt.gdt.vn). Hệ thống tin tưởng (trust) 1 chiều vào forest tct.vn, chỉ cho phép từ domain tct lấy thông tin từ domain gdt, không cho phép ngược lại. Hệ thống đang quản lý các tài khoản truy cập vào ứng dụng của Nguời nộp thuế.
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Hệ thống Thư điện tử Tổng cục Thuế



Hệ thống thư điện tử của Tổng cục Thuế là hệ thống cung cấp dịch vụ thư điện tử cho người dùng toàn ngành cũng như các hệ thống ứng dụng liên quan. Năm 2020, hệ thống thư điện tử được nâng cấp lên hệ thống Exchange 2019, đây là phiên bản mới nhất, được cập nhật bản vá thường xuyên, đáp ứng an toàn bảo mật cũng như hiệu năng của hệ thống. Hệ thống thư điện tử cung cấp các giao thức đa dạng giúp người dùng có nhiều cách thức sử dụng thư điện tử như qua phần mềm Outlook trên máy trạm, trên điện thoại, qua giao diện web…



Hệ thống Exchange 2019 của ngành Thuế đang cung cấp hòm thư điện tử cho cá nhân và các phòng ban. Hệ thống bao gồm các thành phần sau:



Máy chủ Exchange 2019 Mailbox: 06 máy chủ tại TTDL chính và 06 máy chủ tại TTDL dự phòng: bao gồm tổng cộng 12 máy chủ. Các máy chủ này lưu giữ các mailbox database và là nơi lưu trữ dữ liệu thư điện tử của mỗi người dùng. Các máy chủ này kết hợp với nhau tạo thành một nhóm Database Availability Group (DAG) nhằm tăng tính sẵn sàng và dự phòng cho các mailbox database. Các mailbox database tồn tại nhiều bản copies. Dữ liệu của các bản copies này được đồng bộ với nhau qua các máy chủ cùng thuộc một DAG. Khi một máy chủ gặp lỗi, database sẽ được active trên một máy chủ khác và đảm bảo truy cập cho người dùng.



Máy chủ Application mail gateway:  gồm 02 máy chủ, 01 máy chủ ở DC và 01 máy chủ ở DR. Máy chủ này là máy chủ giữ vai trò HUB transport trong mô hình Exchange và là cổng kết nối tập trung SMTP của các máy chủ ứng dụng khác trong hệ thống. Máy chủ này được thiết kế với mục đích riêng như trên nhằm thay thế cho máy chủ VP-HUBCAS07 cũ.



Thiết bị  Cân bằng tải: phục vụ mục đích cân bằng tải cho kết nối client bên trong mạng nội bộ Ngành Tài chính đến máy chủ dịch vụ CAS của hệ thống Exchange 2019.



Thiết bị mail gateway: Gồm 02 thiết bị đóng vai trò là bộ lọc spam mail, đảm bảo các tính năng an toàn và bảo mật cho các message được gửi từ mạng internet đến hệ thống mail nội bộ của TCT. 



Phần mềm Scanmail: Đây là phần mềm được cài đặt trên các máy chủ Exchange 2019, hoạt động như một bộ lọc mail spam nội bộ giữa các máy chủ Exchange.
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Hệ thống trao đổi thông tin trực tuyến nội bộ (Skype for business)



Năm 2021, hệ thống trao đổi thông tin trực tuyến nội bộ được nâng cấp lên phiên bản mới với tên gọi là Skype for Business 2019. Phiên bản mới tăng khả năng bảo mật, bổ sung nhiều tính năng, hỗ trợ trao đổi thông tin của người dùng ngành Thuế được thuận tiện hơn. Ngoài việc trao đổi thông tin, chia sẻ file, chia sẻ desktop, hệ thống Skype for Business 2019 mới của ngành Thuế có khả năng hỗ trợ video call từ trên PC, điện thoại, cũng như hỗ trợ tính năng họp trực tuyến từ xa. Giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dùng ngành Thuế.  



Hệ thống Skype for Business 2019 bao gồm các thành phần sau:



Máy chủ Front End: các máy chủ Front End nắm giữ vai trò cốt lõi và thực hiện rất nhiều các chức năng của máy chủ Skype for Business. Một Front End Pool là một tập hợp các máy chủ Front End cùng thực hiện vai trò giống nhau nhằm cung cấp các service cho người dùng và nhóm người dùng. Một pool cũng cung cấp khả năng chống chịu lỗi, dự phòng và khả năng mở rộng cho nhóm máy chủ Front End. 



Các Front End server thực hiện các nội dung sau đây:



Đăng kí và xác thực user



Thông tin hiện hữu và trao đổi thông tin contact



Chức năng IM, bao gồm IM trong các cuộc hội thảo nhiều người



Chức năng hội thảo A/V, web, PSTN Dial-in



Đo lường, giám sát chất lượng cuộc gọi



Các chức năng web



Chức năng lưu trữ thông tin dài hạn (archiving)



Máy chủ CSDL (Back End Server): Back End Server là nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu cho hệ thống SFB. Các dữ liệu được lưu trữ trên Back End Server database gồm: thông tin hiện hữu, users’ contact lists, dữ liệu của các cuộc hội thảo, chat nhóm, lịch hội thảo.  Hai máy chủ SQL server được cài đặt theo cơ chế AG để tăng tính sẵn sàng cho dịch vụ.



Máy chủ EDGE: Cung cấp khả năng liên lạc, trao đổi thông tin với những người dùng bên ngoài mạng nội bộ của GDT. Những người dùng này bao gồm: Người dùng của GDT đang đi công tác; Người dùng của những đơn vị khác trong ngành tài chính có liên kết (federated partner) với GDT; Người dùng từ các hệ thống SFB khác trên Internet. Edge Server cũng cho phép kết nối và cung cấp chức năng của SFB tới người dùng trên thiết bị di động.



Máy chủ File share: Máy chủ này hỗ trợ người dùng sử dụng tính Share File qua SFB và upload file để trình chiếu, lưu cấu hình của SFB.



Máy chủ Office web app: Máy chủ này hỗ trợ người dùng sử dụng tính năng xem trước các loại văn bản ngay cả khi các phần mềm office chưa được cài đặt trên máy trạm đó. Máy chủ Office Online Server cũng hỗ trợ hiển thị văn bản Power Point trong khi thực hiện trình chiếu qua meeting. 
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Hệ thống Internet tập trung và các quy định hướng dẫn sử dụng, khai thác Internet (xem xét đưa vào nội dung an toàn bảo mật) 



2.3. Internet tập trung: 



Hệ thống Internet tập trung được triển khai phân tán tại Tổng cục Thuế và các Cục Thuế, mô hình cơ bản như sau:
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Hệ thống bao gồm các thành phần sau:



02 Máy chủ RDS: 



Ảo hóa trình duyệt và cung cấp phương thức truy cập internet cho cán bộ tại văn phòng TCT, đảm bảo tính sẵn sàng cao và cân bằng tải cho hệ thống.



Trình duyệt khởi chạy trên máy chủ sẽ được cấu hình mặc định đi qua máy chủ Proxy hiện tại của TCT



02 File Servers:



SMB File sharing được sử dụng để lưu trữ các tệp tin tải về từ Internet qua thư mục “Downloads” trong profile người dùng khi đăng nhập vào các máy chủ RDS (map drive với Write – Permission). 



Hệ thống bao gồm 2 máy chủ Files



FileServer01 (write): lưu trữ thư mục “Downloads” trong profile người dùng khi đăng nhập vào các máy chủ RDS (map drive với Write – Permission).



FileServer02 (read): lưu trữ thư mục “Downloads” trong profile người dùng (sử dụng DFS Replication) sau đó cung cấp phương thức lấy file từ internet tới người dùng thông qua map Drive ( Read Only – Permission) lên máy trạm người dùng.



Máy chủ SQL: lưu trữ cấu hình hệ thống khi sử dụng tính năng sẵn sàng cao.



Proxy Server (TCT: 10.64.222.22 – Checkpoint;)



Các máy chủ hệ thống Internet tập trung được đặt vùng 223: 10.64.223.xxx (Cục Thuế cùng dải máy chủ).



2.3.2. Các quy định sử dụng Internet tập trung đảm bảo an toàn bảo mật, cấu hình proxy:



Chính sách truy cập Internet tại Cục Thuế/Chi cục Thuế như sau:



Truy cập Internet qua hệ thống Proxy: Người dùng chỉ được vào các trang Web của Tổng cục Thuế theo danh sách sau:



			STT


			Danh sách Website


			Ghi chú





			1


			*.tct.vn


			Các trang Web nội bộ của Tổng cục Thuế





			2


			*.gdt.gov.vn


			Các trang Web công cộng của Tổng cục Thuế








Truy cập Internet qua hệ thống quản lý Internet tập trung: Người dùng chỉ được vào các trang Web của khối Chính phủ, các Bộ, Ban ngành, các trang tin tức báo chí phục vụ công việc (danh sách theo Phụ lục 02 đính kèm). Ngoài các trang Web trên Cục Thuế có thể cấu hình bổ sung các trang Web phục vụ công việc chuyên môn và phải được sự phê duyệt của Lãnh đạo Cục.



Đối với các trường hợp không sử dụng được qua hệ thống Internet tập trung mà phải truy cập Internet trực tiếp như truy cập vào các trang Web có sử dụng chữ ký số (kê khai bảo hiểm xã hội, kê khai thuế...), Cục Thuế bố trí máy tính riêng kết nối Internet qua mạng không dây (không kết nối máy tính này vào mạng nội bộ) để sử dụng. Máy tính riêng phải được cài đặt phần mềm diệt virus TrendMicro, thiết lập chế độ tự động cập nhật mẫu virus và bản vá hệ điều hành mới nhất.



Truy cập Internet qua mạng không dây (wireless): Sử dụng cho các thiết bị di động của người dùng tại đơn vị và phải được quản lý theo địa chỉ vật lý (địa chỉ MAC) của thiết bị. Hệ thống mạng không dây phải được duy trì cách ly hoàn toàn với mạng nội bộ. Máy trạm làm việc tuyệt đối không được kết nối vào mạng không dây.



Quy định về cấu trúc, cách đặt tên user trên AD, Email, Computer name và chính sách sử dụng



Hướng dẫn chuẩn hóa tên máy trạm, tên người dùng và tên nhóm



Chuẩn hóa tên máy trạm



Đối với máy trạm tại các tỉnh đặt tên theo định dạng XXX-<tên máy> .



Đối với máy tính xách tay tại các tỉnh đặt tên theo định dạng XXX-NB-<tên máy>.



Trong đó: XXX là mã tỉnh, <tên máy> là tên theo tài khoản người dùng trên AD đối với máy dùng riêng hoặc tên viết tắt của phòng, đội đối với máy dùng chung. Nếu có nhiều máy dùng chung cùng tên, thêm số thứ tự vào cuối.



Đối với máy trạm tại văn phòng  đặt theo định dạng VPA-<tên máy> hoặc VPB-<tên máy>.



Đối với máy tính xách tay tại văn phòng đặt theo định dạng VPA-NB-<tên máy> hoặc VPB-NB<tên máy>.



Trong đó: VPA dùng cho các máy tại văn phòng A tại miền Bắc. VPB dùng cho văn phòng B tại miền Nam. <tên máy> là tên theo tài khoản người dùng trên AD đối với máy dùng riêng hoặc tên viết tắt của phòng đối với máy dùng chung. Nếu có nhiều máy dùng chung cùng tên, thêm số thứ tự vào cuối.



Ví dụ: 



Tên máy của Nvan.QNI ở QNI đặt là QNI-NVAN



Tên máy tính xách tay của Nvan.QNI ở QNI đặt là QNI-NB-NVAN.



Tên máy của phòng tin học ở QNI đặt là QNI-PTH



Tên máy ở văn phòng A của người dùng Nvan đặt là VPA-NVAN



Chuẩn hóa tên tài khoản người dùng



Đối với các tỉnh tên tài khoản user có định dạng như sau



(Họ và tên đệm viết tắt)(Tên)(số thứ tự nếu bị trùng).(mã tỉnh)



Đối với văn phòng tên tài khoản user có định dạng như sau



(Họ và tên đệm viết tắt)(Tên)(số thứ tự nếu bị trùng)



Ví dụ: Tài khoản của Nguyễn Văn An tại Hải Phòng trên domain miền Bắc sẽ có user account là nvan.hph



Tài khoản của Nguyễn Văn An tại văn phòng trên domain VP sẽ có user account là nvan.



Chuẩn hóa tên nhóm



Nhóm tại Cục Thuế



Nhóm người dùng VP



			


			Nhóm người dùng





			Email


			nhomvpc.xxx@gdt.gov.vn





			Tài khoản AD


			Nhomvpc.xxx





			Display name


			Nhom VP CT <Tên cục>





			Quyền gửi


			Từ group Nhomguivp.xxx








Ví dụ: tại Cục Thuế Nghệ An (NAN)



			


			Nhóm người dùng





			Email


			nhomvpc.nan@gdt.gov.vn





			Tài khoản AD


			Nhomvpc.nan





			Display name


			Nhom VP CT Nghe An





			Quyền gửi


			Từ nhóm Nhomguivp.nan








Nhóm phòng



			


			Nhóm người dùng


			Hộp thư đại diện 





			Email


			nhom<Mã phòng>.xxx@gdt.gov.vn


			<Mã phòng>.xxx@gdt.gov.vn 





			Tài khoản AD


			Nhom<Mã phòng>.xxx


			<Mã phòng>.xxx





			Display name


			Nhom <Mã tên phòng> (XXX)


			Hop Thu <Mã tên phòng> (XXX)





			Quyền gửi


			


			








Ví dụ: Phòng Tin học của Cục Thuế Hà Nội



			


			Nhóm người dùng


			Hộp thư đại diện (nếu cần) 





			Email


			Nhomtinhoc.han@gdt.gov.vn


			Tinhoc.han@gdt.gov.vn





			Tài khoản AD


			Nhomtinhoc.han


			Tinhoc.han





			Display name


			Nhom Phong Tin Hoc (HAN)


			Hop Thu Phong Tin Hoc (HAN)





			Quyền gửi


			


			








Nhóm lãnh đạo



			


			Nhóm người dùng





			Email


			Nhomld.xxx@gdt.gov.vn





			Tài khoản AD


			Nhomld.xxx





			Display name


			Nhom Lanh Dao (XXX)





			Quyền gửi


			








Ví dụ: nhóm lãnh đạo tại HAN



			


			Nhóm người dùng





			Email


			Nhomld.han@gdt.gov.vn





			Tài khoản AD


			Nhomld.han





			Display name


			Nhom Lanh Dao (HAN)





			Quyền gửi


			








Nhóm tại Chi cục Thuế



Nhóm người dùng VP



			


			Nhóm người dùng





			Email


			nhomvpcc_yyy.xxx@gdt.gov.vn





			Tài khoản AD


			Nhomvpcc_yyy.xxx





			Display name


			Nhom VP CCT <Tên chi cục> (YYY-XXX)





			Quyền gửi


			








Ví dụ tại Chi cục Thuế Ba Đình, Hà Nội



			


			Nhóm người dùng





			Email


			nhomvp_bdi.han@gdt.gov.vn 





			Tài khoản AD


			Nhomvpcc_yyy.xxx





			Display name


			Nhom VP CCT Ba Dinh (BDI-HAN)





			Quyền gửi


			








Nhóm cho người dùng các Đội:



			


			Nhóm người dùng


			Hộp thư đại diện (nếu cần) 





			Email


			nhom<Mã đội>_yyy.xxx@gdt.gov.vn


			<Mã đội>_yyy.xxx@gdt.gov.vn 





			Tài khoản AD


			Nhom<Mã đội>_yyy.xxx


			<Mã đội>_yyy.xxx





			Display name


			<Mã tên đội> (YYY-XXX)


			Hop Thu <Mã tên đội> (YYY-XXX)





			Quyền gửi


			


			








Ví dụ: Đội Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế của BDI HAN 



			


			Nhóm người dùng


			Hộp thư đại diện (nếu cần) 





			Email


			nhomhtnnt_bdi.han@gdt.gov.vn


			htnnt_bdi.han@gdt.gov.vn 





			Tài khoản AD


			Nhomhtnnt_bdi.han


			Htnnt_bdi.han





			Display name


			Doi TTHT Nguoi Nop Thue (BDI-HAN)


			Hop Thu Doi TTHT Nguoi Nop Thue (BDI-HAN)





			Quyền gửi


			


			








Nhóm lãnh đạo:



			


			Nhóm người dùng





			Email


			Nhomld_yyy.xxx@gdt.gov.vn





			Tài khoản AD


			Nhomld_yyy.xxx





			Display name


			Nhom Lanh Dao (YYY-XXX)








Ví dụ: nhóm lãnh đạo tại BDI HAN



			


			Nhóm người dùng





			Email


			Nhomld_bdi.han@gdt.gov.vn





			Tài khoản AD


			Nhomld_bdi.han





			Display name


			Nhom Lanh Dao (BDI-HAN)





			Quyền gửi


			








Bảng mã các phòng, đội:



Bảng mã các phòng:



			Tên phòng


			Mã tên phòng


			Mã phòng





			Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế


			Phong TTHT Nguoi Nop Thue


			PTTHTNNT





			Phòng kê khai và kế toán thuế 


			Phong KK & KT Thue


			PKKKTT





			Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế


			Phong QLN & CC Thue


			PQLNCCNT





			Phòng Thanh tra thuế


			Phong Thanh Tra Thue


			PTTT





			Phòng Kiểm tra thuế


			Phong Kiem Tra Thue


			PKTT





			Phòng Quản lý thuế TNCN


			Phong QLT TN Ca Nhan


			PQLTTNCN





			Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán


			Phong Tong hop


			PTHNVDT





			Phòng Pháp chế


			Phong Phap Che


			PPC





			Phòng Kiểm tra nội bộ


			Phong Kiem Tra Noi Bo


			PKTNB





			Phòng Tổ chức cán bộ.


			Phong To Chuc Can Bo


			PTCCB





			Phòng Hành chính - Lưu trữ


			Phong Hanh chinh - Luu Tru


			PHCLT





			Phòng Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ


			Phong QT - Tai Vu - An Chi


			PQTTVAC





			Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ -Ấn chỉ


			Phong HC-QT-TV-AC


			PHCQTAC





			Phòng Tin học


			Phong Tin Hoc


			PTH








Bảng mã các đội:



			Tên đội


			Mã Tên Đội


			Mã Đội





			Đội Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế


			Doi TTHT Nguoi Nop Thue


			DTTHTNNT





			Đội kê khai - kế toán thuế và tin học


			Doi KK & KT Thue


			DKKKKT





			Đội kiểm tra thuế


			Doi Kiem Tra Thue


			DKTT





			Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế


			Doi QLN & Cuong Che Thue


			DQLNCCNT





			Đội Nghiệp vụ- dự toán


			Doi Nghiep Vu Du Toan


			DNVDT





			Đội quản lý thuế TNCN


			Doi QLT TN Ca Nhan


			DQLTTNCN





			Đội kiểm tra nội bộ


			Doi Kiem Tra Noi Bo


			DKTNB





			Đội Hành chính - nhân sự - tài vụ - ấn chỉ


			Doi HC-NS-TV-AC


			DHCNSTVAC





			Đội Quản lý thu lệ phí trước bạ và thu khác


			Doi QL Le Phi Truoc Ba


			DQLTLPTBTK





			Đội thuế liên xã phường


			Doi Thue Lien Xa Phuong


			DTLXP





			Đội kê khai - kế toán thuế và tin học


			Doi Ke Khai – Ke Toan Thue


			DKKKTTTH





			Đội kiểm tra thuế


			Doi Kiem Tra Thue


			DKTT








Hệ thống thư điện tử (email)



Thư điện tử của ngành chỉ được sử dụng cho mục đích công việc và không được sử dụng vào các hành vi vi phạm pháp luật nhà nước Việt Nam.



Hệ thống thư điện tử phải được bảo mật; có các biện pháp phòng chống virus, thư rác, ngăn chặn các cơ chế tấn công từ bên ngoài; có cơ chế sao lưu dữ liệu thư điện tử của hệ thống cho phép phục hồi được dữ liệu khi gặp sự cố.



Việc cấp phát tài khoản người dùng và thư điện tử phải thực hiện theo quy trình đăng ký tài khoản và được sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền.



Mỗi cán bộ được cấp một hộp thư duy nhất có địa chỉ theo dạng “Tên_người_dùng.Tên_cục_thuế@gdt.gov.vn”. 



Hê thống thư điện tử được tích hợp và đăng nhập bằng tài khoản người dùng khi đăng nhập máy tính cá nhân. Đối với người dùng Cục Thuế, tên hiển thị hộp thư theo cấu trúc là “Tên người dùng, Họ tên đầy đủ (Tên viết tắt phòng – Tên viết tắt Cục Thuế)”. Đối với người dùng Chi cục Thuế, tên hiển thị hộp thư có cấu trúc “Tên người dùng, Họ tên đầy đủ (Tên viết tắt đội_Tên viết tắt CCT- Tên viết tắt Cục Thuế)”. 



Mỗi đơn vị thuộc Cục Thuế, Chi cục Thuế được tạo một hộp thư đại diện  và nhóm hộp thư chung để trao đổi. Lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm quản lý hộp thư đại diện của đơn vị mình.



Dung lượng của hộp thư cho mỗi cán bộ được phân theo quy hoạch. Các trường hợp đặc biệt cần dung lượng hộp thư lớn hơn phải được sự phê duyệt của Lãnh đạo Cục Thuế và phải có danh sách quản lý.



Dung lượng tập tin gửi hoặc nhận kèm trong một thư điện tử không được vượt quá 10MB đối với thư trao đổi nội bộ ngành và không quá 5MB đối với thư trao đổi ra Internet.



Sử dụng hệ thống thư điện tử kết hợp chữ ký số trong hoạt động của đơn vị để thay thế dần các hình thức trao đổi văn bản thủ công. Đào tạo, hướng dẫn cán bộ của đơn vị sử dụng thư điện tử trong công việc.



Cán bộ quản trị không được truy cập vào hộp thư điện tử của người dùng, trong trường hợp đặc biệt phải được sự phê duyệt của lãnh đạo Cục Thuế, Chi cục Thuế.



Hệ thống File Server và Printer Server tại cấp Cục Thuế, Chi cục Thuế



FTP/File Server tại các Cục Thuế là SVR9, địa chỉ IP 10.x.64.59 (trong đó x là số IP tưởng ứng của các Cục Thuế). Tại CCT người dùng sử dụng chung file server tại Cục Thuế



Printer server tại Cục Thuế là SVR2 (10.x.64.52) và SVR9 (10.x.64.59) để thay thế cho SVR17 (10.x.64.67) (trong đó x là số IP tưởng ứng của các Cục Thuế). Tại CCT nếu còn SVR1 người dùng thực hiện kết nối và in qua SVR1, với CCT đã không còn SVR1 thì thực hiện in qua share printer



Chính sách sử dụng với người dùng



Quản lý mật khẩu người dùng



Mật khẩu tài khoản người dùng phải được giữ bí mật và chỉ bàn giao cho đúng người đăng ký tài khoản đó.



Mật khẩu phải đảm bảo độ phức tạp về độ dài, nội dung và thời gian sử dụng:



Độ dài của mật khẩu:



Đối với mật khẩu của người dùng (sử dụng đăng nhập hệ thống, thư điện tử, ứng dụng nghiệp vụ, Internet, máy tính cá nhân): Độ dài tối thiểu là 6 ký tự.



Đối với mật khẩu quản trị hệ thống (sử dụng cho việc quản trị các hệ thống mạng, bảo mật, máy chủ, thư điện tử, ứng dụng nghiệp vụ): Độ dài tối thiểu là 8 ký tự.



Nội dung mật khẩu:



Nội dung của mật khẩu không bao gồm các từ dễ nhớ như tên, ngày sinh, số điện thoại.



Nội dung mật khẩu quản trị hệ thống phải bao gồm, kết hợp các loại sau: chữ cái in thường, chữ cái in hoa, ký tự đặc biệt, số.



Thời gian sử dụng mật khẩu:



Đối với mật khẩu của người dùng: mật khẩu định kỳ phải được định kỳ thay đổi, tối thiểu một lần trong 6 tháng.



Đối với mật khẩu quản trị hệ thống: mật khẩu định kỳ phải được định kỳ thay đổi, tối thiểu một lần trong 3 tháng.



Chia sẻ dữ liệu dùng chung trên mạng nội bộ



Người dùng tại Cục Thuế, Chi cục Thuế được sử dụng thư mục chia sẻ tập tin dùng chung để phục vụ công việc và phải tuân thủ các quy định, chịu sự theo dõi kiểm tra của bộ phận Tin học.



Khi người dùng khi đăng nhập vào hệ thống có quyền truy cập đến các ổ đĩa mạng sau:



Ổ T là ổ đĩa lưu dữ liệu tạm thời, người dùng có quyền ghi và xóa với mọi dữ liệu trên ổ T.



Ổ Q là ổ đĩa dùng chung của phòng, ngưởi dùng của phòng tương ứng có quyền ghi, xóa.



Ổ H là ổ đĩa cá nhân của người dùng, chỉ người dùng có toàn quyền. Cán bộ quản trị có quyền truy nhập vào để sao lưu.



Ổ P là ô đĩa chứa các ứng dụng và dữ liệu nghiệp vụ, người dùng có quyền ghi dữ liệu.



Ổ S là ổ đĩa chứa các bộ cài đặt, người dùng chỉ có quyền đọc dữ liệu.



Ổ U là ổ đĩa chứa các ứng dụng nghiệp vụ, người dùng chỉ có quyền đọc dữ liệu.



Người dùng được cấp dung lượng đĩa ban đầu trên ổ T và Q là 100 MB, ổ H là 100MB để lưu dữ liệu. Việc tăng dung lượng đĩa lưu trữ dữ liệu phải có sự phê duyệt của lãnh đạo phòng quản lý và bộ phận Tin học.



Các dữ liệu phục vụ công việc của người dùng phải ghi lên ổ Q, H. Bộ phận Tin học có trách nhiệm đảm bảo an toàn dữ liệu trên ổ Q, H. Ngưởi dùng chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu được lưu trữ trên máy tính cá nhân của mình.



Nghiêm cấm lưu các dữ liệu không phục vụ công việc chuyên môn (trò chơi, phim ảnh, ca nhạc) trên các thư mục dùng chung của Cục Thuế, Chi cục thuế.. Phòng Tin học có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xóa các dữ liệu vi phạm trên các thư mục dùng chung và thông báo cho lãnh đạo đơn vị các trường hợp vi phạm.



Sử dụng máy trạm, máy tính xách tay, các thiêt bị tin học



Người dùng tại Cục Thuế, Chi cục Thuế có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý các thiết bị tin học được cấp (máy trạm, máy tính xách tay, bàn phím, chuột, ổ DVD, thiết bị lưu điện, máy in). Lãnh đạo phòng, đội tiếp nhận máy in, máy tính xách tay của đơn vị và bàn giao cho một cán bộ chịu trách nhiệm quản lý. 



Người dùng không tự ý mang thiết bị tin học (đặc biệt là máy tính xách tay) về nhà hoặc thực hiện làm những việc riêng bên ngoài cơ quan mà không được sự cho phép; không tự ý tháo lắp các thiết bị tin học, chỉ sử dụng các thiết bị tin học phục vụ cho công việc của ngành



Người dùng sử dụng máy tính đi công tác, hội họp, thanh tra, kiểm tra phải đăng ký thời gian sử dụng  và được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị.



Người dùng phải bàn giao lại máy tính xách tay cho đơn vị cũ khi chuyển vị trí công tác mới, nghỉ hưu. 



Người dùng phải chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp thiết bị tin học bị mất hoặc hỏng do lỗi của người dùng.



Máy tính phải được cài đặt và cấu hình các phần mềm theo quy định của Tổng cục Thuế và đăng nhập vào mạng của ngành (join domain). Dữ liệu của người dùng phải được lưu vào thư mục My Document trên máy tính.



Người dùng phải sử dụng tài khoản được cấp được cấp để đăng nhập vào máy tính. Không đăng nhập máy tính bằng tài khoản quản trị, ngoại trừ các cán bộ quản trị mạng của Cục Thuế, Chi cục Thuế. Giữ bí mật về mật khẩu tài khoản cá nhân và định  kỳ thay đổi mật khẩu theo khoản 4 điều 5 nêu tại quy chế này. Bộ phận Tin học quản lý mật khẩu quản trị máy trạm, mật khẩu cấu hình phần cứng máy tính (BIOS), không cung cấp cho người dùng. 



Thường xuyên quét virus trên máy tính kết nối vào mạng. Hàng tuần, người dùng được cấp máy xách tay phải kết nối vào mạng LAN để cập nhật cho chương trình diệt virus. Kiểm tra và diệt virus trên các thiết bị usb, CD-ROM ngay khi cắm vào máy tính.



 Sử dụng bộ phông chữ tiếng Việt Unicode (UTF-8) thống nhất trong ngành Thuế. Không được phép cài đặt thêm ứng dụng ngoài danh sách ứng dụng triển khai của Tổng Cục Thuế. Trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của bộ phận Tin học và bộ phận Tin học có trách nhiệm cài đặt. Không tự ý gỡ bỏ các ứng dụng đã được Tổng cục và bộ phận Tin học cài đặt sẵn, thay đổi tên máy trạm, thông số kỹ thuật mà người quản trị mạng đã cài đặt. Người dùng phải thoát khỏi hệ thống (logout) ngay khi rời khỏi vị trí làm việc. Phải tắt máy tính, thiết bị lưu điện và các thiết bị khác trước khi rời cơ quan.



 Không cho người khác ngành, cơ quan mượn hoặc sử dụng máy tính để tránh thất thoát, lộ thông tin.



 Không được cố ý sao chép, sửa đổi, phá hoại các tập tin và dữ liệu trên máy không thuộc phạm vi cá nhân.



 Không được dò tìm mật khẩu của người khác.



 Sử dụng tiết kiệm giấy in, ưu tiên in tài liệu trên 2 mặt giấy. 



 Nghiêm cấm chơi các trò chơi điện tử trên hệ thống máy tính.  



 Khi thiết bị tin học bị hỏng hóc phải báo ngay cho đầu mối hỗ trợ để được xử lý.



Người dùng phải có ý thức giữ gìn, bảo quản cẩn thận các thiết bị tin học; hàng tháng vệ sinh các thiết bị tin học được cấp và môi trường xung quanh; không để các vật dụng lên máy tính.



Sử dụng hộp thư điện tử, phần mềm trao đổi trực tuyến



Người dùng nhận và gửi thư điện tử bằng tài khoản cá nhân được cấp. Hàng ngày phải kiểm tra hộp thư điện tử của mình để xử lý công việc. Gửi, nhận qua hệ thống thư điện tử lịch công tác của cơ quan, tài liệu trao đổi công việc, tài liệu phục vụ hội nghị, cuộc họp, các văn bản chỉ đạo, phân công công việc, và các văn bản khác liên quan.



Bảo vệ mật khẩu đăng nhập hộp thư điện tử và phần mềm trao đổi trực tuyến được cấp. Không được cung cấp mật khẩu hoặc để lộ mật khẩu cho người khác; định kỳ đổi mật khẩu để bảo mật thông tin. Trường hợp quên mật khẩu phải thông báo bộ phận Tin học để được thiết lập lại mật khẩu.



Lãnh đạo đơn vị  phân công một cán bộ quản lý hộp thư chung. Hàng ngày cán bộ được giao quản lý thư chung có trách nhiệm đọc và báo cáo lãnh đạo đơn vị nội dung thư nhận được. Sử dụng chứng thư số để ký các văn bản có tính pháp lý khi gửi qua hệ thống thư điện tử.



Người dùng phải chịu trách nhiệm về nội dung các thư được gửi đi từ hộp thư của mình.



Chỉ gửi thư cho đúng người nhận, không phát tán thư rác hoặc các thư điện tử có nội dung không phù hợp với mục đích phục vụ công tác. Không gửi thông tin không được phép ra bên ngoài.



Không truy nhập và sử dụng hộp thư của người khác để gửi; không giả mạo thư điện tử của người khác. Chỉ được phép truy nhập vào hộp thư của người khác để xem nội dung thông tin khi được ủy quyền, hoặc được phép của Lãnh đạo Cục Thuế, Chi cục Thuế.



Không mở các thư không rõ nguồn gốc. Thông báo cho bộ phận CNTT khi phát hiện được các thư có nội dung không lành mạnh, vi phạm pháp luật Việt Nam.



 Thông báo lỗi , sự cố khi sử dụng hệ thống thư điện tử cho bộ phận CNTT để xác định nguyên nhân, tìm cách khắc phục và sửa chữa kịp thời.



Không để hộp thư bị đầy, thường xuyên dọn dẹp và xóa bỏ các thư rác hoặc thư không cần thiết.



 Người dùng sử dụng phần mềm trao đổi trực tuyến để trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ trong nội bộ cơ quan. Không sử dụng phần mềm trao đổi trực tuyến vào việc phát tán các tập tin quảng cáo, độc hại, gây virus lây lan trong hệ thống.



 Trách nhiệm của người sử dụng Internet



Chỉ đọc tin tức vào ngoài giờ hành chính và 30 phút đầu giờ làm việc.



Có trách nhiệm bảo vệ hệ thống mạng của đơn vị, cảnh giác với những mặt trái của Internet. Chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu bao che hoặc cho người khác sử dụng trang thiết bị, mật khẩu của mình để thực hiện các hành vi phạm pháp.



Chịu sự kiểm tra, giám sát của đơn vị và các cơ quan chức năng của Nhà nước đối với các thông tin gửi ra Internet và chịu trách nhiệm về các thông tin đó.



Có trách nhiệm tuân theo những quy định về việc đưa thông tin lên Internet. Không truy cập vào những trang Web không lành mạnh gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị.



Không được có hành động gây cản trở, phá hoại hoạt động của mạng Internet, làm ảnh hưởng đến các hệ thống thông tin khác, hoặc xâm phạm đến quyền lợi, danh dự của cá nhân khác.



Không sử dụng thiết bị truy cập Internet khác tại đơn vị . Không sử dụng các công cụ, phần mềm và các biện pháp kỹ thuật dưới mọi hình thức nhằm chiếm dụng băng thông đường truyền, gây tắc nghẽn mạng.



Quản lý sử dụng tài sản công nghệ thông tin (quy định định mức, sử dụng trang thiết bị CNTT (cấp phát, thu hồi, sử dụng, bảo hành, duy trì,…)



3. Quản lý sử dụng tài sản Công nghệ Thông tin


Trên cơ sở các quy định của Thủ tướng và Bộ Tài chính về tiêu chuẩn, định mức thiết bị, Tổng cục đã ban hành các văn bản quy định trong ngành Thuế, bao gồm:



Các văn bản quy định về tiêu chuẩn, định mức các thiết bị chuyên dùng dược sử dụng trong ngành Thuế bao gồm máy vi tính để bàn, máy tính xách tay, máy in A3, thiết bị số hoá tài liệu tốc độ cao (máy scan):



Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ký ngày 31/12/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc “Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị”; 



Quyết định số 460/QĐ-BTC ký ngày 3/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc “Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính”;



Quyết định số 1002/QĐ-TCT ký ngày 30/5/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc “Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc hệ thống Thuế”.



Quyết định số 1925/QĐ-TCT ký ngày 18/11/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc “Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy tính, máy in phục vụ chung cho công tác soạn thảo văn bản mật tại các đơn vị thuộc hệ thống Thuế”.



Các văn bản về việc phân cấp mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc hệ thống Thuế:



Quyết định số 1842/QĐ-TCT ngày 16/12/2019 của Tổng cục Thuế về việc “Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc hệ thống Thuế”. 



Quy trình quản lý thiết bị quy định các công việc trong công tác quản lý thiết bị tại Cục Thuế, Chi cục Thuế:



Quyết định số 1779/QĐ-TCT ngày 20/9/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý thiết bị CNTT tại Cục Thuế, Chi cục Thuế.



Quản lý sử dụng thiết bị tại đơn vị



Việc phân bổ, cấp phát cho các đơn vị trực thuộc đảm bảo đúng định mức của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.



Thực hiện tiếp nhận đầy đủ tài sản thiết bị CNTT trên ứng dụng Quản lý tài sản nội ngành của Bộ Tài chính và ứng dụng Quản lý thiết bị CNTT tập trung của Tổng cục Thuế.



Cập nhật đầy đủ thông tin về công tác quản lý thiết bị CNTT trên ứng dụng Quản lý tài sản nội ngành của Bộ Tài chính và ứng dụng Quản lý thiết bị CNTT tập trung của Tổng cục Thuế. Gắn việc giao thiết bị máy tính cá nhân, máy xách tay, UPS tới từng người sử dụng, nâng cao trách nhiệm quản lý, sử dụng thiết bị của ngành.



Thiết bị CNTT phải đặt tên và dán nhãn. Nhãn thiết bị phải bao gồm các nội dung: mã thiết bị, tên thiết bị, tên người dùng được giao quản lý và sử dụng, tên phòng/ đội.



Bảo hành thiết bị, sửa chữa thiết bị



Khi có thiết bị báo bảo hành, Cục Thuế chủ động liên hệ với đơn vị bảo hành để yêu cầu bảo hành thiết bị. Địa chỉ liên hệ bảo hành đã được Tổng cục cung cấp theo công văn triển khai thiết bị hàng năm. Trường hợp gặp vướng mắc trong quá trình trao đổi với đơn vị bảo hành, Cục Thuế liên hệ với phòng HTKT – Cục CNTT để được hỗ trợ.



Chi cục Thuế có thể tự báo bảo hành thiết bị hoặc báo qua đầu mối tại Cục Thuế. Tổng cục đang cập nhật quy trình quản lý thiết bị tại Cục Thuế để cho phép Chi cục Thuế tự báo bảo hành.



Hàng tháng, phân công phòng CNTT phối hợp cùng Cục CNTT rà soát, đối chiếu, xác nhận các trường hợp bảo hành thiết bị, đảm bảo thiết bị được bảo hành theo đúng quy định, nâng cao chất lượng bảo hành của các đơn vị cung cấp.



Bảo dưỡng thiết bị



Cục Thuế thực hiện bảo dưỡng thiết bị CNTT mỗi năm 1 lần đối với thiết bị CNTT đã sử dụng 12 tháng bao gồm UPS, máy tính, máy in (điều 8 quyết định số 1779/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế)



Cục Thuế thực hiện bảo dưỡng theo hướng dẫn tại điều 8 quyết định số 1779/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế.



IV.  HỆ THỐNG AN TOÀN THÔNG TIN NGÀNH THUẾ


1. Tổng quan hệ thống an toàn công nghệ thông tin ngành Thuế



1.1. Tại Tổng cục Thuế



Mô hình hạ tầng tại TTDL Tổng cục Thuế như sau:



[image: image39.png]







Hệ thống của TCT tại TTDL chính và TTDL dự phòng được chia thành các vùng mạng riêng biệt để đảm bảo về an toàn bảo mật, kiểm soát truy cập giữa các vùng mạng. Ý nghĩa của từng vùng mạng như sau:



Vùng mạng Core: là vùng mạng trung tâm, liên kết các vùng mạng biên với nhau.



Vùng mạng Internet IN: là vùng mạng cung cấp các dịch vụ public ra Internet, như dịch vụ khai thuế, nộp thuế điện tử, hóa đơn điên tử…



Vùng mạng Internet OUT: là vùng mạng phục vụ kết nối Internet của người dùng nội bộ tại cơ quan Tổng cục Thuế.



Vùng mạng WAN: là vùng mạng kết nối giữa địa phương (Cục Thuế/Chi cục Thuế) với hệ thống tại Tổng cục Thuế.



Vùng mạng Partner: là vùng mạng kết nối các đơn vị bên ngoài như NHTM, T-VAN… với Tổng cục Thuế.



Vùng mạng MGMT: là vùng mạng phục vụ công tác quản trị, vận hành, giám sát hệ thống



Vùng mạng Internal: là vùng mạng cung cấp các ứng dụng, dịch vụ nội bộ như thư điện tử, website nội bộ…



Hệ thống tại Tổng cục Thuế là hệ thống đặc biệt quan trọng, tập trung toàn bộ các ứng dụng, dữ liệu quan trọng của ngành Thuế. Do đó Tổng cục Thuế trang bị nhiều giải pháp về ATBM tiên tiến cho hệ thống, kèm theo các dịch vụ hỗ trợ từ các chuyên gia, đơn vị chuyên nghiệp. Cụ thể như sau:



Các giải pháp bảo vệ lớp mạng



Hệ thống tường lửa các vùng: Internal, WAN, Internet In, Internet Out, MGMT, Standby, kết nối với các đơn vị bên ngoài (partner),



Giải pháp quản lý truy cập từ xa VPN,



Hệ thống phòng chống tấn công DDOS.



Thiết bị ngăn chặn xâm nhập trái phép IPS tại vùng Internet, WAN, Partner, Internal.



Thiết bị phòng chống tấn công có chủ đích network APT.



Hệ thống chống thất thoát dữ liệu tầng mạng (Network DLP).



Hệ thống chống spam, virus, malware, url filter – email gateway



Hệ thống phòng chống tấn công nâng cao kênh email (Email APT)



Các giải pháp bảo vệ lớp ứng dụng – CSDL



Hệ thống tường lửa ứng dụng, thiết bị cân bằng tải cho các dịch vụ cung cấp ra Internet (cổng thông tin điện tử ngành Thuế, Ứng dụng văn bản điều hành, quản lý thiết bị Lệ phí trước bạ, Kho CSDL…),



Các giải pháp lọc nội dung, bảo vệ End-point



Hệ thống phòng chống Virus gồm TrendMicro Apex One, TrendMicro Apex Central, TrendMicro IWSVA.



Giải pháp phòng chống virus cho hệ thống máy chủ ảo hóa,



Hệ thống Proxy bảo vệ truy cập Internet cho người dùng,



Thiết bị chống spam mail,



Giải pháp xác thực mạnh hai yếu tố cho các truy cập VPN từ Internet vào mạng nội bộ, các thao tác quản trị hệ thống,



Giải pháp truy cập Internet tập trung.



Các giải pháp giám sát, theo dõi quản trị ATTT



Hệ thống quản lý sự kiện an ninh SIEM,



Hệ thống quản trị tập trung proxy,



Giải pháp tối ưu tường lửa.



Hệ thống quản lý mật khẩu đặc quyền (PAM)



Các giải pháp quản lý lỗ hổng bảo mật



Hệ thống cập nhật bản vá cho hệ điều hành Windows,



Hệ thống quản lý lỗ hổng bảo mật.



Các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật



Dịch vụ dò quét lỗ hổng bảo mật cho ứng dụng, hệ thống máy chủ, cơ sở dữ liệu, thiết bị mạng, bảo mật,



Dịch vụ đánh giá mức độ sẵn sàng DRC,



Dịch vụ đánh giá hệ thống phòng chống virus



Dịch vụ giám sát an toàn thông tin (SOC)



1.2. Tại Cục Thuế



1.2.1 Sơ đồ kết nối
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1.2.2. Các giải pháp An toàn thông tin tại Cục Thuế



Tại Cục Thuế chỉ được trang bị một số giải pháp ATBM ở mức cơ bản để bảo vệ máy tính, dữ liệu… người sử dụng, bao gồm:



Thiết bị tưởng lửa



Hệ thống phòng chống Virus: TrendMicro Apex One



Thiết bị Proxy phục vụ truy cập Internet cho người dùng.



Hệ thống quản lý truy cập Internet tập trung



1.3. Tại Chi cục Thuế



Tại các Chi cục Thuế không có thiết bị tường lửa, về phần ATBM chỉ có máy chủ phòng chống Virus TrendMicro OSCE. Toàn bộ việc truy cập Internet được quản lý trên hệ thống Internet tập trung, thiết bị Firewall và Proxy tại Cục Thuế.



Các chính sách, quy định về an toàn thông tin 



Các chính sách, quy định về an toàn thông tin đối với hệ thống CNTT ngành Thuế



Các điều về an toàn thông tin đối với hệ thống CNTT ngành Thuế quy định tại QĐ 2329/QĐ-TCT:



“Điều 5: Đảm bảo an ninh, an toàn thiết bị; Vật lý và môi trường 



Đảm bảo an ninh, an toàn vật lý và môi trường 



Phạm vi kiểm soát: 



 Phạm vi kiểm soát truy cập vật lý là khu vực, phương tiện xử lý và lưu trữ thông tin như Trung tâm dữ liệu Tổng cục Thuế (các thiết bị máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng, bảo mật…); Phòng máy chủ Cục Thuế/Chi cục Thuế (các thiết bị máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng, bảo mật…); Tủ chứa thiết bị mạng tại các tòa nhà; Các phòng vận hành, kiểm soát (quản trị) hệ thống; Văn phòng làm việc của các đơn vị… 



Thực hiện kiểm soát: 



Đối với các tài sản cần bảo mật ở mức thông thường: Sử dụng vành đai bảo mật (ví dụ như tường, thẻ ra vào hoặc bàn tiếp tân…) để bảo vệ những khu vực chứa thông tin hoặc những phương tiện xử lý thông tin. 



Đối với các tài sản cần bảo mật ở mức cao: Sử dụng các biện pháp kiểm soát ra, vào một cách phù hợp để đảm bảo chỉ những người được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị mới được phép vào.



Đối với phòng máy chủ và trung tâm dữ liệu: Phải có nội quy hoặc hướng dẫn làm việc; Có mô hình thiết kế hệ thống theo quy định; Yêu cầu phải thiết kế và thực hiện các phương pháp phòng chống hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, cháy nổ và những tai họa tự nhiên hoặc do con người gây ra; Hệ thống khóa phải giao cho ít nhất 02 người: 01 quản trị, 01 lãnh đạo phụ trách CNTT.



Đối với việc di chuyển phòng máy chủ tại Cục Thuế, Chi cục Thuế không được thuê đơn vị bên ngoài ngành Thuế thực hiện để đảm bảo an toàn dữ liệu. 



Đảm bảo an ninh, an toàn các thiết bị tài sản CNTT



Tài sản CNTT phải được bố trí, lắp đặt tại các địa điểm an toàn và được bảo vệ để giảm thiểu những rủi ro do các đe dọa, hiểm họa từ môi trường và các xâm nhập trái phép.



Thiết bị CNTT phải được bảo đảm về nguồn điện và các hệ thống hỗ trợ khi nguồn điện chính bị gián đoạn. Phải có biện pháp chống quá tải hay sụt giảm điện áp, chống sét lan truyền; Hệ thống máy phát điện dự phòng và hệ thống lưu điện đảm bảo thiết bị hoạt động liên tục.



Các thiết bị thuộc hệ thống quan trọng phải được bảo dưỡng định kỳ và duy trì chế độ bảo hành liên tục hoặc có cơ chế sửa chữa, thay thế đáp ứng yêu cầu về mức độ sẵn sàng của hệ thống trong suốt thời gian sử dụng.



Dây cáp cung cấp nguồn điện và dây cáp sử dụng trong truyền tải dữ liệu hay những dịch vụ hỗ trợ thông tin phải được bảo vệ khỏi sự xâm phạm hoặc hư hại.



Tất cả các thiết bị lưu trữ dữ liệu trước khi loại bỏ hoặc tái sử dụng cho mục đích khác, phải được kiểm tra để đảm bảo các dữ liệu quan trọng và phần mềm có bản quyền lưu trữ trên các thiết bị này được xóa bỏ hoặc ghi đè không có khả năng khôi phục.



Việc sửa chữa, bảo hành thiết bị CNTT do đơn vị bên ngoài thực hiện phải có sự giám sát của cán bộ thuộc bộ phận tin học nhằm đảm bảo an toàn, an ninh dữ liệu, tài nguyên trên máy tính.



Thiết bị thông tin của đơn vị khi mang đi bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa phải tháo ổ cứng khỏi thiết bị hoặc xóa các thông tin, dữ liệu lưu trữ trên thiết bị (trừ trường hợp mang thiết bị đi khôi phục dữ liệu). Các thiết bị lưu trữ không sử dụng tiếp cho công việc của đơn vị (thanh lý, cho, tặng) phải được xóa nội dung bằng phần mềm hoặc bằng thiết bị hủy dữ liệu chuyên dụng.



Tài sản CNTT chỉ được đưa ra bên ngoài đơn vị khi có sự cho phép của cấp có thẩm quyền.



Các trang thiết bị dùng cho hoạt động nghiệp vụ lắp đặt bên ngoài trụ sở của đơn vị phải có biện pháp giám sát, bảo vệ an toàn phòng chống truy cập bất hợp pháp.”



“Điều 8: Quản lý vận hành và truyền thông



Quản lý vận hành



Ban hành và triển khai quy trình quản lý vận hành các hệ thống thông tin nhằm đảm bảo vận hành chính xác và an toàn các trang thiết bị xử lý thông tin. 



Các phần mềm ứng dụng, phần mềm hệ thống phải đảm bảo yêu cầu về an ninh, an toàn thông tin được quy định tại Quy định này trước khi đưa vào vận hành chính thức. 



Kiểm soát sự thay đổi của hệ thống thông tin gồm: Phiên bản phần mềm, cấu hình phần cứng, cấu hình hệ thống, tài liệu, quy trình vận hành; Có phương án dự phòng cho việc phục hồi nếu sự thay đổi không thành công hoặc gặp các sự cố không dự tính được; Ghi chép lại các thay đổi; Lập kế hoạch thực hiện và kiểm tra, thử nghiệm sự thay đổi trước khi áp dụng chính thức.



Hệ thống thông tin đưa vào vận hành cần đáp ứng các yêu cầu sau: 



Tách biệt với môi trường phát triển và môi trường kiểm tra, thử nghiệm. 



Chỉ được phép kết nối Internet khi áp dụng một số giải pháp an ninh thông tin như thiết bị tường lửa, máy chủ proxy truy cập Internet, máy trạm được cài đặt phần mềm diệt virus của ngành. 



Không cài đặt các công cụ, phương tiện phát triển trên hệ thống vận hành chính thức. 



Trung tâm dữ liệu, phòng giám sát hệ thống, máy chủ của các Cục Thuế đảm bảo vận hành theo yêu cầu của Quy định này và các quy định hiện hành của ngành. 



Đối với hệ thống tác nghiệp: Các tác vụ cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu, truy cập hệ thống phải được lưu vết, sẵn sàng cho kiểm tra, kiểm soát khi cần thiết. 



Quản lý các dịch vụ do đối tác cung cấp 



Có kế hoạch giám sát và kiểm tra các dịch vụ do đối tác cung cấp, đảm bảo khả năng hoạt động tốt, đáp ứng theo thỏa thuận/hợp đồng đã ký kết. 



Đảm bảo triển khai, duy trì các biện pháp an ninh, an toàn thông tin của dịch vụ do đối tác cung cấp. 



Quản lý các thay đổi đối với các dịch vụ do đối tác cung cấp bao gồm: Nâng cấp phiên bản mới; Thay thế giải pháp kỹ thuật; Các công cụ và môi trường phát triển mới. Thực hiện đánh giá đầy đủ các tác động của việc thay đổi, đảm bảo an toàn và kiểm soát được rủi ro trước khi đưa vào sử dụng. 



Quản lý lập kế hoạch và chấp nhận hệ thống 



Xây dựng các yêu cầu, tiêu chuẩn như hiệu năng, thời gian khắc phục sự cố, đảm bảo tính liên tục, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật đối với nội dung thay đổi, thực hiện kiểm tra, đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống thông tin mới xây dựng hoặc nâng cấp trước khi đưa vào áp dụng chính thức. 



Giám sát và tối ưu hiệu suất của hệ thống thông tin; Lập kế hoạch về hiệu suất, dung lượng của hệ thống thông tin trong tương lai nhằm đảm bảo tiêu chuẩn cần thiết. 



Quản lý sao lưu, phục hồi dữ liệu 



Đơn vị phải có thiết bị và quy trình, nhân sự phục vụ công tác sao lưu dữ liệu phòng ngừa sự cố cho các hệ thống thông tin quan trọng.



Lập danh sách các dữ liệu cần được sao lưu, có phân loại theo thời gian lưu trữ, thời gian sao lưu, phương pháp sao lưu và thời gian kiểm tra phục hồi hệ thống từ dữ liệu sao lưu. 



Dữ liệu sao lưu phải được lưu trữ an toàn, phải được kiểm soát và đối chiếu sau khi sao lưu. Thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện việc sao lưu dữ liệu của hệ thống đảm bảo việc sao lưu thành công và đảm bảo sẵn sàng cho việc sử dụng khi cần. Kiểm tra, phục hồi hệ thống từ dữ liệu sao lưu tối thiểu 06 tháng/lần.



Định kỳ sao lưu toàn bộ dữ liệu. Quản trị hệ thống thực hiện sao lưu ra máy trạm riêng hoặc thiết bị lưu trữ bên ngoài đối với các dữ liệu quan trọng, có mức độ ảnh hưởng lớn tới hoạt động của hệ thống thông tin của đơn vị và cần thực hiện tối thiểu 01 tuần/lần. Có biện pháp bảo vệ dữ liệu được sao lưu trên máy trạm và thiết bị lưu trữ bên ngoài tránh thất thoát dữ liệu.



Quản lý an ninh mạng 



Thực hiện việc quản lý và kiểm soát mạng nhằm ngăn ngừa các hiểm họa và duy trì an toàn cho các hệ thống, ứng dụng sử dụng mạng:



Có sơ đồ logic và vật lý về thiết kế hệ thống mạng theo quy định.



Hệ thống mạng nội bộ tại các Cục Thuế và các Chi cục Thuế có từ 200 người sử dụng trở lên phải được bảo vệ bằng tường lửa. Các Chi cục Thuế không có thiết bị tường lửa phải kết nối Internet thông qua hệ thống quản lý kết nối Internet (Firewall, Proxy, Web Gateway) tại Cục Thuế.



Phân chia hệ thống mạng nội bộ tại Cục Thuế thành các vùng mạng theo phạm vi truy cập và kiểm soát truy cập giữa các vùng bằng tường lửa. Mạng nội bộ phải phân chia tối thiểu thành các vùng mạng sau:



Vùng mạng cho truy cập từ Internet (áp dụng đối với các đơn vị có cổng thông tin điện tử, dịch vụ công hoặc ứng dụng cung cấp ra Internet đặt tại đơn vị). 



Vùng mạng truy cập Internet (trung chuyển các yêu cầu truy cập Internet từ người sử dụng hoặc máy chủ).



Vùng mạng máy chủ nội bộ.



Vùng mạng người sử dụng, trong đó tách riêng vùng mạng cho kết nối có dây và không dây.



Vùng mạng riêng cho khách (áp dụng đối với các đơn vị cho phép khách đến làm việc được truy cập hệ thống mạng của đơn vị để sử dụng Internet).



Vô hiệu hoá tất cả các dịch vụ không sử dụng tại từng vùng mạng.



Che giấu và tránh truy cập trực tiếp các địa chỉ mạng bên trong từ bên ngoài (Internet, hạ tầng truyền thông ngành Thuế).



Cài đặt các bản cập nhật, vá lỗi đúng hạn cho tường lửa để khắc phục các điểm yếu an ninh nghiêm trọng; Có chế độ bảo hành hoặc thiết bị dự phòng để đảm bảo hoạt động liên tục của tường lửa.



Rà soát việc cài đặt phần mềm diệt virus cho toàn bộ máy chủ, máy trạm tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế. Theo dõi hàng ngày tình trạng hoạt động của phần mềm trên máy chủ, máy trạm nhằm đảm bảo phần mềm luôn được kết nối đến máy chủ quản trị diệt virus và được cập nhật mẫu virus mới nhất.



Thực hiện thay đổi ngay mật khẩu đối với các tài khoản quản trị hệ thống, ứng dụng đảm bảo mật khẩu có độ phức tạp cao, định kỳ thực hiện thay đổi mật khẩu theo quy định.



Tăng cường theo dõi tình hình virus tại Cục Thuế và Chi cục Thuế, xử lý triệt để các nguồn lây nhiễm virus. Đối với các trường hợp không xử lý được, thực hiện cách ly khỏi mạng nội bộ và báo cáo Tổng cục để có phương án xử lý. Không kết nối vào mạng nội bộ các máy tính chưa được cài phần mềm diệt virus.



Thực hiện việc cập nhật các bản vá lỗ hổng bảo mật có mức độ nguy hiểm cao (critical) cho các máy trạm qua máy chủ Microsoft WSUS.



Đặt tên máy trạm theo đúng quy định, join domain, sử dụng tài khoản domain khi làm việc, tuyệt đối không sử dụng tài khoản quản trị (Administrator) hoặc thuộc nhóm quản trị (nhóm Administrators) để tránh bị chiếm quyền điều khiển, lây nhiễm và phát tán virus trong mạng nội bộ.



Rà soát việc cài đặt các phần mềm trên máy tính người sử dụng đúng theo quy định, dỡ bỏ các phần mềm lạ, phần mềm bẻ khóa, phần mềm không bản quyền.



Hệ thống mạng không dây được thiết lập và quản lý phải đáp ứng các điều kiện tối thiểu sau: 



Thiết bị phần cứng phải có chứng nhận Wi-Fi theo tiêu chuẩn hiện hành. 



Áp dụng mã hoá dữ liệu truyền nhận sử dụng thuật toán mã hoá an toàn.



Người sử dụng mạng không dây phải được cung cấp định danh duy nhất và xác thực qua kênh mã hoá.



Các điểm truy cập không dây (thiết bị phát sóng làm cầu nối giữa mạng có dây và không dây) của đơn vị phải được bảo vệ tránh bị tiếp cận trái phép.



Sử dụng các công cụ để dò tìm và phát hiện kịp thời các điểm yếu, lỗ hổng và các truy cập bất hợp pháp vào hệ thống mạng. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện những kết nối, trang thiết bị, phần mềm cài đặt bất hợp pháp vào hệ thống mạng.



Thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường bảo vệ hệ thống mạng, bảo mật hệ thống dữ liệu của cơ quan, kiểm soát việc ra vào, tiếp cận các vùng chứa thông tin, dữ liệu của đơn vị (phòng máy chủ, hệ thống mạng, phòng lưu trữ hồ sơ). Sử dụng biện pháp kiểm soát việc kết nối các thiết bị ngoại vi (máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại di động, thiết bị phát sóng không dây…) vào mạng nội bộ. 



Không được phép truy cập từ xa hệ thống mạng nội bộ trừ mục đích quản trị hệ thống. Xác định và ghi rõ các tính năng an toàn, mức độ bảo mật và yêu cầu quản lý trong các thỏa thuận đối với dịch vụ mạng do đối tác cung cấp.  



Quản lý các thiết bị lưu trữ 



Các thiết bị lưu trữ (ổ cứng máy chủ và máy trạm, USB, băng đĩa từ…) chứa dữ liệu đầu vào, đầu ra, tài liệu hệ thống cần được kiểm soát và bảo vệ về mặt vật lý. 



Phổ biến tới người sử dụng tại đơn vị về việc hạn chế sử dụng các thiết bị lưu trữ di động như USB, ổ cứng cắm ngoài, thẻ nhớ,…để tránh lây nhiễm virus từ bên ngoài. Thực hiện quét virus trước khi truy xuất dữ liệu trên thiết bị lưu trữ di động.



Tất cả các thiết bị lưu trữ khi hết khấu hao, trước khi thanh lý phải được huỷ dữ liệu. 



Các thiết bị lưu trữ sau khi được hủy dữ liệu phải được dán nhãn để phân biệt với các thiết bị lưu trữ khác.



Quản lý trao đổi thông tin 



Đối với các đơn vị, cá nhân trong ngành Thuế thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. 



Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài ngành Thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy định này.  



Quản lý dịch vụ công và giao dịch trực tuyến 



Có biện pháp bảo vệ thông tin trong giao dịch trực tuyến nhằm chống lại các hoạt động gian lận, sửa đổi trái phép:



Giao thức truyền thông phải được mã hóa.



Sử dụng các phương thức xác thực mạnh như xác thực đa thành phần hoặc chữ ký số cho các thành viên tham gia giao dịch, truy cập hệ thống. 



Thông tin trong các giao dịch trực tuyến phải được truyền đầy đủ, đúng địa chỉ, tránh bị sửa đổi, tiết lộ hoặc nhân bản một cách trái phép.



Thông tin công khai trên các hệ thống thông tin phải được bảo vệ, nhằm ngăn chặn sự sửa đổi trái phép.



Không để dữ liệu mật/quan trọng trên các dịch vụ đám mây ngoài Internet, chỉ cho phép để trên dịch vụ đám mây do Tổng cục Thuế triển khai. 



Quản lý giám sát và ghi nhật ký hoạt động CNTT 



Thực hiện giám sát và ghi nhật ký hoạt động CNTT theo quy định chung của ngành.  



Các chức năng ghi nhật ký và thông tin nhật ký, chống giả mạo và truy cập trái phép phải được bảo vệ. 



Nhật ký hệ thống ghi lại các hoạt động CNTT không được phép chỉnh sửa hay xóa dữ liệu với bất kỳ lý do nào.”



“Điều 11: Quản lý sự cố do mất an ninh, an toàn thông tin cho hệ thống thông tin 



Đơn vị phải ban hành quy trình cụ thể về việc phát hiện, báo cáo, xử lý và quản lý hoạt động khắc phục các sự cố liên quan đến an toàn thông tin tại đơn vị.



Đơn vị phải phân công nhân sự quản lý an toàn, an ninh thông tin trên môi trường máy tính và mạng máy tính (bao gồm công tác giám sát theo dõi hoạt động của hệ thống, kiểm tra việc thực hiện quy định này tại đơn vị).



Quy định rõ trách nhiệm báo cáo của công chức, viên chức, lao động hợp đồng và đối tác về sự cố CNTT.



Trường hợp khẩn cấp, đơn vị cần lập tức báo cáo tình hình sự cố đến người có thẩm quyền và các bên liên quan để có biện pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất.  



Phát hiện kịp thời các hành vi, hiện tượng, sự cố bất thường trên hệ thống để báo cáo các cấp có thẩm quyền và có phương án xử lý phù hợp. Tố giác những hành vi làm mất an ninh, an toàn thông tin cho hệ thống thông tin.



Quá trình xử lý sự cố phải được ghi chép và lưu trữ tại đơn vị. 



Thu thập, ghi chép, bảo toàn bằng chứng, chứng cứ phục vụ cho việc kiểm tra, xử lý, khắc phục và phòng ngừa sự cố. Đối với những trường hợp sự cố về CNTT có liên quan tới pháp luật, đơn vị có trách nhiệm thu thập và cung cấp chứng cứ cho cơ quan có thẩm quyền. 



Các hệ thống an ninh mạng (cập nhật bản vá hệ điều hành, phòng diệt mã độc, tường lửa, phát hiện và phòng chống tấn công,...) phải được giám sát thường xuyên để đảm bảo tác dụng của hệ thống, đồng thời phát hiện và xử lý sớm các vấn đề về an toàn thông tin. Thực hiện kết xuất định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý các báo cáo từ hệ thống an ninh mạng để theo dõi, đánh giá các vấn đề của hệ thống.



Thực hiện quản lý sự cố an ninh, an toàn thông tin: Thiết lập quy trình báo cáo sự cố an ninh, an toàn thông tin cho các cấp quản lý thuộc đơn vị; Phân tích, xác định nguyên nhân của sự cố, biện pháp khắc phục và ngăn ngừa tái diễn; Tổng hợp thông tin về các sự cố trong báo cáo an ninh, an toàn thông tin định kỳ của đơn vị.”



2. Các chính sách, quy định về an toàn thông tin


Các điều về an toàn thông tin đối với cá nhân quy định tại QĐ 2329/QĐ-TCT:



“Điều 4: Những hành vi bị nghiêm cấm



Vi phạm các quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống mạng của ngành Thuế gây rối loạn hoạt động của hệ thống và các hành vi: đấu nối thiết bị mạng, thiết bị cấp phát địa chỉ mạng, thiết bị phát sóng như điểm truy cập không dây của cá nhân vào hệ thống mạng nội bộ; trên cùng một thiết bị thực hiện đồng thời kết nối vào mạng nội bộ và kết nối Internet bằng thiết bị truy cập Internet của cá nhân (modem quay số, USB 3G, điện thoại di động, máy tính bảng).



Can thiệp trái phép, gây nguy hại, xóa, thay đổi, sửa chữa, làm sai lệch thông tin.



Phát tán thư rác, mã độc, thiết lập hệ thống thông tin giả mạo, lừa đảo trong hệ thống mạng của ngành Thuế; Lợi dụng sơ hở, điểm yếu của hệ thống thông tin để tấn công, chiếm quyền điều khiển trái phép đối với hệ thống.



Làm mất tác dụng của các biện pháp an toàn thông tin do đơn vị thiết lập và các hành vi: Tự ý thay đổi, gỡ bỏ các biện pháp an toàn thông tin cài đặt trên thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công việc; Tự ý thay thế, tráo đổi các thành phần của máy tính phục vụ công việc.



Vi phạm Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Thuế trong quá trình sử dụng thiết bị công nghệ thông tin, trong đó bao gồm hành vi tiết lộ mật khẩu tài khoản truy cập hệ thống thông tin ngành Thuế cho các đối tượng không được phép sử dụng hoặc đánh cắp mật khẩu của người khác.”



“Điều 9: Quản lý truy cập



Quản lý truy cập người sử dụng



Xây dựng và thực hiện các quy định về quản lý truy cập đối với người sử dụng, nhóm người sử dụng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu an toàn, bảo mật. Quy định về quản lý truy cập bao gồm các nội dung cơ bản sau:



Đăng ký, cấp phát quyền truy cập của người sử dụng:



Khi người sử dụng có nhu cầu tạo tài khoản cá nhân trên hệ thống phải lập phiếu yêu cầu và được phê duyệt bởi lãnh đạo đơn vị hoặc người có thẩm quyền. 



Cấp phát quyền truy cập, sử dụng và khai thác ứng dụng; Tài nguyên trên mạng phải đảm bảo chặt chẽ, đúng mục đích sử dụng. Mỗi người sử dụng hệ thống chỉ được cấp một tài khoản và được phân quyền đủ để thực hiện nhiệm vụ được phân công.



Kiểm soát truy cập và xác thực người sử dụng:



Việc quản lý, xác thực được người sử dụng truy nhập trên hệ thống đảm bảo đầy đủ thông tin người sử dụng hệ thống bao gồm: Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại,… trên hệ thống CSDL.



Người sử dụng chỉ đăng nhập vào ứng dụng và khai thác dữ liệu bằng tài khoản được cấp. Nghiêm cấm dò tìm mật khẩu, sử dụng tài khoản của người khác để vào ứng dụng và khai thác dữ liệu.



Kiểm tra và loại bỏ kịp thời tài khoản của người sử dụng hệ thống đã chuyển công tác, nghỉ hưu, hết hạn sử dụng hoặc không còn làm việc tại đơn vị trên hệ thống và cập nhật trên các tài liệu liên quan.



Tạm dừng quyền sử dụng đối với tài khoản của người sử dụng đã được đăng ký trên hệ thống nhưng không làm việc trong hệ thống từ 60 ngày trở lên.



Giới hạn số lần đăng nhập không thành công vào hệ thống là 05 lần. Sau 05 lần không đăng nhập thành công, tài khoản sẽ bị khóa trong 30 phút.



Phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp người sử dụng truy nhập bất hợp pháp hoặc thao tác vượt quá giới hạn được giao.



Quản lý, cấp phát mật khẩu:



Quản lý mật khẩu thực hiện theo Quy chế quản lý, triển khai, vận hành hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin của ngành. 



Triển khai chính sách mật khẩu phức tạp trên hệ thống AD cho người sử dụng tại Cục Thuế và Chi cục Thuế.



Rà soát quyền truy cập:



Quyền truy cập của mỗi cá nhân cần được rà soát định kỳ (tối thiểu 03 tháng/lần) hoặc ngay sau khi có sự thay đổi, luân phiên, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm vị trí công tác của công chức, viên chức.



Trách nhiệm người sử dụng



Người sử dụng khi được cấp quyền truy cập phải sử dụng mật khẩu đúng quy định, giữ bí mật mật khẩu, định kỳ thay đổi mật khẩu (tối thiểu 03 tháng/lần), thoát khỏi hệ thống khi không làm việc hoặc tạm thời không làm việc trên hệ thống. 



Không truy cập và sử dụng hộp thư của người khác; Không giả mạo thư điện tử của người khác. Chỉ được phép truy cập vào hộp thư của người khác để xem nội dung thông tin khi được ủy quyền, hoặc được phép của lãnh đạo đơn vị quản lý.



Chỉ sử dụng hộp thư điện tử và các công cụ trao đổi thông tin do đơn vị quản lý trực tiếp, các cơ quan Nhà nước hoặc các tổ chức có thẩm quyền cung cấp để trao đổi thông tin, tài liệu phục vụ công việc. Không sử dụng các phương tiện trao đổi thông tin công cộng trên Internet cho mục đích này.  



Người sử dụng sử dụng các thiết bị lưu trữ dữ liệu di động (máy tính xách tay, thiết bị số cầm tay, thẻ nhớ USB, ổ cứng ngoài, băng từ, máy tính bảng...) để lưu các thông tin của ngành Thuế, có trách nhiệm bảo vệ các thiết bị và thông tin lưu trên thiết bị, tránh làm mất, lộ thông tin.



Không sử dụng các thiết bị của cá nhân (modem Internet, USB 3G, điện thoại di động, máy tính bảng,…) để kết nối máy tính làm việc vào Internet.



Máy tính của người sử dụng có chứa dữ liệu quan trọng hoặc có khả năng tiếp cận các dữ liệu, ứng dụng quan trọng của ngành chỉ được phép truy cập vào các trang tin trên Internet phục vụ công việc của đơn vị. Trường hợp đặc biệt cá nhân làm giấy đề nghị và có xác nhận của lãnh đạo đơn vị cho phép truy cập. 



Có trách nhiệm bảo vệ hệ thống mạng của đơn vị, cảnh giác với những mặt trái của Internet. Chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu bao che hoặc cho người khác sử dụng trang thiết bị, mật khẩu của mình để thực hiện các hành vi phạm pháp.



Chịu sự kiểm tra, giám sát của đơn vị và các cơ quan chức năng của Nhà nước đối với các thông tin gửi qua Internet và chịu trách nhiệm về các thông tin đó.



Có trách nhiệm tuân theo những quy định về việc đưa thông tin lên Internet. Không truy cập vào những trang web không lành mạnh gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị.



Không được có hành động gây cản trở, phá hoại hoạt động của mạng Internet, làm ảnh hưởng đến các hệ thống thông tin khác, hoặc xâm phạm đến quyền lợi, danh dự của cá nhân và đơn vị.



Thực hiện chính sách “bàn sạch, màn sạch” cụ thể: Tài liệu quan trọng phải để trong tủ có khóa; Màn hình máy tính không sử dụng hoặc tạm thời không sử dụng phải thực hiện khóa màn hình. 



Khi máy tính hỏng hoặc bị lỗi, không được tự ý sửa hay thay thế các linh kiện thiết bị.



Quản lý truy cập mạng 



Ban hành các quy định sử dụng mạng và các dịch vụ mạng; Các thủ tục cấp hoặc xóa bỏ quyền kết nối đến mạng và dịch vụ mạng; Những cách thức, phương tiện truy cập mạng, dịch vụ mạng. Trong đó quy định rõ: 



Các trang web và dịch vụ mạng được phép sử dụng.



Các điều kiện để được kết nối mạng. 



Sử dụng các biện pháp thích hợp để xác thực người sử dụng kết nối từ bên ngoài vào mạng nội bộ của đơn vị đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. 



Kiểm soát truy cập các cổng dùng để cấu hình và quản trị thiết bị mạng.



Rà soát và thực hiện cấu hình giới hạn phạm vi, thời gian truy cập Internet. 



Chia tách hệ thống mạng thành các vùng mạng khác nhau theo đối tượng sử dụng, mục đích sử dụng và hệ thống thông tin. 



Bộ phận tin học tại các đơn vị chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra nội dung và băng thông truy cập, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm.  


Kiểm soát truy cập hệ điều hành



Người sử dụng khi truy cập hệ điều hành phải có một tài khoản sử dụng duy nhất và được xác thực, nhận dạng, lưu dấu vết khi truy cập hệ điều hành. Đối với các máy chủ quan trọng ngoài việc xác thực bằng mật khẩu, bắt buộc sử dụng thêm các phương pháp xác thực nhiều yếu tố. 



Mỗi đơn vị phải thực hiện kiểm soát chặt chẽ những tiện ích hệ thống có khả năng ảnh hưởng đến hệ thống và chương trình ứng dụng khác.



Máy tính của người sử dụng phải cài đặt chế độ tự động ngắt phiên làm việc sau một thời gian không sử dụng, nhằm ngăn chặn sự truy cập trái phép.



Kiểm soát truy cập ứng dụng 



Rà soát phân quyền khai thác sử dụng trên các ứng dụng đảm bảo mỗi người sử dụng có tài khoản riêng và chỉ được phân quyền xử lý, khai thác dữ liệu trên ứng dụng theo đúng chức năng được phân công, cụ thể:



Phân quyền truy cập đến từng chức năng của ứng dụng.



Phân quyền đọc, ghi, xoá, thực thi đối với thông tin, dữ liệu, ứng dụng.



Xóa bỏ các tài khoản người sử dụng không còn sử dụng.



Người sử dụng khi được cấp tài khoản truy cập hệ thống ứng dụng có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài khoản được cấp, không tiết lộ thông tin về tài khoản cho người khác sử dụng, không thực hiện chế độ ghi nhớ mật khẩu. Thực hiện đổi mật khẩu định kỳ theo đúng quy định. 



Kiểm soát thiết bị di động và làm việc từ xa 



Khi người sử dụng có nhu cầu truy cập từ xa, căn cứ vào vị trí làm việc, tính chất công việc sẽ được phân quyền truy cập theo từng cấp độ. Việc truy cập bắt buộc sử dụng các giải pháp bảo mật như phương pháp xác thực nhiều yếu tố.



Trường hợp bộ phận hỗ trợ người sử dụng hoặc cán bộ quản trị tại cơ quan Thuế các cấp có yêu cầu truy cập từ xa vào máy tính của người sử dụng để phục vụ công tác hỗ trợ thì phải được sự đồng ý của người sử dụng.



Rà soát và thực hiện cấu hình trên hệ thống không cho phép kết nối các thiết bị di động thông minh vào mạng nội bộ của đơn vị.



Không sử dụng các thiết bị di dộng thông minh để lưu trữ các tài liệu có nội dung bí mật và không cắm trực tiếp các thiết bị này vào máy tính tại cơ quan. 



Không mang các thiết bị di động thông minh vào các cuộc họp có nội dung bí mật. 



Hạn chế tối đa việc sử dụng các thiết bị thông minh tại nơi làm việc. 



Tất cả kết nối từ xa của người sử dụng tới mạng ngành Thuế phải được ghi vết (log) tối thiểu 03 tháng để theo dõi.”.


CHUYÊN ĐỀ 6:


CÁC QUY ĐỊNH VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ, ĐẠO ĐỨC CÔNG CHỨC, QUY CHẾ LÀM VIỆC, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG CHỨC NGÀNH THUẾ



I. QUY ĐỊNH VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ, ĐẠO ĐỨC CÔNG CHỨC, QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN THUẾ



1.  Các văn bản quy định của Nhà nước về văn hóa công vụ và đạo đức công chức



- Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12.



- Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phù về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ.



- Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ.



- Quyết định 828/QĐ-BTC ngày 08/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.



- Các văn bản quy định về văn hóa công sở và đạo đức công chức của các Bộ, ngành.



2. Một số quy định của Tổng cục Thuế về văn hóa công sở và đạo đức công chức ngành Thuế



- Tuyên ngôn ngành Thuế (Quyết định số 1766/QĐ-TCT ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế).


- Những tiêu chuẩn cần “Xây” và những điều cần “Chống” đối với công chức, viên chức ngành Thuế (Quyết định số 67/QĐ-TCT ngày 11/01/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế).



- Mười điều kỷ luật đối với công chức, viên chức ngành Thuế (Quyết định số 1036/QĐ-BTC ngày 11/6/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế).


- Quy định phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu công chức, viên chức ngành Thuế (Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 706/QĐ-TCT ngày 10/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế).


- Quy định Tiêu chuẩn văn hóa công sở và đạo đức công chức, viên chức ngành Thuế (Quyết định số 2181/QĐ-TCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế).


Mục đích ban hành các quy định:



- Xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, lịch sự bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của cơ quan thuế.



- Thể hiện văn minh, lịch sự, tôn trọng người nộp thuế, tôn trọng mọi người và tôn trọng bản thân; xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của công chức thuế trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức ngành Thuế chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



- Việc quy định văn hóa giao tiếp, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, giữa công chức thuế với nhân dân, với người nộp thuế là một việc làm vô cùng quan trọng, cần thiết trong cuộc sống của mỗi người và cần được nghiêm túc thực hiện để tạo ra hình ảnh tốt đẹp của người công chức thuế cũng như của cơ quan thuế, ngành Thuế.



- Nâng cao về trách nhiệm, đạo đức, văn hóa giao tiếp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc của công chức ngành Thuế khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.



- Làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý trách nhiệm khi công chức ngành Thuế vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và là cơ sở để kiểm tra, giám sát việc chấp hành và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật đối với công chức ngành Thuế.



Nội dung cụ thể của các quy định:



2.1. Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam
 


Ngành Thuế Việt Nam là hệ thống cơ quan hành chính nhà nước được tổ chức thống nhất từ Trung ương đến địa phương, thực hiện quản lý thuế đối với các khoản thu ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.



SỨ MỆNH



- Quản lý thuế hiệu lực và hiệu quả.


- Hỗ trợ mọi tổ chức, cá nhân thực hiện tốt pháp luật thuế.


- Xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính.


TẦM NHÌN



- Trở thành cơ quan thuế hiện đại, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả.



- Là đối tác tin cậy của mọi tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật thuế.



- Phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một trong những nước đứng hàng đầu xếp hạng thuận lợi về thuế tại khu vực Đông Nam Á.



GIÁ TRỊ



Chúng tôi coi trọng, xây dựng và gìn giữ các giá trị sau:


- Minh bạch: Thực hiện quản lý thuế rõ ràng, công khai, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân.



- Chuyên nghiệp: Có đầy đủ năng lực, kiến thức chuyên môn và kỹ năng thành thạo; luôn tận tâm trong công việc và thân thiện với người nộp thuế.



- Liêm chính: Luôn tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp một cách trung thực, đáng tin cậy.



- Đổi mới: Luôn đổi mới tư duy, hành động để quản lý thuế hiệu quả và mang lại giá trị tốt nhất cho mọi tổ chức, cá nhân.



CAM KẾT VÀ MONG ĐỢI CỦA CƠ QUAN THUẾ 



Chúng tôi cam kết nỗ lực đổi mới, tận tâm với sự nghiệp thuế và mong đợi các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng pháp luật thuế, cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.



2.2. Quy định về tiêu chuẩn cần “Xây”, những điều cần “Chống” đối với công chức, viên chức ngành Thuế
 


2.2.1. Những tiêu chuẩn cần “Xây” đối với công chức, viên chức ngành Thuế



Đối với bản thân, phải:



(1) Vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, công tâm trong thi hành công vụ.



(2) Nắm vững pháp luật, thông thạo nghiệp vụ chuyên môn. Thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình nghiệp vụ. 



(3) Kiên quyết đấu tranh chống mọi hành vi vi phạm pháp luật thuế.



Đối với ngành Thuế, phải:



(1) Chấp hành nghiêm 10 Điều kỷ luật của ngành, kỷ luật công tác, quyết định điều động, luân chuyển và luân phiên công việc.



(2) Đoàn kết, hợp tác, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



(3) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.



Đối với người nộp thuế, phải:



(1) Tôn trọng, lịch sự khi giao tiếp ứng xử.



(2) Hướng dẫn, giải thích tận tình, chu đáo, đúng pháp luật.



(3) Giải quyết công việc kịp thời, chuẩn xác. 



(4) Tạo mọi thuận lợi để tổ chức, cá nhân nộp thuế thực hiện tốt pháp luật thuế.



(5) Coi tổ chức, cá nhân nộp thuế là bạn đồng hành và khách hàng quan trọng nhất của cơ quan thuế. 



2.2.2. Những điều cần “Chống” đối với công chức, viên chức ngành thuế



Đối với bản thân, phải:



(1) Chống mọi hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, kỷ luật của ngành.



(2) Chống mọi hành vi hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu, tuỳ tiện khi thi hành công vụ.



(3) Chống bảo thủ, trì trệ, thiếu tinh thần trách nhiệm.



Đối với ngành Thuế, phải:



(1) Chống cục bộ, bè phái, mất đoàn kết. 




(2) Chống mọi hành vi vi phạm các tệ nạn xã hội, như: uống rượu, bia trong giờ làm việc, trong giờ nghỉ trưa; say rượu, bia ở nơi công cộng, đánh bạc dưới mọi hình thức,...



Đối với tổ chức, người nộp thuế, phải:



(1) Chống hành vi thông đồng, móc ngoặc với tổ chức, cá nhân nộp thuế để vụ lợi, làm thất thu ngân sách nhà nước.



(2) Chống phiền hà, sách nhiễu, vụ lợi.



2.3. Mười điều kỷ luật đối với công chức, viên chức của ngành Thuế



Mỗi công chức, viên chức thuế phải thực hiện tốt 10 điều kỷ luật sau đây:



Đối với bản thân, phải:


(1) Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống.



(2)  Nắm vững pháp luật và các quy định của ngành.



(3) Đúng đắn, nghiêm túc trong thi hành công vụ; cởi mở, thân thiện trong giao tiếp; trang phục chỉnh tề, gọn gàng theo quy định của ngành.



Đối với cơ quan, phải:


(4) Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, kỷ luật của ngành; phục tùng sự phân công.



(5) Chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 



(6) Đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp.



(7) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.


Đối với người nộp thuế, phải:


(8) Văn minh, lịch sự khi tiếp xúc.



(9) Công tâm, tận tụy khi thi hành công vụ; năng động, chuyên nghiệp, hiệu quả trong giải quyết công việc.



(10) Không gây phiền hà, sách nhiễu, vụ lợi.



2.4. Quy định phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu công chức, viên chức ngành Thuế



Theo quy định, cán bộ ngành Thuế trong khi thi hành công vụ phải mặc đồng phục, đeo phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu. 



2.4.1. Quy định về phù hiệu



Phù hiệu của cán bộ ngành Thuế được đúc 3D hình tròn, đường kính 2,8 cm làm bằng kim khí. Mặt trước nền chìm sơn đỏ, xung quanh có đường viền, hai bên có 2 bông lúa; 1/3 trên có ngôi sao 5 cánh (có tia chìm toả ra), 1/3 dưới có hình bánh xe, chính giữa có chữ "Thuế Nhà nước" tất cả dập nổi mạ màu vàng. Hai bên là các lá, nụ cành tùng màu vàng và một dải nơ phía dưới. Đầu và cạnh các ngọn lá, nụ của cành tùng ở hai bên được dập miết cong theo hướng vào bên trong để tránh sắc nhọn. Dưới chân cành tùng có 1 vít nhọn để định vị phù hiệu vào mũ.



Phù hiệu ngành Thuế được gắn vào mặt trước mũ kê pi (đối với nam) và mũ mềm (đối với nữ) bằng đai ốc và ren.



2.4.2. Quy định về cấp hiệu



Cấp hiệu ngành thuế có hình chữ nhật, làm bằng vải nỉ màu vàng nhạt (riêng cấp hiệu lãnh đạo Tổng cục Thuế có nền màu vàng da cam), xung quanh có viền lé màu đen (riêng cấp hiệu của lãnh đạo Tổng cục có nền màu đỏ). 



Từ phần đầu trên cấp hiệu (phía đầu vát nhọn) đến phần đầu dưới cấp hiệu(đầu hình chữ nhật) lần lượt có cúc cấp hiệu, ngôi sao 5 cánh, biểu tượng ngành Thuế và vạch cấp hiệu làm bằng kim loại màu vàng cho cấp lãnh đạo và màu bạc dùng cho công chức Thuế. Cấp hiệu được gắn trên vai áo lễ phục, một đầu vát nhọn cân, có kích thước rộng 48mm, dài 125mm, độ chếch đầu nhọn 15mm.


- Cúc cấp hiệu bằng kim loại màu bạc (hoặc vàng theo cấp lãnh đạo), đường kính 15mm, có hình nổi ngôi sao 5 cánh ở giữa hai bông lúa; được gắn ở đầu nhỏ trên nền cấp hiệu.


- Một phần của cấp hiệu ngành thuế có hình bánh xe và hai bông lúa bằng kim loại màu vàng cho cấp lãnh đạo và màu bạc dùng cho công chức thuế.


- Vạch ngang của cấp hiệu rộng 5mm, bằng kim loại màu vàng dùng để phân biệt chức vụ đối với cấp lãnh đạo; kim loại màu bạc dùng để phân biệt các ngạch của công chức thuế.


- Sao trên cấp hiệu bằng kim loại màu vàng, có vân nổi, kích thước 18mm. Sao được gắn thành một hàng dọc ở giữa cấp hiệu, số sao thể hiện chức vụ lãnh đạo ngành thuế các cấp, trong đó: cấp phó 01 sao, cấp trưởng 02 sao. Cấp hiệu của công chức thuế không có sao.



- Cấp hiệu lãnh đạo Tổng cục Thuế có nền màu vàng da cam, hoa văn, màu vàng, hai cạnh đầu nhỏ và hai cạnh dọc cấp hiệu viền màu đỏ, đường viền rộng 3mm; đầu to cấp hiệu có 3 vạch ngang màu vàng, phía trên có hình bánh xe và 2 bông lúa; giữa nền cấp hiệu có gắn sao màu vàng, trong đó:



 + Cấp hiệu của Tổng cục trưởng có 2 sao màu vàng;



 + Cấp hiệu của Phó Tổng cục trưởng có 1 sao màu vàng.



- Cấp hiệu lãnh đạo cục, vụ và cấp tương đương trong ngành thuế có nền màu vàng nhạt; đầu to cấp hiệu có 3 vạch ngang màu vàng; phía trên có hình bánh xe và 2 bông lúa; ở giữa có gắn sao màu vàng, trong đó:



 + Cấp hiệu của cấp trưởng có 2 sao màu vàng;



 + Cấp hiệu của cấp phó có 1 sao màu vàng.



- Cấp hiệu lãnh đạo cấp phòng và cấp tương đương trong ngành thuế có nền màu vàng nhạt, đầu to cấp hiệu gắn 2 vạch ngang màu vàng, phía trên có hình bánh xe và 2 bông lúa; giữa nền cấp hiệu có gắn sao màu vàng, trong đó:



+ Cấp hiệu của cấp trưởng có 2 sao màu vàng;



+ Cấp hiệu của cấp phó có 1 sao màu vàng.



- Cấp hiệu lãnh đạo cấp đội thuộc chi cục và cấp tương đương trong ngành thuế có nền màu vàng nhạt, đầu to cấp hiệu gắn 1 vạch ngang màu vàng, phía trên có hình bánh xe và 2 bông lúa; giữa nền cấp hiệu có gắn sao màu vàng, trong đó:



 + Cấp hiệu của cấp trưởng có 2 sao màu vàng;



 + Cấp hiệu của cấp phó có 1 sao màu vàng.



- Cấp hiệu công chức chuyên môn, nghiệp vụ có nền màu vàng nhạt, đầu to cấp hiệu gắn các vạch ngang và vạch hình “>” nằm ngang màu bạc thể hiện ngạch công chức thuế; giữa cấp hiệu có hình bánh xe và 2 bông lúa.



2.4.3. Quy định về trang phục công chức ngành Thuế



Trang phục công chức ngành thuế gồm: lễ phục, áo quần xuân - hè, áo quần thu - đông, áo chống rét, mũ, cà vạt, giầy, tất, thắt lưng.



- Áo lễ phục:



+ Áo lễ phục thu đông dành cho nam có màu be nhạt, ve chữ V, trên vai áo mỗi bên có 2 đĩa vai để cài cấp hiệu.Thân trước có 4 túi ốp nổi ngoài có nắp (hai túi phía trên ngực áo và hai túi phía dưới vạt áo). Kiểu nắp túi hình cánh dơi, ở giữa có sòi nhọn, trên sòi nhọn nắp túi có thùa đính cúc đồng mạ vàng (túi trên đính cúc có đường kính 15mm, túi dưới đính cúc có đường kính 20mm).  Nẹp áo có 4 cúc đồng mạ màu vàng. 



+ Áo lễ phục thu đông dành cho nữ có màu be nhạt, kiểu áo hai lớp ve chữ V, trên vai áo mỗi bên có 2 đỉa vai để cài cấp hiệu. Thân trước có 2 đường triết eo, 2 nắp túi có cúc. Kiểu nắp túi 2 góc tròn, trên nắp túi có thùa đính cúc đồng mạ vàng (túi đính cúc có đường kính 15mm). Nẹp áo đính 4 cúc đồng mạ vàng đường kính 20mm. Thân sau có đường may chấp 2 thân, phía dưới có xẻ sống sau. 



+ Áo sơ mi dài tay (mặc trong áo lễ phục đông và trang phục thu đông): 



Áo sơ mi dài tay nam: màu vàng, kiểu áo sơ mi cổ đứng có chân dời. Thân trước có 2 túi, trên miệng túi ngực có chặn cài bút. Thân sau áo có cầu vai.



Áo sơ mi dài tay nữ: màu vàng, kiểu sơ mi cổ đứng có chân dời.



+ Áo lễ phục xuân hè dành cho nam và nữ: áo cộc tay có màu be vàng và kiểu dáng tương tự như lễ phục mùa đông.



+ Quần lễ phục:



 Quần lễ phục nam dùng cho mùa đông và mùa hè có màu be nhạt, thân trước xếp 2 ly, túi tréo, thân sau có 1 túi hậu bên phải người mặc.



 + Juyp nữ dùng lễ phục mùa hè có màu be nhạt, kiểu  juyp hình chữ A có cạp rời dài chấm gối và xẻ thân sau, dáng ôm.



- Áo quần xuân - hè:



+ Áo xuân - hè:



 Áo sơ mi nam: màu vàng, kiểu áo sơ mi cổ đứng có chân dời, tay ngắn, thân trước có 2 túi, trên miêng túi ngực có chặn cài bút, thân sau có cầu vai. Áo nữ may kiểu sơ mi màu vàng , cổ đứng có chân dời, áo nẹp bong rộng 20mm, tay ngắn, thân trước có 4 ply. Thân sau  có 2 ply triết eo. Kiểu gấu bằng, khi mặc bỏ trong quần.



 + Quần xuân - hè: Quần dùng cho nam: màu xanh đen. Juýp dùng cho nữ có màu xanh đen, kiểu juyp hình chữ “A” có cạp rời.


- Áo quần thu - đông:



+ Áo thu đông nam: có kiểu dáng Vest comple, cổ 2 ve, xẻ 2 bên hông, mầu xanh đen, cúc đồng mạ vàng. 



+ Áo thu đông nữ: Áo nữ có kiểu áo Vest, thân sau có sống lưng xẻ dưới được bổ mảnh dọc theo thân, ve gấu áo thân trước hơi tròn tạo kiểu dáng mềm mại nữ tính; thân trước có 2 túi nắp phía dưới, màu xanh đen



+ Quần thu đông dùng cho nam và nữ: màu xanh đen kiểu âu phục.



- Mũ:



+ Mũ kê pi (đối với nam):



Mũ kê pi dùng cho lễ phục nam có đỉnh hình tròn, trán mũ cao, vành mũ cong, đỉnh và trán mũ được làm cùng một loại vải; xung quanh đỉnh lồng ống nhựa bọc vải bên ngoài. Mặt trước mũ gắn phù hiệu ngành Thuế, mỗi bên mang tán 2 ô zê thoát khí. Phía trên lưỡi trai có dây trang trí tết kiểu đuôi sam màu vàng sẫm, hai đầu được đính bằng cúc kim loại hình tròn có ngôi sao ở giữa hai bên bông lúa và bánh xe ở giữa (giống kiểu dáng cúc cấp hiệu).



Mũ kê pi dùng cho lễ phục nam có màu sáng cùng màu với vải áo khoác ngoài lễ phục.



Mũ kê pi dùng cho thường phục nam có màu xanh đen cùng màu với vải áo khoác ngoài trang phục thu đông.



+ Mũ mềm (đối với nữ):



Mũ mềm dùng cho nữ là loại mũ kiểu liền vành xung quanh, lật lên 2 bên tai và sau gáy. Thành đứng, đỉnh mũ hình oval. Mặt trước mũ có gắn phù hiệu ngành Thuế, mỗi bên mang tán 2 ô zê thoát khí. Phía trên lưỡi trai có dây tranh trí tết kiểu đuôi sam màu vàng sẫm, hai đầu được đính bằng cúc kim loại hình tròn có ngôi sao ở giữa hai bên bông lúa và bánh xe ở giữa (giống kiểu dáng cúc cấp hiệu).



Mũ mềm dùng cho lễ phục nữ có màu sáng cùng màu với vải áo khoác ngoài lễ phục.



Mũ mềm dùng cho thường phục nữ có màu xanh đen cùng với vải áo khoác ngoài đồng phục thu đông.



- Giầy:



+ Giầy nam bằng da màu đen, thấp cổ, đế cao 2,5cm, có dây buộc dùng cho bốn mùa và lễ phục. Đế được đúc định hình, màu đen. Mặt đế màu vàng có hao văn chống trơn trượt,cỡ số và logo tên đơn vị sản xuất.



+ Giầy nữ bằng da màu đen, thấp cổ, có 4 cặp lỗ ôzê buộc dây cố định, đế cao 5cm, dùng cho bốn mùa và lễ phục.



- Dây lưng:



Dây lưng nam, nữ được làm bằng da thuộc màu đen đuôi cắt bo tròn; khóa dây đúc 3D bằng hợp kim, mạ vàng bóng, mặt giữa có dập nổi hình ngôi sao 5 cánh ở 1/3 biểu tượng, chính giữa có dòng chữ “THUẾ NHÀ NƯỚC”, hai bên bông lúa, dưới 1/3 biểu tượng là hình bánh xe, hai bên ôm hình tròn là cánh lá tùng, nụ tùng. 



- Cà vạt:  Cà vạt nam, nữ kiểu dây dài, 2 đầu vát nhọn, mặt trước có dệt biểu tượng logo ngành Thuế. Mặt sau đính chập 2 mép vải.



- Tất chân: Tất nam, nữ có màu xanh đen, cổ ngắn có chun, được làm bằng chất liệu sợi cotton, thoáng và hút ẩm, bền màu, chất lượng tốt.



- Phụ kiện khác:



+ Cành tùng ve áo: đúc 3D, được gắn trên ve áo lễ phục, bằng đồng mạ vàng. Bề mặt gồm 12 lá tùng và 9 quả tùng. Mặt sau gắn chân vít định vị để cài ve áo.



+ Cúc áo (dùng cho áo khoác ngoài lễ phục và trang phục thu đông): đúc 3D, có tên nhà sản xuất phía sau cúc áo. Cúc áo mạ vàng, hình tròn, mép ngoài có vân nổi gạch chéo. Bên trong hình tròn 1/3 phía trên là ngôi sao 5 cánh, ở giữa có dòng chữ “THUẾ NHÀ NƯỚC”, 1/3 phía dưới hình tròn là bánh xe lịch sử, hai bên là 2 bông lúa dập chìm. Mặt sau cúc có lỗ đính cúc.



2.4.4. Quy định về biển hiệu 



Biển hiệu công chức thuế có màu vàng, được làm bằng kim loại bề mặt có phủ nhựa trong suốt có kích thước hình chữ nhật, chiều rộng 20mm; chiều dài 80mm; một đầu có in hình logo biểu tượng ngành thuế hình tròn đường kính 18mm; ở giữa in họ, tên công chức bằng chữ in hoa, mầu tím đen, bên dưới in chức danh. Mặt trong của biển hiệu được gắn ghim cài chắc chắn, dễ sử dụng.



2.5. Quy định tiêu chuẩn văn hóa công sở và đạo đức công chức, viên chức ngành Thuế
 


2.5.1. Mục tiêu xây dựng văn hóa công sở và đạo đức công chức, viên chức ngành Thuế



Mục tiêu chung



Xây dựng văn hoá công sở ngành thuế hướng tới các chuẩn mực giá trị chân, thiện, mỹ làm cho cơ quan thuế thực sự thân thiện, gần gũi với cộng đồng, là địa chỉ tin cậy của người nộp thuế, phục vụ tốt nhất nhiệm vụ chính trị của ngành đảm bảo phát triển, vững mạnh, bền vững với đội ngũ công chức, viên chức thuế trung thành, trách nhiệm, có trí tuệ và sáng tạo, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thực sự là công bộc của dân, với cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến hiện đại đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân (người nộp thuế) và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao.



Mục tiêu cụ thể



Xây dựng các chuẩn mực chân, thiện, mỹ trong các hoạt động của cơ quan thuế các cấp.



Xây dựng các chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử trong hoạt động công vụ của công chức, viên chức thuế.



Xây dựng các chuẩn mực trong việc chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ cương hành chính, kỷ luật công tác đối với công chức trong công sở.



Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức thuế có phẩm chất đạo đức, có tư duy mới, được đào tạo bồi dưỡng toàn diện về kiến thức, kỹ năng và thái độ công tác theo nhu cầu của tổ chức.



Xây dựng trụ sở cơ quan thuế khang trang sạch đẹp tiến dần theo hướng tiên tiến hiện đại đóng góp vào diện mạo chung của đô thị thể hiện sự uy nghiêm của cơ quan công quyền, vừa thể hiện sự thân thiện, phù hợp với quy hoạch chung để thu hút lòng dân (người nộp thuế) người bạn đồng hành của cơ quan thuế trên con đường xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.



Toàn ngành thuế tập trung chỉ đạo xây dựng người công chức, viên chức thuế trong thời kỳ mới là: “Trung thành, Trí tuệ, chuyên nghiệp, sáng tạo, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”. 


2.5.2. Quy định về trang phục, giao tiếp và ứng xử của công chức, viên chức ngành Thuế



Quy định về trang phục, lễ phục



Theo Quy định Tiêu chuẩn văn hóa công sở và đạo đức công chức, viên chức ngành Thuế  ban hành kèm theo Quyết định số 2181/QĐ-TCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế:



“Công chức, viên chức thuế khi thực hiện nhiệm vụ phải mặc đúng trang phục, chỉnh tề, gọn gàng, lịch sự, không đi dép lê.



Công chức, viên chức thuế được phân công phục vụ hoặc tham dự những buổi lễ lớn, các cuộc họp trọng thể, các cuộc tiếp khách nước ngoài phải mặc lễ phục theo mùa: Nam công chức, viên chức: bộ comple, áo sơ mi, cravat; nữ công chức, viên chức: Bộ comple nữ; ngoài khoác áo ấm tuỳ theo điều kiện.”



Quy định về trang phục, lễ phục ngành Thuế hiện này được thực hiện theo Quyết định số 593/QĐ-TTg  ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 706/QĐ-TCT ngày 10/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (xem nội dung chi tiết tại mục 4 tài liệu).



Quy định về thẻ công chức, viên chức



Công chức, viên chức thuế phải đeo Thẻ khi thực hiện nhiệm vụ.



Sử dụng Thẻ thống nhất theo mẫu và cách đeo thẻ đúng như quy định của Bộ Nội vụ theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22/12/2008 của Bộ Nội vụ quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức.



Quy định về giao tiếp và ứng xử



- Các quy định trong giao tiếp ứng xử:



Trong giao tiếp và ứng xử, công chức, viên chức thuế phải có thái độ lịch sự, tôn trọng. Ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc; không nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt.



Khi giao tiếp qua điện thoại, công chức, viên chức thuế phải xưng tên, cơ quan đơn vị nơi công tác; trả lời nhã nhặn, lịch sự; trao đổi nhã nhặn nội dung công việc có liên quan thuộc trách nhiệm được giao; không ngắt điện thoại đột ngột.



- Giao tiếp với người nộp thuế:



 Trong giao tiếp và ứng xử với người nộp thuế, công chức, viên chức thuế phải nhã nhặn, niềm nở; chăm chú lắng nghe ý kiến của nhân dân; giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, đúng trách nhiệm về các vấn đề có liên quan.



Công chức, viên chức thuế không được hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ.



- Giao tiếp với đồng nghiệp:



Trong giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp, công chức, viên chức thuế phải có thái độ chân thành, đoàn kết, trung thực, tương trợ và hợp tác, sẵn sàng lắng nghe ý kiến, tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng nghiệp.



Trong giao tiếp giữa cấp trên và cấp dưới: Thể hiện đúng cương vị, trách nhiệm của mình, giữ gìn, bảo vệ uy tín của cá nhân; Đối xử công bằng và quan tâm kịp thời để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Có thái độ đúng mực để cấp dưới có thể trình bày, trao đổi những suy nghĩ, thắc mắc và yêu cầu của mình.



Trong giao tiếp giữa cấp dưới và cấp trên: Tuân thủ nghiêm chỉnh và phục tùng các quyết định, quy định, mệnh lệnh, yêu cầu của cấp trên theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, có trách nhiệm đóng góp ý kiến trong hoạt động, điều hành của đơn vị nhằm đảm bảo hoạt động nhiệm vụ, công vụ đạt hiệu quả cao.



Thể hiện đúng vai trò và vị trí công tác của mình; Thẳng thắn, trung thực trong ứng xử, làm đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.



2.5.3. Quy định về việc bài trí công sở



Quy định về treo Quốc kỳ



Quốc kỳ được treo trang trọng trước công sở hoặc tòa nhà chính của cơ quan thuế. Quốc kỳ phải đúng tiêu chuẩn về kích thước, mầu sắc đã được Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định.



Cơ quan thuế thực hiện việc treo Quốc kỳ trong các buổi lễ, đón tiếp khách nước ngoài và lễ tang tuân theo quy định về nghi lễ nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức lễ tang.



Quy định về biển tên cơ quan



Biển cơ quan thuế được đặt tại cổng chính, bao gồm các nội dung:



TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP



TÊN CƠ QUAN THUẾ



ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CƠ QUAN THUẾ



Quy định về phòng làm việc



Phòng làm việc của cơ quan thuế phải có biển tên đơn vị, nếu là phòng riêng dành cho lãnh đạo đơn vị phải ghi họ và tên, chức danh công chức, viên chức lãnh đạo. 



Việc sắp xếp, bài trí phòng làm việc tại cơ quan thuế phải đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý, thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ chung của các thành viên trong phòng.



Công chức, viên chức thuế không được hút thuốc lá trong phòng làm việc và khu vực có biển cấm hút thuốc lá.



Công chức, viên chức thuế không được sử dụng đồ uống có cồn tại trụ sở cơ quan, trừ trường hợp được sự đồng ý của Lãnh đạo cơ quan vào các dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao.



Công chức, viên chức thuế không được lập bàn thờ, thắp hương, đốt vàng mã trong phòng làm việc.



Công chức, viên chức thuế không được đun nấu và tổ chức ăn uống trong phòng làm việc.



Quy định về khu vực để phương tiện giao thông



Khu vực để phương tiện giao thông của công chức, viên chức thuế là nhà xe theo quy định của cơ quan thuế.



Khách đến liên hệ công tác tại cơ quan thuế để xe tại địa điểm theo hướng dẫn của Bộ phận thường trực thuộc cơ quan thuế (Bộ phận Bảo vệ cơ quan).



2.5.4. Nội quy ra vào cơ quan, tiếp khách và quản lý phương tiện giao thông



Quy định nội quy ra vào trụ sở cơ quan



- Đối với công chức, viên chức làm việc tại cơ quan thuế:



Công chức, viên chức thuế khi qua cổng trụ sở cơ quan thuế phải xuống xe và tháo khăn che mặt.



- Đối với khách đến làm việc tại cơ quan thuế:



Khách được mời đến làm việc tại trụ sở cơ quan thuế phải xuất trình giấy mời, giấy triệu tập đến làm việc và tuỳ trường hợp cụ thể phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân theo yêu cầu của Bộ phận thường trực cơ quan thuế.



Khách đến liên hệ công tác hoặc gặp người nhà phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân, giấy giới thiệu đến công tác cho Bộ phận thường trực. 



Khách đến trụ sở cơ quan thuế phải nhận thẻ khách và đeo thẻ khách trong suốt thời gian làm việc; khi ra về phải trả lại thẻ khách và giấy tờ đã gửi tại Bộ phận thường trực.



Khách đến trụ sở cơ quan thuế phải tuân thủ sự hướng dẫn của Bộ phận thường trực (Bộ phận Bảo vệ cơ quan), không được tự tiện vào các phòng làm việc của cơ quan thuế.



Quy định về tiếp khách



Công chức, viên chức thuế làm việc tại trụ sở cơ quan thuế không được tuỳ tiện đưa khách và người nhà vào trụ sở cơ quan; trường hợp có khách đến liên hệ công tác cần hướng dẫn khách của mình hoặc đơn vị mình chấp hành nội quy công sở; không để khách làm ảnh hưởng đến hoạt động của công chức, viên chức khác trong cơ quan thuế.



Quy định về quản lý phương tiện giao thông



- Đối với công chức, viên chức làm việc tại cơ quan thuế:



Công chức, viên chức đến làm việc tại trụ sở cơ quan thuế có gửi phương tiện giao thông cá nhân thì phải nhận vé tại Bộ phận thường trực và trả vé khi rời trụ sở cơ quan; không có vé thì chưa được mang phương tiện giao thông cá nhân ra khỏi trụ sở cơ quan; trường hợp mất vé báo ngay cho Bộ phận thường trực để có biện pháp xử lý.



Để phương tiện giao thông cá nhân đúng quy định theo hướng dẫn của Bộ phận thường trực và Nội quy của cơ quan thuế.



Trường hợp công chức, viên chức đi công tác dài ngày có nhu cầu gửi xe tại trụ sở cơ quan thuế thì phải thông báo với Bộ phận thường trực; trường hợp không thông báo nếu xảy ra mất mát, cơ quan thuế sẽ không chịu trách nhiệm.



- Đối với khách đến trụ sở cơ quan:



Khách đến trụ sở cơ quan thuế có gửi phương tiện giao thông cá nhân thì Bộ phận thường trực phải phát vé cho khách và nhận lại vé khi khách rời trụ sở cơ quan thuế.



Bộ phận thường trực có trách nhiệm hướng dẫn khách để phương tiện giao thông cá nhân đúng nơi quy định.



- Đối với Bộ phận thường trực:



Phát và thu vé cho người ra vào cơ quan.



Hướng dẫn cho công chức, viên chức thuế và khách đến liên hệ công tác để xe đúng nơi quy định.



Tổ chức trông, giữ xe theo quy định; nếu để mất xe do lỗi chủ quan thì phải bồi thường.



Phát hiện và có biện pháp xử lý các trường hợp kẻ gian lợi dụng vé xe để lấy cắp hoặc đánh tráo xe.



Không thu phí phương tiện giao thông của khách đến liên hệ công tác, làm việc.



Được quyền ghi tên và thông báo công khai tên của công chức, viên chức để xe không đúng quy định; tạm khoá xe để không đúng nơi quy định.



Quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí



Công chức, viên chức thuế có trách nhiệm triệt để tiết kiệm trong việc sử dụng điện thoại, văn phòng phẩm, điện chiếu sáng, điều hoà nhiệt độ, thiết bị tin học, thiết bị văn phòng... Khi hết giờ làm việc, ra khỏi phòng phải tắt hết các thiết bị sử dụng điện.



Đơn vị sử dụng phòng họp phải có trách nhiệm tắt các thiết bị điện tại phòng họp khi cuộc họp kết thúc.



Nhân viên phục vụ có trách nhiệm kiểm tra các phòng họp để tắt các thiết bị dùng điện sau các cuộc họp kết thúc.



Quy định về phòng cháy, chữa cháy



Công chức, viên chức thuế phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, biện pháp phòng cháy, chữa cháy.



Công chức, viên chức thuế, người lao động, khách đến trụ sở cơ quan thuế không được mang theo các vật dễ cháy, nổ.



2.5.5. Quy định về đạo đức công chức, viên chức ngành Thuế 



Công chức, viên chức thuế là người đại diện cho nhà nước, thực hiện các quy định pháp luật nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tiền thuế của người nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Đồng thời phải biết lắng nghe ý kiến phản ảnh của nhân dân về chính sách thuế để góp ý với nhà nước xây dựng chính sách pháp luật thuế cho phù hợp với thực tiễn.



Công chức, viên chức thuế có vị trí rất quan trọng trong bộ máy cơ quan thuế. Để đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong sự nghiệp đổi mới đòi hỏi công chức, viên chức thuế không những phải thành thạo về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ mà còn phải có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh, liêm, chính. Điều đó đặt ra yêu cầu công chức, viên chức thuế phải thường xuyên rèn luyện đạo đức và lối sống, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để “có tâm trong sáng, có nghề tinh thông”.



Đối với Nhà nước



Trung thành với tổ quốc, bảo vệ danh dự và lợi ích quốc gia, bảo vệ tài sản của nhà nước. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.



Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, thi hành công vụ, quản lý thuế theo đúng quy định của pháp luật.



Bảo vệ bí mật nhà nước, chấp hành nghiêm các quy định giữ gìn bí mật số liệu, tài liệu có liên quan đến công vụ.



Có tinh thần đấu tranh chống lãng phí, tham ô, tham nhũng và mọi biểu hiện quan liêu hách dịch cửa quyền, kiên quyết đấu tranh chống mọi hành vi vi phạm pháp luật quản lý thuế.



Đối với nhân dân (bao gồm những cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ nộp thuế gọi chung là người nộp thuế)



Tôn trọng người nộp thuế, văn minh, lịch sự khi giao tiếp ứng xử.



Tận tụy phục vụ nhân dân, huớng dẫn, giải thích tận tình chu đáo.



Giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời và chuẩn xác.



Lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.



Công chức, viên chức thuế phải thực sự là “công bộc của nhân dân” và “việc gì có lợi cho dân thì cố gắng làm, việc gì có hại cho dân thì phải cố gắng tránh”.



Phải coi người nộp thuế là khách hàng quan trọng nhất của cơ quan thuế, công chức, viên chức thuế phải có nghĩa vụ và trách nhiệm phục vụ.



Đối với đồng nghiệp



Tôn trọng, trung thực và hợp tác vì lợi ích công vụ, lợi ích nhà nước.



Có tình thương yêu và biết khoan dung độ lượng.



Đoàn kết, phối hợp công tác để thực thi công vụ quản lý thuế.



Đối với bản thân



Thường xuyên học tập nâng cao trình độ hiểu, biết và tinh thông nghiệp vụ, năng động sáng tạo trong công việc.



Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.



Có nếp sống lành mạnh, trung thực, sống và làm việc theo pháp luật.



Chấp hành nghiêm chỉnh Quy định làm việc của ngành, kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính trong cơ quan.



Tác phong làm việc đúng đắn, nghiêm túc, giao tiếp ứng xử có văn hoá.



Nói đi đôi với làm, gương mẫu, thân thiện, thu phục lòng dân (người nộp thuế).



Hiếu thảo với cha mẹ, xây dựng gia đình văn hoá mới.



Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có).



Những điều nghiêm cấm



 Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng danh nghĩa công chức, viên chức thuế và chức trách nhiệm vụ của mình để xâm phạm tài sản của công dân, xâm tiêu tiền thuế, tài sản nhà nước.



Nghiêm cấm các hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm, tuỳ tiện cố tình làm sai chính sách chế độ quản lý gây thiệt hại cho nhà nước và cho người nộp thuế. Chống hành vi bảo thủ, trì trệ lười nhác học tập, trốn tránh trách nhiệm, cục bộ, mất đoàn kết, thiếu tinh thần xây dựng, hợp tác trong công vụ.



Nghiêm cấm hành vi nhờ vả người nộp thuế mua bán hàng hoá, dịch vụ, cổ phiếu, vay mượn tiền bạc, nhận hối lộ để miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế sai nguyên tắc, sai quy định.



Không được sử dụng các tài sản, phương tiện công vào việc riêng và các hoạt động xã hội không thuộc nhiệm vụ, công vụ.



Không được tổ chức các hoạt động cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia, thăng chức và các hoạt động khác của bản thân và gia đình vì mục đích vụ lợi.



Nghiêm cấm các hành vi nhận quà tặng, nhận thay người khác hoặc nhận qua các đơn vị, cá nhân trong các trường hợp:



- Có liên quan đến công vụ do mình hoặc người nhà mình nhận thay.



- Việc tặng quà không rõ mục đích.



- Có mục đích liên quan đến các hành vi tham nhũng.



Khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải báo cáo Thủ trưởng trực tiếp và nộp lại quà tặng cho đơn vị trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được quà tặng.



Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm các tệ nạn xã hội, đánh bạc dưới mọi hình thức, uống rượu, bia trong giờ làm việc, trong giờ nghỉ trưa; say rượu, bia nơi công cộng làm mất tư thế của công chức, viên chức và uy tín cơ quan thuế.



Nghiêm cấm việc tiết lộ bí mật, cung cấp số liệu, tài liệu thuế cho người khác khi chưa được phép của lãnh đạo hoặc khai thác không đúng đắn những thông tin nội bộ để thu lợi bất chính.



Không được thành lập, tham gia thành lập, quản lý điều hành các doanh nghiệp, đại lý thuế.



Không được làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh dịch vụ và tổ chức cá nhân khác trong và ngoài nước về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và các công việc khác mà việc tư vấn đó có khả năng gây phương hại đến lợi ích quốc gia.



Nghiêm cấm các hành vi bạo lực gia đình.



3. Quy chế làm việc của cơ quan thuế



Quy chế làm việc của cơ quan thuế là văn bản quy phạm nội bộ do thủ trưởng cơ quan thuế ban hành quy định nguyên tắc, trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc; trách nhiệm, quy trình giải quyết công việc; xây dựng và thực hiện hiện chương trình công tác của cơ quan thuế; mối quan hệ công tác giữa cơ quan thuế với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; tổ chức họp, hội nghị; tiếp công dân, tiếp khách, đi công tác và chế độ thông tin, báo cáo.



Quy chế làm việc không quy định thêm nhiệm vụ, quyền hạn cho cơ quan thuế mà chỉ quy định về các nguyên tắc, trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc dựa trên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan thuế được giao.



* Về thẩm quyền ban hành quy chế làm việc của cơ quan thuế:



Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Tổng cục Thuế. Căn cứ nội dung Quy chế làm việc của cơ quan Tổng cục Thuế, Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế làm việc cụ thể tại cơ quan đơn vị mình: Cục trưởng Cục Thuế ban hành Quy chế làm việc của Cục Thuế; Chi cục trưởng chi cục thuế ban hành Quy chế làm việc của Chi cục Thuế.



- Quy chế làm việc của cơ quan Tổng cục Thuế quy định các nội dung: 



(i) Phạm vi, đối tượng, nguyên tắc làm việc, trách nhiệm, cách thức giải quyết công việc của các đơn vị, cá nhân thuộc Tổng cục Thuế; 



(ii) Mối quan hệ công tác giữa lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các Vụ/đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đoàn thể thuộc Tổng cục Thuế; 



(iii) Xây dựng chương trình công tác, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác của Tổng cục Thuế; 



(iv) Trình tự giải quyết công việc, thẩm quyền ký ban hành văn bản và kiểm tra thực hiện văn bản của Tổng cục Thuế; 



(v) Tổ chức các hội nghị, các cuộc họp, tiếp dân, tiếp khách và đi công tác của công chức cơ quan Tổng cục Thuế; 



(vi) Chế độ báo cáo, cung cấp thông tin hoạt động của cơ quan Tổng cục Thuế.



Các vụ, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức người lao động thuộc, trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế là các đối tượng chịu sự điều chỉnh của quy chế làm việc của cơ quan Tổng cục Thuế. Các tổ chức, cá nhân đến làm việc tại cơ quan Tổng cục Thuế có trách nhiệm thực hiện quy chế này.



- Quy chế làm việc của Cục Thuế thường quy định các nội dung: 



(i) Phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, trình tự giải quyết công việc  và quan hệ công tác của lãnh đạo Cục Thuế, lãnh đạo các phòng, Văn phòng thuộc Cục Thuế và công chức thuộc Cục Thuế;



(ii) Mối quan hệ công tác giữa Cục Thuế với Tổng cục Thuế, với các cơ quan hữu quan của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Mối quan hệ công tác giữa lãnh đạo Cục Thuế với tổ chức Đảng và các đoàn thể trong cơ quan, với các phòng, Văn phòng thuộc Cục Thuế và với các Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Mối quan hệ công tác giữ các phòng với các Chi cục Thuế, giữa các phòng với nhau và giữa các Chi cục Thuế với nhau.



(iii) Xây dựng chương trình công tác, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác của Cục Thuế; 



(iv) Trình tự giải quyết công việc, thẩm quyền ký ban hành văn bản và kiểm tra thực hiện văn bản của Cục Thuế; 



(v) Tổ chức các hội nghị, các cuộc họp, tiếp dân, tiếp khách và đi công tác của công chức cơ quan Cục Thuế; 



(vi) Chế độ báo cáo, cung cấp thông tin hoạt động của cơ quan Cục Thuế.



- Quy chế làm việc của Chi cục Thuế  thường quy định các nội dung:



 (i) Phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, trình tự giải quyết công việc và quan hệ công tác của lãnh đạo Chi cục Thuế, lãnh đạo các Đội, thuộc Cục Thuế và công chức thuộc Chi cục Thuế;



(ii) Mối quan hệ công tác giữa Chi cục Thuế với Cục Thuế, với các cơ quan hữu quan của quận, huyện nơi Chi Cục Thuế đóng trụ sở; Mối quan hệ công tác giữa lãnh đạo Chi cục Thuế với tổ chức Đảng và các đoàn thể trong cơ quan, với các Đội thuộc Chi cục Thuế; Mối quan hệ công tác giữ các Đội thuế với nhau.



(iii) Xây dựng chương trình công tác, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác của Chi cục Thuế; 



(iv) Trình tự giải quyết công việc, thẩm quyền ký ban hành văn bản và kiểm tra thực hiện văn bản của Chi cục Thuế; 



(v) Tổ chức các hội nghị, các cuộc họp, tiếp dân, tiếp khách và đi công tác của công chức cơ quan Chi cục Thuế; 



(vi) Chế độ báo cáo, cung cấp thông tin hoạt động của cơ quan Chi cục Thuế.



* Quy định về nguyên tắc làm việc của cơ quan thuế trong Quy chế làm việc:



Mặc dù quy chế làm việc của mỗi cơ quan thuế là do thủ trưởng cơ quan thuế quyết định, ban hành, tuy nhiên, các cơ quan thuế đều tuân thủ các nguyên tắc làm việc sau: 



- Cơ quan thuế làm việc theo chế độ Thủ trưởng, theo đúng nhiệm vụ, thẩm quyền, phạm vi trách nhiệm, tuân thủ quy định của pháp luật. Thực hiện nguyên tắc tập trung thống nhất, bảo đảm sự chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan thuế đối với mọi lĩnh vực công tác của cơ quan thuế. Cấp dưới phải nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên, không chuyển các công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị lên cấp trên hoặc sang đơn vị khác. Cấp trên không làm thay công việc của cấp dưới và ngược lại.



- Mọi hoạt động trong cơ quan thuế đều phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, có sự kiểm tra, giám sát, đồng thời đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ quận trong cùng một đơn vị trong việc xử lý, giải quyết công việc.



- Phân công, phân nhiệm rõ ràng, xác định trách nhiệm và phát huy tính chủ động, sáng tạo của đơn vị và công chức. Đề cao trách nhiệm của Người đứng đầu đơn vị, Thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo phụ trách.



Trong phân công công việc, một người, một đơn vị được giao nhiều việc nhưng mỗi việc chỉ do một đơn vị, một người chịu trách nhiệm chính. Trường hợp một việc liên quan tới nhiều đơn vị thì phải có một đơn vị đầu mối. Công việc được giao cho đơn vị nào chủ trì thì Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm về công việc được giao. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với đơn vị chủ trì trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình và chịu trách nhiệm về nội dung, thời gian, chất lượng, kết quả phối hợp công tác.



- Chủ động nắm bắt, giải quyết công việc đúng phạm vi, thẩm quyền được phân công. Bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết công việc theo đúng  quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ, văn bản hướng dẫn của ngành, chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị.



- Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, công khai, minh bạch, tập trung thống nhất, đoàn kết nhằm phát huy đầy đủ vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của các tổ chức đoàn thể quẩn chúng để cùng thể lãnh đạo cơ quan thuế các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.



- Đảm bảo giữ gìn bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật và quy định về bảo mật Nhà nước của ngành Tài chính.



- Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 



- Thực hiện nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên tục, dân chủ, hiện đại, liêm chính, phục vụ công dân và chịu sự giám sát của công dân.



* Quy định về yêu cầu, trách nhiệm chung đối với công chức, viên chức và người lao động trong Quy chế làm việc



- Tuân thủ chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế, kỷ luật, kỷ cương của ngành, của cơ quan.



- Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức của công chức thuế.



- Giải quyết công việc với tính thần trách nhiệm cao nhất, chủ động phối hợp và trao đổi những vấn đề liên quan. Không lợi dụng vị trí công tác để thu lợi cá nhân dưới mọi hình thức hoặc có thái độ, hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành, của cơ quan; thực hiện việc bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu liên quan khi có sự thay đổi về chức trách, nhiệm vụ được phân công.



- Khai thác, cập nhật thông tin qua Trang thông tin điện tử của cơ quan thuế các cấp, Bộ Tài chính, Chính phủ và các trang thông tin điện tử của các Bộ, ngành để giải quyết công việc. Thường xuyên sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, hộp thư điện tử do cơ quan cấp trong quá trình làm việc để trao đổi, cung cấp, báo cáo thông tin công tác thuế. Không sử dụng hộp thư điện tử công vụ cho mục đích cá nhân.



- Thực hiện tốt quy định về quản lý trụ sở làm việc, quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả tài sản được cơ quan giao cho để thực thi nhiệm vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.



- Trong giờ làm việc, công chức phải đeo thẻ ngành đã được cấp theo quy định.



- Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức, thực hiện nếp sống văn hóa, văn mình công sở tại cơ quan; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường, hành lang trong tòa nhà nơi làm việc; nghiêm cấm việc sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không đánh bạc dưới mọi hình thức.



* Quy định về trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của công chức, viên chức, người lao động trong Quy chế làm việc



- Chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, phân công công tác của cấp trên, chủ động nghiên cứu, giúp lãnh đạo đơn vị về lĩnh vực chuyên môn được phân công theo dõi, các công việc được lãnh đạo đơn vị hoặc cấp trên giao.



- Chịu trách nhiệm cá nhân trước lãnh đạo đơn vị về ý kiến đề xuất, tiến độ, chất lượng, hiệu quả của từng công việc được giao, hình thức, thể thức, trình tự và thủ tục ban hành văn bản, quy trình giải quyết công việc được phân công theo dõi.



- Trường hợp lãnh đạo cấp trên (Thủ trưởng đơn vị hoặc cấp phó phụ trách) làm việc và phân công trực tiếp cho công chức của đơn vị thì công chức phải chịu trách nhiệm thi hành ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên và báo cáo kịp thời với lãnh đạo phụ trách trực tiếp.



- Chủ động đề xuất ý kiến về cơ chế, chính sách phục vụ cho công tác quản lý thuế của đơn vị; hợp tác, phối hợp giúp đỡ lẫn nhau trong công việc; sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ chung, đột xuất khi được giao.



- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, báo cáo phản ánh kịp thời với Thủ trưởng đơn vị hoặc người trực tiếp giao việc những khó khăn, vướng mắc phát sinh; kiến nghị phương án giải quyết với Thủ trưởng đơn vị xem xét, xử lý theo thẩm quyền.



* Các nội dung quy định khác của Quy chế làm việc:



Học viên tự nghiên cứu Quy chế làm việc của cơ quan thuế nơi tuyển dụng hoặc được phân công công tác sau này, cụ thể:



-  Công chức tuyển dụng vào cơ quan Tổng cục Thuế: Nghiên cứu Quy chế làm việc của cơ quan Tổng cục Thuế ban hành kèm theo Quyết định 2282/QĐ-TCT ngày 31/12/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.



- Công chức tuyển dụng vào Cục Thuế và được phân công làm việc tại Cục Thuế: nghiên cứu Quy chế làm việc của Cục Thuế.



- Công chức tuyển dụng vào Cục Thuế và được phân công làm việc tại các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế: Nghiên cứu Quy chế làm việc của Chi cục Thuế nơi được phân công công tác. 



II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG CHỨC NGÀNH THUẾ  



1. Quyền của công chức thuế



Quyền của công chức bao gồm quyền lực pháp lý được nhà nước trao cho để thực thi công vụ và quyền lợi của công chức được hưởng khi làm việc cho nhà nước.



Bản chất quyền lực pháp lý của công chức có được khi thực thi công vụ là: 



- Được trao tương xứng với nhiệm vụ.



- Không gắn liền với công chức mà gắn liền với vị trí công chức đảm nhiệm.



- Không phục vụ công chức mà nhằm thực hiện công vụ mà công chức đảm nhận. 



Công chức thuế được hưởng các quyền theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, bao gồm:



(i) Quyền được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ 


- Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ.



- Được bảo đảm trang thiết bị và các điều kiện làm việc khác theo quy định của pháp luật.



- Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao.



- Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ.



- Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.



+ Hình thức bồi dưỡng: Tập sự; Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức; Bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; Bồi dưỡng theo vị trí việc làm, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm (thời gian thực hiện tối thiểu là 01 tuần/01 năm, trong đó một tuần được tính bằng 05 ngày học, một ngày học 08 tiết).



+ Nội dung bồi dưỡng: Lý luận chính trị; Kiến thức quốc phòng và an ninh; Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; Kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, kiến thức hội nhập quốc tế; tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ.



(ii) Quyền về tiền lương và các chế độ khác liên quan đến tiền lương



- Được nhà nước bảo đảm tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Công chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc trong các ngành, nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.



- Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.



(iii) Quyền về nghỉ ngơi



Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ.



(iv) Các quyền khác của công chức



Công chức được bảo đảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội; được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở, phương tiện đi lại, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; nếu bị thương hoặc hy sinh trong khi thi hành công vụ thì được xem xét hưởng chế độ, chính sách như thương binh hoặc được xem xét để công nhận là liệt sĩ và các quyền khác theo quy định của pháp luật.



2. Nghĩa vụ của công chức thuế



Công chức thuế phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, bao gồm các nhóm nghĩa vụ: trung thành với Đảng, với Nhà nước với nhân dân; nghĩa vụ trong thực thi công vụ; nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan tổ chức; phải thực hiện nghiêm những việc cán bộ, công chức không được làm. Theo quy định tại Điều 8, 9 và 10 của Luật cán bộ, công chức năm 2008 thì cán bộ, công chức có các nghĩa vụ sau: 



(i) Nghĩa vụ của công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân



- Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia.



- Tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân.



- Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân.



- Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.



(ii) Nghĩa vụ của công chức trong thi hành công vụ



- Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 



- Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước.



- Chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.



- Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao.



- Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.



- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.



(iii) Nghĩa vụ của công chức là người đứng đầu



Ngoài việc thực hiện quy định những nghĩa vụ trên, cán bộ, công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị còn phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:



- Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;



- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức;



- Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm về việc để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;



- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, văn hóa công sở trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật, có thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho công dân; 



- Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cá nhân, tổ chức; 


- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.



Thực hiện nghiêm chỉnh những việc công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ, đến bí mật Nhà nước; những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.



Ngoàn nội dung thực hiện quyền và nghĩa vụ của công chức theo quy định của Luật cán bộ công chức, công chức ngành Thuế còn phải thực hiện các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan thuế, công chức thuế được quy định tại pháp luật quản lý thuế và các quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.



3. Một số quy định về chế độ chính sách đối với công chức mới tuyển dụng vào ngành Thuế



3.1. Chế độ tập sự



- Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.



- Thời gian tập sự được quy định như sau:



+ 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C;



+ 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D;



Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.



Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi người được tuyển dụng vào công chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự.



- Nội dung tập sự:



+ Nắm vững quy định của pháp luật về công chức; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan công tác; nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng;



+ Trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;



+ Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.



 - Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, người đứng đầu cơ quan quản lý, sử dụng công chức phải cử người thực hiện chế độ tập sự tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước để hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức trước khi bổ nhiệm. Thời gian tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước được tính vào thời gian tập sự.



- Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của ngạch được tuyển dụng quy định tại khoản 2 Điều này. Đối với các trường hợp không thực hiện chế độ tập sự, người đứng đầu cơ quan quản lý, sử dụng công chức phải cử tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức trước khi bổ nhiệm.



- Không điều động, bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng cơ quan, tổ chức hoặc sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.



3.2. Hướng dẫn tập sự



Cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm:



- Hướng dẫn người tập sự nắm vững và tập làm những công việc theo yêu cầu nội dung tập sự.



- Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày công chức đến nhận việc, người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức phải cử công chức cùng ngạch hoặc ngạch cao hơn, có năng lực và kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn người tập sự.



3.3. Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự



- Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.



- Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo theo quy định trên trong các trường hợp sau:



+ Làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;



+ Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm;



+ Là người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.



- Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.



- Công chức được cơ quan, tổ chức phân công hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 so với mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn tập sự.



3.4. Bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với người hoàn thành chế độ tập sự


- Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản theo các nội dung tập sự theo quy định; người hướng dẫn tập sự phải nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản. Các văn bản này được gửi người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức.



- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của người tập sự và nhận xét, đánh giá của người hướng dẫn tập sự, người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu, người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức có văn bản đề nghị người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức được tuyển dụng.



3.5. Huỷ bỏ quyết định tuyển dụng đối với người tập sự


Quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong trường hợp người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.



Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định bằng văn bản huỷ bỏ quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp này.



Người tập sự bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng được cơ quan sử dụng công chức trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.



3.6.  Xếp ngạch, bậc lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc


- Trường hợp người được tuyển dụng hoặc được tiếp nhận vào làm công chức theo quy định tại Nghị định này, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) ở trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận.



- Việc xếp lương ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận thực hiện theo quy định hiện hành./.



–––––––––––––––––––––


HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH THUẾ




   -  Các chính sách thuế




      (Chính sách thuế nội địa và xuất nhập khẩu)




   -  Cơ chế thực hiện














HỆ THỐNG QUẢN LÝ THUẾ




-  Tổ chức bộ máy quản lý  thuế (Cơ cấu tổ chức; CBCC thuế) Bao gồm CQ Thuế và Hải quan




- Các quy trình, biện pháp quản lý thuế




- Các định chế khác liên quan



















HỆ THỐNG THUẾ





























BỘ TÀI CHÍNH














TỔNG CỤC THUẾ














 CỤC THUẾ (64)














CHI CỤC THUẾ (660)









UBND QUẬN, HUYỆN














UBND TỈNH, THÀNH PHỐ














HỆ THỐNG 




THUẾ NHÀ NƯỚC









Phòng thuế trước bạ và thu khác (gồm cả ĐTNN)









P.Thanh tra & xử lý tố tụng về thuế









Phòng thuế khu vực NQD




 









Phòng TCCB - ĐT - TĐTT









Phòng Hành chính - quản trị, tài vụ














Phòng Thuế nông nghiệp









Phòng thuế khu vực QD ngành Lưu thông, Phân phối, dịch vụ









Phòng thuế khu vực QD ngành CN, XD, GT









TỔNG CỤC THUẾ














CỤC THUẾ









Tổ KH KT TKê




Ấn chỉ









Tổ kiểm tra, xử lý tố tụng









Tổ thu thuế XNQD









Tổ thu thuế tập thể và cá thể









Tổ Thuế nông nghiệp









Tổ thu thuế tiêu thụ đặc biệt









Tổ HC, QT Tài vụ Tổ chức









Các trạm thuế miền









CHI CỤC THUẾ









PHÒNG THUẾ THU NHẬP VÀ THUẾ VỐN









PHÒNG KẾ HOẠCH, KẾ TOÁN, THỐNG KÊ THUẾ



















PHÒNG THU THUẾ KHAC VÀ CÁC LOẠI LỆ PHÍ














PHÒNG THANH TRA, XỬ LY TỐ TỤNG VỀ THUẾ














PHÒNG TCCB, ĐÀO TẠO & THI ĐUA














PHÒNG CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ (Gồm cả TUYÊN TRUYỀN)














PHÒNG THUẾ NÔNG NGHIỆP














PHÒNG THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU (gồm cả ĐTNN và HTQT)














PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN









VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÍA NAM









PHÒNG HÀNH CHÍNH, QUẢN TRỊ



















PHÒNG THUẾ DOANH THU VÀ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT














P. Kế hoạch, thống kê, kế toán, ấn chỉ














PHÒNG THUẾ NÔNG NGHIỆP









PHÒNG THU THUẾ KHÁC VÀ CÁC LOẠI LỆ PHÍ









PHÒNG TCCB & ĐÀO TẠO









PHÒNG QUẢN LÝ ẤN CHỈ









PHÒNG THUẾ DOANH THU VÀ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT



















PHÒNG THUẾ LỢI TỨC









PHÒNG CHÍNH SÁCH THUẾ














PHÒNG THI ĐUA TUYÊN TRUYỀN














PHÒNG THUẾ KHU VỰC NQD














PHÒNG THUẾ DN CÓ VỐN ĐTNN









PHÒNG THUẾ XNK














PHÒNG MÁY TÍNH - THỐNG KÊ














PHÒNG THANH TRA 














PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ














PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN














PHÒNG HÀNH CHÍNH, QUẢN TRỊ














VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÍA NAM














Phòng KH – TK – KT thuế (gồm cả tính thuế, phát hành thông báo thuế)














Phòng quản lý ấn chỉ 









Phòng thuế trước bạ và thu khác (gồm cả ĐTNN)









Phòng Thanh tra & xử lý tố tụng về thuế









Phòng TCCB - ĐT - TĐTT









Phòng Hành chính - quản trị, tài vụ














Phòng Nghiệp vụ Thuế 









Phòng thuế khu vực QD ngành Lưu thông, Phân phối, dịch vụ









Phòng thuế khu vực QD ngành CN, XD, GT









TỔNG CỤC THUẾ



















CỤC THUẾ









Tổ  K.Hoạch, nghiệp vụ (cả tính thuế)









Tổ kiểm tra, xử lý tố tụng









Đội quản lý DNNN quận, huyện









Các Đội thuế xã, phường









Đội quản lý hộ KD cá thể CTN









Tổ quản lý ấn chỉ









Tổ HC, QT Tài vụ Tổ chức









Các đội thuế trên khâu lưu thông









CHI CỤC THUẾ









PHÒNG KH 














PHÒNG THUẾ GTGT VÀ TTĐB














TỔNG CỤC THUẾ














PHÒNG THUẾ THU NHẬP









Phòng thuế khu vực QD ngành CN, XD, GT














Phòng Thanh tra & xử lý tố tụng về thuế









Phòng TCCB - ĐT - TĐTT



















PHÒNG THUẾ XNK














Phòng Nghiệp vụ thuế









PHÒNG THUẾ DN CÓ VỐN ĐTNN









Phòng Kế hoạch -Tổng hợp














PHÒNG THUẾ KHU VỰC NQD














Phòng xử lý thông tin, Tin học









PHÒNG THUẾ NÔNG NGHIỆP









PHÒNG CHÍNH SÁCH THUẾ



















CỤC THUẾ









PHÒNG THU THUẾ KHÁC VÀ CÁC LOẠI LỆ PHÍ









Phòng Quản lý ấn chỉ




 









TỔ THƯ KÝ - TỔNG HỢP



















Phòng Hành chính - quản trị, tài vụ














PHÒNG KH - KT - TK














PHÒNG MÁY TÍNH














Phòng thuế khu vực QD ngành CN, XD, GT














PHÒNG QUẢN LÝ ẤN CHỈ









Phòng quản lý thuế khu vực ngoài quốc doanh














PHÒNG THANH TRA 














Tổ Kế hoạch, nghiệp vụ 









PHÒNG TCCB & ĐÀO TẠO









Tổ xử lý dữ liệu về thuế














PHÒNG HỢP TÁC QUÓCC TẾ














TRUNG TÂM BDCB THUẾ














Tổ Thanh tra & xử lý tố tụng về thuế














PHÒNG THI ĐUA TUYÊN TRUYỀN














CHI CỤC THUẾ














CHI CỤC THUẾ














Tổ Nghiệp vụ









Tổ Kế hoạch tính thuế & kế toán thu  









Tổ Thanh tra, kiểm tra














Tổ Quản lý ấn chỉ









Tổ Nhân sự - Hành chính - tài vụ









Các Tổ, đội quản lý 




thu thuế














Tổ Quản lý ấn chỉ









TẠP CHÍ THUẾ














VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÍA NAM









Đội Quản lý thuế khấu trừ









Tổ Hành chính - Quản trị,  Tổ chức














PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN














PHÒNG HÀNH CHÍNH














Các Đội thuế xã, phường














PHÒNG QUẢN TRỊ 









VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY - CÔNG ĐOÀN









Chi cục trưởng









Tổ kế hoạch nghiệp vụ









Tổ hỗ trợ ĐTNT









Tổ xử lý dữ liệu Thuế









Tổ thanh tra Thuế









Đội quản lý doanh nghiệp









Đội quản lý lệ phí









Tổ quản lý ấn chỉ Thuế









Tổ Hành chính tổ chức tài vụ









Đội thuế xã phường














� Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài Chính; Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng CP.




� Theo Báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới (Doing Business-DB): DB2010 và DB2020.




� Tham khảo thêm quy định liên quan tại Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020




� Hoàn thành việc triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ thuế điện tử trên phạm vi toàn quốc, với 304 thủ tục hành chính thuế được cung cấp trực tuyến, trong đó: số TTHC thuế đã được triển khai lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là 122 TTHC, mức độ 3 là 32 TTHC, mức độ 4 là 150 TTHC. Tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đều có giải pháp xác thực điện tử bằng hình thức ký số trên hồ sơ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử của người nộp thuế gửi đến cơ quan Thuế đảm bảo an toàn thông tin. 




� Căn cứ Quyết định số 1766/QĐ-TCT ngày 01/11/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế




� Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-TCT ngày 11/1/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế




� Căn cứ Quyết định số 1036/QĐ-TCT ngày 11 tháng 06 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế




�  Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 706/QĐ-TCT ngày 10/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế




� Căn cứ Quyết định số 2181/QĐ-TCT ngày 27/12/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
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TỔNG CỤC TRƯỞNG




TÔNG CỤC THUẾ




Bộ phận quản lý theo chức năng














Vụ Tuyên truyền và hỗ trợ NNT




Vụ Kê khai và kế toán thuế




Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế




Vụ Thanh tra - Kiểm tra thuế




Vụ Dự toán thu thuế




Bộ phận PC-CS














Vụ Chính sách




Vụ Pháp chế




Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn




Vụ DNNCN




Cục Công nghệ thông tin




Bộ phận quản lý nội bộ














Vụ Kiểm tra nội bộ




Vụ Tổ chức cán bộ




Văn Phòng (có đại diện tại TP.HCM




Vụ Tài vụ -Quản trị




Vụ Hợp tác quốc tế




Ban Cải cách và hiện đại hóa




Ban Quản lý rủi ro




Đơn vị sự nghiệp














Trường Nghiệp vụ thuế




Tạp chí thuế




CỤC TRƯỞNG




CỤC THUẾ




Bộ phận quản lý theo chức năng














Phòng Tuyên truyền - hỗ trợ NNT




Phòng Kê khai và kế toán thuế




Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế




Phòng Thanh tra và kiểm tra




CHI CỤC TRƯỞNG




CHI CỤC THUẾ




Phòng quản lý các khoản thu từ đất (2 Cục thuế HAN,HCM)




Phòng quản lý thuế thu nhập cá nhân




Phòng Công nghệ thông tin




Bộ phận quản lý nội bộ














Phòng Kiểm tra nội bộ




Phòng Tổ chức cán bộ




Phòng Tài vụ - Quản trị ấn chỉ




Bộ phận quản lý theo chức năng














Đội Tuyên truyền hỗ trợ NNT




Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học




Trung tâm tích hợp và xử lý thông tin NNT (Cục thuế TPHCM)




Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế




Đội kiểm tra thuế




Đội Tổng hợp - nghiệp vụ - dự toán




Đội Trước bạ và thu khác




Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự Toán - Pháp chế




Đội Quản lý thuế liên xã phường




Bộ phận quản lý nội bộ














Đội Kiểm tra nội bộ




Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Ấn chỉ




Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán




Chú thích:










                          




Chỉ đạo trực tiếp




Hướng dẫn và chỉ đạo về nghiệp vụ theo từng chức năng




Ban mềm




SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM QĐ 41




Phòng Pháp Chế (Cục Thuế HN – HCM)




Ban quản lý dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế




Văn phòng Cục




Ban mềm, mới thành lập




Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành 




Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thuế
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TỔNG CỤC TRƯỞNG




TỔNG CỤC THUẾ




Bộ phận quản lý theo chức năng














Vụ Tuyên truyền - hỗ trợ NNT




Vụ Kê khai và kế toán thuế




Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế




Cục Thanh tra - Kiểm tra Thuế




Vụ Dự toán thu thuế




Bộ phận PC-CS














Vụ Chính sách




Vụ Pháp chế




Cục Thuế Doanh nghiệp lớn





Vụ DNNCN 




Cục Công nghệ thông tin




Bộ phận quản lý nội bộ














Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 




Vụ Tổ chức cán bộ




Văn Phòng (có đại diện tại TP.HCM




Vụ Tài vụ -Quản trị




Vụ Hợp tác quốc tế




Ban Cải cách và hiện đại hóa




Ban Quản lý rủi ro




Đơn vị sự nghiệp














Trường Nghiệp vụ thuế




Tạp chí thuế




CỤC TRƯỞNG




CỤC THUẾ




Bộ phận quản lý theo chức năng














Phòng Tuyên truyền - hỗ trợ NNT




Phòng Kê khai và kế toán thuế




Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế




Phòng Thanh tra và kiểm tra




Văn phòng Cục




CHI CỤC TRƯỞNG




CHI CỤC THUẾ




Phòng quản lý các khoản thu từ đất (2 Cục thuế HAN,HCM)




Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác




Phòng Công nghệ thông tin






Bộ phận quản lý nội bộ














Phòng Kiểm tra nội bộ




Phòng Tổ chức cán bộ




Phòng Tài vụ - Quản trị ấn chỉ




Bộ phận quản lý theo chức năng














Đội Tuyên truyền hỗ trợ NNT




Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học




Trung tâm tích hợp và xử lý thông tin NNT (Cục thuế TPHCM)




Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế




Đội kiểm tra thuế




Đội Tổng hợp - nghiệp vụ - dự toán




Đội Trước bạ và thu khác




Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự Toán - Pháp chế




Đội Quản lý thuế liên xã phường




Bộ phận quản lý nội bộ














Đội Kiểm tra nội bộ




Đội Hành chính - nhân sự - Tài vụ - quản trị - ấn chỉ




Phòng nghiệp vụ - Dự toán - pháp chế




Chú thích:










                          




Chỉ đạo trực tiếp




Hướng dẫn và chỉ đạo về nghiệp vụ theo từng chức năng




Ban mềm




SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM THEO QĐ 15




Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành 




Ban quản lý dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế




Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thuế







TCT.VN
GDT.VN
VP.TCT.VN
MN.TCT.VN
MB.TCT.VN
HAN.TCT.VN
HCM.TCT.VN
NNT.GDT.VN
TRUST







_1718520082.vsd


TỔNG CỤC TRƯỞNG




TÔNG CỤC THUẾ




Bộ phận quản lý theo chức năng














Vụ Tuyên truyền và hỗ trợ NNT




Vụ Kê khai và kế toán thuế




Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế




Thanh Tra




Vụ Dự toán thu thuế




Bộ phận PC-CS














Vụ Chính sách




Vụ Pháp chế




Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn




Vụ Quản lý thuế TNCN




Cục Công nghệ thông tin




Bộ phận quản lý nội bộ














Vụ Kiểm tra nội bộ




Vụ Tổ chức cán bộ




Văn Phòng (có đại diện tại TP.HCM




Vụ Tài vụ -Quản trị




Vụ Hợp tác quốc tế




Ban Cải cách và hiện đại hóa




Ban Quản lý rủi ro




Đơn vị sự nghiệp














Trường Nghiệp vụ thuế




Tạp chí thuế




CỤC TRƯỞNG




CỤC THUẾ




Bộ phận quản lý theo chức năng














Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT




Phòng Kê khai và kế toán thuế




Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế




Phòng kiểm tra thuế 1,2...




Phòng Thanh tra 1,2...




CHI CỤC TRƯỞNG




CHI CỤC THUẾ




Phòng quản lý các khoản thu từ đất (25 Cục Thuế)




Phòng quản lý thuế thu nhập cá nhân




Phòng Tin học




Bộ phận quản lý nội bộ














Phòng Kiểm tra nội bộ




Phòng Tổ chức cán bộ




Phòng Hành chính - Quản trị - tài vụ -ấn chỉ




Bộ phận quản lý theo chức năng














Đội Tuyên truyền hỗ trợ NNT




Đội Kê khai - kế toán thuế và tin học




Trung tâm tích hợp và xử lý thông tin NNT (Cục thuế TPHCM)




Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế




Đội kiểm tra thuế




Đội Tổng hợp - nghiệp vụ - dự toán




Đội Trước bạ và thu khác




Đội Quán lý thuế TNCN




Đội Thuế liên xã phường




Bộ phận quản lý nội bộ














Đội Kiểm tra nội bộ




Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Ấn chỉ




Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán




Chú thích:










                          




Chỉ đạo trực tiếp




Hướng dẫn và chỉ đạo về nghiệp vụ theo từng chức năng




Ban mềm




SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM 115




Phòng Pháp Chế (Cục Thuế HAN – HCM)




Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành 










